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Căn c  Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam năm 1992 đãứ ế ướ ộ ộ ủ ệ  
đ c s a đ i, b  sung m t s  đi u theo Ngh  quy t s  51/2001/QH10;ượ ử ổ ổ ộ ố ề ị ế ố

Qu c h i ban hành Lu t thu  thu nh p doanh nghi p.ố ộ ậ ế ậ ệ
 

Ch ng Iươ
NH NG QUY Đ NH CHUNGỮ Ị

Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh ề ạ ề ỉ

Lu t này quy đ nh v  ng i n p thu , thu nh p ch u thu , thu nh p đ c mi nậ ị ề ườ ộ ế ậ ị ế ậ ượ ễ  
thu , căn c  tính thu , ph ng pháp tính thu  và u đãi thu  thu nh p doanh nghi p.ế ứ ế ươ ế ư ế ậ ệ

Đi u 2. Ng i n p thuề ườ ộ ế

1. Ng i n p thu  thu nh p doanh nghi p là ườ ộ ế ậ ệ t  ch cổ ứ  ho t đ ng s n xu t, kinhạ ộ ả ấ  
doanh hàng hoá, d ch v  có thu nh p ch u thu  theo quy đ nh c a Lu t này (sau đây g iị ụ ậ ị ế ị ủ ậ ọ  
là doanh nghi p), bao g m:ệ ồ  

a) Doanh nghi p đ c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Namệ ượ ậ ị ủ ậ ệ  ;

b) Doanh nghi p đ c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t n c ngoài (sau đâyệ ượ ậ ị ủ ậ ướ  
g i là doanh nghi p n c ngoài) có c  s  th ng trú ho c không có c  s  th ng trúọ ệ ướ ơ ở ườ ặ ơ ở ườ  
t i Vi t Namạ ệ  ;

c) T  ch c đ c thành l p theo Lu t h p tác xã;ổ ứ ượ ậ ậ ợ

d) Đ n v  s  nghi p đ c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Namơ ị ự ệ ượ ậ ị ủ ậ ệ  ;

đ) T  ch c khác có ho t đ ng s n xu t, kinh doanh có thu nh p.ổ ứ ạ ộ ả ấ ậ

2. Doanh nghi pệ  có thu nh p ch u thu  quy đ nh t i Đi u 3 c a Lu t này ph iậ ị ế ị ạ ề ủ ậ ả  
n p thu  thu nh p doanh nghi p nh  sau: ộ ế ậ ệ ư

a) Doanh nghi p đ c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam n p thuệ ượ ậ ị ủ ậ ệ ộ ế 
đ i v i thu nh p ch u thu  phát sinh t i Vi t Nam và thu nh p ch u thu  phát sinh ngoàiố ớ ậ ị ế ạ ệ ậ ị ế  
Vi t Namệ  ; 

b) Doanh nghi p n c ngoài có c  s  th ng trú t i Vi t Nam n p thu  đ i v iệ ướ ơ ở ườ ạ ệ ộ ế ố ớ  
thu nh p ch u thu  phát sinh t i Vi t Nam và thu nh p ch u thu  phát sinh ngoài Vi tậ ị ế ạ ệ ậ ị ế ệ  
Nam liên quan đ n ho t đ ng c a c  s  th ng trú đó;ế ạ ộ ủ ơ ở ườ

c) Doanh nghi p n c ngoài có c  s  th ng trú t i Vi t Nam n p thu  đ i v iệ ướ ơ ở ườ ạ ệ ộ ế ố ớ  
thu nh p ch u thu  phát sinh t i Vi t Namậ ị ế ạ ệ  mà kho n thu nh p này không liên quan đ nả ậ ế  
ho t đ ng c a c  s  th ng trú;ạ ộ ủ ơ ở ườ

d) Doanh nghi p n c ngoài không có c  s  th ng trú t i Vi t Nam n p thuệ ướ ơ ở ườ ạ ệ ộ ế 
đ i v i thu nh p ch u thu  phát sinh t i Vi t Namố ớ ậ ị ế ạ ệ  .

3. C  s  th ng trúơ ở ườ  c a doanh nghi p n c ngoài là c  s  s n xu t, kinh doanhủ ệ ướ ơ ở ả ấ  
mà thông qua c  s  này, doanh nghi p n c ngoài ti n hành m t ph n ho c toàn bơ ở ệ ướ ế ộ ầ ặ ộ 
ho t đ ng s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam mang l i thu nh p, bao g m:ạ ộ ả ấ ạ ệ ạ ậ ồ



a) Chi nhánh, văn phòng đi u hành, nhà máy, công x ng, ph ng ti n v n t i,ề ưở ươ ệ ậ ả  
h m m , m  d u, khí ho c đ a đi m khai thác tài nguyên thiên nhiên khác t i Vi t Nam;ầ ỏ ỏ ầ ặ ị ể ạ ệ

b) Đ a đi m xây d ng, công trình xây d ng, l p đ t, l p ráp;ị ể ự ự ắ ặ ắ

c) C  s  cung c p d ch v , bao g m c  d ch v  t  v n thông qua ng i làmơ ở ấ ị ụ ồ ả ị ụ ư ấ ườ  
công hay m t t  ch c, cá nhân khác;ộ ổ ứ

d) Đ i lý cho doanh nghi p n c ngoài;ạ ệ ướ

đ) Đ i di n t i Vi t Nam trong tr ng h p là đ i di n có th m quy n ký k tạ ệ ạ ệ ườ ợ ạ ệ ẩ ề ế  
h p đ ng đ ng tên doanh nghi p n c ngoài ho c đ i di n không có th m quy n kýợ ồ ứ ệ ướ ặ ạ ệ ẩ ề  
k t h p đ ng đ ng tên doanh nghi p n c ngoài nh ng th ng xuyên th c hi n vi cế ợ ồ ứ ệ ướ ư ườ ự ệ ệ  
giao hàng hoá ho c cung ng d ch v  t i Vi t Nam.,ặ ứ ị ụ ạ ệ

Đi u 3.ề  Thu nh p ch u thuậ ị ế

1. Thu nh p ch u thu  bao g m thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàngậ ị ế ồ ậ ừ ạ ộ ả ấ  
hoá, d ch v  và thu nh p khác quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.ị ụ ậ ị ạ ả ề

2. Thu nh p khác bao g m thu nh p t  chuy n nh ng v n, chuy n nh ng b tậ ồ ậ ừ ể ượ ố ể ượ ấ  
đ ng s n; thu nh p t  quy n s  h u,  quy n s  d ng tài  s n; thu nh p t  chuy nộ ả ậ ừ ề ở ữ ề ử ụ ả ậ ừ ể  
nh ng, cho thuê, thanh lý tài s n; thu nh p t  lãi ti n g i, cho vay v n, bán ngo i t ;ượ ả ậ ừ ề ử ố ạ ệ  
hoàn nh p các kho n d  phòng; thu kho n n  khó đòi đã xoá nay đòi đ c; thu kho nậ ả ự ả ợ ượ ả  
n  ph i tr  không xác đ nh đ c ch ; kho n thu nh p t  kinh doanh c a nh ng nămợ ả ả ị ượ ủ ả ậ ừ ủ ữ  
tr c b  b  sót và các kho n thu nh p khác, k  c  thu nh p nh n đ c t  ho t đ ngướ ị ỏ ả ậ ể ả ậ ậ ượ ừ ạ ộ  
s n xu t, kinh doanh  ngoài Vi t Nam.ả ấ ở ệ

Đi u 4.ề  Thu nh p đ c mi n thuậ ượ ễ ế

1. Thu nh p t  tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n c a t  ch c đ c thànhậ ừ ồ ọ ồ ủ ả ủ ổ ứ ượ  
l p theo Lu t h p tác xã.ậ ậ ợ

2. Thu nh p t  vi c th c hi n d ch v  k  thu t tr c ti p ph c v  nông nghi p.ậ ừ ệ ự ệ ị ụ ỹ ậ ự ế ụ ụ ệ

3. Thu nh p t  vi c th c hi n h p đ ng nghiên c u khoa h c và phát tri n côngậ ừ ệ ự ệ ợ ồ ứ ọ ể  
ngh , s n ph m đang trong th i kỳ s n xu t th  nghi m, s n ph m làm ra t  công nghệ ả ẩ ờ ả ấ ử ệ ả ẩ ừ ệ 
m i l n đ u áp d ng t i Vi t Nam.ớ ầ ầ ụ ạ ệ

4. Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  c a doanhậ ừ ạ ộ ả ấ ị ụ ủ  
nghi p dành riêng cho lao đ ng là ng i tàn t t, ng i sau cai nghi n, ng i nhi mệ ộ ườ ậ ườ ệ ườ ễ  
HIV. Chính ph  quy đ nh tiêu chí, đi u ki n xác đ nh doanh nghi p dành riêng cho laoủ ị ề ệ ị ệ  
đ ng là ng i tàn t t, ng i sau cai nghi n, ng i nhi m HIV.ộ ườ ậ ườ ệ ườ ễ

5. Thu nh p t  ho t đ ng d y ngh  dành riêng cho ng i dân t c thi u s ,ậ ừ ạ ộ ạ ề ườ ộ ể ố  
ng i tàn t t, tr  em có hoàn c nh đ c bi t khó khăn, đ i t ng t  n n xã h i.ườ ậ ẻ ả ặ ệ ố ượ ệ ạ ộ

6. Thu nh p đ c chia t  ho t đ ng góp v n, liên doanh, liên k t v i doanhậ ượ ừ ạ ộ ố ế ớ  
nghi p trong n c, sau khi đã n p thu  thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh c a Lu tệ ướ ộ ế ậ ệ ị ủ ậ  
này.

7. Kho n tài tr  nh n đ c đ  s  d ng cho ho t đ ng giáo d c, nghiên c uả ợ ậ ượ ể ử ụ ạ ộ ụ ứ  
khoa h c, văn hoá, ngh  thu t, t  thi n, nhân đ o và ho t đ ng xã h i khác t i Vi tọ ệ ậ ừ ệ ạ ạ ộ ộ ạ ệ  
Nam.

           Đi u 5. Kỳ tính thuề ế

1. Kỳ tính thu  thu nh p doanh nghi p đ c xác đ nh theo năm d ng l ch ho cế ậ ệ ượ ị ươ ị ặ  
năm tài chính, tr  tr ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.ừ ườ ợ ị ạ ả ề
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2. Kỳ tính thu  thu nh p doanh nghi p theo t ng l n phát sinh thu nh p áp d ngế ậ ệ ừ ầ ậ ụ  
đ i v i doanh nghi p n c ngoài đ c quy đ nh t i đi m c và đi m d kho n 2 Đi u 2ố ớ ệ ướ ượ ị ạ ể ể ả ề  
c a Lu t này.ủ ậ

 
Ch ng IIươ

CĂN C  VÀ PH NG PHÁP TÍNH THUỨ ƯƠ Ế

Đi u 6.ề  Căn c  tính thuứ ế

Căn c  tính thu  là thu nh p tính thu  và thu  su t.ứ ế ậ ế ế ấ

Đi u 7. Xác đ nh thu nh p tính thuề ị ậ ế

1. Thu nh p tính thu  trong kỳ tính thu  đ c xác đ nh b ng thu nh p ch u thuậ ế ế ượ ị ằ ậ ị ế 
tr  thu nh p đ c mi n thu  và các kho n l  đ c k t chuy n t  các năm tr c.ừ ậ ượ ễ ế ả ỗ ượ ế ể ừ ướ

2. Thu nh p ch u thu  b ng doanh thu tr  các kho n chi đ c tr  c a ho t đ ngậ ị ế ằ ừ ả ượ ừ ủ ạ ộ  
s n xu t, kinh doanh c ng thu nh p khác, k  c  thu nh p nh n đ c  ngoài Vi t Nam.ả ấ ộ ậ ể ả ậ ậ ượ ở ệ  

3. Thu nh p t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n ph i xác đ nh riêng đậ ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ả ị ể 
kê khai n p thu . ộ ế

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Đi u này. ủ ị ế ướ ẫ ề

Đi u 8.ề  Doanh thu

Doanh thu là toàn b  ti n bán hàng, ti n gia công, ti n cung ng d ch v , tr  giá,ộ ề ề ề ứ ị ụ ợ  
ph  thu, ph  tr i mà doanh nghi p đ c h ng. Doanh thu đ c tính b ng đ ng Vi tụ ụ ộ ệ ượ ưở ượ ằ ồ ệ  
Nam; tr ng h p có doanh thu b ng ngo i t  thì ph i quy đ i ngo i t  ra đ ng Vi tườ ợ ằ ạ ệ ả ổ ạ ệ ồ ệ  
Nam theo t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngânỷ ị ị ườ ạ ệ  
hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh doanh thu b ng ngo i t .ướ ệ ố ạ ờ ể ằ ạ ệ

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Đi u này.ủ ị ế ướ ẫ ề

Đi u 9.ề  Các kho n chi đ c tr  và không đ c tr  khi xác đ nh thu nh pả ượ ừ ượ ừ ị ậ  
ch u thuị ế

1. Tr  các kho n chi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, doanh nghi p ừ ả ị ạ ả ề ệ đ c trượ ừ m iọ  
kho n chi n u đáp ng đ  các đi u ki n sau đây:ả ế ứ ủ ề ệ

a) Kho n chi th c t  phát sinh liên quan đ n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c aả ự ế ế ạ ộ ả ấ ủ  
doanh nghi p;ệ

b) Kho n chi có đ  hoá đ n, ch ng t  theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ủ ơ ứ ừ ị ủ ậ

2. Các kho n chi không đ c tr  khi xác đ nh thu nh p ch u thu  bao g m:ả ượ ừ ị ậ ị ế ồ

a) Kho n chi không đáp ng đ  các đi u ki n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, trả ứ ủ ề ệ ị ạ ả ề ừ 
ph n giá tr  t n th t do thiên tai, d ch b nh và tr ng h p b t kh  kháng khác khôngầ ị ổ ấ ị ệ ườ ợ ấ ả  
đ c b i th ng;ượ ồ ườ

b) Kho n ti n ph t do vi ph m hành chính;ả ề ạ ạ

c) Kho n chi đ c bù đ p b ng ngu n kinh phí khác;ả ượ ắ ằ ồ

d) Ph n chi phí qu n lý kinh doanh do doanh nghi p n c ngoài phân b  cho cầ ả ệ ướ ổ ơ 
s  th ng trú t i Vi t Nam v t m c tính theo ph ng pháp phân b  do pháp lu t Vi tở ườ ạ ệ ượ ứ ươ ổ ậ ệ  
Nam quy đ nh; ị

đ) Ph n chi v t m c theo quy đ nh c a pháp lu t v  trích l p d  phòng; ầ ượ ứ ị ủ ậ ề ậ ự
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e) Ph n chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng l ng, hàng hóa v t đ nhầ ệ ậ ệ ệ ượ ượ ị  
m c tiêu hao do doanh nghi p xây d ng, thông báo cho c  quan thu  và giá th c t  xu tứ ệ ự ơ ế ự ế ấ  
kho;

g) Ph n chi tr  lãi ti n vay v n s n xu t, kinh doanh c a đ i t ng không ph iầ ả ề ố ả ấ ủ ố ượ ả  
là t  ch c tín d ng ho c t  ch c kinh t  v t quá 150% m c lãi su t c  b n do Ngânổ ứ ụ ặ ổ ứ ế ượ ứ ấ ơ ả  
hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m vay; ướ ệ ố ạ ờ ể

h) Trích kh u hao tài s n c  đ nh không đúng quy đ nh c a pháp lu t;ấ ả ố ị ị ủ ậ

i) Kho n trích tr c vào chi phí không đúng quy đ nh c a pháp lu t;ả ướ ị ủ ậ

k) Ti n l ng, ti n công c a ch  doanh nghi p t  nhân; thù lao tr  cho sáng l pề ươ ề ủ ủ ệ ư ả ậ  
viên doanh nghi p không tr c ti p tham gia đi u hành s n xu t, kinh doanh; ti n l ng,ệ ự ế ề ả ấ ề ươ  
ti n công, các kho n h ch toán khác đ  tr  cho ng i lao đ ng nh ng th c t  không chiề ả ạ ể ả ườ ộ ư ự ế  
tr  ho c không có hóa đ n, ch ng t  theo quy đ nh c a pháp lu t;ả ặ ơ ứ ừ ị ủ ậ

l) Chi tr  lãi ti n vay v n t ng ng v i ph n v n đi u l  còn thi u;ả ề ố ươ ứ ớ ầ ố ề ệ ế

m) Thu  giá tr  gia tăng đ u vào đã đ c kh u tr , thu  giá tr  gia tăng n p theoế ị ầ ượ ấ ừ ế ị ộ  
ph ng pháp kh u tr , thu  thu nh p doanh nghi p;ươ ấ ừ ế ậ ệ

n) Ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân,ầ ả ế ị ế ạ ồ ớ ế  
khánh ti t, h i ngh ; chi h  tr  ti p th , chi h  tr  chi phí, chi t kh u thanh toán; chi báoế ộ ị ỗ ợ ế ị ỗ ợ ế ấ  
bi u, báo t ng c a c  quan báo chí liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng s n xu t, kinhế ặ ủ ơ ự ế ế ạ ộ ả ấ  
doanh v t quá ượ 10% t ngổ  s  chi đ c tr ; đ i v i doanh nghi p thành l p m i là ph nố ượ ừ ố ớ ệ ậ ớ ầ  
chi v t quá ượ 15% trong ba năm đ uầ , k  t  khi đ c thành l p. T ng s  chi đ c trể ừ ượ ậ ổ ố ượ ừ 
không bao g m các kho n chi quy đ nh t i đi m này; đ i v i ho t đ ng th ng m i,ồ ả ị ạ ể ố ớ ạ ộ ươ ạ  
t ng s  chi đ c tr  không bao g m giá mua c a hàng hoá bán ra;ổ ố ượ ừ ồ ủ

o) Kho n tài tr , tr  kho n tài tr  cho giáo d c, y t , kh c ph c h u qu  thiênả ợ ừ ả ợ ụ ế ắ ụ ậ ả  
tai và làm nhà tình nghĩa cho ng i nghèo theo quy đ nh c a pháp lu t. ườ ị ủ ậ

3. Kho n chi b ng ngo i t  đ c tr  khi xác đ nh thu nh p ch u thu  ph i quyả ằ ạ ệ ượ ừ ị ậ ị ế ả  
đ i ra đ ng Vi t Nam theo t  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngânổ ồ ệ ỷ ị ị ườ ạ ệ  
hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh chi phí b ngướ ệ ố ạ ờ ể ằ  
ngo i t .ạ ệ

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Đi u này.ủ ị ế ướ ẫ ề

Đi u 10.ề  Thu  su tế ấ

1. Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p là 25%, tr  tr ng h p quy đ nh t iế ấ ế ậ ệ ừ ườ ợ ị ạ  
kho n 2 Đi u này và Đi u 13 c a Lu t này. ả ề ề ủ ậ

2. Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i ho t đ ng tìm ki m, thăm dò,ế ấ ế ậ ệ ố ớ ạ ộ ế  
khai thác d u khí và tài nguyên quí hi m khác t  32% đ n 50% phù h p v i t ng d  án,ầ ế ừ ế ợ ớ ừ ự  
t ng c  s  kinh doanh.ừ ơ ở

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Đi u này.ủ ị ế ướ ẫ ề

Đi u 11. Ph ng phápề ươ  tính thuế

1. S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p trong kỳ tính thu  đ c tính b ngố ế ậ ệ ả ộ ế ượ ằ  
thu nh p tính thu  nhân v i thu  su t; tr ng h p doanh nghi p đã n p thu  thu nh pậ ế ớ ế ấ ườ ợ ệ ộ ế ậ  

 ngoài Vi t Nam thì đ c tr  s  thu  thu nh p đã n p nh ng t i đa không quá s  thuở ệ ượ ừ ố ế ậ ộ ư ố ố ế 
thu nh p doanh nghi p ph i n p theo quy đ nh c a Lu t này. ậ ệ ả ộ ị ủ ậ

2. Ph ng pháp tính thu  đ i v i doanh nghi p quy đ nh t i đi m c và đi m dươ ế ố ớ ệ ị ạ ể ể  
kho n 2 Đi u 2 c a Lu t này đ c th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph .ả ề ủ ậ ượ ự ệ ị ủ ủ
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Đi u 12. N i n p thu  ề ơ ộ ế

Doanh nghi p n p thu  t i n i có tr  s  chính. Tr ng h p doanh nghi p có cệ ộ ế ạ ơ ụ ở ườ ợ ệ ơ 
s  s n xu t h ch toán ph  thu c ho t đ ng t i đ a bàn t nh, thành ph  tr c thu c trungở ả ấ ạ ụ ộ ạ ộ ạ ị ỉ ố ự ộ  

ng khác v i đ a bàn n i doanh nghi p có tr  s  chính thì s  thu  đ c tính n p theoươ ớ ị ơ ệ ụ ở ố ế ượ ộ  
t  l  chi phí gi a n i có c  s  s n xu t và n i có tr  s  chính. Vi c phân c p, qu n lý,ỷ ệ ữ ơ ơ ở ả ấ ơ ụ ở ệ ấ ả  
s  d ng ngu n thu đ c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t ngân sách nhà n c.ử ụ ồ ượ ự ệ ị ủ ậ ướ

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Đi u này.ủ ị ế ướ ẫ ề

 
Ch ng IIIươ

U ĐÃI THU  THU NH P DOANH NGHI PƯ Ế Ậ Ệ

Đi u 13.ề  u đãi v  thu  su t Ư ề ế ấ

1. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n kinh t  -ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ ế  
xã h i đ c bi t khó khăn, khu kinh t , khu công ngh  cao; doanh nghi p thành l p m iộ ặ ệ ế ệ ệ ậ ớ  
t  d  án đ u t  thu c lĩnh v c công ngh  cao, nghiên c u khoa h c và phát tri n côngừ ự ầ ư ộ ự ệ ứ ọ ể  
ngh , đ u t  phát tri n c  s  h  t ng đ c bi t quan tr ng c a Nhà n c, s n xu t s nệ ầ ư ể ơ ở ạ ầ ặ ệ ọ ủ ướ ả ấ ả  
ph m ph n m m đ c áp d ng thu  su t 10% trong th i gian m i lăm năm.ẩ ầ ề ượ ụ ế ấ ờ ườ

2. Doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c giáo d c - đào t o, d y ngh , y t , vănệ ạ ộ ự ụ ạ ạ ề ế  
hoá, th  thao và môi tr ng đ c áp d ng thu  su t 10%.ể ườ ượ ụ ế ấ

3. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n kinh t  -ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ ế  
xã h i khó khăn đ c áp d ng thu  su t 20% trong th i gian m i năm. ộ ượ ụ ế ấ ờ ườ

4. H p tác xã d ch v  nông nghi p và qu  tín d ng nhân dân đ c áp d ng thuợ ị ụ ệ ỹ ụ ượ ụ ế 
su t 20%.ấ

5. Đ i v i d  án c n đ c bi t thu hút đ u t  có quy mô l n và công ngh  cao thìố ớ ự ầ ặ ệ ầ ư ớ ệ  
th i gian áp d ng thu  su t u đãi có th  kéo dài thêm, nh ng th i gian kéo dài thêmờ ụ ế ấ ư ể ư ờ  
không quá th i h n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này.ờ ạ ị ạ ả ề

6. Th i gian áp d ng thu  su t u đãi quy đ nh t i Đi u này đ c tính t  nămờ ụ ế ấ ư ị ạ ề ượ ừ  
đ u tiên doanh nghi p có doanh thu.ầ ệ

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Đi u này.ủ ị ế ướ ẫ ề

Đi u 14. u đãi v  th i gian mi n thu , gi m thu  ề Ư ề ờ ễ ế ả ế

1. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n kinh t  -ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ ế  
xã h i đ c bi t khó khăn, khu kinh t , khu công ngh  cao; doanh nghi p thành l p m iộ ặ ệ ế ệ ệ ậ ớ  
t  d  án đ u t  thu c lĩnh v c công ngh  cao, nghiên c u khoa h c và phát tri n côngừ ự ầ ư ộ ự ệ ứ ọ ể  
ngh , đ u t  phát tri n c  s  h  t ng đ c bi t quan tr ng c a Nhà n c, s n xu t s nệ ầ ư ể ơ ở ạ ầ ặ ệ ọ ủ ướ ả ấ ả  
ph m ph n m m; doanh nghi p thành l p m i ho t đ ng trong lĩnh v c giáo d c - đàoẩ ầ ề ệ ậ ớ ạ ộ ự ụ  
t o, d y ngh , y t , văn hoá, th  thao và môi tr ng đ c mi n thu  t i đa không quáạ ạ ề ế ể ườ ượ ễ ế ố  
b n năm và gi m 50% s  thu  ph i n p t i đa không quá chín năm ti p theo.ố ả ố ế ả ộ ố ế

2. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n kinh t  -ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ ế  
xã h i khó khăn đ c mi n thu  t i đa không quá hai năm và gi m 50% s  thu  ph iộ ượ ễ ế ố ả ố ế ả  
n p t i đa không quá b n năm ti p theo.ộ ố ố ế

3. Th i gian mi n thu , gi m thu  quy đ nh t i Đi u này đ c tính t  năm đ uờ ễ ế ả ế ị ạ ề ượ ừ ầ  
tiên doanh nghi p có thu nh p ch u thu ; tr ng h p doanh nghi p không có thu nh pệ ậ ị ế ườ ợ ệ ậ  
ch u thu  trong ba năm đ u, k  t  năm đ u tiên có doanh thu thì th i gian mi n thu ,ị ế ầ ể ừ ầ ờ ễ ế  
gi m thu  đ c tính t  năm th  t .ả ế ượ ừ ứ ư  

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Đi u này.ủ ị ế ướ ẫ ề
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Đi u 15. Các tr ng h p gi m thu  khácề ườ ợ ả ế

1. Doanh nghi p s n xu t, xây d ng, v n t i s  d ng nhi u lao đ ng n  đ cệ ả ấ ự ậ ả ử ụ ề ộ ữ ượ  
gi m thu  thu nh p doanh nghi p b ng s  chi thêm cho lao đ ng n .ả ế ậ ệ ằ ố ộ ữ

2. Doanh nghi p s  d ng nhi u lao đ ng là ng i dân t c thi u s  đ c gi mệ ử ụ ề ộ ườ ộ ể ố ượ ả  
thu  thu nh p doanh nghi p b ng s  chi thêm cho lao đ ng là ng i dân t c thi u s  .ế ậ ệ ằ ố ộ ườ ộ ể ố

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Đi u này. ủ ị ế ướ ẫ ề

Đi u 16.ề  Chuy n lể ỗ

1. Doanh nghi p có l  đ c chuy n s  l  sang năm sau; s  l  này đ c tr  vàoệ ỗ ượ ể ố ỗ ố ỗ ượ ừ  
thu nh p tính thu . Th i gian đ c chuy n l  không quá năm năm, k  t  năm ti p theoậ ế ờ ượ ể ỗ ể ừ ế  
năm phát sinh l .ỗ

2. Doanh nghi p có l  t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n ch  đ cệ ỗ ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ỉ ượ  
chuy n s  l  vào thu nh p tính thu  c a ho t đ ng này. ể ố ỗ ậ ế ủ ạ ộ

Đi u  17.ề  Trích  l p  Qu  phát  tri n  khoa  h c  và  công  ngh  c a  doanhậ ỹ ể ọ ệ ủ  
nghi pệ

1. Doanh nghi p đ c thành l p, ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Namệ ượ ậ ạ ộ ị ủ ậ ệ  
đ c trích t i đa 10% thu nh p tính thu  hàng năm đ  l p Qu  phát tri n khoa h c vàượ ố ậ ế ể ậ ỹ ể ọ  
công ngh  c a doanh nghi p.ệ ủ ệ

2. Trong th i h n năm năm, k  t  khi trích l p, n u Qu  phát tri n khoa h c vàờ ạ ể ừ ậ ế ỹ ể ọ  
công ngh  không đ c s  d ng ho c s  d ng không h t 70% ho c s  d ng không đúngệ ượ ử ụ ặ ử ụ ế ặ ử ụ  
m c đích thì doanh nghi p ph i n p ngân sách nhà n c ph n thu  thu nh p doanhụ ệ ả ộ ướ ầ ế ậ  
nghi p tính trên kho n thu nh p đã trích l p qu  mà không s  d ng ho c s  d ng khôngệ ả ậ ậ ỹ ử ụ ặ ử ụ  
đúng m c đích và ph n lãi phát sinh t  s  thu  thu nh p doanh nghi p đó. ụ ầ ừ ố ế ậ ệ

Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p dùng đ  tính s  thu  thu h i là thu  su tế ấ ế ậ ệ ể ố ế ồ ế ấ  
áp d ng cho doanh nghi p trong th i gian trích l p qu . ụ ệ ờ ậ ỹ

Lãi su t tính lãi đ i v i s  thu  thu h i tính trên ph n qu  không s  d ng h t làấ ố ớ ố ế ồ ầ ỹ ử ụ ế  
lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i đi m thu h i và th iấ ế ạ ạ ạ ộ ụ ạ ờ ể ồ ờ  
gian tính lãi là hai năm. 

Lãi su t tính lãi đ i v i s  thu  thu h i tính trên ph n qu  s  d ng sai m c đích làấ ố ớ ố ế ồ ầ ỹ ử ụ ụ  
lãi ph t ch m n p theo quy đ nh c a Lu t qu n lý thu  và th i gian tính lãi là kho ngạ ậ ộ ị ủ ậ ả ế ờ ả  
th i gian k  t  khi trích l p qu  đ n khi thu h i.ờ ể ừ ậ ỹ ế ồ

3. Doanh nghi p không đ c h ch toán các kho n chi t  Qu  phát tri n khoa h cệ ượ ạ ả ừ ỹ ể ọ  
và công ngh  c a doanh nghi p vào chi phí đ c tr  khi xác đ nh thu nh p ch u thuệ ủ ệ ượ ừ ị ậ ị ế 
trong kỳ tính thu . ế

4. Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  c a doanh nghi p ch  đ c s  d ng choỹ ể ọ ệ ủ ệ ỉ ượ ử ụ  
đ u t  khoa h c và công ngh  t i Vi t Nam.ầ ư ọ ệ ạ ệ

Đi u 18.ề  Đi u ki n áp d ng u đãi thuề ệ ụ ư ế

1. u đãi thu  thu nh p doanh nghi p quy đ nh t i các đi u 13, 14, 15, 16 và 17Ư ế ậ ệ ị ạ ề  
c a Lu t này ch  áp d ng đ i v i doanh nghi p th c hi n ch  đ  k  toán, hoá đ n,ủ ậ ỉ ụ ố ớ ệ ự ệ ế ộ ế ơ  
ch ng t  và n p thu  theo kê khai.ứ ừ ộ ế

2. Doanh nghi p ph i h ch toán riêng thu nh p t  ho t đ ng s n xu t,  kinhệ ả ạ ậ ừ ạ ộ ả ấ  
doanh đ c u đãi thu  quy đ nh t i Đi u 13 và Đi u 14 c a Lu t này v i thu nh p tượ ư ế ị ạ ề ề ủ ậ ớ ậ ừ  
ho t đ ng s n xu t, kinh doanh không đ c u đãi thu ; tr ng h p không h ch toánạ ộ ả ấ ượ ư ế ườ ợ ạ  
riêng đ c thì thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đ c u đãi thu  đ c xácượ ậ ừ ạ ộ ả ấ ượ ư ế ượ  
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đ nh theo t  l  doanh thu gi a ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đ c u đãi thu  trênị ỷ ệ ữ ạ ộ ả ấ ượ ư ế  
t ng doanh thu c a doanh nghi p.ổ ủ ệ

3. Vi c u đãi thu  thu nh p doanh nghi p quy đ nh t i Đi u 13 và Đi u 14 c aệ ư ế ậ ệ ị ạ ề ề ủ  
Lu t này không áp d ng đ i v i:ậ ụ ố ớ

a) Thu nh p quy đ nh t i kho n 2 Đi u 3 c a Lu t này;ậ ị ạ ả ề ủ ậ

b) Thu nh p t  ho t đ ng tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí và tài nguyên quíậ ừ ạ ộ ế ầ  
hi m khác;ế

c) Thu nh p t  kinh doanh trò ch i có th ng, cá c c theo quy đ nh c a phápậ ừ ơ ưở ượ ị ủ  
lu t;ậ

d) Tr ng h p khác theo quy đ nh c a Chính ph .ườ ợ ị ủ ủ
Ch ng IV ươ

ĐI U KHO N THI HÀNHỀ Ả

Đi u 19. Hi u l c thi hànhề ệ ự

1. Lu t này có hi u l c thi hành t  ngày 01 tháng 01 năm 2009. ậ ệ ự ừ

2. Lu t này thay th  Lu t thu  thu nh p doanh nghi p s  09/2003/QH11.ậ ế ậ ế ậ ệ ố

3. Doanh nghi p đang h ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi p theo quy đ nhệ ưở ư ế ậ ệ ị  
c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p s  09/2003/QH11 ti p t c đ c h ng các u đãiủ ậ ế ậ ệ ố ế ụ ượ ưở ư  
này  cho th i  gian  còn l i  theo  quy  đ nh c a  Lu t  thu  thu  nh p doanh nghi p  sờ ạ ị ủ ậ ế ậ ệ ố 
09/2003/QH11; tr ng h p m c u đãi v  thu  thu nh p doanh nghi p bao g m cườ ợ ứ ư ề ế ậ ệ ồ ả 
thu  su t u đãi và th i gian mi n thu , gi m thu  th p h n m c u đãi theo quy đ nhế ấ ư ờ ễ ế ả ế ấ ơ ứ ư ị  
c a Lu t này thì đ c áp d ng u đãi thu  theo quy đ nh c a Lu t này cho th i gian cònủ ậ ượ ụ ư ế ị ủ ậ ờ  
l i.ạ

4. Doanh nghi p thu c di n h ng th i gian mi n thu , gi m thu  theo quy đ nhệ ộ ệ ưở ờ ễ ế ả ế ị  
c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p s  09/2003/QH11 mà ch a có thu nh p ch u thuủ ậ ế ậ ệ ố ư ậ ị ế 
thì th i đi m b t đ u tính th i gian mi n thu , gi m thu  đ c tính theo quy đ nh c aờ ể ắ ầ ờ ễ ế ả ế ượ ị ủ  
Lu t này và k  t  ngày Lu t này có hi u l c.ậ ể ừ ậ ệ ự

Đi u 20ề . H ng d n thi hànhướ ẫ

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành các đi u 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,ủ ị ế ướ ẫ ề  
13, 14, 15, 18 và các n i dung c n thi t khác c a Lu t này theo yêu c u qu n lý.ộ ầ ế ủ ậ ầ ả

Lu t này đã đ c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam khoáậ ượ ố ộ ướ ộ ộ ủ ệ  
XII, kỳ h p th  3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.ọ ứ

 
CH  T CH QU C H IỦ Ị Ố Ộ

Nguy n Phú Tr ngễ ọ
CHÍNH PHỦ

---------
C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ
S :ố  124/2008/NĐ-CP _______________________________________________

Hà N i, ngày  ộ 11  tháng 12  năm 2008

NGH  Đ NHỊ Ị
Quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s  đi uị ế ướ ẫ ộ ố ề
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c a Lu t Thu  thu nh p doanh nghi pủ ậ ế ậ ệ
_____

                                        
 

CHÍNH PHỦ

Căn c  Lu t T  ch c Chính ph  ngày 25 tháng 12 năm 2001;ứ ậ ổ ứ ủ

Căn c  Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p ngày 03 tháng 6 năm 2008;ứ ậ ế ậ ệ

Xét đ  ngh  c a B  tr ng B  Tài chính,ề ị ủ ộ ưở ộ

 

NGH  Đ NH:Ị Ị

Ch ng Iươ
QUY Đ NH CHUNGỊ

i u 1.Đ ề  Ph m vi i u ch nhạ đ ề ỉ

Ngh  nh này quy nh chi ti t và h ng d n thiị đị đị ế ướ ẫ  
hành m t s  i u ộ ố đ ề c a ủ Lu t Thu  thu nh p doanh nghi pậ ế ậ ệ  
ngày 03 tháng 6 n m 2008 (sau ây g i t t là Lu tă đ ọ ắ ậ  
Thu  thu nh p doanh nghi p).ế ậ ệ

Đi u 2. Ng i n p thuề ườ ộ ế

Ng i n p thu  th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thu  thu nh p doanhườ ộ ế ự ệ ị ạ ề ậ ế ậ  
nghi p.ệ

1. Ng i n p thu  theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 2 Lu t Thu  thu nh p doanhườ ộ ế ị ạ ả ề ậ ế ậ  
nghi pệ  bao g m:ồ

a) Doanh nghi p đ c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu t  Doanhệ ượ ậ ạ ộ ị ủ ậ  
nghi p, Luât Doanh nghiêp nha n c, Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Đ uệ ̣ ̣ ̀ ướ ậ ầ ư ướ ạ ệ ậ ầ  
t , Lu t Các t  ch c tín d ng, Lu t Kinh doanh b o hi m, Lu t Ch ng khoán, Lu tư ậ ổ ứ ụ ậ ả ể ậ ứ ậ  
D u khí, Lu t Th ng m i và quy đ nh t i các văn b n pháp lu t khác d i các hìnhầ ậ ươ ạ ị ạ ả ậ ướ  
th c: công ty c  ph n; công ty trách nhi m h u h n; công ty h p danh; doanh nghi p tứ ổ ầ ệ ữ ạ ợ ệ ư 
nhân; công ty Nhà n c; các bên trong h p đ ng h p tác kinh doanh; các bên trong h pướ ợ ồ ợ ợ  
đ ng phân chia s n ph m d u khí, xí  nghi p liên doanh d u khí, công ty đi u hànhồ ả ẩ ầ ệ ầ ề  
chung;

b) Doanh nghi p đ c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t n c ngoài (sau đâyệ ượ ậ ị ủ ậ ướ  
g i là doanh nghi p n c ngoài) có c  s  th ng trú ho c không có c  s  th ng trúọ ệ ướ ơ ở ườ ặ ơ ở ườ  
t i Vi t Nam;ạ ệ

c) Các đ n v  s  nghi p công l p, ngoài công l p s n xu t, kinh doanh ơ ị ự ệ ậ ậ ả ấ hàng hoá, 
d ch v  có thu nh p ch u thu  theo quy đ nh t i Đi u 3 Ngh  đ nh này;ị ụ ậ ị ế ị ạ ề ị ị

d) Các t  ch c đ c thành l p và ho t đ ng theo Lu t H p tác xã;ổ ứ ượ ậ ạ ộ ậ ợ
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đ) T  ch c khác ngoài t  ch c quy đ nh t i các đi m a, b, c, d kho n này có ho tổ ứ ổ ứ ị ạ ể ả ạ  
đ ng s n xu t, kinh doanh và có thu nh p ch u thu  theo quy đ nh t i Đi u 3 Ngh  đ nhộ ả ấ ậ ị ế ị ạ ề ị ị  
này.

2. T  ch c đ c thành l p và ho t đ ng (ho c đăng ký ho t đ ng) theo quy đ nhổ ứ ượ ậ ạ ộ ặ ạ ộ ị  
c a pháp lu t Vi t Nam, cá nhân kinh doanh  là ng i n p thu  theo ph ng pháp kh uủ ậ ệ ườ ộ ế ươ ấ  
tr  t i ngu n trong tr ng h p mua d ch v  (k  c  mua d ch v  g n v i hàng hoá) c aừ ạ ồ ườ ợ ị ụ ể ả ị ụ ắ ớ ủ  
doanh nghi p quy đ nh t i đi m c, d kho n 2 Đi u 2 Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p.ệ ị ạ ể ả ề ậ ế ậ ệ

B  Tài chính h ng d n c  th  vi c kh u tr  thu  quy đ nh t i kho n này.ộ ướ ẫ ụ ể ệ ấ ừ ế ị ạ ả

Đi u 3.ề  Thu nh p ch u thuậ ị ế

1. Thu nh p ch u thu  bao g m thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàngậ ị ế ồ ậ ừ ạ ộ ả ấ  
hoá, d ch v  và thu nh p khác quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đ i v i doanh nghi pị ụ ậ ị ạ ả ề ố ớ ệ  
đăng ký kinh doanh và có thu nh p quy đ nh t i kho n 2 Đi u này thì thu nh p này đ cậ ị ạ ả ề ậ ượ  
xác đ nh là thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a c  s .ị ậ ừ ạ ộ ả ấ ủ ơ ở

2. Thu nh p khác bao g m:ậ ồ

a) Thu nh p t  chuy n nh ng v n bao g m thu nh p t  vi c chuy n nh ngậ ừ ể ượ ố ồ ậ ừ ệ ể ượ  
m t ph n ho c toàn b  s  v n đã đ u t  vào doanh nghi p, k  c  tr ng h p bánộ ầ ặ ộ ố ố ầ ư ệ ể ả ườ ợ  
doanh nghi p, chuy n nh ng ch ng khoán và các hình th c chuy n nh ng v n khácệ ể ượ ứ ứ ể ượ ố  
theo quy đ nh c a pháp lu t;ị ủ ậ

b) Thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n quy đ nh t i Đi u 13 Ngh  đ nh này;ậ ừ ể ượ ấ ộ ả ị ạ ề ị ị

c) Thu nh p t  quy n s  h u, quy n s  d ng tài s n bao g m c  ti n thu v  b nậ ừ ề ở ữ ề ử ụ ả ồ ả ề ề ả  
quy n d i m i hình th c, thu v  quy n s  h u trí tu ; thu nh p t  chuy n giao côngề ướ ọ ứ ề ề ở ữ ệ ậ ừ ể  
ngh  theo quy đ nh c a pháp lu t. Cho thuê tài s n d i m i hình th c;ệ ị ủ ậ ả ướ ọ ứ

d) Thu nh p t  chuy n nh ng, thanh lý tài s n (tr  b t đ ng s n), các lo i gi yậ ừ ể ượ ả ừ ấ ộ ả ạ ấ  
t  có giá khác;ờ

đ) Thu nh p t  lãi ti n g i, lãi cho vay v n, bán ngo i t  bao g m: lãi ti n g i t iậ ừ ề ử ố ạ ệ ồ ề ử ạ  
các t  ch c tín d ng, lãi cho vay v n d i m i hình th c theo quy đ nh c a pháp lu t,ổ ứ ụ ố ướ ọ ứ ị ủ ậ  
phí b o lãnh tín d ng và các kho n phí khác trong h p đ ng cho vay v n. Thu nh p tả ụ ả ợ ồ ố ậ ừ 
bán ngo i t ;  ạ ệ

e) Hoàn nh p các kho n d  phòng, các kho n trích tr c vào chi phí nh ng khôngậ ả ự ả ướ ư  
s  d ng ho c s  d ng không h t theo kỳ h n trích l p; ử ụ ặ ử ụ ế ạ ậ

g) Kho n n  khó đòi đã xoá nay đòi đ c; ả ợ ượ

h) Kho n n  ph i tr  không xác đ nh đ c ch  n ;ả ợ ả ả ị ượ ủ ợ

i) Kho n thu nh p t  kinh doanh c a nh ng năm tr c b  b  sót phát hi n ra;ả ậ ừ ủ ữ ướ ị ỏ ệ

k) Chênh l ch gi a thu v  ti n ph t, ti n b i th ng do vi ph m h p đ ng kinh tệ ữ ề ề ạ ề ồ ườ ạ ợ ồ ế 
tr  (-) đi kho n b  ph t, tr  b i th ng do vi ph m h p đ ng theo quy đ nh c a phápừ ả ị ạ ả ồ ườ ạ ợ ồ ị ủ  
lu t;ậ

l) Các kho n tài tr  b ng ti n ho c hi n v t nh n đ c, tr  kho n tài tr  quyả ợ ằ ề ặ ệ ậ ậ ượ ừ ả ợ  
đ nh t i kho n 6 Đi u 4 Ngh  đ nh này;ị ạ ả ề ị ị
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m) Chênh l ch do đánh giá l i tài s n theo quy đ nh c a pháp lu t đ  góp v n,ệ ạ ả ị ủ ậ ể ố  
đi u chuy n khi chia, tách, sáp nh p, h p nh t, chuy n đ i lo i hình doanh nghi p, trề ể ậ ợ ấ ể ổ ạ ệ ừ 
tr ng h p đánh giá tài s n c  đ nh khi chuy n doanh nghi p Nhà n c thành công tyườ ợ ả ố ị ể ệ ướ  
c  ph n. ổ ầ

Doanh nghi p nh n tài s n đ c h ch toán theo giá đánh giá l i khi xác đ nh chiệ ậ ả ượ ạ ạ ị  
phí đ c tr  quy đ nh t i Đi u 9 Ngh  đ nh này;ượ ừ ị ạ ề ị ị

n) Thu nh p nh n đ c t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh  ngoài Vi t Nam;ậ ậ ượ ừ ạ ộ ả ấ ở ệ

o) Các kho n thu nh p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ậ ị ủ ậ

3. Thu nh p ch u thu  phát sinh t i Vi t Nam c a các doanh nghi p quy đ nh t iậ ị ế ạ ệ ủ ệ ị ạ  
đi m c, d kho n 2 Đi u 2 Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p là thu nh p nh n đ c cóể ả ề ậ ế ậ ệ ậ ậ ượ  
ngu n g c t  Vi t Nam t  ho t đ ng cung ng d ch v , cho vay v n, ti n b n quy nồ ố ừ ệ ừ ạ ộ ứ ị ụ ố ề ả ề  
cho t  ch c, cá nhân Vi t Nam ho c cho t  ch c, cá nhân n c ngoài đang kinh doanhổ ứ ệ ặ ổ ứ ướ  
t i Vi t Nam, không ph  thu c vào đ a đi m ti n hành kinh doanh.ạ ệ ụ ộ ị ể ế

 Thu nh p ch u thu  quy đ nh t i kho n này không bao g m thu nh p t  d ch vậ ị ế ị ạ ả ồ ậ ừ ị ụ 
th c hi n ngoài lãnh th  Vi t Nam nh : s a ch a ph ng ti n v n t i, ự ệ ổ ệ ư ử ữ ươ ệ ậ ả máy móc, thi t bế ị 

 n c ngoài; qu ng cáo, ti p th , xúc ti n đ u t  và xúc ti n th ng m i  n c ngoài; môiở ướ ả ế ị ế ầ ư ế ươ ạ ở ướ  
gi i bán hàng hoá  n c ngoài; đào t o  n c ngoài; chia c c d ch v  b u chính, vi nớ ở ướ ạ ở ướ ướ ị ụ ư ễ  
thông qu c t  cho phía n c ngoài.ố ế ướ

 B  Tài chính h ng d n c  th  v  thu nh p ch u thu  quy đ nh t i kho nộ ướ ẫ ụ ể ề ậ ị ế ị ạ ả  
này.

Đi u 4.ề  Thu nh p đ c mi n thuậ ượ ễ ế

Thu nh p đ c mi n thu  th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 4 Lu t Thuậ ượ ễ ế ự ệ ị ạ ề ậ ế thu nh pậ  
doanh nghi pệ . 

1. Đ i v i thu nh p t  vi c th c hi n d ch v  k  thu t tr c ti p ph c v  nôngố ớ ậ ừ ệ ự ệ ị ụ ỹ ậ ự ế ụ ụ  
nghi p đ c mi n thu  g m: thu nh p t  d ch v  t i, tiêu n c; cày, b a đ t, n o vétệ ượ ễ ế ồ ậ ừ ị ụ ướ ướ ừ ấ ạ  
kênh, m ng n i đ ng; d ch v  phòng tr  sâu, b nh cho cây tr ng, v t nuôi; d ch v  thuươ ộ ồ ị ụ ừ ệ ồ ậ ị ụ  
ho ch s n ph m nông nghi p.ạ ả ẩ ệ

2. Đ i v i thu nh p t  vi c th c hi n h p đ ng nghiên c u khoa h c và phát tri nố ớ ậ ừ ệ ự ệ ợ ồ ứ ọ ể  
công ngh , thu nh p t  kinh doanh s n ph mệ ậ ừ ả ẩ  s n xu t th  nghi m và thu nh p t  s nả ấ ử ệ ậ ừ ả  
xu t s n ph m làm ra t  công ngh  m i l n đ u tiên áp d ng t i Vi t Nam, th i gianấ ả ẩ ừ ệ ớ ầ ầ ụ ạ ệ ờ  
mi n thu  t i đa không quá 01 năm, k  t  ngày b t đ u s n xu t s n ph m theo h pễ ế ố ể ừ ắ ầ ả ấ ả ẩ ợ  
đ ng nghiên c u khoa h c và ng d ng công ngh , s n xu t th  nghi m ho c s n xu tồ ứ ọ ứ ụ ệ ả ấ ử ệ ặ ả ấ  
theo công ngh  m i.ệ ớ

B  Tài chính h ng d n c  th  quy đ nh t i kho n này.ộ ướ ẫ ụ ể ị ạ ả

3. Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t,  kinh doanh hàng hoá,  d ch v  c a doanhậ ừ ạ ộ ả ấ ị ụ ủ  
nghi p có t  51% s  lao đ ng bình quân trong năm tr  lên là ng i khuy t t t, ng iệ ừ ố ộ ở ườ ế ậ ườ  
sau cai nghi n, ng i nhi m HIV. ệ ườ ễ

Thu nh p đ c mi n thu  quy đ nh t i kho n này không bao g m thu nh p khácậ ượ ễ ế ị ạ ả ồ ậ  
quy đ nh t i kho n 2 Đi u 3 Ngh  đ nh này.ị ạ ả ề ị ị

4. Thu nh p t  ho t đ ng d y ngh  dành riêng cho ng i dân t c thi u s , ng iậ ừ ạ ộ ạ ề ườ ộ ể ố ườ  
khuy t t t, tr  em có hoàn c nh đ c bi t khó khăn, đ i t ng t  n n xã h i. Tr ngế ậ ẻ ả ặ ệ ố ượ ệ ạ ộ ườ  
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h p c  s  d y ngh  có c  các đ i t ng khác thì ph n thu nh p đ c mi n thu  đ cợ ơ ở ạ ề ả ố ượ ầ ậ ượ ễ ế ượ  
xác đ nh theo t  l  gi a s  ng i dân t c thi u s , ng i khuy t t t, tr  em có hoànị ỷ ệ ữ ố ườ ộ ể ố ườ ế ậ ẻ  
c nh đ c bi t khó khăn, đ i t ng t  n n xã h i so v i t ng s  ng i h c c a c  s . ả ặ ệ ố ượ ệ ạ ộ ớ ổ ố ườ ọ ủ ơ ở

5. Thu nh p đ c chia t  ho t đ ng góp v n, mua c  ph n, liên doanh, liên k tậ ượ ừ ạ ộ ố ổ ầ ế  
kinh t  v i doanh nghi p trong n c, sau khi bên nh n góp v n, phát hành c  phi u, liênế ớ ệ ướ ậ ố ổ ế  
doanh, liên k t đã n p thu  theo quy đ nh c a Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p, k  cế ộ ế ị ủ ậ ế ậ ệ ể ả 
tr ng h p bên nh n góp v n, phát hành c  phi u, bên liên doanh, liên k t đang đ cườ ợ ậ ố ổ ế ế ượ  
h ng u đãi thu  quy đ nh t i Ch ng IV Ngh  đ nh này.ưở ư ế ị ạ ươ ị ị

6. Kho n tài tr  nh n đ c đ  s  d ng cho ho t đ ng giáo d c, nghiên c u khoaả ợ ậ ượ ể ử ụ ạ ộ ụ ứ  
h c, văn hoá, ngh  thu t, t  thi n, nhân đ o và ho t đ ng xã h i khác t i Vi t Nam. ọ ệ ậ ừ ệ ạ ạ ộ ộ ạ ệ

Tr ng h p t  ch c nh n tài tr  s  d ng không đúng m c đích các kho n tài trườ ợ ổ ứ ậ ợ ử ụ ụ ả ợ 
trên thì ph i n p l i thu  thu nh p doanh nghi p theo m c thu  su t 25% tính trên sả ộ ạ ế ậ ệ ứ ế ấ ố 
ti n nh n tài tr  s  d ng không đúng m c đích.ề ậ ợ ử ụ ụ

T  ch c nh n tài tr  quy đ nh t i kho n này là t  ch c đ c thành l p và ho tổ ứ ậ ợ ị ạ ả ổ ứ ượ ậ ạ  
đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t, th c hi n đúng quy đ nh c a pháp lu t v  k  toánộ ị ủ ậ ự ệ ị ủ ậ ề ế  
th ng kê. ố

Ch ng IIươ
CĂN C  VÀ PH NG PHÁP TÍNH THUỨ ƯƠ Ế

Đi u 5. Căn c  tính thuề ứ ế

Căn c  tính thu  là thu nh p tính thu  trong kỳ và thu  su t.ứ ế ậ ế ế ấ

Kỳ tính thu  th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 5 Lu t Thu  thu nh p doanh nghi pế ự ệ ị ạ ề ậ ế ậ ệ  
và quy đ nh c a pháp lu t qu n lý thu .ị ủ ậ ả ế

Doanh nghi p đ c l a ch n kỳ tính thu  theo năm d ng l ch ho c năm tài chínhệ ượ ự ọ ế ươ ị ặ  
nh ng ph i đăng ký v i c  quan thu  tr c khi th c hi n.ư ả ớ ơ ế ướ ự ệ

Đi u 6. Xác đ nh thu nh p tính thuề ị ậ ế

1. Thu nh p tính thu  trong kỳ tính thu  đ c xác đ nh nh  sau:ậ ế ế ượ ị ư

Thu nh pậ  
tính thuế =

Thu nh pậ  
ch u thuị ế -

Thu nh p đ cậ ượ  
mi n thuễ ế +

Các kho n l  đ cả ỗ ượ  
k t chuy n theo quyế ể  

đ nhị

2. Thu nh p ch u thu  đ c xác đ nh nh  sau:ậ ị ế ượ ị ư

Thu nh p ch uậ ị  
thuế = Doanh thu - Chi phí đ c trượ ừ +

Các kho n thu nh pả ậ  
khác

Doanh nghi p có nhi u ho t đ ng kinh doanh thì thu nh p ch u thu  t  ho t đ ngệ ề ạ ộ ậ ị ế ừ ạ ộ  
s n xu tả ấ , kinh doanh là t ng thu nh p c a t t c  các ho t đ ng kinh ổ ậ ủ ấ ả ạ ộ doanh. Tr ng h pườ ợ  
n u có ho t đ ng kinh doanh b  l  thì đ c bù tr  s  l  vào thu nh p ch u thu  c a cácế ạ ộ ị ỗ ượ ừ ố ỗ ậ ị ế ủ  
ho t đ ng kinh doanh có thu nh p do doanh nghi p t  l a ch n. Ph n thu nh p còn l i sauạ ộ ậ ệ ự ự ọ ầ ậ ạ  
khi bù tr  áp d ng m c thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p c a ho t đ ng kinh doanhừ ụ ứ ế ấ ế ậ ệ ủ ạ ộ  
còn thu nh p.ậ
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Thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n ph i h ch toán riêng đ  kê khai n p thu ,ậ ừ ể ượ ấ ộ ả ả ạ ể ộ ế  
không đ c bù tr  vào thu nh p ho c l  c a các ho t đ ng kinh doanh khác. ượ ừ ậ ặ ỗ ủ ạ ộ

3. Vi c xác đ nh thu nh p ch u thu  đ i v i m t s  ho t đ ng s n xu t, kinhệ ị ậ ị ế ố ớ ộ ố ạ ộ ả ấ  
doanh đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

a) Đ i v i  thu nh p t  chuy n nh ng v n (tr  thu nh p t  chuy n nh ngố ớ ậ ừ ể ượ ố ừ ậ ừ ể ượ  
ch ng khoán quy đ nh t i đi m b kho n này) đ c xác đ nh b ng t ng s  ti n thu theoứ ị ạ ể ả ượ ị ằ ổ ố ề  
h p đ ng chuy n nh ng tr  (-) giá mua ph n v n đ c chuy n nh ng, tr  (-) chi phíợ ồ ể ượ ừ ầ ố ượ ể ượ ừ  
liên quan đ n vi c chuy n nh ng; ế ệ ể ượ

b) Đ i v i thu nh p t  chuy n nh ng ch ng khoán đ c xác đ nh b ng giá bánố ớ ậ ừ ể ượ ứ ượ ị ằ  
tr  (-) giá mua c a ch ng khoán đ c chuy n nh ng, tr  (-) các chi phí liên quan đ nừ ủ ứ ượ ể ượ ừ ế  
vi c chuy n nh ng ch ng khoán;ệ ể ượ ứ

c) Đ i v i thu nh p t  b n quy n s  h u trí tu , chuy n giao công ngh  đ c xác đ nhố ớ ậ ừ ả ề ở ữ ệ ể ệ ượ ị  
b ng t ng s  ti n thu đ c tr  (-) giá v n ho c chi phí t o ra quy n s  h u trí tu , công nghằ ổ ố ề ượ ừ ố ặ ạ ề ở ữ ệ ệ  
đ c chuy n giao, tr  (-) chi phí duy trì, nâng c p, phát tri n quy n s  h u trí tu , công nghượ ể ừ ấ ể ề ở ữ ệ ệ 
đ c chuy n giao và các kho n chi đ c tr  khác;ượ ể ả ượ ừ

d) Đ i v i thu nh p v  cho thuê tài s n đ c xác đ nh b ng doanh thu cho thuê trố ớ ậ ề ả ượ ị ằ ừ 
(-) các kho n trích kh u hao c  b n, chi phí duy tu, s a ch a, b o d ng tài s n, chi phíả ấ ơ ả ử ữ ả ưỡ ả  
thuê tài s n đ  cho thuê l i (n u có) và các chi phí khác đ c tr  liên quan đ n vi c choả ể ạ ế ượ ừ ế ệ  
thuê tài s nả ; 

đ) Thu nh p t  chuy n nh ng, thanh lý tài s n (tr  b t đ ng s n) b ng s  ti nậ ừ ể ượ ả ừ ấ ộ ả ằ ố ề  
thu t  chuy n nh ng, thanh lý tài s n tr  (-) giá tr  còn l i c a tài s n ghi trên s  sáchừ ể ượ ả ừ ị ạ ủ ả ổ  
k  toán t i th i đi m chuy n nh ng, thanh lý và các kho n chi phí đ c tr  liên quanế ạ ờ ể ể ượ ả ượ ừ  
đ n vi c chuy n nh ng, thanh lý tài s n;ế ệ ể ượ ả

e) Thu nh p t  ho t đ ng bán ngo i t  b ng t ng s  ti n thu t  bán ngo i t  trậ ừ ạ ộ ạ ệ ằ ổ ố ề ừ ạ ệ ừ 
(-) giá mua c a s  l ng ngo i t  bán ra (không bao g m chênh l ch t  giá h i đoái doủ ố ượ ạ ệ ồ ệ ỷ ố  
đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i t  cu i năm tài chính, chênh l ch t  giáạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ ố ệ ỷ  
phát sinh trong quá trình đ u t  xây d ng c  b n giai đo n tr c ho t đ ng s n xu tầ ư ự ơ ả ạ ướ ạ ộ ả ấ  
kinh doanh);

g) Chênh l ch do đánh giá l i tài s n c  đ nh khi góp v n là ph n chênh l ch gi aệ ạ ả ố ị ố ầ ệ ữ  
giá tr  đánh giá l i v i giá tr  còn l i c a tài s n c  đ nh, đ c phân b  theo s  năm cònị ạ ớ ị ạ ủ ả ố ị ượ ổ ố  
đ c trích kh u hao c a tài s n c  đ nh đánh giá l i t i doanh nghi p góp v n.ượ ấ ủ ả ố ị ạ ạ ệ ố

Đ i v i tài  s n c  đ nh đ c đi u chuy n khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p,ố ớ ả ố ị ượ ề ể ợ ấ ậ  
chuy n đ i lo i hình doanh nghi p, là ph n chênh l ch gi a giá tr  đánh giá l i so v iể ổ ạ ệ ầ ệ ữ ị ạ ớ  
giá tr  ghi trên s  sách k  toán ho c so v i giá tr  còn l i c a tài s n c  đ nh.ị ổ ế ặ ớ ị ạ ủ ả ố ị

Đ i v i tài s n ố ớ ả không ph i là tài s n c  đ nh là ph n chênh l ch gi a giá đánh giáả ả ố ị ầ ệ ữ  
l i v i giá tr  ghi trên s  sách k  toán;ạ ớ ị ổ ế

h) Các kho n thu nh p nh n đ c t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v  ả ậ ậ ượ ừ ạ ộ ả ấ ị ụ ở 
n c ngoài là t ng các kho n thu nh p tr c thu .ướ ổ ả ậ ướ ế

4. Thu nh p t  ho t đ ng thăm dò, khai thác d u khí đ c xác đ nh theo t ng h pậ ừ ạ ộ ầ ượ ị ừ ợ  
đ ng d u khí.ồ ầ

Đi u 7. Xác đ nh l  và chuy n lề ị ỗ ể ỗ
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1. L  phát sinh trong kỳ tính thu  là s  chênh l ch âm (-) v  thu nh p ch u thu  đ cỗ ế ố ệ ề ậ ị ế ượ  
xác đ nh theo công th c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 6 Ngh  đ nh này.ị ứ ị ạ ả ề ị ị

2. Doanh nghi p có l  thì đ c chuy n l  sang năm sau; s  l  này đ c tr  vàoệ ỗ ượ ể ỗ ố ỗ ượ ừ  
thu nh p ậ ch u thu . Th i gian đ c chuy n l  tính liên t c không quá 5 năm, k  t  nămị ế ờ ượ ể ỗ ụ ể ừ  
ti p sau năm phát sinh l .ế ỗ

3. L  t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n ph i đ c h ch toán ỗ ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ả ượ ạ riêng và chỉ 
đ c bù tr  v i thu nh p ch u thu  c a ho t đ ng này, th i gian chuy n l  t i đa khôngượ ừ ớ ậ ị ế ủ ạ ộ ờ ể ỗ ố  
quá 5 năm liên t c, k  t  năm ti p sau năm phát sinh l .ụ ể ừ ế ỗ

Đi u 8.ề  Doanh thu

Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 8 Lu tể ậ ị ế ự ệ ị ạ ề ậ  
Thu  thu nh p doanh nghi p.ế ậ ệ

1. Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  là toàn b  ti n bán hàng, ti n gia công,ể ậ ị ế ộ ề ề  
ti n cung ng d ch v  k  c  tr  giá, ph  thu, ph  tr i mà doanh nghi p đ c h ng,ề ứ ị ụ ể ả ợ ụ ụ ộ ệ ượ ưở  
không phân bi t đã thu đ c ti n hay ch a thu đ c ti n.ệ ượ ề ư ượ ề

Đ i v i doanh nghi p kê khai, n p thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp kh u trố ớ ệ ộ ế ị ươ ấ ừ 
thu  thì doanh thu tính thu  thu nh p doanh nghi p là doanh thu không có thu  giá tr  giaế ế ậ ệ ế ị  
tăng. Đ i v i doanh nghi p kê khai, n p thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp tr c ti pố ớ ệ ộ ế ị ươ ự ế  
trên giá tr  gia tăng thì doanh thu tính thu  thu nh p doanh nghi p bao g m c  thu  giáị ế ậ ệ ồ ả ế  
tr  gia tăng. ị

2. Th i đi m xác đ nh doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  đ i v i hàng hoá bánờ ể ị ể ậ ị ế ố ớ  
ra là th i đi m chuy n giao quy n s  h u, quy n s  d ng hàng hoá cho ng i mua. ờ ể ể ề ở ữ ề ử ụ ườ

Th i đi m xác đ nh doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  đ i v i d ch v  là th iờ ể ị ể ậ ị ế ố ớ ị ụ ờ  
đi m hoàn thành vi c cung ng d ch v  cho ng i mua ho c th i đi m l p hoá đ nể ệ ứ ị ụ ườ ặ ờ ể ậ ơ  
cung ng d ch v .ứ ị ụ    

3. Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  đ i v i m t s  tr ng h p đ c quy đ nhể ậ ị ế ố ớ ộ ố ườ ợ ượ ị  
c  th  nh  sau:ụ ể ư

a) Đ i v i hàng hóa bán theo ph ng th c tr  góp đ c xác đ nh theo giá bán hàngố ớ ươ ứ ả ượ ị  
hoá tr  ti n m t l n, không bao g m ti n lãi tr  góp, tr  ch m;ả ề ộ ầ ồ ề ả ả ậ

b) Đ i v i hàng hóa, d ch v  dùng đ  trao đ i, bi u, t ng, tiêu dùng n i b  đ cố ớ ị ụ ể ổ ế ặ ộ ộ ượ  
xác đ nh theo giá bán c a s n ph m, hàng hóa, d ch v  cùng lo i ho c t ng đ ng t iị ủ ả ẩ ị ụ ạ ặ ươ ươ ạ  
th i đi m trao đ i, bi u, t ng, tiêu dùng n i b ;ờ ể ổ ế ặ ộ ộ

c) Đ i v i ho t đ ng gia công hàng hóa là ti n thu v  ho t đ ng gia công bao g mố ớ ạ ộ ề ề ạ ộ ồ  
c  ti n công, chi phí v  nhiên li u, đ ng l c, v t li u ph  và chi phí khác ph c v  choả ề ề ệ ộ ự ậ ệ ụ ụ ụ  
vi c gia công hàng hóa;ệ

d) Đ i v i ho t đ ng cho thuê tài s n là s  ti n bên thuê tr  t ng kỳ theo h pố ớ ạ ộ ả ố ề ả ừ ợ  
đ ng thuê. Tr ng h p bên thuê tr  ti n thuê tr c cho nhi u năm thì doanh thu đ  tínhồ ườ ợ ả ề ướ ề ể  
thu nh p ch u thu  đ c phân b  cho s  năm tr  ti n tr c;ậ ị ế ượ ổ ố ả ề ướ

đ) Đ i v i ho t đ ng tín d ng, ho t đ ng cho thuê tài chính là ti n lãi cho vay,ố ớ ạ ộ ụ ạ ộ ề  
doanh thu v  cho thuê tài chính ph i thu phát sinhề ả  trong kỳ tính thu ; ế
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e) Đ i v i ho t đ ng kinh doanh sân gôn là ti n bán th  h i viên, bán vé ch i gônố ớ ạ ộ ề ẻ ộ ơ  
và các kho n thu khác trong kỳ tính thu ;ả ế

g) Đ i v i ho t đ ng v n t i là toàn b  doanh thu c c v n chuy n hành khách,ố ớ ạ ộ ậ ả ộ ướ ậ ể  
hàng hoá, hành lý phát sinh trong kỳ tính thu ;ế

h) Đ i v i đi n, n c s ch là s  ti n ghi trên hoá đ n giá tr  gia tăng;ố ớ ệ ướ ạ ố ề ơ ị

i) Đ i v i ho t đ ng kinh doanh b o hi m, tái b o hi m ố ớ ạ ộ ả ể ả ể là s  ti n ph i thu v  phíố ề ả ề  
b o hi m g c; phí d ch v  đ i lý (bao g m giám đ nh t n th t,  xét gi i  quy t  b iả ể ố ị ụ ạ ồ ị ổ ấ ả ế ồ  
th ng, yêu c u ng i th  ba b i hoàn, x  lý hàng b i th ng 100%); phí nh n tái b oườ ầ ườ ứ ồ ử ồ ườ ậ ả  
hi m; thu hoa h ng tái b o hi m và các kho n thu khác v  kinh doanh b o hi m tr  (-)ể ồ ả ể ả ề ả ể ừ  
các kho n hoàn ho c gi m phí b o hi m, phí nh n tái b o hi m, các kho n hoàn ho cả ặ ả ả ể ậ ả ể ả ặ  
gi m hoa h ng nh ng tái               b o hi m;ả ồ ượ ả ể

Tr ng h p đ ng b o hi m, doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  là ti n thu phíườ ợ ồ ả ể ể ậ ị ế ề  
b o hi m g c đ c phân b  theo t  l  đ ng b o hi m ch a bao g m thu  giá tr  giaả ể ố ượ ổ ỷ ệ ồ ả ể ư ồ ế ị  
tăng. 

Đ i v i h p đ ng b o hi m tho  thu n tr  ti n theo t ng kỳ thì doanh thu đ  tínhố ớ ợ ồ ả ể ả ậ ả ề ừ ể  
thu nh p ch u thu  là s  ti n ph i thu phát sinh trong t ng kỳ. ậ ị ế ố ề ả ừ

k) Đ i v i ho t đ ng xây d ng, l p đ t là giá tr  công trình, h ng m c công trìnhố ớ ạ ộ ự ắ ặ ị ạ ụ  
ho c kh i l ng công trình xây d ng, l p đ t đ c nghi m thu. Tr ng h p xây d ng,ặ ố ượ ự ắ ặ ượ ệ ườ ợ ự  
l p đ t không bao th u nguyên v t li u, máy móc, thi t b  thì doanh thu tính thu  khôngắ ặ ầ ậ ệ ế ị ế  
bao g m giá tr  nguyên v t li u, máy móc, thi t bồ ị ậ ệ ế ị;

l) Đ i v i ho t đ ng kinh doanh d i hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh màố ớ ạ ộ ướ ứ ợ ồ ợ  
không thành l p pháp nhân:ậ

- Tr ng h p các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh phân chia k t quườ ợ ợ ồ ợ ế ả 
kinh doanh b ng doanh thu bán hàng hoá, d ch v  thì doanh thu tính thu  là doanh thuằ ị ụ ế  
c a t ng bên đ c chia theo h p đ ng;ủ ừ ượ ợ ồ

- Tr ng h p các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh phân chia k t quườ ợ ợ ồ ợ ế ả 
kinh doanh b ng s n ph m thì doanh thu tính thu  là doanh thu c a s n ph m đ c chiaằ ả ẩ ế ủ ả ẩ ượ  
cho t ng bên theo h p đ ng;ừ ợ ồ

- Tr ng h p các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh phân chia k t quườ ợ ợ ồ ợ ế ả 
kinh doanh b ng l i nhu n tr c thu  thì doanh thu đ  xác đ nh thu nh p tr c thu  làằ ợ ậ ướ ế ể ị ậ ướ ế  
s  ti n bán hàng hoá, d ch v  theo h p đ ng.ố ề ị ụ ợ ồ

m) Đ i v i d ch v  casino, trò ch i đi n t  có th ng, kinh doanh gi i trí có đ tố ớ ị ụ ơ ệ ử ưở ả ặ  
c c ượ là s  ti n thu t  ho t đ ng này bao g m c  thu  tiêu th  đ c bi t tr   (-) s  ti nố ề ừ ạ ộ ồ ả ế ụ ặ ệ ừ ố ề  
đã tr  th ng cho kháchả ưở ;

n) Đ i v i kinh doanh ch ng khoán là ố ớ ứ các kho n thu t  d ch v  ả ừ ị ụ môi gi i, t  doanhớ ự  
ch ng khoán, b o lãnh phát hành ch ng khoán, t  v n đ u t  ch ng khoán, qu n lý quứ ả ứ ư ấ ầ ư ứ ả ỹ 
đ u t , phát hành ch ng ch  qu , d ch v  t  ch c th  tr ng và các d ch v  ch ng khoánầ ư ứ ỉ ỹ ị ụ ổ ứ ị ườ ị ụ ứ  
khác theo quy đ nh c a pháp lu t;ị ủ ậ

o) Đ i v i ho t đ ng tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí là toàn b  doanh thu bánố ớ ạ ộ ế ầ ộ  
d u, khí theo h p đ ng giao d ch sòng ph ng trong kỳ tính thu .ầ ợ ồ ị ẳ ế
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p) Đ i v i d ch v  tài chính phái sinh là s  ti n thu t  vi c cung ng các d ch vố ớ ị ụ ố ề ừ ệ ứ ị ụ 
tài chính phái sinh th c hi n trong kỳ tính thu ;ự ệ ế

B  Tài chính h ng d n c  th  quy đ nh t i Đi u này và đ i v i m t s  tr ngộ ướ ẫ ụ ể ị ạ ề ố ớ ộ ố ườ  
h p đ c thù khác.ợ ặ

Đi u 9.ề  Các kho n chi đ c tr  và không đ c tr  khi xác đ nh thu nh pả ượ ừ ượ ừ ị ậ  
ch u thuị ế

1. Tr  các kho n chi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, doanh nghi p đ c tr  m iừ ả ị ạ ả ề ệ ượ ừ ọ  
kho n chi n u đáp ng đ  các đi u ki n sau đây:ả ế ứ ủ ề ệ

a) Kho n chi th c t  phát sinh liên quan đ n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c aả ự ế ế ạ ộ ả ấ ủ  
doanh nghi p;ệ

b) Kho n chi có đ  hoá đ n, ch ng t  theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ủ ơ ứ ừ ị ủ ậ

Đ i v i các tr ng h p: mua hàng hoá là nông, lâm, thu  s n c a ng i s n xu t,ố ớ ườ ợ ỷ ả ủ ườ ả ấ  
đánh b t tr c ti p bán ra; mua s n ph m th  công làm b ng đay, cói, tre, n a, lá, ắ ự ế ả ẩ ủ ằ ứ song, 
mây,  r m, v  d a, s  d a ho c nguyên li u t n d ng t  s n ph m nông nghi p c aơ ỏ ừ ọ ừ ặ ệ ậ ụ ừ ả ẩ ệ ủ  
ng i s n xu t th  công tr c ti p bán ra; mua đ t, đá, cát, s i c a ng i dân t  khaiườ ả ấ ủ ự ế ấ ỏ ủ ườ ự  
thác tr c ti p bán ra; mua ph  li u c a ng i tr c ti p thu nh t, mua đ  dùng, tài s nự ế ế ệ ủ ườ ự ế ặ ồ ả  
c a h  gia đình, cá nhân đã qua s  d ng tr c ti p bán ra và d ch v  mua c a cá nhânủ ộ ử ụ ự ế ị ụ ủ  
không kinh doanh ph i có ch ng t  thanh toán chi tr  ti n cho ng i bán và B ng kê thuả ứ ừ ả ề ườ ả  
mua hàng hoá, d ch v  do ng i đ i di n theo pháp lu t ho c ng i đ c y quy nị ụ ườ ạ ệ ậ ặ ườ ượ ủ ề  
c a doanh nghi p kinh doanh ký và ch u trách nhi m.ủ ệ ị ệ

2. Các kho n chi không đ c tr  khi xác đ nh thu nh p ch u thu  th c hi n theoả ượ ừ ị ậ ị ế ự ệ  
quy đ nh t i  ị ạ kho n 2 Đi u 9 Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p. M t s  tr ng h pả ề ậ ế ậ ệ ộ ố ườ ợ  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

a) Các kho n chi không đáp ng đ  các đi u ki n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này,ả ứ ủ ề ệ ị ạ ả ề  
tr  ph n giá tr  t n th t do thiên tai, d ch b nh, ho  ho n và tr ng h p b t kh  khángừ ầ ị ổ ấ ị ệ ả ạ ườ ợ ấ ả  
khác không đ c b i th ng;ượ ồ ườ

Ph n giá tr  t n th t do thiên tai,  d ch b nh, ho  ho n và tr ng h p b t khầ ị ổ ấ ị ệ ả ạ ườ ợ ấ ả 
kháng khác không đ c b i th ng đ c xác đ nh b ng t ng giá tr  t n th t tr  (-) ph nượ ồ ườ ượ ị ằ ổ ị ổ ấ ừ ầ  
giá tr  doanh nghi p b o hi m ho c t  ch c, cá nhân khác ph i b i th ng theo quyị ệ ả ể ặ ổ ứ ả ồ ườ  
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

b) Ph n chi phí qu n lý kinh doanh do doanh nghi p n c ngoài phân b  cho c  sầ ả ệ ướ ổ ơ ở 
th ng trú t i Vi t Nam v t m c tính theo công th c sau:ườ ạ ệ ượ ứ ứ

Chi phí qu n lý kinhả  
doanh do công ty ở 
n c ngoài phân bướ ổ 
cho c  s  th ng trúơ ở ườ  
t i Vi t Nam trong kỳạ ệ  

tính thuế

=

Doanh thu tính thu  c a c  sế ủ ơ ở 
th ng trú t i Vi t Nam trongườ ạ ệ  

kỳ tính thuế
___________________________

T ng doanh thu c a công ty ổ ủ ở 
n c ngoài, bao g m c  doanhướ ồ ả  
thu c a các c  s  th ng trú ủ ơ ở ườ ở 

các n c khác trong kỳ tínhướ  
thuế

 

x
T ng s  chi phí qu nổ ố ả  

lý kinh doanh c aủ  
công ty  n c ngoàiở ướ  

trong kỳ tính thu .ế
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c) Ph n chi v t m c theo quy đ nh v  trích l p d  phòng; ầ ượ ứ ị ề ậ ự

d) Ph n trích kh u hao tài s n c  đ nh không đúng quy đ nh c a B  Tài chính, baoầ ấ ả ố ị ị ủ ộ  
g m: kh u hao đ i v i ô tô ch  ng i t  9 ch  ng i tr  xu ng (tr  ô tô dùng cho kinhồ ấ ố ớ ở ườ ừ ỗ ồ ở ố ừ  
doanh v n t i hành khách, kinh doanh du l ch, khách s n) t ng ng v i ph n nguyênậ ả ị ạ ươ ứ ớ ầ  
giá v t trên 1,6 t  đ ng/xe; kh u hao c a tàu bay dân d ng, du thuy n không s  d ngượ ỷ ồ ấ ủ ụ ề ử ụ  
kinh doanh v n chuy n hàng hoá, hành khách, khách, kinh doanh du l ch, khách s n;ậ ể ị ạ

đ) Các kho n trích tr c vào chi phí không đúng v i quy đ nh c a pháp lu tả ướ ớ ị ủ ậ ;

Các kho n trích tr c bao g m: trích tr c v  s a ch a l n tài s n c  đ nh theoả ướ ồ ướ ề ử ữ ớ ả ố ị  
chu kỳ, các kho n trích tr c đ i v i ho t đ ngả ướ ố ớ ạ ộ  đã h ch toán doanh thu nh ng còn ti pạ ư ế  
t c ph i th c hi n nghĩa v  theo h p đ ng, các kho n trích tr c khác theo quy đ nhụ ả ự ệ ụ ợ ồ ả ướ ị  
c a B  Tài chính ủ ộ

e) Chi tr  lãi ti n vay v n t ng ng v i ph n v n đi u l  còn thi u theo ti n đả ề ố ươ ứ ớ ầ ố ề ệ ế ế ộ 
góp v n ghi trong đi u l  c a doanh nghi p; lãi vay v n đ  tri n khai th c hi n các h pố ề ệ ủ ệ ố ể ể ự ệ ợ  
đ ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí;ồ ế ầ

g) Ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ầ ả ế ị ế ạ hoa h ng môi gi i (không bao g mồ ớ ồ  
hoa h ng môi gi i b o hi m theo quy đ nh c a pháp lu t v  kinh doanh b o hi m, ồ ớ ả ể ị ủ ậ ề ả ể hoa 
h ng đ i lý bán hàng đúng giá); ồ ạ chi ti p tân, khánh ti t, h i ngh ; chi h  tr  ti p th , chiế ế ộ ị ỗ ợ ế ị  
h  tr  chi phí, chi t kh u thanh toán; chi báo bi u, báo t ng c a c  quan báo chí  ỗ ợ ế ấ ế ặ ủ ơ liên 
quan tr c ti p đ n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh v t quá 10% t ng s  chi đ c tr .ự ế ế ạ ộ ả ấ ượ ổ ố ượ ừ  
Đ i v i doanh nghi p m i thành l p t  ngày 01 tháng 01 năm 2009 là ph n chi v t quáố ớ ệ ớ ậ ừ ầ ượ  
15% trong ba năm đ u, k  t  khi đ c thành l p;ầ ể ừ ượ ậ

T ng s  chi đ c tr  không bao g m các kho n chi quy đ nh trên đây; đ i v iổ ố ượ ừ ồ ả ị ố ớ  
ho t đ ng th ng m i không bao g m giá mua hàng hoá bán ra.ạ ộ ươ ạ ồ

h) Ph n chi phí đ c phép thu h i v t quá t  l  quy đ nh t i h p đ ng d u ầ ượ ồ ượ ỷ ệ ị ạ ợ ồ ầ khí 
đ c duy t; tr ng h p h p đ ng d u khí không quy đ nh v  t  l  thu h i chi phí thì ph nượ ệ ườ ợ ợ ồ ầ ị ề ỷ ệ ồ ầ  
chi phí v t trên 35% không đ c tính vào chi phí đ c tr ;ượ ượ ượ ừ

Các chi phí không đ c tính vào chi phí thu h i g m:ượ ồ ồ

- Các kho n chi quy đ nh t i kho n 2 Đi u 9 Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p;ả ị ạ ả ề ậ ế ậ ệ

- Chi phí phát sinh tr c khi h p đ ng d u khí có hi u l c, tr  tr ng h p đãướ ợ ồ ầ ệ ự ừ ườ ợ  
đ c tho  thu n trong h p đ ng d u khí ho c theo quy t đ nh c a Th  t ng Chínhượ ả ậ ợ ồ ầ ặ ế ị ủ ủ ướ  
ph ;ủ

- Các lo i hoa h ng d u khí và các kho n chi khác không tính vào chi phí thu h iạ ồ ầ ả ồ  
theo h p đ ng;ợ ồ

- Lãi đ i v i kho n đ u t  cho tìm ki m, thăm dò, phát tri n m  và khai thác d uố ớ ả ầ ư ế ể ỏ ầ  
khí;

- Ti n ph t, ti n b i th ng thi t h i.ề ạ ề ồ ườ ệ ạ

i) Thu  giá tr  gia tăng đ u vào đã đ c kh u tr , thu  thu nh p doanh nghi p và cácế ị ầ ượ ấ ừ ế ậ ệ  
kho n thu , phí, l  phí và thu khác không đ c tính vào chi phí theo quy đ nh c a B  Tàiả ế ệ ượ ị ủ ộ  
chính;

k) Các kho n chi không t ng ng v i doanh thu tính thu ;ả ươ ứ ớ ế
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l) Chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo iệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ ố ạ  
t  cu i kỳ tính thu ; chênh l ch t  giá phát sinh trong quá trình đ u t  xây d ng c  b n.ệ ố ế ệ ỷ ầ ư ự ơ ả

B  Tài chính h ng d n c  th  v  chi phí đ c tr  và không đ c tr  quy đ nhộ ướ ẫ ụ ể ề ượ ừ ượ ừ ị  
t i Đi u này.ạ ề

Đi u 10.ề  Thu  su tế ấ

Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy đ nh t i             Đi u 10ế ấ ế ậ ệ ự ệ ị ạ ề  
Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p.ậ ế ậ ệ

1. Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p là 25%, tr  tr ng h p quy đ nh t iế ấ ế ậ ệ ừ ườ ợ ị ạ  
kho n 2 Đi u này và Đi u 15 Ngh  đ nh này. ả ề ề ị ị

2. Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i ho t đ ng tìm ki m, thăm dò,ế ấ ế ậ ệ ố ớ ạ ộ ế  
khai thác d u khí và tài nguyên quý hi m khác t i Vi t Nam t  32% đ n 50%. Căn cầ ế ạ ệ ừ ế ứ 
vào v  trí, đi u ki n khai thác và tr  l ng m , Th  t ng Chính ph  quy t đ nh m cị ề ệ ữ ượ ỏ ủ ướ ủ ế ị ứ  
thu  su t c  th  phù h p v i t ng d  án, t ng c  s  kinh doanh theo đ  ngh  c a Bế ấ ụ ể ợ ớ ừ ự ừ ơ ở ề ị ủ ộ 
tr ng B  Tài chính.ưở ộ

Tài nguyên quý hi m khác quy đ nh t i kho n này bao g m: b ch kim, vàng, b c,ế ị ạ ả ồ ạ ạ  
thi c, wonfram, antimoan, đá quý, đ t hi m.ế ấ ế

Đi u 11.ề  Ph ng pháp tính thuươ ế

1. S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p trong kỳ tính thu  b ng thu nh p tínhố ế ậ ệ ả ộ ế ằ ậ  
thu  nhân (x) v i thu  su t; tr ng h p doanh nghi p đã n p thu  thu nh p đ i v i thuế ớ ế ấ ườ ợ ệ ộ ế ậ ố ớ  
nh p phát sinh  n c ngoài thì đ c tr  s  thu  thu nh p đã n p, nh ng t i đa khôngậ ở ướ ượ ừ ố ế ậ ộ ư ố  
quá s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p theo quy đ nh c a Lu t Thu  thu nh pố ế ậ ệ ả ộ ị ủ ậ ế ậ  
doanh nghi p. ệ

2. S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ i v i kinh doanh b t đ ng s n b ngố ế ậ ệ ả ộ ố ớ ấ ộ ả ằ  
thu nh p t  kinh doanh b t đ ng s n nhân (x) v i thu  su t 25%.ậ ừ ấ ộ ả ớ ế ấ

3. Đ i v i doanh nghi p quy đ nh t i đi m c, d kho n 2 Đi u 2 Lu t Thu  thuố ớ ệ ị ạ ể ả ề ậ ế  
nh p doanh nghi p, s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ c tính theo t  l  %ậ ệ ố ế ậ ệ ả ộ ượ ỷ ệ  
trên doanh thu bán hàng hoá, d ch v  t i Vi t Nam, c  th  nh  sau:ị ụ ạ ệ ụ ể ư  

a) D ch v : 5%, riêng tr ng h p cung ng d ch v  có g n v i hàng hoá thì hàngị ụ ườ ợ ứ ị ụ ắ ớ  
hoá đ c tính theo t  l  1%;ượ ỷ ệ

b) Ti n b n quy n: 10%;ề ả ề

c) Thuê tàu bay (k  c  thuê đ ng c , ph  tùng tàu bay), tàu bi n : 2%; ể ả ộ ơ ụ ể

d) Thuê máy móc, thi t b  ph ng ti n v n t i (tr  quy đ nh t i đi m c kho nế ị ươ ệ ậ ả ừ ị ạ ể ả  
này): 5%;

đ) Lãi ti n vay: 10%;ề

e) Chuy n nh ng ch ng khoán: 0,1%;ể ượ ứ

g) Xây d ng, v n t i, tái b o hi m ra n c ngoài và ho t đ ng khác: 2%.ự ậ ả ả ể ướ ạ ộ
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4. Đ i v i ho t đ ng khai thác d u khí có quy đ nh vi c h ch toán doanh thu, chiố ớ ạ ộ ầ ị ệ ạ  
phí b ng ngo i t  trong h p đ ng thì thu nh p tính thu  và s  thu  ph i n p đ c xácằ ạ ệ ợ ồ ậ ế ố ế ả ộ ượ  
đ nh b ng ngo i t . ị ằ ạ ệ

Đi u 12.ề  N i n p thuơ ộ ế

1. Doanh nghi p n p thu  t i  đ a ph ng n i đóng tr  s  chính. Tr ng h pệ ộ ế ạ ị ươ ơ ụ ở ườ ợ  
doanh nghi p có c  s  s n xu t h ch toán ph  thu c  đ a bàn t nh, thành ph  tr cệ ơ ở ả ấ ạ ụ ộ ở ị ỉ ố ự  
thu c Trung ng khác v i đ a ph ng n i đóng tr  s  chính thì s  thu  đ c tính n pộ ươ ớ ị ươ ơ ụ ở ố ế ượ ộ  

 n i có tr  s  chính và  n i có c  s  s n xu t.ở ơ ụ ở ở ơ ơ ở ả ấ

S  thu  thu nh p doanh nghi p tính n p  t nh, thành ph  tr c thu c Trung ngố ế ậ ệ ộ ở ỉ ố ự ộ ươ  
n i có c  s  s n xu t h ch toán ph  thu c đ c xác đ nh b ng s  thu  thu nh p doanhơ ơ ở ả ấ ạ ụ ộ ượ ị ằ ố ế ậ  
nghi p ph i n p trong kỳ c a doanh nghi p nhân (x) v i t  l  gi a chi phí phát sinh t iệ ả ộ ủ ệ ớ ỷ ệ ữ ạ  
c  s  s n xu t h ch toán ph  thu c v i t ng chi phí c a doanh nghi p.  ơ ở ả ấ ạ ụ ộ ớ ổ ủ ệ

Vi c n p thu  quy đ nh t i kho n này không áp d ng đ i v i công trình, h ngệ ộ ế ị ạ ả ụ ố ớ ạ  
m c công trình hay c  s  xây d ng h ch toán ph  thu c. ụ ơ ở ự ạ ụ ộ

Vi c phân c p, qu n lý, s  d ng ngu n thu v  thu  thu nh p doanh nghi p th cệ ấ ả ử ụ ồ ề ế ậ ệ ự  
hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà n c.ệ ị ủ ậ ướ

2. Đ n v  h ch toán ph  thu c các doanh nghi p h ch toán toàn ngành có thu nh pơ ị ạ ụ ộ ệ ạ ậ  
ngoài ho t đ ng kinh doanh chính thì n p thu  t i t nh, thành ph  tr c thu c Trungạ ộ ộ ế ạ ỉ ố ự ộ  

ng n i có ho t đ ng kinh doanh đó.ươ ơ ạ ộ

3. B  Tài chính h ng d n v  n i n p thu  quy đ nh t i Đi u này.ộ ướ ẫ ề ơ ộ ế ị ạ ề

Ch ng IIIươ
THU NH P T  CHUY N NH NG B T Đ NG S NẬ Ừ Ể ƯỢ Ấ Ộ Ả

Đi u 13ề . Thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n bao g m thu nh p t  chuy nậ ừ ể ượ ấ ộ ả ồ ậ ừ ể  
quy n s  d ng đ t, chuy n nh ng quy n thuê đ t; thu nh p t  cho thuê l i đ t c aề ử ụ ấ ể ượ ề ấ ậ ừ ạ ấ ủ  
doanh nghi p kinh doanh b t đ ng s n theo quy đ nh c a pháp lu t v  đ t đai khôngệ ấ ộ ả ị ủ ậ ề ấ  
phân bi t có hay không có k t c u h  t ng, công trình ki n trúc g n li n v i đ t. ệ ế ấ ạ ầ ế ắ ề ớ ấ

Đi u 14.ề  Thu nh p ch u thu  t  chuy n nh ng b t đ ng s n đ c xác đ nh b ngậ ị ế ừ ể ượ ấ ộ ả ượ ị ằ  
doanh thu t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n tr  giá v n c a b t đ ng s n vàừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ừ ố ủ ấ ộ ả  
các kho n chi phí đ c tr  liên quan đ n ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n.ả ượ ừ ế ạ ộ ể ượ ấ ộ ả

1. Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  đ c xác đ nh theo giá th c t  chuy nể ậ ị ế ượ ị ự ế ể  
nh ng.ượ

Tr ng h p giá chuy n quy n s  d ng đ t th p h n giá đ t do y ban nhân dânườ ợ ể ề ử ụ ấ ấ ơ ấ Ủ  
t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng quy đ nh thì tính theo giá do y ban nhân dân t nh,ỉ ố ự ộ ươ ị Ủ ỉ  
thành ph  tr c thu c Trung ng quy đ nh t i th i đi m chuy n nh ng b t đ ng s n.ố ự ộ ươ ị ạ ờ ể ể ượ ấ ộ ả

2. Th i đi m xác đ nh doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  là th i đi m bàn giaoờ ể ị ể ậ ị ế ờ ể  
b t đ ng s n.ấ ộ ả

Tr ng h p có thu ti n tr c theo ti n đ  thì th i đi m xác đ nh doanh thu tính sườ ợ ề ướ ế ộ ờ ể ị ố 
thu  thu nh p doanh nghi p t m n p là th i đi m thu ti n. B  Tài chính h ng d nế ậ ệ ạ ộ ờ ể ề ộ ướ ẫ  
vi c t m n p thu  quy đ nh t i kho n này.ệ ạ ộ ế ị ạ ả
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3. Chi phí chuy n nh ng b t đ ng s n đ c tr :ể ượ ấ ộ ả ượ ừ

a) Giá v n c a đ t chuy n quy n đ c xác đ nh phù h p v i ngu n g c quy n số ủ ấ ể ề ượ ị ợ ớ ồ ố ề ử 
d ng đ t, c  th  nh  sau: ụ ấ ụ ể ư

- Đ i v i đ t Nhà n c giao có thu ti n s  d ng đ t, thu ti n cho thuê đ t thì giá v n làố ớ ấ ướ ề ử ụ ấ ề ấ ố  
s  ti n s  d ng đ t, s  ti n cho thuê đ t th c n p ngân sách nhà n c; ố ề ử ụ ấ ố ề ấ ự ộ ướ

- Đ i v i đ t nh n quy n s  d ng c a t  ch c, cá nhân khác thì căn c  vào h pố ớ ấ ậ ề ử ụ ủ ổ ứ ứ ợ  
đ ng và ch ng t  tr  ti n h p pháp khi nh n quy n s  d ng đ t, ồ ứ ừ ả ề ợ ậ ề ử ụ ấ quy n thuê đ t; tr ngề ấ ườ  
h p không có h p đ ng và ch ng t  tr  ti n h p pháp thì giá v n đ c tính theo giá do yợ ợ ồ ứ ừ ả ề ợ ố ượ Ủ  
ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng quy đ nh t i th i đi m doanh nghi pỉ ố ự ộ ươ ị ạ ờ ể ệ  
nh n chuy n nh ng b t đ ng s n;ậ ể ượ ấ ộ ả

- Đ i v i đ t nh n góp v n thì giá v n là giá tho  thu n khi góp v n;ố ớ ấ ậ ố ố ả ậ ố

- Đ i v i đ t nh n th a k , đ c bi u, t ng, cho mà không xác đ nh đ c giá v nố ớ ấ ậ ừ ế ượ ế ặ ị ượ ố  
thì xác đ nh theo giá các lo i đ t do y ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trungị ạ ấ Ủ ỉ ố ự ộ  

ng quy đ nh t i th i đi m nh n th a k , cho, bi u, t ng.ươ ị ạ ờ ể ậ ừ ế ế ặ

Tr ng h p đ t nh n th a k , cho, bi u, t ng tr c năm 1994 thì giá v n đ cườ ợ ấ ậ ừ ế ế ặ ướ ố ượ  
xác đ nh theo giá các lo i đ t do y ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trung ngị ạ ấ Ủ ỉ ố ự ộ ươ  
 quy t đ nh năm 1994 căn c  vào B ng khung giá các lo i đ t quy đ nh t i Ngh  đ nh sế ị ứ ả ạ ấ ị ạ ị ị ố 
87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph .ủ ủ

b) Chi phí b i th ng, ồ ườ h  tr  khi Nhà n c thu h i đ t;ỗ ợ ướ ồ ấ

c) Các lo i phí, l  phí theo quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n c p quy n sạ ệ ị ủ ậ ế ấ ề ử 
d ng đ t.ụ ấ

d) Chi phí c i t o đ t, san l p m t b ng;ả ạ ấ ấ ặ ằ

đ) Giá tr  k t c u h  t ng, công trình ki n trúc có trên đ t;ị ế ấ ạ ầ ế ấ

e) Chi phí khác liên quan đ n b t đ ng s n đ c chuy n nh ng.ế ấ ộ ả ượ ể ượ

Ch ng IVươ
U ĐÃI THU  THU NH P DOANH NGHI PƯ Ế Ậ Ệ

Đi u 15. Thu  su t u đãi ề ế ấ ư

1. Thu  su t u đãi 10% trong th i h n 15 năm áp d ng đ i v i:ế ấ ư ờ ạ ụ ố ớ

a) Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n kinh t  -ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ ế  
xã h i đ c bi t khó khăn quy đ nh t i Ph  l c ban hành kèm theo Ngh  đ nh này, khuộ ặ ệ ị ạ ụ ụ ị ị  
kinh t , khu công ngh  cao đ c thành l p theo Quy t đ nh c a Th  t ng Chính ph ; ế ệ ượ ậ ế ị ủ ủ ướ ủ

b) Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  thu c các lĩnh v c:ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ộ ự

- Công ngh  cao theo quy đ nh c a pháp lu t; nghiên c u khoa h c và phát tri nệ ị ủ ậ ứ ọ ể  
công ngh ;ệ
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- Đ u t  phát tri n nhà máy n c, nhà máy đi n, h  th ng c p thoát n c; c u,ầ ư ể ướ ệ ệ ố ấ ướ ầ  
đ ng b , đ ng s t; c ng hàng không, c ng bi n, c ng sông; sân bay, nhà ga và côngườ ộ ườ ắ ả ả ể ả  
trình c  s  h  t ng đ c bi t quan tr ng khác do Th  t ng Chính ph  quy t đ nh;ơ ở ạ ầ ặ ệ ọ ủ ướ ủ ế ị

- S n xu t s n ph m ph n m m.ả ấ ả ẩ ầ ề

2. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  thu c lĩnh v c quy đ nh t i đi m bệ ậ ớ ừ ự ầ ư ộ ự ị ạ ể  
kho n 1 Đi u này có quy mô l n, công ngh  cao ho c m i c n đ c bi t thu hút đ u t ,ả ề ớ ệ ặ ớ ầ ặ ệ ầ ư  
thì th i gian áp d ng thu  su t u đãi có th  kéo dài nh ng t ng th i gian áp d ng thuờ ụ ế ấ ư ể ư ổ ờ ụ ế 
su t 10% không quá 30 năm. Th  t ng Chính ph  quy t đ nh vi c kéo dài thêm th iấ ủ ướ ủ ế ị ệ ờ  
gian áp d ng thu  su t u đãi 10% quy đ nh t i kho n này theo đ  ngh  c a B  tr ngụ ế ấ ư ị ạ ả ề ị ủ ộ ưở  
B  Tài chính.ộ

3. Thu  su t 10% trong su t th i gian ho t đ ng áp d ng đ i v i ph n thu nh pế ấ ố ờ ạ ộ ụ ố ớ ầ ậ  
c a doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c giáo d c - đào t o, d y ngh , y t , văn hoá,ủ ệ ạ ộ ự ụ ạ ạ ề ế  
th  thao và môi tr ng (sau đây g i chung là lĩnh v c xã h i hóa).ể ườ ọ ự ộ

Danh m c các ho t đ ng trong lĩnh v c xã h i hoá quy đ nh t i kho n này do Thụ ạ ộ ự ộ ị ạ ả ủ 
t ng Chính ph  quy đ nh.ướ ủ ị

4. Thu  su t u đãi 20% áp d ng trong th i gian 10 năm đ i v i doanh nghi pế ấ ư ụ ờ ố ớ ệ  
thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n kinh t  - xã h i khó khăn quyậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ ế ộ  
đ nh t i Ph  l c ban hành kèm theo Ngh  đ nh này.ị ạ ụ ụ ị ị

5. Thu  su t u đãi 20% áp d ng trong su t th i gian ho t đ ng đ i v i h p tácế ấ ư ụ ố ờ ạ ộ ố ớ ợ  
xã d ch v  nông nghi p và qu  tín d ng nhân dân. ị ụ ệ ỹ ụ

Đ i v i h p tác xã d ch v  nông nghi p, qu  tín d ng nhân dân sau khi h t th iố ớ ợ ị ụ ệ ỹ ụ ế ờ  
h n áp d ng m c thu  su t 10% quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này thì chuy n sangạ ụ ứ ế ấ ị ạ ể ả ề ể  
áp d ng m c thu  su t 20%.ụ ứ ế ấ

6. Th i gian áp d ng thu  su t u đãi quy đ nh t i Đi u này đ c tính liên t c tờ ụ ế ấ ư ị ạ ề ượ ụ ừ 
năm đ u tiên doanh nghi p có doanh thu t  ho t đ ng đ c h ng u đãi thu .ầ ệ ừ ạ ộ ượ ưở ư ế

Đi u 16. Mi n thu , gi m thu  ề ễ ế ả ế

1. Mi n thu  4 năm, gi m 50% s  thu  ph i n p trong 9 năm ti p theo đ i v i: ễ ế ả ố ế ả ộ ế ố ớ

a) Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  quy đ nh t i kho n 1 Đi u 15ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ị ạ ả ề  
Ngh  đ nh này; ị ị

b) Doanh nghi p thành l p m i trong lĩnh v c xã h i hoá th c hi n t i đ a bàn cóệ ậ ớ ự ộ ự ệ ạ ị  
đi u ki n kinh t  - xã h i khó khăn ho c đ c bi t khó khăn quy đ nh t i Ph  l c banề ệ ế ộ ặ ặ ệ ị ạ ụ ụ  
hành kèm theo Ngh  đ nh này.ị ị

2. Mi n thu  4 năm, gi m 50% s  thu  ph i n p trong 5 năm ti p theo đ i v iễ ế ả ố ế ả ộ ế ố ớ  
doanh nghi p thành l p m i trong lĩnh v c xã h i hoá th c hi n t i đ a ệ ậ ớ ự ộ ự ệ ạ ị bàn không thu cộ  
danh m c đ a bàn có đi u ki n kinh t  - xã h i khó khăn ho c đ c bi t khó khăn quy đ nhụ ị ề ệ ế ộ ặ ặ ệ ị  
t i Ph  l c ban hành kèm theo Ngh  đ nh này.ạ ụ ụ ị ị

3. Mi n thu  2 năm, gi m 50% s  thu  ph i n p trong 4 năm ti p theo đ i v iễ ế ả ố ế ả ộ ế ố ớ  
doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n kinh t  - xã h i khóệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ ế ộ  
khăn quy đ nh t i Ph  l c ban hành kèm theo Ngh  đ nh này.ị ạ ụ ụ ị ị

4. Th i gian mi n thu , gi m thu  quy đ nh t i Đi u này đ c tính liên t c tờ ễ ế ả ế ị ạ ề ượ ụ ừ 
năm đ u tiên doanh nghi p có thu nh p ch u thu  t  d  án đ u t ; tr ng h p doanhầ ệ ậ ị ế ừ ự ầ ư ườ ợ  
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nghi p không có thu nh p ch u thu  trong ba năm đ u, k  t  năm đ u tiên có doanh thuệ ậ ị ế ầ ể ừ ầ  
t  d  án đ u t  thì th i gian mi n thu , gi m thu  đ c tính t  năm th  t . ừ ự ầ ư ờ ễ ế ả ế ượ ừ ứ ư

Trong năm tính thu  đ u tiên mà doanh nghi p có th i gian ho t đ ng s n xu t,ế ầ ệ ờ ạ ộ ả ấ  
kinh doanh đ c mi n thu , gi m thu  d i 12 (m i hai) tháng, doanh nghi p đ cượ ễ ế ả ế ướ ườ ệ ượ  
h ng mi n thu , gi m thu  ngay năm đó ho c đăng ký v i c  quan thu  th i gian b tưở ễ ế ả ế ặ ớ ơ ế ờ ắ  
đ u đ c mi n thu , gi m thu  t  năm tính thu  ti p theo.ầ ượ ễ ế ả ế ừ ế ế

 Đi u 17.ề  Gi m thu  cho các tr ng h p khácả ế ườ ợ

1. Doanh nghi p s n xu t, xây d ng, v n t i s  d ng nhi u lao đ ng n  đ c gi mệ ả ấ ự ậ ả ử ụ ề ộ ữ ượ ả  
thu  thu nh p doanh nghi p b ng s  chi thêm cho lao đ ng n , g m:  ế ậ ệ ằ ố ộ ữ ồ

a) Chi đào t o l i ngh ;ạ ạ ề

b) Chi phí ti n l ng và ph  c p (n u có) cho cô giáo d y  nhà tr , m u giáo doề ươ ụ ấ ế ạ ở ẻ ẫ  
doanh nghi p t  ch c và qu n lý; ệ ổ ứ ả

c) Chi khám s c kho  thêm trong năm;ứ ẻ

d) Chi b i d ng cho lao đ ng n  sau khi sinh con. Căn c  quy đ nh c a pháp lu tồ ưỡ ộ ữ ứ ị ủ ậ  
v  lao đ ng, B  Tài chính ph i h p v i B  Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i quy đ nhề ộ ộ ố ợ ớ ộ ộ ươ ộ ị  
c  th  m c chi b i d ng quy đ nh t i kho n này;ụ ể ứ ồ ưỡ ị ạ ả

đ) L ng, ph  c p tr  cho th i gian lao đ ng n  đ c ngh  sau khi sinh con, nghươ ụ ấ ả ờ ộ ữ ượ ỉ ỉ 
cho con bú theo ch  đ  nh ng v n làm vi c.ế ộ ư ẫ ệ

2. Doanh nghi p s  d ng lao đ ng là ng i dân t c thi u s  đ c gi m thu  thuệ ử ụ ộ ườ ộ ể ố ượ ả ế  
nh p doanh nghi p b ng s  chi thêm cho lao đ ng là ng i dân t c thi u s  đ  đào t oậ ệ ằ ố ộ ườ ộ ể ố ể ạ  
ngh , ti n h  tr  v  nhà , b o hi m xã h i, b o hi m y t  cho ng i dân t c thi u sề ề ỗ ợ ề ở ả ể ộ ả ể ế ườ ộ ể ố 
trong tr ng h p ch a đ c Nhà n c h  tr  theo ch  đ  quy đ nh.ườ ợ ư ượ ướ ỗ ợ ế ộ ị

Đi u 18. Trích l p Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  c a doanh nghi pề ậ ỹ ể ọ ệ ủ ệ

Vi c  trích  l p  Qu  phát  tri n  khoa  h c  và  công  ngh  c a  doanhệ ậ ỹ ể ọ ệ ủ  
nghi p đ c th c hi n theo quy đ nh t i  Đi u 17 Lu t Thu  thu nh pệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ ế ậ  
doanh nghi p.ệ

1. Doanh nghi p đ c thành l p, ho t đ ng theo quy đ nh c a phápệ ượ ậ ạ ộ ị ủ  
lu t Vi t Nam đ c trích t i đa 10% trên thu nh p tính thu  hàng năm đậ ệ ượ ố ậ ế ể 
l p Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  c a doanh nghi p.ậ ỹ ể ọ ệ ủ ệ

Hàng năm, doanh nghi p t  quy t đ nh m c trích l p Qu  phát tri nệ ự ế ị ứ ậ ỹ ể  
khoa h c theo quy đ nh trên đây và l p Báo cáo trích, s  d ng Qu  phátọ ị ậ ử ụ ỹ  
tri n khoa h c và công ngh  cùng t  khai quy t toán thu  thu nh p doanhể ọ ệ ờ ế ế ậ  
nghi p.ệ

M u Báo cáo trích l p, s  d ng Qu  phát tri n khoa h c và công nghẫ ậ ử ụ ỹ ể ọ ệ 
c a doanh nghi p do B  Tài chính quy đ nh.ủ ệ ộ ị

2. Doanh nghi p đang ho t đ ng mà có thay đ i v  hình th c s  h u, h p nh t,ệ ạ ộ ổ ề ứ ở ữ ợ ấ  
sáp nh p thì doanh nghi p m i thành l p t  vi c đ i hình th c s  h u, h p nh t, sápậ ệ ớ ậ ừ ệ ổ ứ ở ữ ợ ấ  
nh p đ c k  th a và ch u trách nhi m v  vi c qu n lý, s  d ng Qu  phát tri n khoaậ ượ ế ừ ị ệ ề ệ ả ử ụ ỹ ể  
h c và công ngh  c a doanh nghi p tr c khi chuy n đ i, h p nh t, sáp nh p.ọ ệ ủ ệ ướ ể ổ ợ ấ ậ
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Doanh nghi p có Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  ch a s  d ng h t ệ ỹ ể ọ ệ ư ử ụ ế khi chia, 
tách thì doanh nghi p m i thành l p t  vi c chia, tách đ c k  th a và ch u trách nhi m vệ ớ ậ ừ ệ ượ ế ừ ị ệ ề 
vi c qu n lý, s  d ng Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  c a doanh nghi p tr c khiệ ả ử ụ ỹ ể ọ ệ ủ ệ ướ  
chia, tách. Vi c phân chia Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  do doanh nghi p quy t đ nhệ ỹ ể ọ ệ ệ ế ị  
và đăng ký v i c  quan Thu .ớ ơ ế

Đi u 19. Đi u ki n áp d ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi pề ề ệ ụ ư ế ậ ệ

Đi u ki n áp d ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy đ nh t iề ệ ụ ư ế ậ ệ ự ệ ị ạ  
Đi u 18 Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p.ề ậ ế ậ ệ

1. Doanh nghi p ph i h ch toán riêng thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanhệ ả ạ ậ ừ ạ ộ ả ấ  
đ c h ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi p (bao g m m c thu  su t u đãi ho cượ ưở ư ế ậ ệ ồ ứ ế ấ ư ặ  
mi n, gi m thu ); tr ng h p có kho n doanh thu ho c chi phí đ c tr  không thễ ả ế ườ ợ ả ặ ượ ừ ể 
h ch toán riêng đ c thì kho n doanh thu ho c chi phí đ c tr  đó xác đ nh theo t  lạ ượ ả ặ ượ ừ ị ỷ ệ 
gi a chi phí đ c tr   ho c doanh thu c a ho t đ ng s n xu t, kinh doanh h ng u đãiữ ượ ừ ặ ủ ạ ộ ả ấ ưở ư  
thu  trên t ng chi phí đ c tr  ho c doanh thu c a doanh nghi p.ế ổ ượ ừ ặ ủ ệ

2. Thu nh p không đ c áp d ng quy đ nh v  u đãi thu  thu nh p doanh nghi pậ ượ ụ ị ề ư ế ậ ệ  
g m: các kho n thu nh p đ c quy đ nh t i đi m a, b và c kho n 3 Đi u 18 Lu t Thuồ ả ậ ượ ị ạ ể ả ề ậ ế 
thu nh p doanh nghi p và thu nh p t  ho t đ ng khai thác khoáng s n.ậ ệ ậ ừ ạ ộ ả

3. Trong cùng m t th i gian, n u doanh nghi p đ c h ng nhi u m c u đãiộ ờ ế ệ ượ ưở ề ứ ư  
thu  khác nhau đ i v i cùng m t kho n thu nh p thì doanh nghi p đ c l a ch n ápế ố ớ ộ ả ậ ệ ượ ự ọ  
d ng m c u đãi thu  có l i nh t.ụ ứ ư ế ợ ấ

4. Trong th i gian đ c u đãi thu  thu nh p doanh nghi p, n u trong năm tínhờ ượ ư ế ậ ệ ế  
thu  mà doanh nghi p không đáp ng đ  m t trong các đi u ki n u đãi thu  quy đ nhế ệ ứ ủ ộ ề ệ ư ế ị  
t i Đi u 18 Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p và quy đ nh t i Đi u này thì năm tínhạ ề ậ ế ậ ệ ị ạ ề  
thu  đó không đ c h ng u đãi thu  mà ph i n p thu  theo m c thu  su t 25%.ế ượ ưở ư ế ả ộ ế ứ ế ấ

5. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  đ c h ng u đãi thu  quy đ nhệ ậ ớ ừ ự ầ ư ượ ưở ư ế ị  
t i Đi u 15 và Đi u 16 Ngh  đ nh này là doanh nghi p đăng ký kinh doanh l n đ u, trạ ề ề ị ị ệ ầ ầ ừ 
các tr ng h p sau: ườ ợ

a) Doanh nghi p thành l p trong các tr ng h p chia, tách, sáp nh p, h p nh tệ ậ ườ ợ ậ ợ ấ  
theo quy đ nh c a pháp lu t;ị ủ ậ

b) Doanh nghi p thành l p do chuy n đ i hình th c doanh nghi p, chuy n đ i s  h u,ệ ậ ể ổ ứ ệ ể ổ ở ữ  
tr  tr ng h p giao, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà n c;ừ ườ ợ ệ ướ

c) Doanh nghi p t  nhânệ ư , công ty trách nhi m h u h n m t thành viên m i thànhệ ữ ạ ộ ớ  
l p mà ch  doanh nghi p là ch  h  kinh doanh cá th  và không có thay đ i v  ngànhậ ủ ệ ủ ộ ể ổ ề  
ngh  kinh doanh tr c đây;ề ướ

d) Doanh nghi p t  nhân, công ty h p danh, công ty trách nhi m h u h n ho cệ ư ợ ệ ữ ạ ặ  
h p tác xã m i thành l p mà ng i đ i di n theo pháp lu t (tr  tr ng h p ng i đ iợ ớ ậ ườ ạ ệ ậ ừ ườ ợ ườ ạ  
di n theo pháp lu t không ph i là thành viên góp v n), thành viên h p danh ho c ng iệ ậ ả ố ợ ặ ườ  
có s  v n góp cao nh t đã tham gia ho t đ ng kinh doanh v i vai trò là ng i đ i di nố ố ấ ạ ộ ớ ườ ạ ệ  
theo pháp lu t, thành viên h p danh ho c ng i có s  v n góp cao nh t trong các doanhậ ợ ặ ườ ố ố ấ  
nghi p đang ho t đ ng ho c đã gi i th  nh ng ch a đ c 12 tháng tính t  th i đi mệ ạ ộ ặ ả ể ư ư ượ ừ ờ ể  
gi i th  doanh nghi p cũ đ n th i đi m thành l p doanh nghi p m i.ả ể ệ ế ờ ể ậ ệ ớ
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Ch ng Vươ
ĐI U KHO N THI HÀNHỀ Ả

Đi u 20. Hi u l c thi hànhề ệ ự

1. Ngh  đ nh này có hi u l c thi hành t  ngày 01 tháng 01 năm 2009.ị ị ệ ự ừ

2. Doanh nghi p đang h ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh c aệ ưở ư ế ậ ệ ị ủ  
Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p s  09/2003/QH11, Lu t D u khí và các văn b n phápậ ế ậ ệ ố ậ ầ ả  
lu t c a Chính ph  ban hành tr c ngày Ngh  đ nh này có hi u l c thi hành thì ti p t cậ ủ ủ ướ ị ị ệ ự ế ụ  
đ c  h ng  các  u  đãi  theo  quy  đ nh  c a  Lu t  thu  thu  nh p  doanh  nghi p  sượ ưở ư ị ủ ậ ế ậ ệ ố 
09/2003/QH11, Lu t D u khí và các văn b n pháp lu t c a Chính ph  đã ban hành choậ ầ ả ậ ủ ủ  
th i gian còn l i; tr ng h p m c u đãi v  thu  thu nh p doanh nghi p (bao g m m cờ ạ ườ ợ ứ ư ề ế ậ ệ ồ ứ  
thu  su t u đãi và th i gian mi n, gi m thu ) th p h n m c u đãi quy đ nh c a Nghế ấ ư ờ ễ ả ế ấ ơ ứ ư ị ủ ị 
đ nh này thì doanh nghi p đ c áp d ng u đãi thu  theo quy đ nh c a Ngh  đ nh nàyị ệ ượ ụ ư ế ị ủ ị ị  
cho th i gian còn l i.ờ ạ

Vi c xác đ nh th i gian còn l i đ  h ng u đãi thu  đ c tính liên t c k  t  khiệ ị ờ ạ ể ưở ư ế ượ ụ ể ừ  
th c hi n quy đ nh v  u đãi thu  t i các văn b n pháp lu t v  đ u t  n c ngoài t iự ệ ị ề ư ế ạ ả ậ ề ầ ư ướ ạ  
Vi t Nam, v  khuy n khích đ u t  trong n c và v  thu  thu nh p doanh nghi p banệ ề ế ầ ư ướ ề ế ậ ệ  
hành tr c ngày Ngh  đ nh này có hi u l c thi hành. ướ ị ị ệ ự

C  s  kinh doanh đã đ c c p Gi y phép đ u t , Gi y ch ng nh n đăng ký kinhơ ở ượ ấ ấ ầ ư ấ ứ ậ  
doanh, Gi y ch ng nh n u đãi đ u t  tr c ngày n c C ng hoà xã h i ch  nghĩaấ ứ ậ ư ầ ư ướ ướ ộ ộ ủ  
Vi t Nam chính th c tr  thành thành viên c a T  ch c Th ng m i th  gi i (ngày 11ệ ứ ở ủ ổ ứ ươ ạ ế ớ  
tháng 01 năm 2007) mà có thu nh p t  ho t đ ng xu t kh u hàng hoá (tr  xu t kh uậ ừ ạ ộ ấ ẩ ừ ấ ẩ  
hàng d t may) và đang trong th i gian đ c h ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi pệ ờ ượ ưở ư ế ậ ệ  
do đáp ng đi u ki n v  t  l  xu t kh u theo quy đ nh t i các văn b n pháp lu t vứ ề ệ ề ỷ ệ ấ ẩ ị ạ ả ậ ề 
đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam, v  khuy n khích đ u t  trong n c và thu  thu nh pầ ư ướ ạ ệ ề ế ầ ư ướ ế ậ  
doanh nghi p thì đ c ti p t c h ng u đãi thu  theo quy đ nh t i các văn b n phápệ ượ ế ụ ưở ư ế ị ạ ả  
lu t này đ n h t năm 2011.ậ ế ế

3. Doanh nghi p có ho t đ ng trong lĩnh v c xã h i hoá tr c ngày Ngh  đ nh nàyệ ạ ộ ự ộ ướ ị ị  
có hi u l c thi hành mà đang áp d ng m c thu  su t cao h n m c 10% thì đ c chuy nệ ự ụ ứ ế ấ ơ ứ ượ ể  
sang áp d ng m c thu  su t 10% k  t  ngày Ngh  đ nh này có hi u l c thi hành.ụ ứ ế ấ ể ừ ị ị ệ ự

4. Doanh nghi p có d  án đ u t  m  r ng s n xu t đ n ngày 31 tháng 12 ệ ự ầ ư ở ộ ả ấ ế năm 2008 
đang đ u t  xây d ng d  dang, trong năm 2009 m i hoàn thành ầ ư ự ở ớ và đi vào s n xu t,ả ấ  
kinh doanh thì đ c ti p t c h ng u đãi thu  v  đi u ki n đ u t  m  r ng quyượ ế ụ ưở ư ế ề ề ệ ầ ư ở ộ  
đ nh t i  Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p sị ạ ậ ế ậ ệ ố 09/2003/QH11 và các văn b n phápả  
lu t c a Chính ph  ban hành tr c ngày Ngh  đ nh này có hi u l c thi hành.ậ ủ ủ ướ ị ị ệ ự

5. Doanh nghi p đang đ c h ng th i gian mi n thu , gi m thu  theo quy đ nhệ ượ ưở ờ ễ ế ả ế ị  
c a Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p s  09/2003/QH11 và các văn b n pháp lu t c aủ ậ ế ậ ệ ố ả ậ ủ  
Chính ph  ban hành tr c ngày Ngh  đ nh này có hi u l c thi hành, nh ng đ n h t kỳủ ướ ị ị ệ ự ư ế ế  
tính thu  2008 n u:ế ế

a) Ch a có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu  đ c tính t  năm đ u tiênư ờ ễ ế ả ế ượ ừ ầ  
có thu nh p ch u thu ; tr ng h p không có thu nh p ch u thu  trong 3 năm đ u k  tậ ị ế ườ ợ ậ ị ế ầ ể ừ 
năm đ u tiên có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu  đu c tính t  năm th  t ;ầ ờ ễ ế ả ế ợ ừ ứ ư
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b) Đã có doanh thu nh ng ch a đ  3 năm, k  t  khi có doanh thu thì th i gian mi nư ư ủ ể ừ ờ ễ  
thu , gi m thu  đ c tính t  năm đ u tiên có thu nh p ch u thu ; tr ng h p không cóế ả ế ượ ừ ầ ậ ị ế ườ ợ  
thu nh p ch u thu  trong 3 năm đ u k  t  năm đ u tiên có doanh thu thì th i gian mi nậ ị ế ầ ể ừ ầ ờ ễ  
thu , gi m thu  đ c tính t  năm th  t .ế ả ế ượ ừ ứ ư

c)  Đã có doanh thu t  3 năm tr  lên thì th i gian mi n thu , gi m thu  đ c tínhừ ở ờ ễ ế ả ế ượ  
t  năm tính thu  2009. ừ ế

6. Doanh nghi p thành l p t  vi c ệ ậ ừ ệ chuy n đ i lo i hình doanh nghi p, chuy n đ iể ổ ạ ệ ể ổ  
s  h u, chia, tách, sáp nh p, h p nh t có trách nhi m th c hi n nghĩa v  n p thu  thuở ữ ậ ợ ấ ệ ự ệ ụ ộ ế  
nh p doanh nghi p ậ ệ (k  c  ti n ph t n u có)ể ả ề ạ ế , đ ng th i đ c k  th a các u đãi thuồ ờ ượ ế ừ ư ế 
thu nh p doanh nghi p (k  c  các kho n l  ch a đ c k t chuy n) c a doanh nghi pậ ệ ể ả ả ỗ ư ượ ế ể ủ ệ  
tr c khi chuy n đ i, chia, tách, sáp nh p, h p nh t n u ti p t c đáp ng các đi u ki nướ ể ổ ậ ợ ấ ế ế ụ ứ ề ệ  

u đãi thu  thu nh p doanh nghi p, đi u ki n chuy n l  theo quy đ nh c a pháp lu t.   ư ế ậ ệ ề ệ ể ỗ ị ủ ậ

7. Vi c gi i quy t nh ng t n t i v  thu , quy t toán thu , mi n, gi m thu  tr cệ ả ế ữ ồ ạ ề ế ế ế ễ ả ế ướ  
ngày 01 tháng 01 năm 2009 đ c th c hi n theo quy đ nh c a các văn b n pháp lu t vượ ự ệ ị ủ ả ậ ề 
thu  thu nh p doanh nghi p, pháp lu t v  đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam, pháp lu tế ậ ệ ậ ề ầ ư ướ ạ ệ ậ  
v  khuy n khích đ u t  trong n c và các văn b n quy ph m pháp lu t khác ban hànhề ế ầ ư ướ ả ạ ậ  
tr c ngày Ngh  đ nh này có hi u l c thi hành.ướ ị ị ệ ự

Đi u 21.ề  B  Tài chính h ng d n thi hành Ngh  đ nh này.ộ ướ ẫ ị ị

Các B  tr ng, Th  tr ng c  quan ngang B , Th  tr ng c  quan thu c Chínhộ ưở ủ ưở ơ ộ ủ ưở ơ ộ  
ph , Ch  t ch y ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng và các t  ch c, cáủ ủ ị Ủ ỉ ố ự ộ ươ ổ ứ  
nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh                 đ nh này./.ị ệ ị ị

N i nh n:ơ ậ
- Ban Bí th  Trung ng Đ ng;ư ươ ả
- Th  t ng, các Phó Th  t ng Chính ph ;ủ ướ ủ ướ ủ
- Các B , c  quan ngang B ,ộ ơ ộ  c  quan thu c CP;ơ ộ
- VP BCĐ TW v  phòng, ch ng tham nhũng;ề ố
- HĐND, UBND các t nh, ỉ thành ph  tr c thu cố ự ộ  
TW;
- Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng;ủ ả
- Văn phòng Ch  t ch n c;ủ ị ướ
- H i đ ng Dân t c và các UB c a Qu c h i;ộ ồ ộ ủ ố ộ
- Văn phòng Qu c h i;ố ộ
- Tòa án nhân dân t i cao;ố
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;ệ ể ố
- Ki m toán Nhà n c;ể ướ
- UB Giám sát tài chính QG;
- BQL KKTCKQT B  Y;ờ
- Ngân hàng Chính sách Xã h i;ộ
- Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;ể ệ
- y ban TW M t tr n T  qu c Vi t Nam;Ủ ặ ậ ổ ố ệ
- C  quan Trung ng c a các đoàn th ;ơ ươ ủ ể
- VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTĐT,ổ
  các V , C c, đ n v  tr c thu c, Công báo;ụ ụ ơ ị ự ộ
- L u: Văn th , KTTH (5b). ư ư M

TM. CHÍNH PHỦ
TH  T NGỦ ƯỚ

Đã ký

        Nguy n T n Dũngễ ấ
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Ph  l cụ ụ
DANH M C Đ A BÀN U ĐÃI THU  THU NH P DOANH NGHI PỤ Ị Ư Ế Ậ Ệ

(Ban hành kèm theo Ngh  ị đ nh sị ố 124/2008/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 12  năm 2008 c a Chính ph )ủ ủ

__________

STT T nhỉ
Đ a bàn có đi u ki nị ề ệ

kinh t  - xã h i đ c bi t khó khănế ộ ặ ệ
Đ a bàn có đi u ki nị ề ệ

kinh t  - xã  h i  khó khănế ộ
1 B c K nắ ạ Toàn b  các huy n và th  xãộ ệ ị
2 Cao B ngằ Toàn b  các huy n và th  xãộ ệ ị
3 Hà Giang Toàn b  các huy n và th  xãộ ệ ị
4 Lai Châu Toàn b  các huy n và th  xãộ ệ ị
5 S n Laơ Toàn b  các huy n và th  xãộ ệ ị

6 Đi n Biênệ Toàn b  các huy n và thành ph  Đi nộ ệ ố ệ  
Biên

7 Lào Cai Toàn b  các huy n ộ ệ Thành ph  Lào Cai ố

8 Tuyên Quang Các huy n Na Hang, Chiêm Hóaệ Các huy n Hàm Yên, S n D ng,ệ ơ ươ  
Yên S n và th  xã Tuyên Quangơ ị

9 B c Giangắ Huy n S n Đ ngệ ơ ộ Các huy n L c Ng n, L c Nam,ệ ụ ạ ụ  
Yên Th , Hi p Hòaế ệ

10 Hoà Bình Các huy n Đà B c, Mai Châuệ ắ
Các  huy n  Kim  Bôi,  Kỳ  S n,ệ ơ  
L ng S n, L c Th y, Tân L c,ươ ơ ạ ủ ạ  
Cao Phong, L c S n, Yên Th yạ ơ ủ

11 L ng S nạ ơ
Các  huy n  Bình  Gia,  Đình  L p,  Caoệ ậ  
L c, L c Bình, Tràng Đ nh, Văn Lãng,ộ ộ ị  
Văn Quan

Các  huy n  B c  S n,  Chi  Lăng,ệ ắ ơ  
H u Lũng ữ

12 Phú Thọ Các huy n Thanh S n, Yên L pệ ơ ậ
Các  huy n  Đoan  Hùng,  H  Hòaệ ạ , 
Phù Ninh, Sông Thao, Thanh Ba, Tam 
Nông, Thanh Th yủ

13 Thái Nguyên Các huy n Võ Nhai, Đ nh Hóaệ ị Các huy n Đ i T , Ph  Yên,  ệ ạ ừ ổ Phú 
L ng, Phú Bình, Đ ng Hươ ồ ỷ

14 Yên Bái
Các huy n  L c  Yên,  Mù Căng Ch i,ệ ụ ả  
Tr m T uạ ấ

Các huy n Tr n Yên, Văn Ch n,ệ ấ ấ  
Văn Yên, Yên Bình, th  xã Nghĩaị  
Lộ

15 Qu ng Ninhả
Các huy n Ba Ch , Bình Liêu, huy nệ ẽ ệ  
đ o Cô Tô và các đ o, h i đ o thu cả ả ả ả ộ  
t nh.ỉ

Huy n Vân Đ nệ ồ

16 H i Phòngả Các huy n đ o B ch Long Vĩ, Cát H iệ ả ạ ả
17 Hà Nam Các huy n Lý Nhân, Thanh Liêmệ

18 Nam Đ nhị Các  huy n  Giao  Th y,  Xuânệ ủ  
Tr ng, H i H u, Nghĩa H ngườ ả ậ ư

19 Thái Bình Các huy n Thái Th y, Ti n H iệ ụ ề ả

20 Ninh Bình
Các  huy n  Nho Quan,  Gia  Vi n,ệ ễ  
Kim S n, Tam Đi p, Yên Môơ ệ
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21 Thanh Hóa

Các huy n M ng Lát, Quan Hóa, Báệ ườ  
Th c,  Lang  Chánh,  Th ng  Xuân,ướ ườ  
C m  Th y,  Ng c  L c,  Nh  Thanh,ẩ ủ ọ ạ ư  
Nh  Xuânư

Các  huy n  Th ch  Thành,ệ ạ  
Nông C ngố

22 Ngh  Anệ
Các  huy n  Kỳ  S n,  T ngệ ơ ươ  
D ng, Con Cuông, Qu  Phong,ươ ế  
Quỳ H p, Quỳ Châu, Anh S nợ ơ

Các  huy n  Tân  Kỳ,  Nghĩa  Đàn,ệ  
Thanh Ch ngươ

23 Hà Tĩnh
Các  huy n  H ng  Khê,  H ng  S n,ệ ươ ươ ơ  
Vũ Quang

Các  huy n  Đ c  Th ,  Kỳ  Anh,ệ ứ ọ  
Nghi  Xuân,  Th ch  Hà,  C mạ ẩ  
Xuyên, Can L cộ

24 Qu ng Bìnhả Các huy n Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bệ ố 
Tr chạ Các huy n còn l i ệ ạ

25 Qu ng Trả ị Các huy n H ng Hóa, Đ c Krôngệ ướ ắ Các huy n còn l iệ ạ

26
Th a Thiênừ  
Huế Huy n A L i, Nam Đôngệ ướ

Các  huy n  Phong  Đi n,  Qu ngệ ề ả  
Đi n,  H ng  Trà,  Phú  L c,  Phúề ươ ộ  
Vang

27 Đà N ngẵ Huy n đ o Hoàng Saệ ả

28 Qu ng Namả

Các  huy n  Đông  Giang,  Tây  Giang,ệ  
Nam Giang, Ph c S n, B c Trà My,ướ ơ ắ  
Nam Trà My, Hi p Đ c, Tiên Ph c,ệ ứ ướ  
Núi Thành và đ o Cù Lao Chàmả

Các huy n Đ i L c, Duy Xuyênệ ạ ộ

29 Qu ng Ngãiả
Các huy n Ba T , Trà B ng, S n Tây,ệ ơ ồ ơ  
S n Hà, Minh Long, Bình S n, Tây Trà vàơ ơ  
huy n đ o Lý S nệ ả ơ

Các huy n Nghĩa Hành, S n T nhệ ơ ị

30 Bình Đ nhị Các huy n An Lão, Vĩnh Th nh, Vânệ ạ  
Canh, Phù Cát, Tây S nơ Các huy n Hoài Ân, Phù Mệ ỹ

31 Phú Yên
Các  huy n  Sông  Hinh,  Đ ng  Xuân,ệ ồ  
S n Hòa, Phú Hòaơ

Các huy n Sông C u, Đông Hòa,ệ ầ  
Tây Hoà, Tuy An

32 Khánh Hoà
Các  huy n  Khánh  Vĩnh,  Khánh  S n,ệ ơ  
huy n  đ o  Tr ng  Sa  và  các  đ oệ ả ườ ả  
thu c t nhộ ỉ

Các huy n V n Ninh, Diên Khánh,ệ ạ  
Ninh Hòa, th  xã Cam Ranhị

33 Ninh Thu nậ Toàn b  các huy nộ ệ

34 Bình Thu nậ Huy n đ o Phú Quýệ ả
Các huy n B c Bình, Tuy Phong, Đ cệ ắ ứ  
Linh,  Tánh Linh,  Hàm Thu n B c,ậ ắ  
Hàm Thu n Namậ

35 Đ k L kắ ắ Toàn b  các huy n  ộ ệ
36 Gia Lai Toàn b  các huy n và th  xãộ ệ ị
37 Kom Tum Toàn b  các huy n và th  xãộ ệ ị
38 Đ k Nôngắ Toàn b  các huy n ộ ệ
39 Lâm Đ ngồ Toàn b  các huy n ộ ệ Th  xã B o L cị ả ộ

40
Bà R a - Vũngị  
Tàu

Huy n đ o Côn Đ oệ ả ả Huy n Tân Thànhệ

41 Tây Ninh
Các huy n Tân Biên, Tân Châu, Châuệ  
Thành, B n C uế ầ Các huy n còn l iệ ạ
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42 Bình Ph cướ Các  huy n  L c  Ninh,  Bù  Đăng,  Bùệ ộ  
Đ pố

Các  huy n  Đ ng  Phú,  Bình  Long,ệ ồ  
Ph c Long, Ch n Thànhướ ơ

43 Long An
Các  huy n  Đ c  Hu ,  M c  Hóa,ệ ứ ệ ộ  
Tân Th nh, Đ c Hòa, Vĩnh H ng,ạ ứ ư  
Tân H ng.ư

44 Ti n Giangề Huy n Tân Ph cệ ướ Các  huy n  Gò  Công  Đông,  Gòệ  
Công Tây

45 B n Treế Các  huy n  Th nh  Phú,  Ba  Chi,  Bìnhệ ạ  
Đ iạ Các huy n còn l iệ ạ

46 Trà Vinh Các huy n Châu Thành, Trà Cúệ Các  huy n  C u  Ngang,  C u  Kè,ệ ầ ầ  
Ti u C nể ầ

47 Đ ng Thápồ Các huy n H ng Ng , Tân H ng, Tamệ ồ ự ồ  
Nông, Tháp M iườ Các huy n còn l iệ ạ

48 Vĩnh Long Huy n Trà Ônệ
49 Sóc Trăng Toàn b  các huy nộ ệ Th  xã Sóc Trăngị
50 H u Giangậ Toàn b  các huy nộ ệ Th  xã V  Thanh ị ị

51 An Giang
Các  huy n  An  Phú,  Tri  Tôn,  Tho iệ ạ  
S n, Tân Châu, T nh Biênơ ị Các huy n còn l iệ ạ

52 B c Liêuạ Toàn b  các huy n ộ ệ Th  xã B c Liêuị ạ
53 Cà Mau Toàn b  các huy nộ ệ Thành ph  Cà Mauố

54 Kiên Giang
Toàn b  các huy n và các đ o, h i đ oộ ệ ả ả ả  
thu c t nhộ ỉ Th  xã Hà Tiên, th  xã R ch Giáị ị ạ

TH  VI N PHÁP LU T 2007 Ư Ệ Ậ
 http://www.ThuVienPhapLuat.com/ - ĐT: (08) 845-6684

 Cung c p văn b n pháp lu t cho ấ ả ậ Dân Lu t TH I Đ Iậ Ờ Ạ

S  hi u:ố ệ 131/QĐ-TTg Lo i văn b n:ạ ả  Quy t đ nhế ị
N i ban hành:ơ Th  t ng Chính ph  ủ ướ ủ Ng i ký:ườ  Nguy n Sinh Hùngễ
Tiêu đ :ề Quy t đ nh s  131/QĐ-TTg v  vi c h  tr  lãi su t cho các t  ch c, cá nhân vayế ị ố ề ệ ỗ ợ ấ ổ ứ  

v n ngân hàng đ  s n xu t – kinh doanh do Th  t ng Chính ph  ban hànhố ể ả ấ ủ ướ ủ
Ngày ban hành: 23/01/2009 Ngày hi u l c:ệ ự  23/01/2009 Tình tr ngạ  Còn hi u l cệ ự  

TH  T NG CHÍNH PHỦ ƯỚ Ủ
-------

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p – T  do – H nh phúcộ ậ ự ạ

--------------

S : 16/2009/QĐ-TTgố Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2009ộ

 

QUY T Đ NHẾ Ị

BAN HÀNH M T S  GI I PHÁP V  THU  NH M TH C HI N CH  TR NG KÍCHỘ Ố Ả Ề Ế Ằ Ự Ệ Ủ ƯƠ  
C U Đ U T  VÀ TIÊU DÙNG, NGĂN CH N SUY GI M KINH T , THÁO G  KHÓẦ Ầ Ư Ặ Ả Ế Ỡ  

KHĂN Đ I V I DOANH NGHI PỐ Ớ Ệ

TH  T NG CHÍNH PH  Ủ ƯỚ Ủ

Căn c  Lu t T  ch c Chính ph  ngày 25 tháng 12 năm 2001;ứ ậ ổ ứ ủ
Căn c  Ngh  quy t s  21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i v  d  toánứ ị ế ố ủ ố ộ ề ự  

http://www.thuvienphapluat.com/
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ngân sách nhà n c năm 2009;ướ
Xét đ  ngh  c a B  tr ng B  Tài chính,ề ị ủ ộ ưở ộ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Đi u 1.ề  Gi m 50% m c thu  su t thu  giá tr  gia tăng t  ngày 01 tháng 02 năm 2009 đ n h tả ứ ế ấ ế ị ừ ế ế  
ngày 31 tháng 12 năm 2009 đ i v i các hàng hóa, d ch v  sau đây:ố ớ ị ụ

1. Than đá;

2. Hóa ch t c  b n; s n ph m c  khí là t  li u s n xu t; ô tô các lo i; linh ki n ô tô g m:ấ ơ ả ả ẩ ơ ư ệ ả ấ ạ ệ ồ  
đ ng c , h p s , b  ly h p và các b  ph n c a các m t hàng này; tàu, thuy n; khuôn đúc cácộ ơ ộ ố ộ ợ ộ ậ ủ ặ ề  
lo i; v t li u n , đá mài; ván ép nhân t o; s n ph m bê tông công nghi p g m: d m c u bêạ ậ ệ ổ ạ ả ẩ ệ ồ ầ ầ  
tông, d m và khung nhà bê tông, c c bê tông, c t đi n bê tông, ng c ng tròn bê tông, h p bêầ ọ ộ ệ ố ố ộ  
tông các lo i, pa-nen và các lo i c u ki n bê tông c t thép đúc s n phi tiêu chu n, bê tôngạ ạ ấ ệ ố ẵ ẩ  
th ng ph m; l p và b  săm l p c  t  900 – 20 tr  lên; ng th y tinh trung tính;ươ ẩ ố ộ ố ỡ ừ ở ố ủ

3. S n ph m luy n, cán, kéo kim lo i đen, kim lo i màu, kim lo i quý, tr  vàng nh p kh u;ả ẩ ệ ạ ạ ạ ừ ậ ẩ

4. Máy x  lý d  li u t  đ ng và các b  ph n, ph  tùng c a máy;ử ữ ệ ự ộ ộ ậ ụ ủ

5. B c x p; n o vét lu ng, l ch, c ng sông, c ng bi n; ho t đ ng tr c v t, c u h ; v n t iố ế ạ ồ ạ ả ả ể ạ ộ ụ ớ ứ ộ ậ ả  
bao g m: v n t i hàng hóa, hành lý, hành khách, v n t i du l ch b ng đ ng hàng không,ồ ậ ả ậ ả ị ằ ườ  
đ ng b , đ ng s t và đ ng th y, tr  v n t i qu c t ;ườ ộ ườ ắ ườ ủ ừ ậ ả ố ế

6. Kinh doanh khách s n; d ch v  du l ch theo hình th c l  hành tr n gói;ạ ị ụ ị ứ ữ ọ

7. In, tr  in ti n.ừ ề

Đi u 2.ề  Gia h n n p thu  trong th i gian 9 tháng đ i v i s  thu  thu nh p doanh nghi p ph iạ ộ ế ờ ố ớ ố ế ậ ệ ả  
n p năm 2009 tính trên thu nh p t  các ho t đ ng sau:ộ ậ ừ ạ ộ

1. S n xu t s n ph m c  khí là t  li u s n xu t;ả ấ ả ẩ ơ ư ệ ả ấ

2. S n xu t v t li u xây d ng, g m: g ch, ngói các lo i; vôi; s n;ả ấ ậ ệ ự ồ ạ ạ ơ

3. Xây d ng, l p đ t;ự ắ ặ

4. D ch v  du l ch;ị ụ ị

5. Kinh doanh l ng th c;ươ ự

6. Kinh doanh phân bón.

Đi u 3.ề

1. Không thu thu  xu t kh u đ i v i m t hàng g  xu t kh u đ c s n xu t t  g  nh p kh uế ấ ẩ ố ớ ặ ỗ ấ ẩ ượ ả ấ ừ ỗ ậ ẩ  
cho các t  khai h i quan hàng hóa xu t kh u đăng ký v i c  quan h i quan tr c ngày 01 thángờ ả ấ ẩ ớ ơ ả ướ  
12 năm 2008.

2. Bãi b  các Quy t đ nh c a Th  t ng Chính ph : s  104/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 nămỏ ế ị ủ ủ ướ ủ ố  
2008 v  vi c ban hành m c thu  tuy t đ i thu  xu t kh u đ i v i m t hàng g o và phân bónề ệ ứ ế ệ ố ế ấ ẩ ố ớ ặ ạ  
xu t kh u, s  119/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 v  vi c ban hành m c thu  tuy tấ ẩ ố ề ệ ứ ế ệ  
đ i thu  xu t kh u đ i v i m t hàng qu ng đ ng thô và tinh qu ng đ ng, s  129/2008/QĐ-ố ế ấ ẩ ố ớ ặ ặ ồ ặ ồ ố
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TTg ngày 19 tháng 9 năm 2008 v  vi c ban hành m c thu  tuy t đ i thu  xu t kh u đ i v iề ệ ứ ế ệ ố ế ấ ẩ ố ớ  
m t hàng qu ng Barite và Apatit.ặ ặ

Đi u 4.ề  Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k  t  ngày ký. B  Tài chính h ng d n thi hànhế ị ệ ự ể ừ ộ ướ ẫ  
Quy t đ nh này.ế ị

Đi u 5.ề  Các B  tr ng, Th  tr ng c  quan ngang B , Th  tr ng c  quan thu c Chính ph ,ộ ưở ủ ưở ơ ộ ủ ưở ơ ộ ủ  
Ch  t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng ch u trách nhi m thi hànhủ ị Ủ ỉ ố ự ộ ươ ị ệ  
Quy t đ nh này.ế ị

 

 

N i nh n:ơ ậ
- Ban Bí th  Trung ng Đ ng;ư ươ ả
- Th  t ng, các Phó Th  t ng Chính ph ;ủ ướ ủ ướ ủ
- Các B , c  quan ngang B , c  quan thu c Chính ph ;ộ ơ ộ ơ ộ ủ
- VP BCĐ TW v  phòng, ch ng tham nhũng;ề ố
- HĐND, UBND các t nh, thành ph  tr c thu c TW;ỉ ố ự ộ
- Văn phòng Trung ng và các Ban c a Đ ng;ươ ủ ả
- Văn phòng Ch  t ch n c;ủ ị ướ
- H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;ộ ồ ộ Ủ ủ ố ộ
- Văn phòng Qu c h i;ố ộ
- Tòa án nhân dân t i cao;ố
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;ệ ể ố
- Ki m toán Nhà n c;ể ướ
- y ban Giám sát tài chính Qu c gia;Ủ ố
- Ngân hàng Chính sách Xã h i;ộ
- Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;ể ệ
- UBTW M t tr n T  qu c Vi t Nam;ặ ậ ổ ố ệ
- C  quan Trung ng c a các đoàn th ;ơ ươ ủ ể
- VPCP: BTCN, các PCN; C ng TTĐT, các V , C c, đ n vổ ụ ụ ơ ị 
tr c thu c, Công báo;ự ộ
- L u: Văn th , KTTH (5b). ư ư

TH  T NGỦ ƯỚ

Nguy n T n Dũngễ ấ

 

TH  VI N PHÁP LU T 2007 Ư Ệ Ậ
 http://www.ThuVienPhapLuat.com/ - ĐT: (08) 845-6684

 Cung c p văn b n pháp lu t cho ấ ả ậ Dân Lu t TH I Đ Iậ Ờ Ạ

Các văn b n liên quan hi u l c:ả ệ ự

1. Quy t đ nh s  104/2008/QĐ-TTg v  vi c ban hành m c thu  tuy t đ iế ị ố ề ệ ứ ế ệ ố  
thu  xu t kh u đ i v i m t hàng g o và phân bón xu t kh u do Thế ấ ẩ ố ớ ặ ạ ấ ẩ ủ 
t ng Chính ph  ban hànhướ ủ

2. Quy t đ nh s  119/2008/QĐ-TTg v  vi c ban hành m c thu  tuy t đ iế ị ố ề ệ ứ ế ệ ố  
thu  xu t kh u đ i v i m t hàng qu ng đ ng thô và tinh qu ng đ ng doế ấ ẩ ố ớ ặ ặ ồ ặ ồ  
Th  t ng Chính ph  ban hànhủ ướ ủ

3. Quy t đ nh s  129/2008/QĐ-TTg v  vi c ban hành m c thu  tuy t đ iế ị ố ề ệ ứ ế ệ ố  
thu  xu t kh u m t hàng qu ng Barite và Apatit do Th  t ng Chính phế ấ ẩ ặ ặ ủ ướ ủ 
ban hành

Các văn b n liên quan n i dung:ả ộ
1. Ngh  quy t s  21/2008/QH12 v  d  toán ngân sách nhà n c năm 2009 doị ế ố ề ự ướ  

Qu c h i ban hànhố ộ

http://www.thuvienphapluat.com/
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B  TÀI CHÍNHỘ C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
––––– Đ c l p ộ ậ – T  do ự – H nh phúcạ

S : ố 03/2009/TT-BTC ––––––––––––––––––––––––––

Hà N i, ngày ộ 13 tháng 01 năm 2009

THÔNG TƯ
H ng d n th c hi n gi m, gia h n n p thu  thu nh p doanh nghi p ướ ẫ ự ệ ả ạ ộ ế ậ ệ

theo Ngh  quy t s  30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph  ị ế ố ủ ủ
v  ề nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , ữ ả ấ ằ ặ ả ế

duy trì tăng tr ng kinh t , b o đ m an sinh xã h iưở ế ả ả ộ
–––––––––

Căn c  Lu t thu  thu nh p doanh nghi p và các văn b n h ng d n thi hành;ứ ậ ế ậ ệ ả ướ ẫ

Căn c  Lu t qu n lý thu  và các văn b n h ng d n thi hành;ứ ậ ả ế ả ướ ẫ

Căn c  Ngh  ứ ị quy t s  21/2008/QH12 c a Qu c h i khoá 12 v  d  toán Ngânế ố ủ ố ộ ề ự  
sách nhà n c năm 2009;ướ

Căn c  Ngh  đ nh s  118/2003/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph  quy đ nhứ ị ị ố ủ ủ ị  
ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a B  Tài chínhứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ộ ;

Căn  c  Ngh  quy t  s  30/2008/NQ-CP ngày  11/12/2008  c a  Chính ph  ứ ị ế ố ủ ủ về 
nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng tr ng kinhữ ả ấ ằ ặ ả ế ưở  
t , b o đ m an sinh xã h i;ế ả ả ộ

B  Tài chính ộ h ng d nướ ẫ  th c hi n vi c gi m, giãn th i h n n p thu  thu nh pự ệ ệ ả ờ ạ ộ ế ậ  
doanh nghi p đ i v i các doanh nghi p g p khó khăn trong năm 2009 nh  sau:ệ ố ớ ệ ặ ư

I. NH NG QUY Đ NH CHUNGỮ Ị

1. Doanh nghi p nh  và v a đ c gệ ỏ ừ ượ i m 30% s  thu  thu nh p doanh nghi pả ố ế ậ ệ  
ph i n p c a quý IV năm 2008ả ộ ủ  và s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a nămố ế ậ ệ ả ộ ủ  
2009 theo h ng d n t i M c II Thông t  này.ướ ẫ ạ ụ ư

Doanh nghi p nh  và v a là ệ ỏ ừ doanh nghi p đáp ng m t trong hai tiêu chí sau: ệ ứ ộ

- Có v n đi u l  ghi trong Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Gi yố ề ệ ấ ứ ậ ặ ấ  
ch ng nh n đ u t  hi n đang có hi u l c tr c ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quáứ ậ ầ ư ệ ệ ự ướ  
10 t  đ ng; tr ng h p doanh nghi p thành l p m i k  t  ngày 01 tháng 01 năm 2009ỷ ồ ườ ợ ệ ậ ớ ể ừ  
thì v n đi u l  ghi trong Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh nố ề ệ ấ ứ ậ ặ ấ ứ ậ  
đ u t  l n đ u không quá 10 t  đ ng.ầ ư ầ ầ ỷ ồ

Ví d  1: Doanh nghi p A có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ban đ uụ ệ ấ ứ ậ ầ  
đ c c p ngày 01 tháng 7 năm 2007 ghi v n đi u l  là 11 t  đ ng; Gi y ch ng nh nượ ấ ố ề ệ ỷ ồ ấ ứ ậ  
đăng ký kinh doanh đi u ch nh l n th  nh t ngày 30 tháng 6 năm 2008 ghi v n đi u lề ỉ ầ ứ ấ ố ề ệ 
là 10 t  đ ng thì Doanh nghi p A đ c xác đ nh là doanh nghi p nh  và v a và thu cỷ ồ ệ ượ ị ệ ỏ ừ ộ  
di n đ c gi m thu  theo h ng d n t i Thông t  này; tr ng h p Gi y ch ng nh nệ ượ ả ế ướ ẫ ạ ư ườ ợ ấ ứ ậ  
đăng ký kinh doanh đi u ch nh ghi v n đi u l  là 15 t  đ ng thì Doanh nghi p A khôngề ỉ ố ề ệ ỷ ồ ệ  
thu c di n doanh nghi p nh  và v a (tr  tr ng h p đáp ng đi u ki n v  lao đ ngộ ệ ệ ỏ ừ ừ ườ ợ ứ ề ệ ề ộ  
h ng d n t i g ch đ u dòng th  2 kho n này) đ  đ c gi m thu , gia h n n p thuướ ẫ ạ ạ ầ ứ ả ể ượ ả ế ạ ộ ế 
thu nh p doanh nghi p theo h ng d n t i Thông t  này.ậ ệ ướ ẫ ạ ư

- Có s  lao đ ng s  d ng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300ố ộ ử ụ  
ng i, không k  lao đ ng có h p đ ng ng n h n d i 3 tháng; tr ng h p doanhườ ể ộ ợ ồ ắ ạ ướ ườ ợ  
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nghi p thành l p m i k  t  ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì s  lao đ ng đ c trệ ậ ớ ể ừ ố ộ ượ ả 
l ng, tr  công c a tháng đ u tiên (đ  30 ngày) có doanh thu không quá 300 ng i. ươ ả ủ ầ ủ ườ

S  lao đ ng s  d ngố ộ ử ụ  
bình quân trong 
quý IV năm 2008

=
S  lao đ ng đ c ố ộ ượ
tr  l ng, tr  công ả ươ ả
tháng 10 năm 2008

+
S  lao đ ng bình quân doố ộ  
tăng, gi m trong quý IVả  

năm 2008

S  lao đ ng bình quân do tăng, gi m trong quý IV năm 2008 đ c xác đ nh theoố ộ ả ượ ị  
ph ng pháp bình quân gia quy n theo s  tháng, tháng b t đ u ho c k t thúc làm vi cươ ề ố ắ ầ ặ ế ệ  
cho doanh nghi p đ c tính theo tháng.ệ ượ

Ví d  2: Doanh nghi p B có s  lao đ ng trên danh sách tr  l ng, tr  công vàoụ ệ ố ộ ả ươ ả  
tháng 10 năm 2008 là 302 ng i. Tháng 11 năm 2008 tuy n thêm 2 lao đ ng. Tháng 12ườ ể ộ  
có 10 lao đ ng ngh  vi c. Nh  v y s  lao đ ng bình quân do tăng, gi m trong quý IVộ ỉ ệ ư ậ ố ộ ả  
năm 2008 đ c xác đ nh b ng: ượ ị ằ

(2 ng i x 2 tháng – 10 ng i x 1 tháng)/3 tháng = (-) 2 lao đ ng.ườ ườ ộ

S  lao đ ng s  d ng bình quân trong quý IV năm 2008 = 302 ng i - 2 ng i =ố ộ ử ụ ườ ườ  
300 ng i.ườ

Nh  v y Doanh nghi p B là doanh nghi p nh  và v a thu c di n đ c gi mư ậ ệ ệ ỏ ừ ộ ệ ượ ả  
thu  và gia h n n p thu  thu nh p doanh nghi p theo h ng d n t i Thông t  này.ế ạ ộ ế ậ ệ ướ ẫ ạ ư

Ví d  3: Doanh nghi p C thành l p m i có Gi y ch ng nh n đăng ký kinhụ ệ ậ ớ ấ ứ ậ  
doanh đ c c p l n đ u trong tháng 10 năm 2008. Ngày 10 tháng 12 năm 2008 là ngàyượ ấ ầ ầ  
đ u tiên có doanh thu. S  lao đ ng trên danh sách tr  l ng, tr  công tháng 01 nămầ ố ộ ả ươ ả  
2009 là 295 ng i. Nh  v y doanh nghi p C là doanh nghi p ườ ư ậ ệ ệ nh  và v a thu c di nỏ ừ ộ ệ  
đ c gi m thu  và gia h n n p thu  theo h ng d n t i Thông t  này.ượ ả ế ạ ộ ế ướ ẫ ạ ư

2. Doanh nghi p nh  và v a h ng d n t i kho n 1 M c này và doanh nghi pệ ỏ ừ ướ ẫ ạ ả ụ ệ  
có ho t đ ng s n xu t, gia công, ch  bi n nông, lâm, thu  s n, d t may, da giày, linhạ ộ ả ấ ế ế ỷ ả ệ  
ki n đi n t  đ c gia h n n p thu  theo h ng d n t i M c III Thông t  này.ệ ệ ử ượ ạ ộ ế ướ ẫ ạ ụ ư

3. Vi c gi m thu , gia h n n p thu  thu nh p doanh nghi p theo h ng d nệ ả ế ạ ộ ế ậ ệ ướ ẫ  
t i Thông t  này áp d ng đ i v i các doanh nghi p đã th c hi n ch  đ  k  toán hoáạ ư ụ ố ớ ệ ự ệ ế ộ ế  
đ n, ch ng t  và th c hi n đăng ký n p thu  theo kê khai.ơ ứ ừ ự ệ ộ ế

II. GI M THU  THU NH P DOANH NGHI PẢ Ế Ậ Ệ

1. Doanh nghi p nh  và v a  ệ ỏ ừ đ c gượ i m 30% s  thu  thu nh p doanh nghi pả ố ế ậ ệ  
ph i n p c a quý IV năm 2008ả ộ ủ  và s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a nămố ế ậ ệ ả ộ ủ  
2009. C  th  nh  sau: ụ ể ư

a) S  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gi m c a quý IV năm 2008 b ng 30% số ế ậ ệ ượ ả ủ ằ ố 
thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008. Doanh nghi p th c hi n xácế ậ ệ ả ộ ủ ệ ự ệ  
đ nh s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 nh  sau:ị ố ế ậ ệ ả ộ ủ ư

- Tr ng h p xác đ nh đ c doanh thu, chi phí và thu nh p ch u thu  c a quý IVườ ợ ị ượ ậ ị ế ủ  
năm 2008 thì s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 đ c xácố ế ậ ệ ả ộ ủ ượ  
đ nh theo thu nh p ch u thu  c a quý IV năm 2008 mà doanh nghi p h ch toán đ c. ị ậ ị ế ủ ệ ạ ượ

- Tr ng h p không xác đ nh đ c doanh thu, chi phí và thu nh p ch u thu  c aườ ợ ị ượ ậ ị ế ủ  
quý IV năm 2008 thì s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 đ cố ế ậ ệ ả ộ ủ ượ  
xác đ nh nh  sau:ị ư

S  thu  thu nh p ố ế ậ
doanh nghi p ph i n p ệ ả ộ

S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p năm 2008ố ế ậ ệ ả ộ

= ----------------------------------------



33

c a quý IV năm 2008ủ

----------------------------------------
-

4

b) S  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gi m c a năm 2009 b ng 30% s  thu  thuố ế ậ ệ ượ ả ủ ằ ố ế  
nh p doanh nghi p ph i n p c a năm. ậ ệ ả ộ ủ

Khi kê khai s  thu  thu nh p doanh nghi p t m n p c a quý IV năm 2008 và hàngố ế ậ ệ ạ ộ ủ  
quý năm 2009, doanh nghi p t  xác đ nh s  thu  đ c t m gi m b ng 30% s  thu  t mệ ự ị ố ế ượ ạ ả ằ ố ế ạ  
n p c a quý. Khi quy t toán thu  thu nh p doanh nghi p năm 2008 và năm 2009 doanhộ ủ ế ế ậ ệ  
nghi p t  xác đ nh s  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gi m.ệ ự ị ố ế ậ ệ ượ ả

Tr ng h p doanh nghi p đang trong th i gian đ c h ng u đãi thu  thu nh pườ ợ ệ ờ ượ ưở ư ế ậ  
doanh nghi p thì s  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gi m 30% tính ệ ố ế ậ ệ ượ ả trên s  thu  còn l iố ế ạ  
sau khi đã tr  đi s  thu  thu nh p doanh nghi p đ c u đãi theo quy đ nh c a phápừ ố ế ậ ệ ượ ư ị ủ  
lu t v  thu  thu nh p doanh nghi p. ậ ề ế ậ ệ

Ví d  4: Doanh nghi p X trong kỳ tính thu  năm 2009 có thu nh p ch u thu  là 500ụ ệ ế ậ ị ế  
tri u đ ng. Doanh nghi p X đang trong th i gian áp d ng thu  su t u đãi 15% và đ cệ ồ ệ ờ ụ ế ấ ư ượ  
gi m 50% s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p thì s  thu  thu nh p doanh nghi p cònả ố ế ậ ệ ả ộ ố ế ậ ệ  
ph i n p đ c xác đ nh nh  sau:ả ộ ượ ị ư

- S  thu  thu nh p doanh nghi p n p theo thu  su t 15% b ng: 500 tri u đ ng xố ế ậ ệ ộ ế ấ ằ ệ ồ  
15% = 75 tri u đ ng;ệ ồ

- S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p sau khi đ c gi m 50% b ng: 75 tri uố ế ậ ệ ả ộ ượ ả ằ ệ  
đ ng x 50% =  37,5 tri u đ ng;ồ ệ ồ

- S  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gi m ti p 30% theo h ng d n t i Thôngố ế ậ ệ ượ ả ế ướ ẫ ạ  
t  này b ng: 37,5 tri u đ ng x 30% = 11,25 tri u đ ng;ư ằ ệ ồ ệ ồ

- S  thu  thu nh p doanh nghi p còn ph i n p b ng: 37,5 tri u đ ng – 11,25 tri uố ế ậ ệ ả ộ ằ ệ ồ ệ  
đ ng = 26,25 tri u đ ng.ồ ệ ồ

2. Trình t , th  t c th c hi n: Doanh nghi p th c hi n kê khai, n p thu , quy tự ủ ụ ự ệ ệ ự ệ ộ ế ế  
toán thu  thu nh p doanh nghi p theo m u hi n hành. ế ậ ệ ẫ ệ

a) T  khai t m tính quý IV năm 2008 và hàng quý năm 2009: ự ạ

Doanh nghi p ghi b  sung 2 dòng vào tr c dòng cam đoan trong T  khai thu  thuệ ổ ướ ờ ế  
nh p doanh nghi p t m tính ậ ệ ạ theo m u hi n hành nh  sau: ẫ ệ ư

- Thu  TNDN đ c gi m theo Nghế ượ ả  quy t CP s  30/2008 = (Thu  TNDN ph iị ế ố ế ả  
n p trong kỳ x 30%).ộ

- Thu  TNDN còn ph i n p trong kỳ = (Thuế ả ộ  TNDN ph i n p trong kỳ x 70%).ế ả ộ

Tr ng h p doanh nghi p l a ch n ph ng pháp xác đ nh s  thu  thu nh p doanhườ ợ ệ ự ọ ươ ị ố ế ậ  
nghi p đ c gi m theo ph ng pháp h ch toán doanh thu, chi phí, thu nh p ch u thu  c aệ ượ ả ươ ạ ậ ị ế ủ  
quý IV năm 2008 thì doanh nghi p ph i l p báo cáo k t qu  kinh doanh quý IV năm 2008ệ ả ậ ế ả  
và n p kèm t  khai.ộ ờ

b) T  khai quy t toán thu  năm 2008: ự ế ế

Doanh nghi p ghi b  sung 2 dòng vào tr c dòng cam đoan trong T  khai quy tệ ổ ướ ờ ế  
toán thu  thu nh p doanh nghi p theo m u hi n hànhế ậ ệ ẫ ệ  nh  sau: ư

- Đ i v i tr ng h p xác đ nh đ c s  thu  thu nh p doanh nghi p c a quý IVố ớ ườ ợ ị ượ ố ế ậ ệ ủ  
năm 2008:

+ Thu  TNDN đ c gi m theo Ngh  quy t CP 30/2008 = (thu  thu nh p doanhế ượ ả ị ế ế ậ  
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nghi p c a quý IV năm 2008 x 30%).ệ ủ

+ Thu  TNDN còn ph i n p c a năm 2008 = (Thu  TNDN phế ả ộ ủ ế i n p năm 2008 -ả ộ  
Thu  TNDN đ c gi m theo Ngh  quy t CP 30/2008).ế ượ ả ị ế

- Đ i v i tr ng h p không h ch toán đ c s  thu  thu nh p doanh nghi p c aố ớ ườ ợ ạ ượ ố ế ậ ệ ủ  
quý IV năm 2008:

+ Thu  TNDN đ c gi m theo Ngh  quy t CP 30/2008 = ế ượ ả ị ế [(Thu  TNDN ph i n pế ả ộ  
năm 2008 x 30%)/4].

+ Thu  TNDN còn ph i n p c a năm 2008 = (Thu  TNDN ph i n p năm 2008 xế ả ộ ủ ế ả ộ  
92,5%).  

c) T  khai quy t toán thu  năm 2009: ự ế ế

Doanh nghi p ghi b  sung 2 dòng vào tr c dòng cam đoan trong T  khai quy tệ ổ ướ ờ ế  
toán thu  thu nh p doanh nghi p theo m u hi n hànhế ậ ệ ẫ ệ  nh  sau: ư

- Thu  TNDN đ c gi m theo Ngh  quy t CP 30/2008 = (Thu  TNDN phế ượ ả ị ế ế i n pả ộ  
năm 2009 x 30%).

- Thu  TNDN còn ph i n p c a năm 2009 = (Thu  TNDN ph i n p năm 2009 xế ả ộ ủ ế ả ộ  
70%). 

III. GIÃN TH I H N N P THU  THU NH P DOANH NGHI P:Ờ Ạ Ộ Ế Ậ Ệ

1. S  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gia h n n p thu  đ c xác đ nhố ế ậ ệ ượ ạ ộ ế ượ ị  
nh  sau:ư

a) Đ i v i doanh nghi p nh  và v a, là s  thu  thu nh p doanh nghi pố ớ ệ ỏ ừ ố ế ậ ệ  
t m tính hàng quý năm 2009 sau khi đã đ c gi m thu  theo h ng d n t i M cạ ượ ả ế ướ ẫ ạ ụ  
II Thông t  này.ư

b) Đ i v i doanh nghi p có ho t đ ng s n xu t, gia công, ch  bi n nông,ố ớ ệ ạ ộ ả ấ ế ế  
lâm, thu  s n, d t may, da giày, linh ki n đi n t , là s  thu  thu nh p doanhỷ ả ệ ệ ệ ử ố ế ậ  
nghi p t m tính hàng quý năm 2009 đ i v i thu nh p t  các ho t đ ng này. ệ ạ ố ớ ậ ừ ạ ộ

Tr ng h p doanh nghi p không xác đ nh đ c s  thu  thu nh p doanhườ ợ ệ ị ượ ố ế ậ  
nghi p t m tính c a các ho t đ ng s n xu t, gia công, ch  bi n nông, lâm, thuệ ạ ủ ạ ộ ả ấ ế ế ỷ 
s n, d t may, da giày, linh ki n đi n t  v i s  thu  thu nh p doanh nghi p t mả ệ ệ ệ ử ớ ố ế ậ ệ ạ  
tính c a các ho t đ ng khác thì s  thu  thu nh p doanh nghi p t m tính c a cácủ ạ ộ ố ế ậ ệ ạ ủ  
ho t đ ng s n xu t ch  bi n đ c gia h n xác đ nh theo t  l  % gi a t ng doanhạ ộ ả ấ ế ế ượ ạ ị ỷ ệ ữ ổ  
thu c a các ho t đ ng s n xu t, gia công, ch  bi n đ c gia h n trên t ng doanhủ ạ ộ ả ấ ế ế ượ ạ ổ  
thu c a doanh nghi p năm 2008.ủ ệ

2. Th i gian gia h n n p thu  là 9 tháng k  t  ngày h t th i h n n p thuờ ạ ộ ế ể ừ ế ờ ạ ộ ế 
theo quy đ nh c a Lu t qu n lý thu , c  th :ị ủ ậ ả ế ụ ể

- S  thu  tính t m n p c a quý I năm 2009 đ c gia h n n p thu  ch mố ế ạ ộ ủ ượ ạ ộ ế ậ  
nh t đ n ngày 29 tháng 1 năm 2010;ấ ế

-  S  thu  tính t m n p c a quý II năm 2009 đ c gia h n n p thu  ch mố ế ạ ộ ủ ượ ạ ộ ế ậ  
nh t đ n ngày 29 tháng 4 năm 2010;ấ ế

- S  thu  tính t m n p c a quý III năm 2009 đ c gia h n n p thu  ch m nh tố ế ạ ộ ủ ượ ạ ộ ế ậ ấ  
đ n ngày 30 tháng 7 năm 2010;ế



35

- S  thu  tính t m n p c a quý IV năm 2009 đ c gia h n n p thu  ch m nh tố ế ạ ộ ủ ượ ạ ộ ế ậ ấ  
đ n ngày 29 tháng 10 năm 2010.ế

3. Trình t , th  t c gia h n n p thu : Doanh nghi p l p t  khai thu  thuự ủ ụ ạ ộ ế ệ ậ ờ ế  
nh p doanh nghi p t m tính hàng quý theo quy đ nh hi n hành, t i dòng cam k tậ ệ ạ ị ệ ạ ế  
trong t  khai ghi thêm n i dung th i h n n p thu  ờ ộ ờ ạ ộ ế đ  ngh  gia h n.ề ị ạ

4. Trong th i gian đ c gia h n n p thu , doanh nghi p không b  coi là viờ ượ ạ ộ ế ệ ị  
ph m ch m n p thu  và không b  ph t hành chính v  hành vi ch m n p ti n thuạ ậ ộ ế ị ạ ề ậ ộ ề ế 
đ i v i s  thu  đ c gia h n.ố ớ ố ế ượ ạ

IV. T  CH C TH C HI NỔ Ứ Ự Ệ

1. Thông t  này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k  t  ngày ký. ư ệ ự ể ừ

2. Trong quá trình th c hi n n u có v ng m c, đ  ngh  các t  ch c, cá nhânự ệ ế ướ ắ ề ị ổ ứ  
ph n nh k p th i v  B  Tài chính đ  nghiên c u, h ng d n b  sung./.ả ả ị ờ ề ộ ể ứ ướ ẫ ổ

N i nh n:ơ ậ KT. B  TR NGỘ ƯỞ
- Văn phòng Trung ng và các Ban c aươ ủ  
Đ ng;ả

- Văn phòng Qu c h i;ố ộ

- Văn phòng Ch  t ch n c;ủ ị ướ

- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;ệ ể ố

- Toà án nhân dân t i cao;ố

- Ki m toán nhà n c;ể ướ

- Các B , c  quan ngang B , ộ ơ ộ

  c  quan thu c Chính ph ,ơ ộ ủ

- C  quan Trung ng c a các đoàn th ;ơ ươ ủ ể

- H i đ ng nhân dân, U  ban nhân dân, ộ ồ ỷ

  S  Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà n cở ụ ế ạ ướ  

  các t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng;ỉ ố ự ộ ươ

- Công báo;

- C c Ki m tra văn b n (B  T  pháp);ụ ể ả ộ ư

- Website Chính ph ;ủ

- Website B  Tài chính;ộ

TH  TR NGỨ ƯỞ

                            Đ  Hoàng Anh Tu nỗ ấ
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- Các đ n v  thu c B  Tài chính;ơ ị ộ ộ

- L u: VT, CST (CST3).ư



37

V  CHÍNH SÁCH THUỤ Ế
Hà n i, ngày ộ 12 tháng 01 năm 2009

Trình B :ộ
V/v D  th o TT h ng d n th c hi n gi m, giãn thu  TNDN ự ả ướ ẫ ự ệ ả ế

theo Ngh  quy t s  30/2008/NQ-CP v  ngăn ch n suy gi m kinh tị ế ố ề ặ ả ế

Th c hi n  ự ệ ch  đ o c a lãnh đ o B  (Anh Ninh, Anh Tu n) t i t  trình ngàyỉ ạ ủ ạ ộ ấ ạ ờ  
08/01/2009 v  d  th o Thông t  h ng d n gi m, giãn thu  TNDN theo Ngh  quy tề ự ả ư ướ ẫ ả ế ị ế  
s  30/2008/NQ-CP, V  CST đã hoàn thi n l i d  th o xin báo cáo B  nh  sau:ố ụ ệ ạ ự ả ộ ư

1. V  vi c l y ý ki n doanh nghi p:ề ệ ấ ế ệ  T i h i ngh  đ i tho i doanh nghi p Mi nạ ộ ị ố ạ ệ ề  
Nam (ngày 31/12/2008 t i Tp. HCM) và Mi n B c (ngày 5/01/2009 t i Hà N i), lãnhạ ề ắ ạ ộ  
đ o B  (Anh Tu n) đã tr c ti p gi i thi u v  các gi i pháp v  thu  t i Ngh  quy t sạ ộ ấ ự ế ớ ệ ề ả ề ế ạ ị ế ố 
30/2008/NQ-CP, trong đó có gi i thi u s  qua n i dung c  b n, vi c B  Tài chínhớ ệ ơ ộ ơ ả ệ ộ  
đang d  th o Thông t  h ng d n v  gi m, gia h n thu  TNDN và đ  ngh  doanhự ả ư ướ ẫ ề ả ạ ế ề ị  
nghi p có ý ki n v  các v n đ  c n h ng d n chi ti t đ  t ng h p, hoàn ch nh. Tuyệ ế ề ấ ề ầ ướ ẫ ế ể ổ ợ ỉ  
nhiên không doanh nghi p nào có ý ki n.ệ ế

2. V  vi c gia h n s  thu  TNDN Quý III và IV/2008 đã đ c gia h n 6 thángề ệ ạ ố ế ượ ạ  
theo cv 8296: V  CST đã b  h ng d n gia h n ti p 9 tháng t i ti t b kho n 1 vàụ ỏ ướ ẫ ạ ế ạ ế ả  
g ch đ u dòng th  nh t, th  hai kho n 2 c a M c III, d  th o Thông t  nh  ch  đ oạ ầ ứ ấ ứ ả ủ ụ ự ả ư ư ỉ ạ  
c a B  tr ng.ủ ộ ưở

3. Về các lĩnh v c s n xu t, gia công, ch  bi n đ c gia h n:ự ả ấ ế ế ượ ạ  V  CSTụ  
nh n th y có 2 cách h ng d n:ậ ấ ướ ẫ

- Cách th  nh t: Ghi tên các lĩnh v c nh  NQ s  30 nh  h ng d n t i cvứ ấ ự ư ố ư ướ ẫ ạ  
8296 tr c đây.ướ

Cách này có u đi m là không b  sót và b o đ m đúng quy đ nh c a NQư ể ỏ ả ả ị ủ  
s  30. Nh c đi m là đ i v i m t s  ngành, ngh  có s n ph m k t c u t  nhi uố ượ ể ố ớ ộ ố ề ả ẩ ế ấ ừ ề  
lo i nguyên li u khác nhau thì d  d n đ n áp d ng không th ng nh t. Ví d :ạ ệ ễ ẫ ế ụ ố ấ ụ  
Thu c, d c li u: Thu c ta th c ch t là t  cây, c  theo các bài thu c dân gian cóố ượ ệ ố ự ấ ừ ỏ ố  
th  coi là ch  bi n nông, lâm s n. Thu c tây cũng có lo i t ng t  (huy t thanhể ế ế ả ố ạ ươ ự ế  
t  đ ng v t, vitamine t  t  nhiên,..) có lo i không (nh  các lo i n c mu i,ừ ộ ậ ừ ự ạ ư ạ ướ ố  
n c c t,...).ướ ấ

- Cách th  hai: Căn c  phân ngành kinh t  qu c dân và đ i chi u quy đ nhứ ứ ế ố ố ế ị  
c a NQ s  30 đ  ghi c  th  t ng ngành, lĩnh v c thu c di n áp d ng.ủ ố ể ụ ể ừ ự ộ ệ ụ
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Cách này có u đi m là chi ti t, b o đ m áp d ng th ng nh t. Nh cư ể ế ả ả ụ ố ấ ượ  
đi m là d  b  sót nh t là đ i v i nh ng ho t đ ng s n xu t s n ph m m i. ể ễ ỏ ấ ố ớ ữ ạ ộ ả ấ ả ẩ ớ

Qua 6 tháng th c hi n cv s  8296, V  CST ch a nh n đ c ph n ánh c aự ệ ố ụ ư ậ ượ ả ủ  
các doanh nghi p v  v ng m c trong vi c xác đ nh lĩnh v c, ngành ngh . Tuyệ ề ướ ắ ệ ị ự ề  
nhiên s  l ng doanh nghi p đ  ngh  gia h n cũng không nhi u: Đ n nay Vố ượ ệ ề ị ạ ề ế ụ 
CST m i nh n đ c báo cáo c a 12 C c thu  v i 46 doanh nghi p xin gia h nớ ậ ượ ủ ụ ế ớ ệ ạ  
s  thu  c a Quý III/2008 x p x  106 t .ố ế ủ ấ ỉ ỷ

Căn c  ch  đ o c a B , V  CST hoàn ch nh l i d  th o theo cách thứ ỉ ạ ủ ộ ụ ỉ ạ ự ả ứ 
nh t (ghi tên các lĩnh v c theo NQ s  30). Trong quá trình th c hi n n u cóấ ự ố ự ệ ế  
v ng m c s  h ng d n b  sung ho c gi i đáp c  th .ướ ắ ẽ ướ ẫ ổ ặ ả ụ ể

Kính trình B  ký duy t./.ộ ệ  

V  CHÍNH SÁCH THUỤ Ế

Vũ Văn Trường
B  TÀI CHÍNHỘ C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

––––– Đ c l p ộ ậ – T  do ự – H nh phúcạ
S :  ố 12/2009/TT-BTC ––––––––––––––––––––––––––

Hà N i, ngày ộ 22 tháng 01 năm 2009

THÔNG TƯ

H ng d n th c hi n gia h n n p thu  thu nh p doanh nghi pướ ẫ ự ệ ạ ộ ế ậ ệ
năm 2009 đ i v i doanh nghi p kinh doanh m t s  ngành nghố ớ ệ ộ ố ề

–––––––––

Căn c  Lu t thu  thu nh p doanh nghi p và các văn b n h ng d n thi hành;ứ ậ ế ậ ệ ả ướ ẫ

Căn c  Lu t qu n lý thu  và các văn b n h ng d n thi hành;ứ ậ ả ế ả ướ ẫ

Căn c  Ngh  quy t s  21/2008/QH12 c a Qu c h i khoá 12 v  d  toán Ngânứ ị ế ố ủ ố ộ ề ự  
sách nhà n c năm 2009;ướ

Căn c  Ngh  đ nh s  118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph  quy đ nhứ ị ị ố ủ ủ ị  
ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a B  Tài chính;ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ộ

Căn c  Quy t đ nh s  16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 c a Th  t ng Chínhứ ế ị ố ủ ủ ướ  
ph  ban hành m t s  gi i pháp v  thu  nh m th c hi n ch  tr ng kích c u đ u tủ ộ ố ả ề ế ằ ự ệ ủ ươ ầ ầ ư 
và tiêu dùng, ngăn ch n suy gi m kinh t , tháo g  khó khăn đ i v i doanh nghi p;ặ ả ế ỡ ố ớ ệ



39

B  Tài  chính h ng d n th c hi n vi c gia h n n p thu  thu nh p doanhộ ướ ẫ ự ệ ệ ạ ộ ế ậ  
nghi p ph i n p phát sinh năm 2009 đ i v i doanh nghi p kinh doanh m t s  ngànhệ ả ộ ố ớ ệ ộ ố  
ngh  nh  sau:ề ư

Ph n Iầ
Nh ng quy đ nh chungữ ị

Đi u 1.ề  Ph m vi áp d ngạ ụ

1. Gia h n n p thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p phát sinh năm 2009 trongạ ộ ế ậ ệ ả ộ  
th i gian 9 tháng đ i v i thu nh p t  các ho t đ ng kinh doanh sau:ờ ố ớ ậ ừ ạ ộ

- S n xu t s n ph m c  khí là t  li u s n xu t;ả ấ ả ẩ ơ ư ệ ả ấ
- S n xu t v t li u xây d ng, g m: g ch, ngói các lo i; vôi; s n;ả ấ ậ ệ ự ồ ạ ạ ơ
- Xây d ng, l p đ t;ự ắ ặ
- D ch v  du l ch;ị ụ ị
- Kinh doanh l ng th c;ươ ự
- Kinh doanh phân bón.

2. Doanh nghi p nh  và v a đ c th c hi n theo h ng d n t i Thông t  sệ ỏ ừ ượ ự ệ ướ ẫ ạ ư ố 
03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 c a B  Tài chính.ủ ộ

Đi u 2.ề  Đi u ki n áp d ngề ệ ụ

1. Các ngành ngh  theo quy đ nh t i Đi u 1 ph i đ c ghi trong Gi y ề ị ạ ề ả ượ ấ ch ngứ  
nh n đăng ký kinh doanhậ  và th c t  có ho t đ ng kinh doanh.ự ế ạ ộ

2. Vi c ệ gia h n n p thu  thu nh p doanh nghi p ch  áp d ng đ i v i các doanhạ ộ ế ậ ệ ỉ ụ ố ớ  
nghi p đã th c hi n ch  đ  k  toán hoá đ n, ch ng t  và th c hi n đăng ký n p thuệ ự ệ ế ộ ế ơ ứ ừ ự ệ ộ ế 
theo kê khai.

Ph n IIầ
Gia h n n p thu  thu nh p doanh nghi pạ ộ ế ậ ệ

Đi u 3.ề  Xác đ nh s  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gia h n n p thuị ố ế ậ ệ ượ ạ ộ ế

S  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gia h n n p thu  là s  thu  thuố ế ậ ệ ượ ạ ộ ế ố ế  
nh p doanh nghi p hàng quý năm 2009 đ i v i thu nh p t  các ho t đ ng nêu t iậ ệ ố ớ ậ ừ ạ ộ ạ  
Đi u 1, Ch ng I, Thông t  này.ề ươ ư

S  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gia h n n p thu  đ c xác đ nh theo k tố ế ậ ệ ượ ạ ộ ế ượ ị ế  
qu  h ch toán kinh doanh c a doanh nghi p n u doanh nghi p h ch toán riêng đ cả ạ ủ ệ ế ệ ạ ượ  
thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh đ c gia h n n p thu .ậ ừ ạ ộ ượ ạ ộ ế

Tr ng h p doanh nghi p không h ch toán riêng đ c s  thu  thu nh pườ ợ ệ ạ ượ ố ế ậ  
doanh nghi p ph i n p c a các ho t đ ng kinh doanh đ c gia h n n p thu  thìệ ả ộ ủ ạ ộ ượ ạ ộ ế  
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s  thu  thu nh p doanh nghi p đ c gia h n n p thu  xác đ nh theo t  l  gi aố ế ậ ệ ượ ạ ộ ế ị ỷ ệ ữ  
doanh thu c a các ho t đ ng kinh doanh đ c gia h n n p thu  v i t ng doanhủ ạ ộ ượ ạ ộ ế ớ ổ  
thu t  các ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trong t ng quý.ừ ạ ộ ủ ệ ừ

Đi u 4.ề  Th i gian gia h n, kê khai n p thu  thu nh p doanh nghi p t ngờ ạ ộ ế ậ ệ ừ  
quý đ c xác đ nh nh  sauượ ị ư

1. Th i gian gia h n ch m n p thuờ ạ ậ ộ ế

- S  thu  c a quý I năm 2009 đ c gia h n n p thu  ch m nh t đ n h tố ế ủ ượ ạ ộ ế ậ ấ ế ế  
ngày 30/01/2010;

-  S  thu  c a quý II năm 2009 đ c gia h n n p thu  ch m nh t đ n h tố ế ủ ượ ạ ộ ế ậ ấ ế ế  
ngày 30/4/2010;

-  S  thu  c a quý III năm 2009 đ c gia h n n p thu  ch m nh t đ n h tố ế ủ ượ ạ ộ ế ậ ấ ế ế  
ngày 30/7/2010;

- S  thu  c a quý IV năm 2009 đ c gia h n n p thu  ch m nh t đ n h tố ế ủ ượ ạ ộ ế ậ ấ ế ế  
ngày 30/10/2010.

2. Kê khai s  thu  đ c gia h n ch m n pố ế ượ ạ ậ ộ

Doanh nghi p kê khai s  thu  đ c gia h n ch m n p t ng quý th c hi nệ ố ế ượ ạ ậ ộ ừ ự ệ  
theo h ng d n t i M c I và M c III, Ph n B, Thông t  s  60/2007/TT-BTCướ ẫ ạ ụ ụ ầ ư ố  
ngày 14/6/2007 c a B  Tài chính. ủ ộ Đ ng th i doanh nghi p cam k t trong t  khaiồ ờ ệ ế ờ  
th i h n ph i n p đ  s  thu  thu nh p doanh nghi p khi h t th i gian đ c giaờ ạ ả ộ ủ ố ế ậ ệ ế ờ ượ  
h n n p thu .ạ ộ ế

Tr ng h p ngày cu i cùng c a th i h n n p h  s  khai thu , gia h n n p thu  quyườ ợ ố ủ ờ ạ ộ ồ ơ ế ạ ộ ế  
đ nh t i Đi u này trùng v i ngày ngh  theo quy đ nh c a pháp lu t thì ngày cu i cùngị ạ ề ớ ỉ ị ủ ậ ố  
c a th i h n nêu trên là ngày ti p theo c a ngày ngh . ủ ờ ạ ế ủ ỉ

Ph n IIIầ
T  ch c th c hi nổ ứ ự ệ

Đi u 5. ề Thông t  này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k  t  ngày ký và đ cư ệ ự ể ừ ượ  
áp d ng t  kỳ khai thu  thu nh p doanh nghi p quý I/2009. ụ ừ ế ậ ệ
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Đi u 6.ề  Trong quá trình th c hi n n u có v ng m c, đ  ngh  các t  ch c, cáự ệ ế ướ ắ ề ị ổ ứ  
nhân ph n ánh v  B  Tài chính đ  đ c h ng d n gi i quy t k p th i.ả ề ộ ể ượ ướ ẫ ả ế ị ờ

N i nh n:ơ ậ KT. B  TR NGỘ ƯỞ
- Văn phòng Trung ng và các Ban c a Đ ng;ươ ủ ả

- Văn phòng Qu c h i;ố ộ

- Văn phòng Ch  t ch n c;ủ ị ướ

- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;ệ ể ố

- Toà án nhân dân t i cao;ố

- Ki m toán nhà n c;ể ướ

- Các B , c  quan ngang B , ộ ơ ộ

  c  quan thu c Chính ph ,ơ ộ ủ

- C  quan Trung ng c a các đoàn th ;ơ ươ ủ ể

- H i đ ng nhân dân, U  ban nhân dân, ộ ồ ỷ

  S  Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà n c ở ụ ế ạ ướ

  các t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng;ỉ ố ự ộ ươ

- Công báo;

- C c Ki m tra văn b n (B  T  pháp);ụ ể ả ộ ư

- Website Chính ph ;ủ

- Website B  Tài chính;ộ

- Các đ n v  thu c B  Tài chính;ơ ị ộ ộ

- L u: VT, TCT (VT, CS).ư

TH  TR NGỨ ƯỞ

(Đã ký)

                   Đ  Hoàng Anh Tu nỗ ấ

  B  TÀI CHÍNH      Ộ           C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI TỘ Ộ Ủ Ệ  

NAM 
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       _______              Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

S :  130 /2008/TT-BTCố      _______________________ 

                                               Hà N i, ngày 26   tháng 12 năm 2008ộ

THÔNG TƯ

H ng d n thi hành m t s  đi u c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p sướ ẫ ộ ố ề ủ ậ ế ậ ệ ố 

14/2008/QH12 và h ng d n thi hành Ngh  đ nh s  124/2008/NĐ-CP ướ ẫ ị ị ố

ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph  quy đ nh chi ti t tủ ủ ị ế hi 

hành m t s  đi u c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi pộ ố ề ủ ậ ế ậ ệ

______________________

Căn c  Lu t thu  thu nh p doanh nghi p s  14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6ứ ậ ế ậ ệ ố  

năm 2008;

Căn c  Lu t qu n lý thu  s  78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;ứ ậ ả ế ố

Căn c  Ngh  đ nh s  124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c aứ ị ị ố ủ  

Chính ph  quy đ nh chi ti t thi hành m t s  đi u c a Lu t thu  thu nh p doanhủ ị ế ộ ố ề ủ ậ ế ậ  

nghi p; ệ

Căn c  Ngh  đ nh s  118/2003/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph  quyứ ị ị ố ủ ủ  

đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a B  Tài chính,ị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ộ

B  Tài chính h ng d n thi hành v  thu  thu nh p doanh nghi p nh  sau:ộ ướ ẫ ề ế ậ ệ ư

Ph n Aầ

PH M VI ÁP D NG THU  THU NH P DOANH NGHI PẠ Ụ Ế Ậ Ệ
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1. Ng i n p thu  thu nh p doanh nghi p là t  ch c ho t đ ng s n xu t,ườ ộ ế ậ ệ ổ ứ ạ ộ ả ấ  

kinh doanh hàng hoá, d ch v  có thu nh p ch u thu  (sau đây g i là doanh nghi p),ị ụ ậ ị ế ọ ệ  

bao g m: ồ

1.1. Doanh nghi p đ c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu tệ ượ ậ ạ ộ ị ủ ậ  

doanh nghi p, Luât doanh nghiêp Nha n c, Lu t đ u t  n c ngoài t i Vi tệ ̣ ̣ ̀ ướ ậ ầ ư ướ ạ ệ  

Nam, Lu t đ u t , Lu t các t  ch c tín d ng, Lu t kinh doanh b o hi m, Lu tậ ầ ư ậ ổ ứ ụ ậ ả ể ậ  

ch ng khoán, Lu t d u khí, Lu t th ng m i và các văn b n pháp lu t khác d iứ ậ ầ ậ ươ ạ ả ậ ướ  

các hình th c: Công ty c  ph n; Công ty trách nhi m h u h n;  Công ty h p danh;ứ ổ ầ ệ ữ ạ ợ  

Doanh nghi p t  nhân; Doanh nghiêp Nha n c; Văn phòng Lu t s , Văn phòngệ ư ̣ ̀ ướ ậ ư  

công ch ngứ  t ; Các bên trong h p đ ng h p tác kinh doanh; Các bên trong h pư ợ ồ ợ ợ  

đ ng phân chia s n ph m d u khí, xí nghi p liên doanh d u khí, Công ty đi uồ ả ẩ ầ ệ ầ ề  

hành chung.

1.2. Các đ n v  s  nghi p công l p, ngoài công l p có s n xu t kinh doanhơ ị ự ệ ậ ậ ả ấ  

hàng hoá, d ch v  có thu nh p trong tât ca các lĩnh v c;ị ụ ậ ́ ̉ ự

1.3. Các t  ch c đ c thành l p và ho t đ ng theo Lu t h p tác xã;ổ ứ ượ ậ ạ ộ ậ ợ

1.4. Doanh nghi p đ c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t n c ngoàiệ ượ ậ ị ủ ậ ướ  

(sau đây g i là doanh nghi p n c ngoài) có c  s  th ng trú t i Vi t Nam.ọ ệ ướ ơ ở ườ ạ ệ

C  s  th ng trú c a doanh nghi p n c ngoài là c  s  s n xu t, kinhơ ở ườ ủ ệ ướ ơ ở ả ấ  

doanh mà thông qua c  s  này, doanh nghi p n c ngoài ti n hành m t ph nơ ở ệ ướ ế ộ ầ  

ho c toàn b  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam mang l i thu nh p,ặ ộ ạ ộ ả ấ ạ ệ ạ ậ  

bao g m:ồ

- Chi nhánh, văn phòng đi u hành, nhà máy, công x ng, ph ng ti n v nề ưở ươ ệ ậ  

t i, h m m , m  d u, khí ho c đ a đi m khai thác tài nguyên thiên nhiên khác t iả ầ ỏ ỏ ầ ặ ị ể ạ  

Vi t Nam;ệ

- Đ a đi m xây d ng, công trình xây d ng, l p đ t, l p ráp;ị ể ự ự ắ ặ ắ

- C  s  cung c p d ch v , bao g m c  d ch v  t  v n thông qua ng iơ ở ấ ị ụ ồ ả ị ụ ư ấ ườ  

làm công hay m t t  ch c, cá nhân khác;ộ ổ ứ

- Đ i lý cho doanh nghi p n c ngoài;ạ ệ ướ

- Đ i di n t i Vi t Nam trong tr ng h p là đ i di n có th m quy n kýạ ệ ạ ệ ườ ợ ạ ệ ẩ ề  

k t h p đ ng đ ng tên doanh nghi p n c ngoài ho c đ i di n không có th mế ợ ồ ứ ệ ướ ặ ạ ệ ẩ  
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quy n ký k t h p đ ng đ ng tên doanh nghi p n c ngoài nh ng th ng xuyênề ế ợ ồ ứ ệ ướ ư ườ  

th c hi n vi c giao hàng hoá ho c cung ng d ch v  t i Vi t Nam.ự ệ ệ ặ ứ ị ụ ạ ệ

Tr ng h p Hi p đ nh tránh đánh thu  hai l n mà C ng hòa xã h i chườ ợ ệ ị ế ầ ộ ộ ủ 

nghĩa Vi t Nam  ký k t có quy đ nh khác v  c  s  th ng trú thì th c hi n theoệ ế ị ề ơ ở ườ ự ệ  

quy đ nh c a Hi p đ nh đó.ị ủ ệ ị

1.5. T  ch c khác ngoài các t  ch c nêu t i các đi m 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4ổ ứ ổ ứ ạ ể  

kho n 1 Ph n này có ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng hoá ho c d ch v  và cóả ầ ạ ộ ả ấ ặ ị ụ  

thu nh p ch u thu ;ậ ị ế

2. Doanh nghi pệ  n c ngoài, t  ch c n c ngoài s n xu t kinh doanh t iướ ổ ứ ướ ả ấ ạ  

Vi t Nam không theo Lu t Đ u t , Lu t Doanh nghi p ho cệ ậ ầ ư ậ ệ ặ  có thu nh p phátậ  

sinh t i Vi t Nam n p thu  thu nh p doanh nghi p theo h ng d n riêng c a Bạ ệ ộ ế ậ ệ ướ ẫ ủ ộ 

Tài chính. Các doanh nghi pệ  này n u có ho t đ ng chuy n nh ng v n thì th cế ạ ộ ể ượ ố ự  

hi n n p thu  thu nh p doanh nghi p theo h ng d n t i Ph n E Thông t  này. ệ ộ ế ậ ệ ướ ẫ ạ ầ ư

Ph n Bầ

PH NG PHÁP TÍNH THU  THU NH P DOANH NGHI PƯƠ Ế Ậ Ệ

1. S  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p trong kỳ tính thu  b ng thuố ế ậ ệ ả ộ ế ằ  

nh p tính thu  nhân v i thu  su t.ậ ế ớ ế ấ

Thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ c xác đ nh theo công th c sau:ế ậ ệ ả ộ ượ ị ứ

Thu  TNDNế

 ph i n pả ộ =

Thu nh p ậ

tính thuế x

Thu  su t ế ấ

thu  TNDN  ế

Tr ng h p doanh nghi p nêu có trích qu  phát tri n khoa h c và côngườ ợ ệ ́ ỹ ể ọ  

ngh  thì thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p đ c xác đ nh nh  sau:ệ ế ậ ệ ả ộ ượ ị ư

Thu  Tế NDN

ph i n pả ộ
= (

Thu nh pậ  

tính thuế
-

Ph n trích l p quầ ậ ỹ 

KH&CN 
) X

Thu  su t ế ấ

thu  TNDNế

Tr ng h p doanh nghi p đã n p thu  thu nh p doanh nghi p ho c lo iườ ợ ệ ộ ế ậ ệ ặ ạ  

thu  t ng t  thu  thu nh p doanh nghi p  ngoài Vi t Nam thì doanh nghi pế ươ ự ế ậ ệ ở ệ ệ  
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đ c tr  s  thu  thu nh p doanh nghi p đã n p nh ng t i đa không quá s  thuượ ừ ố ế ậ ệ ộ ư ố ố ế 

thu nh p doanh nghi p ph i n p theo quy đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanhậ ệ ả ộ ị ủ ậ ế ậ  

nghi p. ệ

2. Kỳ tính thu  đ c xác đ nh theo năm d ng l ch. Tr ng h p doanhế ượ ị ươ ị ườ ợ  

nghi p áp d ng năm tài chính khác v i năm d ng l ch thì kỳ tính thu  xác đ nhệ ụ ớ ươ ị ế ị  

theo năm tài chính áp d ng. Kỳ tính thu  đ u tiên đ i v i doanh nghi p m i thànhụ ế ầ ố ớ ệ ớ  

l p và kỳ tính thu  cu i cùng đ i v i doanh nghi p chuy n đ i lo i hình doanhậ ế ố ố ớ ệ ể ổ ạ  

nghi p, chuy n đ i hình th c s  h u, sáp nh p, chia tách, gi i th , phá s n đ cệ ể ổ ứ ở ữ ậ ả ể ả ượ  

xác đ nh phù h p v i kỳ k  toán theo quy đ nh c a pháp lu t v  k  toán.ị ợ ớ ế ị ủ ậ ề ế

3. Tr ng h p kỳ tính thu  năm đ u tiên c a doanh nghi p m i thành l pườ ợ ế ầ ủ ệ ớ ậ  

k  t  khi đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và kỳ tính thu  nămể ừ ượ ấ ấ ứ ậ ế  

cu i cùng đ i v i doanh nghi p chuy n đ i lo i hình doanh nghi p, chuy n đ iố ố ớ ệ ể ổ ạ ệ ể ổ  

hình th c s  h u, h p nh t, sáp nh p, chia, tách, gi i th , phá s nứ ở ữ ợ ấ ậ ả ể ả  có th i gianờ  

ng n h n 03 tháng thì đ c c ng v i kỳ tính thu  năm ti p theo (đ i v i doanhắ ơ ượ ộ ớ ế ế ố ớ  

nghi p m i thành l p) ho c kỳ tính thu  năm tr c đó (ệ ớ ậ ặ ế ướ đ i v i doanh nghi pố ớ ệ  

chuy n đ i lo i hình doanh nghi p, chuy n đ i hình th c s  h u, h p nh t, sápể ổ ạ ệ ể ổ ứ ở ữ ợ ấ  

nh p, chia tách, gi i th , phá s nậ ả ể ả ) đ  hình thành m t kỳ tính thu  thu nh pể ộ ế ậ  

doanh nghi p. Kỳ tính thu  thu nh p doanh nghi p năm đ u tiên ho c kỳ tínhệ ế ậ ệ ầ ặ  

thu  thu nh p doanh nghi p năm cu i cùng không v t quá 15 tháng. ế ậ ệ ố ượ

4. Đ n v  s  nghi p có phát sinh ho t đ ng kinh doanh hàng hoá, d ch vơ ị ự ệ ạ ộ ị ụ 

thu c đ i t ng ch u thu  thu nh p doanh nghi p (t ng ng v i m c thu  su tộ ố ượ ị ế ậ ệ ươ ứ ớ ứ ế ấ  

25%) sau khi đã th c hi n u đãi mi n gi m thu  thu nh p doanh nghi p (n uự ệ ư ễ ả ế ậ ệ ế  

có) mà các đ n v  này h ch toán đ c doanh thu nh ng không h ch toán và xácơ ị ạ ượ ư ạ  

đ nh đ c chi phí, thu nh p c a ho t đ ng kinh doanh thì kê khai n p thu  thuị ượ ậ ủ ạ ộ ộ ế  

nh p doanh nghi p tính theo t  l  % trên doanh thu bán hàng hoá, d ch v , c  thậ ệ ỷ ệ ị ụ ụ ể 

nh  sau:ư

- Đ i v i d ch v : 5%;ố ớ ị ụ

- Đ i v i kinh doanh hàng hoá: 1%;ố ớ

- Đ i v i ho t đ ng khác: 2%.ố ớ ạ ộ

5. Doanh nghi p có doanh thu, chi phí, thu nh p ch u thu  và thu nh p tínhệ ậ ị ế ậ  

thu  b ng ngo i t  thì ph i quy đ i ngo i t  ra đ ng Vi t Nam theo t  giá giaoế ằ ạ ệ ả ổ ạ ệ ồ ệ ỷ  
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d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n cị ị ườ ạ ệ ướ  

Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh doanh thu, chi phí, thu nh p ch u thuệ ố ạ ờ ể ậ ị ế 

và thu nh p tính thu  b ng ngo i t , tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác.ậ ế ằ ạ ệ ừ ườ ợ ậ ị  

Đ i v i lo i ngo i t  không có t  giá h i đoái v i đ ng Vi t Nam thì ph i quyố ớ ạ ạ ệ ỷ ố ớ ồ ệ ả  

đ i thông qua m t lo i ngo i t  có t  giá h i đoái v i đ ng Vi t Nam.ổ ộ ạ ạ ệ ỷ ố ớ ồ ệ

Ph n Cầ

CĂN C  TÍNH THU  THU NH P DOANH NGHI PỨ Ế Ậ Ệ

I. THU NH P TÍNH THUẬ Ế

Thu nh p tính thu  trong kỳ tính thu  đ c xác đ nh b ng thu nh p ch uậ ế ế ượ ị ằ ậ ị  

thu  tr  thu nh p đ c mi n thu  và các kho n l  đ c k t chuy n t  các nămế ừ ậ ượ ễ ế ả ỗ ượ ế ể ừ  

tr c theo quy đ nh.ướ ị

Thu nh p tính thu  đ c xác đ nh theo công th c sau:ậ ế ượ ị ứ

Thu nh p ậ

tính thuế
=

Thu nh pậ  

ch u thuị ế
-

Thu nh p đ cậ ượ  

mi n thuễ ế
+

Các kho n l  đ c k tả ỗ ượ ế  

chuy n theo quy đ nhể ị

II. THU NH P CH U THU  Ậ Ị Ế

Thu nh p ch u thu  ậ ị ế trong kỳ tính thu  ế bao g m thu nh p t  ho t đ ng s nồ ậ ừ ạ ộ ả  

xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  và thu nh p khác.ấ ị ụ ậ

Thu nh p ch u thu  trong kỳ tính thu  xác đ nh nh  sau:ậ ị ế ế ị ư

Thu nh p ậ

ch u thuị ế
=

Doanh 

thu
-

Chi phí 

đ c trượ ừ
+

Các kho n ả

thu nh p khácậ

Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v  b ng doanhậ ừ ạ ộ ả ấ ị ụ ằ  

thu c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v  tr  chi phí đ c trủ ạ ộ ả ấ ị ụ ừ ượ ừ 
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c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v  đó. Doanh nghi p có nhi uủ ạ ộ ả ấ ị ụ ệ ề  

ho t đ ng kinh doanh áp d ng nhi u m c thu  su t khác nhau thì doanh nghi pạ ộ ụ ề ứ ế ấ ệ  

ph i tính riêng thu nh p c a t ng ho t đ ng nhân v i thu  su t t ng ng. ả ậ ủ ừ ạ ộ ớ ế ấ ươ ứ

Thu nh p t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n ph i h ch toán riêngậ ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ả ạ  

đ  kê khai n p thu  thu nh p doanh nghi p, không đ c bù tr  v i thu nh pể ộ ế ậ ệ ượ ừ ớ ậ  

ho c l  t  các ho t đ ng s n xu t kinh doanh khác. ặ ỗ ừ ạ ộ ả ấ

III. DOANH THU 

1. Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  đ c xác đ nh nh  sau:ể ậ ị ế ượ ị ư

Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  là toàn b  ti n bán hàng hoá, ti n giaể ậ ị ế ộ ề ề  

công, ti n cung c p d ch v  bao g m c  kho n tr  giá, ph  thu, ph  tr i màề ấ ị ụ ồ ả ả ợ ụ ụ ộ  

doanh nghi p đ c h ng không phân bi t đã thu đ c ti n hay ch a thu đ cệ ượ ưở ệ ượ ề ư ượ  

ti n. ề

1.1. Đ i v i doanh nghi p n p thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp kh uố ớ ệ ộ ế ị ươ ấ  

tr  thu  là doanh thu ch a bao g m thu  giá tr  gia tăng.ừ ế ư ồ ế ị

Ví d :ụ  Doanh nghi p A là đ i t ng n p thu  giá tr  gia tăng theo ph ngệ ố ượ ộ ế ị ươ  

pháp kh u tr  thu . Hoá đ n giá tr  gia tăng g m các ch  tiêu nh  sau:ấ ừ ế ơ ị ồ ỉ ư

Giá bán: 100.000 đ ng.ồ

Thu  GTGT (10%):     ế 10.000 đ ng.ồ

Giá thanh toán : 110.000 đ ng.ồ

   Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  là 100.000 đ ng.ể ậ ị ế ồ

1.2. Đ i v i doanh nghi p n p thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp tr cố ớ ệ ộ ế ị ươ ự  

ti p trên giá tr  gia tăng là doanh thu bao g m  c  thu  giá tr  gia tăng.ế ị ồ ả ế ị

Ví d :ụ  Doanh nghi p B là đ i t ng n p thu  giá tr  gia tăng theo ph ngệ ố ượ ộ ế ị ươ  

pháp tr c ti p trên giá tr  gia tăng. Hoá đ n bán hàng ch  ghi giá bán là 110.000ự ế ị ơ ỉ  

đ ng (giá đã có thu  GTGT). ồ ế

Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  là 110.000 đ ng.ể ậ ị ế ồ
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2. Th i đi m  xác đ nh doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  đ c xác đ nhờ ể ị ể ậ ị ế ượ ị  

nh  sau:ư

2.1. Đ i v i ho t đ ng bán hàng hoá là th i đi m chuy n giao quy n số ớ ạ ộ ờ ể ể ề ở 

h u, quy n s  d ng hàng hoá cho ng i mua. ữ ề ử ụ ườ

2.2. Đ i v i cung ng d ch v  là th i đi m hoàn thành vi c cung ng d chố ớ ứ ị ụ ờ ể ệ ứ ị  

v  cho ng i mua ho c th i đi m l p hoá đ n cung ng d ch v .ụ ườ ặ ờ ể ậ ơ ứ ị ụ

Tr ng h p th i đi m l p hoá đ n x y ra tr c th i đi m d ch v  hoànườ ợ ờ ể ậ ơ ả ướ ờ ể ị ụ  

thành thì th i đi m xác đ nh doanh thu đ c tính theo th i đi m l p hoá đ n.ờ ể ị ượ ờ ể ậ ơ

2.3. Tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ị ủ ậ

3. Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  trong m t s  tr ng h p xác đ nhể ậ ị ế ộ ố ườ ợ ị  

nh  sau:ư

3.1. Đ i v i hàng hoá, d ch v  bán theo ph ng th c tr  góp, tr  ch m làố ớ ị ụ ươ ứ ả ả ậ  

ti n bán hàng hoá, d ch v  tr  ti n m t l n, không bao g m ti n lãi tr  góp, ti nề ị ụ ả ề ộ ầ ồ ề ả ề  

lãi tr  ch m.ả ậ   

3.2. Đ i v i hàng hoá, d ch v  dùng đ  trao đ i; bi u, t ng, cho; tiêu dùngố ớ ị ụ ể ổ ế ặ  

n i b  đ c xác đ nh theo giá bán c a s n ph m, hàng hoá, d ch v  cùng lo iộ ộ ượ ị ủ ả ẩ ị ụ ạ  

ho c t ng đ ng trên th  tr ng t i th i đi m trao đ i; bi u, t ng, cho; tiêuặ ươ ươ ị ườ ạ ờ ể ổ ế ặ  

dùng n i b .ộ ộ

Hàng hoá, d ch v  tiêu dùng n i b  là hàng hoá, d ch v  do doanh nghi pị ụ ộ ộ ị ụ ệ  

xu t ho c cung ng s  d ng cho tiêu dùng, không bao g m hàng hoá, d ch v    sấ ặ ứ ử ụ ồ ị ụ ử 

d ng đ  ti p t c quá trình s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p.ụ ể ế ụ ả ấ ủ ệ

3.3. Đ i v i ho t đ ng gia công hàng hoá là ti n thu v  ho t đ ng giaố ớ ạ ộ ề ề ạ ộ  

công bao g m c  ti n công, chi phí v  nhiên li u, đ ng l c, v t li u ph  và chiồ ả ề ề ệ ộ ự ậ ệ ụ  

phí khác ph c v  cho vi c gia công hàng hoá. ụ ụ ệ

3.4. Đ i v i hàng hoá c a các đ n v  giao đ i lý, ký g i và nh n đ i lý, kýố ớ ủ ơ ị ạ ử ậ ạ  

g i theo h p đ ng đ i lý, ký g i bán đúng giá h ng hoa h ng đ c xác đ nhử ợ ồ ạ ử ưở ồ ượ ị  

nh  sau:ư

- Doanh nghi p giao hàng hoá cho các đ i lý, ký g i  (k  c  bán hàng đaệ ạ ử ể ả  

c p) là t ng s  ti n bán hàng hoá.ấ ổ ố ề
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- Doanh nghi p nh n làm đ i lý, ký g i bán hàng đúng giá quy đ nh c aệ ậ ạ ử ị ủ  

doanh nghi p giao đ i lý, ký g i là ti n hoa h ng đ c h ng theo h p đ ng đ iệ ạ ử ề ồ ượ ưở ợ ồ ạ  

lý, ký g i hàng hoá.ử

3.5. Đ i v i ho t đ ng cho thuê tài s n là s  ti n bên thuê tr  t ng kỳ theoố ớ ạ ộ ả ố ề ả ừ  

h p đ ng thuê. Tr ng h p bên thuê tr  ti n thuê tr c cho nhi u năm thì doanhợ ồ ườ ợ ả ề ướ ề  

thu đ  tính thu nh p ch u thu  đ c phân b  cho s  năm tr  ti n tr c.ể ậ ị ế ượ ổ ố ả ề ướ

3.6. Đ i v i  ố ớ ho t đ ng tín d ng, ho t đ ng cho thuê tài chính là ti n lãiạ ộ ụ ạ ộ ề  

cho vay, doanh thu v  cho thuê tài chính ph i thu phát sinh trong kỳ tính thu .ề ả ế

 3.7. Đ i v i ho t đ ng v n t i là toàn b  doanh thu v n chuy n hànhố ớ ạ ộ ậ ả ộ ậ ể  

khách, hàng hoá, hành lý phát sinh trong kỳ tính thu .ế

3.8. Đ i v i ho t đ ng cung c p đi n, n c s ch là s  ti n cung c pố ớ ạ ộ ấ ệ ướ ạ ố ề ấ  

đi n, n c s ch ghi trên hoá đ n giá tr  gia tăng. Th i đi m xác đ nh doanh thuệ ướ ạ ơ ị ờ ể ị  

đ  tính thu nh p ch u thu  là ngày xác nh n ch  s  công t  đi n và đ c ghi trênể ậ ị ế ậ ỉ ố ơ ệ ượ  

hoá đ n tính ti n đi nơ ề ệ , tiên n c sach̀ ướ ̣ . 

Ví dụ: Hoá đ n ti n đi n ghi ch  s  công t  t  ngày 5/12 đ n ngày 5/1.ơ ề ệ ỉ ố ơ ừ ế  

Doanh thu c a hoá đ n này đ c tính vào tháng 1.ủ ơ ượ

3.9. Đ i v i ho t đ ng kinh doanh sân gôn là ti n bán th  h i viên, bán véố ớ ạ ộ ề ẻ ộ  

ch i gôn và các kho n thu khác trong kỳ tính thu .ơ ả ế

3.10. Đ i v i ho t đ ng kinh doanh b o hi m và tái b o hi m là s  ti nố ớ ạ ộ ả ể ả ể ố ề  

ph i thu v  thu phí b o hi m g c, thu phí v  d ch v  đ i lý (giám đ nh t n th t,ả ề ả ể ố ề ị ụ ạ ị ổ ấ  

xét gi i quy t b i th ng, yêu c u ng i th  ba b i hoàn, x  lý hàng b i th ngả ế ồ ườ ầ ườ ứ ồ ử ồ ườ  

100%); thu phí nh n tái b o hi m; thu hoa h ng nh ng tái b o hi m và cácậ ả ể ồ ượ ả ể  

kho n thu khác v  kinh doanh b o hi m sau khi đã tr  các kho n hoàn ho cả ề ả ể ừ ả ặ  

gi m phí b o hi m, phí nh n tái b o hi m; các kho n hoàn ho c gi m hoa h ngả ả ể ậ ả ể ả ặ ả ồ  

nh ng tái b o hi m.ượ ả ể

Tr ng h p các doanh nghi p b o hi m đ ng b o hi m, doanh thu đườ ợ ệ ả ể ồ ả ể ể 

tính thu nh p ch u thu  c a t ng bên là ti n thu phí b o hi m g c đ c phân bậ ị ế ủ ừ ề ả ể ố ượ ổ 

theo t  l  đ ng b o hi m cho m i bên ch a bao g m thu  giá tr  gia tăng. ỷ ệ ồ ả ể ỗ ư ồ ế ị

Đ i v i h p đ ng b o hi m tho  thu n tr  ti n theo t ng kỳ thì doanh thuố ớ ợ ồ ả ể ả ậ ả ề ừ  

đ  tính thu nh p ch u thu  là s  ti n ph i thu phát sinh trong t ng kỳ. ể ậ ị ế ố ề ả ừ



50

3.11. Đ i v i ho t đ ng xây d ng, l p đ t là giá tr  công trình, giá trố ớ ạ ộ ự ắ ặ ị ị 

h ng m c công trình ho c giá tr  kh i l ng công trình xây d ng, l p đ t nghi mạ ụ ặ ị ố ượ ự ắ ặ ệ  

thu. 

- Tr ng h p xây d ng, l p đ t có bao th u nguyên v t li u, máy móc,ườ ợ ự ắ ặ ầ ậ ệ  

thi t b  là s  ti n t   ho t đ ng xây d ng, l p đ t bao g m c  giá tr  nguyên v tế ị ố ề ừ ạ ộ ự ắ ặ ồ ả ị ậ  

li u, máy móc, thi t b . ệ ế ị

- Tr ng h p xây d ng, l p đ t không bao th u nguyên v t li u, máyườ ợ ự ắ ặ ầ ậ ệ  

móc, thi t b  là s  ti n t  ho t đ ng xây d ng, l p đ t không bao g m giá trế ị ố ề ừ ạ ộ ự ắ ặ ồ ị 

nguyên v t li u, máy móc, thi t b . ậ ệ ế ị

3.12. Đ i v i ho t đ ng kinh doanh d i hình th c h p đ ng h p tác kinhố ớ ạ ộ ướ ứ ợ ồ ợ  

doanh:

- Tr ng h p các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh phân chia k tườ ợ ợ ồ ợ ế  

qu  kinh doanh b ng doanh thu bán hàng hoá, d ch v  thì doanh thu tính thu  làả ằ ị ụ ế  

doanh thu c a t ng bên đ c chia theo h p đ ng.ủ ừ ượ ợ ồ

- Tr ng h p các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh phân chia k tườ ợ ợ ồ ợ ế  

qu  kinh doanh b ng s n ph m thì doanh thu tính thu  là doanh thu c a s nả ằ ả ẩ ế ủ ả  

ph m đ c chia cho t ng bên theo h p đ ng. ẩ ượ ừ ợ ồ

- Tr ng h p các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh phân chia k tườ ợ ợ ồ ợ ế  

qu  kinh doanh b ng l i nhu n tr c thu  thu nh p doanh nghi p thì doanh thuả ằ ợ ậ ướ ế ậ ệ  

đ  xác đ nh thu nh p tr c thu  là s  ti n bán hàng hoá, d ch v  theo h p đ ng.ể ị ậ ướ ế ố ề ị ụ ợ ồ  

Các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh ph i c  ra m t bên làm  đ i di nợ ồ ợ ả ử ộ ạ ệ  

có trách nhi m xu t hoá đ n, ghi nh n doanh thu, chi phí, xác đ nh l i nhu nệ ấ ơ ậ ị ợ ậ  

tr c thu  thu nh p doanh nghi p chia cho t ng bên tham gia h p đ ng h p tácướ ế ậ ệ ừ ợ ồ ợ  

kinh doanh. M i bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh t  th c hi n nghĩa vỗ ợ ồ ợ ự ự ệ ụ 

thu  thu nh p doanh nghi p c a mình theo quy đ nh hi n hành.ế ậ ệ ủ ị ệ

- Tr ng h p các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh phân chia k tườ ợ ợ ồ ợ ế  

qu  kinh doanh b ng l i nhu n sau thu  thu nh p doanh nghi p thì doanh thu đả ằ ợ ậ ế ậ ệ ể 

xác đ nh thu nh p ch u thu  là s  ti n bán hàng hoá, d ch v  theo h p đ ng. Cácị ậ ị ế ố ề ị ụ ợ ồ  

bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh ph i c  ra m t bên làm  đ i di n cóợ ồ ợ ả ử ộ ạ ệ  

trách nhi m xu t hoá đ n, ghi nh n doanh thu, chi phí và kê khai n p thu  thuệ ấ ơ ậ ộ ế  
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nh p doanh nghi p thay cho các bên còn l i tham gia h p đ ng h p tác kinhậ ệ ạ ợ ồ ợ  

doanh.

3.13. Đ i v i ho t đ ng kinh doanh trò ch i có th ng (casino, trò ch iố ớ ạ ộ ơ ưở ơ  

đi n t  có th ng, kinh doanh gi i trí có đ t c c) ệ ử ưở ả ặ ượ là s  ti n thu t  ho t đ ngố ề ừ ạ ộ  

này bao g m c  thu  tiêu th  đ c bi t tr  s  ti n đã tr  th ng cho kháchồ ả ế ụ ặ ệ ừ ố ề ả ưở .

3.14. Đ i v i ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán là ố ớ ạ ộ ứ các kho n thu t  dả ừ chị  

v  môi gi i, t  doanh ch ng khoán, b o lãnh phát hành ch ng khoán, qu n lýụ ớ ự ứ ả ứ ả  

danh m c đ u t ,  t  v n tài chính và đ u t  ch ng khoán, qu n lý qu  đ u t ,ụ ầ ư ư ấ ầ ư ứ ả ỹ ầ ư  

phát hành ch ng ch  qu , d ch v  t  ch c th  tr ng và các d ch v  ch ng khoánứ ỉ ỹ ị ụ ổ ứ ị ườ ị ụ ứ  

khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

3.15. Đ i v i d ch v  tài chính phái sinh là s  ti n thu t  vi c cung ngố ớ ị ụ ố ề ừ ệ ứ  

các d ch v  tài chính phái sinh th c hi n trong kỳ tính thu .ị ụ ự ệ ế

IV. CÁC KHO N CHI Đ C TR  VA KHÔNG Đ C TR  KHIẢ ƯỢ Ừ ̀ ƯỢ Ừ  

XÁC Đ NH THU NH P CH U THUỊ Ậ Ị Ế

1. Tr  cac khoan chi nêu tai Khoan 2 Muc nay, doanh nghiêp đ c tr  moiừ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ượ ừ ̣  

khoan chi nêu đap ng đu các điêu kiên sau:̉ ́ ́ ứ ̉ ̀ ̣

1.1. Kho n chi th c t  phát sinh liên quan đ n ho t đ ng s n xu t, kinhả ự ế ế ạ ộ ả ấ  

doanh c a doanh nghi p;ủ ệ

1.2.  Kho n chi có đ  hoá đ n, ch ng t  h p pháp theo quy đ nh c a phápả ủ ơ ứ ừ ợ ị ủ  

lu t.ậ

2. Cac khoan chi không đ c tr  khi xac đinh thu nhâp chiu thuê bao gôm:́ ̉ ượ ừ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀

2.1. Kho n chi không đáp ng đ  các đi u ki n quy đ nh t i Khoan 1 Mucả ứ ủ ề ệ ị ạ ̉ ̣  

nay, tr  ph n giá tr  t n th t do thiên tai, d ch b nh và tr ng h p b t kh  kháng̀ ừ ầ ị ổ ấ ị ệ ườ ợ ấ ả  

khác không đ c b i th ng.ượ ồ ườ

Doanh nghi p ph i t  xác đ nh rõ t ng giá tr  t n th t do thiên tai, d chệ ả ự ị ổ ị ổ ấ ị  

b nh và tr ng h p b t kh  kháng khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ườ ợ ấ ả ị ủ ậ

Ph n giá tr  t n th t do thiên tai, d ch b nh và tr ng h p b t kh  khángầ ị ổ ấ ị ệ ườ ợ ấ ả  

khác không đ c b i th ng đ c xác đ nh b ng t ng giá tr  t n th t tr  ph nượ ồ ườ ượ ị ằ ổ ị ổ ấ ừ ầ  
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b i th ng do t  ch c, cá nhân ch u trách nhi m thanh toán theo quy đ nh c aồ ườ ổ ứ ị ệ ị ủ  

pháp lu t.ậ

2.2. Chi kh u hao tài s n c  đ nh thu c m t trong các tr ng h p sau:ấ ả ố ị ộ ộ ườ ợ

a) Chi kh u hao đ i v i tài s n c  đ nh không s  d ng cho ho t đ ng s nấ ố ớ ả ố ị ử ụ ạ ộ ả  

xu t, kinh doanh  hàng hoá, d ch v .ấ ị ụ

Riêng tài s n c  đ nh ph c v  cho ng i lao đ ng làm vi c t i doanhả ố ị ụ ụ ườ ộ ệ ạ  

nghi p nh : nhà ngh  gi a ca, nhà ăn gi a ca, nhà thay qu n áo, nhà v  sinh, bệ ư ỉ ữ ữ ầ ệ ể 

ch a n c s ch, nhà đ  xe, phòng ho c tr m y t  đ  khám ch a b nh, xe đ aứ ướ ạ ể ặ ạ ế ể ữ ệ ư  

đón ng i lao đ ng, c  s  đào t o, d y ngh , nhà   cho ng i lao đ ng doườ ộ ơ ở ạ ạ ề ở ườ ộ  

doanh nghi p đ u t  xây d ng  đ c trích kh u hao tính vào chi phí đ c tr  khiệ ầ ư ự ượ ấ ượ ừ  

xác đ nh thu nh p ch u thu .ị ậ ị ế

b) Chi kh u hao đ i v i tài s n c  đ nh  không có gi y t  ch ng minhấ ố ớ ả ố ị ấ ờ ứ  

đ c thu c quy n s  h u c a doanh nghi p (tr  tài s n c  đ nh thuê mua tàiượ ộ ề ở ữ ủ ệ ừ ả ố ị  

chính).

c) Chi  kh u hao đ i v i tài s n c  đ nh không đ c qu n lý, theo dõi,ấ ố ớ ả ố ị ượ ả  

h ch toán trong s  sách k  toán c a doanh nghi p theo ch  đ  qu n lý tài s n cạ ổ ế ủ ệ ế ộ ả ả ố 

đ nh và h ch toán k  toán hi n hành.ị ạ ế ệ

d) Ph n trích kh u hao v t m c quy đ nh hi n hành c a B  Tài chính vầ ấ ượ ứ ị ệ ủ ộ ề 

ch  đ  qu n lý, s  d ng và trích kh u hao tài s n c  đ nh. Tr ng h p doanhế ộ ả ử ụ ấ ả ố ị ườ ợ  

nghi p có lãi, có nhu c u v  kh u hao nhanh đ  đ i m i công ngh  đang áp d ngệ ầ ề ấ ể ổ ớ ệ ụ  

ph ng pháp kh u hao theo đ ng th ng là ph n trích kh u hao v t quá m cươ ấ ườ ẳ ầ ấ ượ ứ  

kh u hao nhanh theo quy đ nh.ấ ị

Doanh nghi p ph i đăng ký ph ng pháp trích kh u hao tài s n c  đ nhệ ả ươ ấ ả ố ị  

mà doanh nghi p l a ch n áp d ng v i c  quan thu  tr c ti p qu n lý tr c khiệ ự ọ ụ ớ ơ ế ự ế ả ướ  

b t đ u th c hi n trích kh u hao. Hàng năm doanh nghi p t  quy t đ nh m cắ ầ ự ệ ấ ệ ự ế ị ứ  

trích kh u hao tài s n c  đ nh theo quy đ nh hi n hành c a B  Tài chính v  chấ ả ố ị ị ệ ủ ộ ề ế 

đ  qu n lý, s  d ng và trích kh u hao tài s n c  đ nh k  c  tr ng h p kh uộ ả ử ụ ấ ả ố ị ể ả ườ ợ ấ  

hao nhanh. Trong th i gian ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, doanh nghi p có thayờ ạ ộ ả ấ ệ  

đ i m c trích kh u hao nh ng v n n m trong m c quy đ nh thì doanh nghi pổ ứ ấ ư ẫ ằ ứ ị ệ  

đ c đi u ch nh l i m c trích kh u hao nh ng th i h n cu i cùng c a vi c đi uượ ề ỉ ạ ứ ấ ư ờ ạ ố ủ ệ ề  



53

ch nh là th i h n n p t  khai quy t toán thu  thu nh p doanh nghi p c a nămỉ ờ ạ ộ ờ ế ế ậ ệ ủ  

trích kh u hao. ấ

Tài s n c  đ nh góp v n, tài s n c  đ nh đi u chuy n khi chia, tách, h pả ố ị ố ả ố ị ề ể ợ  

nh t, sáp nh p, chuy n đ i lo i hình có đánh giá l i theo quy đ nh thì doanhấ ậ ể ổ ạ ạ ị  

nghi p nh n tài s n c  đ nh này đ c tính kh u hao vào chi phí đ c tr  theoệ ậ ả ố ị ượ ấ ượ ừ  

nguyên giá đánh giá l i. Đ i v i lo i tài s n khác không đ  tiêu chu n là tài s nạ ố ớ ạ ả ủ ẩ ả  

c  đ nh có góp v n, đi u chuy n khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n đ iố ị ố ề ể ợ ấ ậ ể ổ  

lo i hình và tài s n này có đánh giá l i theo quy đ nh thì doanh nghi p nh n tàiạ ả ạ ị ệ ậ  

s n này đ c tính vào chi phí đ c tr  theo giá đánh giá l i. ả ượ ượ ừ ạ

Đ i v i tài s n c  đ nh t  làm nguyên giá tài s n c  đ nh đ c trích kh uố ớ ả ố ị ự ả ố ị ượ ấ  

hao tính vào chi phí đ c tr  là t ng các chi phí s n xu t đ  hình thành nên tàiượ ừ ổ ả ấ ể  

s n đó.ả

e) Ph n trích kh u hao t ng ng v i ph n nguyên giá v t trên 1,6 tầ ấ ươ ứ ớ ầ ượ ỷ 

đ ng/xe đ i v i ô tô ch  ng i t  9 ch  ng i tr  xu ng m i đăng ký s  d ng  vàồ ố ớ ở ườ ừ ỗ ồ ở ố ớ ử ụ  

h ch toán trích kh u hao tài s n c  đ nh t  ngày 1/1/2009 (tr  ô tô chuyên kinhạ ấ ả ố ị ừ ừ  

doanh v n t i hành khách, du l ch và khách s n); ph n trích kh u hao đ i v i tàiậ ả ị ạ ầ ấ ố ớ  

s n c  đ nh là tàu bay dân d ng và du thuy n không s  d ng cho m c đích kinhả ố ị ụ ề ử ụ ụ  

doanh v n chuy n hàng hoá, hành khách, khách du l ch.ậ ể ị

Ô tô ch  ng i t  9 ch  ng i tr  xu ng chuyên kinh doanh v n t i hànhở ườ ừ ỗ ồ ở ố ậ ả  

khách, du l ch và khách s n là các ô tô đ c đăng ký tên doanh nghi p mà doanhị ạ ượ ệ  

nghi p này trong Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh có đăng ký m t trong cácệ ấ ứ ậ ộ  

ngành ngh : v n t i hành khách, du l ch, kinh doanh khách s n. ề ậ ả ị ạ

Tàu bay dân d ng và du thuy n không s  d ng cho m c đích kinh doanhụ ề ử ụ ụ  

v n chuy n hàng hoá, hành khách, khách du l ch là tàu bay dân d ng, du thuy nậ ể ị ụ ề  

c a các doanh nghi p đăng ký và h ch toán trích kh u hao tài s n c  đ nh nh ngủ ệ ạ ấ ả ố ị ư  

trong Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a doanh nghi p không đăng kýấ ứ ậ ủ ệ  

ngành ngh  v n t i hàng hoá, v n t i hành khách, du l ch. ề ậ ả ậ ả ị

g) Kh u hao đ i v i tài s n c  đ nh đã kh u hao h t giá tr .ấ ố ớ ả ố ị ấ ế ị

h) Kh u hao đ i v i công trình trên đ t v a s  d ng cho s n xu t kinhấ ố ớ ấ ừ ử ụ ả ấ  

doanh v a s  d ng cho m c đích khác thì không đ c tính kh u hao vào chi phíừ ử ụ ụ ượ ấ  
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h p lý đ i v i giá tr  công trình trên đ t t ng ng ph n di n tích không s  d ngợ ố ớ ị ấ ươ ứ ầ ệ ử ụ  

vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh.ạ ộ ả ấ

Tr ng h p công trình trên đ t nh  tr  s  văn phòng, nhà x ng, c aườ ợ ấ ư ụ ở ưở ử  

hàng kinh doanh ph c v  cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ c  xây d ng trênụ ụ ạ ộ ả ấ ượ ự  

đ t thuê, đ t m n c a các t  ch c, cá nhân, h  gia đình (không tr c ti p thuêấ ấ ượ ủ ổ ứ ộ ự ế  

đ t c a nhà n c ho c thuê đ t trong khu công nghi p) doanh nghi p ch  đ cấ ủ ướ ặ ấ ệ ệ ỉ ượ  

trích kh u hao tính vào chi phí đ c tr  đ i v i các công trình này n u đáp ngấ ượ ừ ố ớ ế ứ  

các đi u ki n sau :ề ệ

- H p đ ng thuê đ t, m n đ t đ c công ch ng t i c  quan công ch ngợ ồ ấ ượ ấ ượ ứ ạ ơ ứ  

theo quy đ nh c a pháp lu t; th i gian  thuê, m n trên h p đ ng không đ cị ủ ậ ờ ượ ợ ồ ượ  

th p h n th i gian trích kh u hao t i thi u c a tài s n c  đ nh. ấ ơ ờ ấ ố ể ủ ả ố ị

- Hóa đ n thanh toán kh i l ng công trình xây d ng bàn giao kèm theoơ ố ượ ự  

h p đ ng xây d ng công trình, thanh lý h p đ ng , quy t toán giá tr  công trìnhợ ồ ự ợ ồ ế ị  

xây d ng mang tên, đ a ch  và mã s  thu  c a doanh nghi p .ự ị ỉ ố ế ủ ệ

- Công trình trên đ t đ c qu n lý, theo dõi h ch toán theo quy đ nh hi nấ ượ ả ạ ị ệ  

hành v  qu n lý tài s n c  đ nh.   ề ả ả ố ị

2.3. Chi nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng l ng, hàng hoá ph n v tệ ậ ệ ệ ượ ầ ượ  

m c tiêu hao h p lý.ứ ợ

M c tiêu hao h p lý nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng l ng, hàngứ ợ ệ ậ ệ ệ ượ  

hoá s  d ng vào s n xu t, kinh doanh do doanh nghi p t  xây d ng. M c tiêuử ụ ả ấ ệ ự ự ứ  

hao h p lý đ c xây d ng t  đ u năm ho c đ u kỳ s n xu t s n ph m và thôngợ ượ ự ừ ầ ặ ầ ả ấ ả ẩ  

báo cho c  quan thu  qu n lý tr c ti p trong th i h n 3 tháng k  t  khi b t đ uơ ế ả ự ế ờ ạ ể ừ ắ ầ  

đi vào s n xu t theo m c tiêu hao đ c xây d ng. Tr ng h p doanh nghi pả ấ ứ ượ ự ườ ợ ệ  

trong th i gian s n xu t kinh doanh có đi u ch nh b  sung m c tiêu hao nguyênờ ả ấ ề ỉ ổ ứ  

li u, v t li u, nhiên li u, năng l ng, hàng hoá thì doanh nghi p ph i thông báoệ ậ ệ ệ ượ ệ ả  

cho c  quan thu  qu n lý tr c ti p. Th i h n cu i cùng c a vi c thông báo choơ ế ả ự ế ờ ạ ố ủ ệ  

c  quan thu  vi c đi u ch nh, b  sung m c tiêu hao là th i h n n p t  khaiơ ế ệ ề ỉ ổ ứ ờ ạ ộ ờ  

quy t toán thu  thu nh p doanh nghi p. Tr ng h p m t s  nguyên li u, v tế ế ậ ệ ườ ợ ộ ố ệ ậ  

li u, nhiên li u,  hàng hoá Nhà n c đã ban hành đ nh m c tiêu hao thì th c hi nệ ệ ướ ị ứ ự ệ  

theo đ nh m c c a Nhà n c đã ban hành.ị ứ ủ ướ
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2.4. Chi phí c a doanh nghi p mua hàng hoá, d ch v  không có hoá đ n,ủ ệ ị ụ ơ  

đ c  phép l p  B ng kê  thu  mua  hàng hoá,  d ch  v  mua vào  (theo  m u sượ ậ ả ị ụ ẫ ố 

01/TNDN kèm theo Thông t  này) nh ng không l p B ng kê kèm theo ch ng tư ư ậ ả ứ ừ 

thanh toán cho c  s , ng i bán hàng, cung c p d ch v  trong các tr ng h p:ơ ở ườ ấ ị ụ ườ ợ  

mua hàng hoá là nông s n, lâm s n, th y s n c a ng i s n xu t, đánh b t tr cả ả ủ ả ủ ườ ả ấ ắ ự  

ti p bán ra; mua s n ph m th  công làm b ng đay, cói, tre, n a, lá,  ế ả ẩ ủ ằ ứ song, mây, 

r m, v  d a, s  d a ho c nguyên li u t n d ng t  s n ph m nông nghi p c aơ ỏ ừ ọ ừ ặ ệ ậ ụ ừ ả ẩ ệ ủ  

ng i s n xu t th  công không kinh doanh tr c ti p bán ra; mua đ t, đá, cát, s iườ ả ấ ủ ự ế ấ ỏ  

c a ng i dân t  khai thác tr c ti p bán ra; mua ph  li u c a ng i tr c ti p thuủ ườ ự ự ế ế ệ ủ ườ ự ế  

nh t; mua đ  dùng, tài s n c a h  gia đình, cá nhân đã qua s  d ng tr c ti p bánặ ồ ả ủ ộ ử ụ ự ế  

ra và m t s  d ch v  mua c a cá nhân không kinh doanh. ộ ố ị ụ ủ

B ng kê thu mua hàng hoá, d ch v  do ng i đ i di n theo pháp lu t ho cả ị ụ ườ ạ ệ ậ ặ  

ng i đ c u  quy n c a  doanh nghi p ký và ch u trách nhi m tr c pháp lu tườ ượ ỷ ề ủ ệ ị ệ ướ ậ  

v  tính chính xác, trung th c. Tr ng h p giá mua hàng hoá, d ch v  trên b ng kêề ự ườ ợ ị ụ ả  

cao h n giá th  tr ng t i th i đi m mua hàng thì c  quan thu  căn c  vào giá thơ ị ườ ạ ờ ể ơ ế ứ ị 

tr ng t i th i đi m mua hàng, d ch v  cùng lo i ho c t ng t  trên th  tr ngườ ạ ờ ể ị ụ ạ ặ ươ ự ị ườ  

xác đ nh l i m c giá đ  tính l i chi phí h p lý khi xác đ nh thu nh p ch u thu . ị ạ ứ ể ạ ợ ị ậ ị ế

2.5. Chi ti n l ng, ti n công  thu c m t trong các tr ng h p sau:ề ươ ề ộ ộ ườ ợ

a) Chi ti n l ng, ti n công, các kho n h ch toán khác đ  tr  cho ng iề ươ ề ả ạ ể ả ườ  

lao đ ng nh ng th c t  không chiộ ư ự ế  tr  ho c không có hóa đ n, ch ng t  theo quyả ặ ơ ứ ừ  

đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

b) Các kho n ti n th ng cho ng i lao đ ng không mang tính ch t ti nả ề ưở ườ ộ ấ ề  

l ng, các kho n ti n th ng không đ c ghi c  th  đi u ki n đ c h ngươ ả ề ưở ượ ụ ể ề ệ ượ ưở  

trong h p đ ng lao đ ng ho c tho  c lao đ ng t p th . ợ ồ ộ ặ ả ướ ộ ậ ể

c) Chi ti n l ng, ti n công và các kho n ph  c p ph i tr  cho ng i laoề ươ ề ả ụ ấ ả ả ườ  

đ ng nh ng h t th i h n n p h  s  quy t toán thu  năm  th c t  ch a chi trộ ư ế ờ ạ ộ ồ ơ ế ế ự ế ư ừ 

tr ng h p doanh nghi p có ườ ợ ệ  trích l p qu  d  phòng đ  b  sung vào qu  ti nậ ỹ ự ể ổ ỹ ề  

l ng c a năm sau li n k  nh m b o đ m vi c tr  l ng không b  gián đo n vàươ ủ ề ề ằ ả ả ệ ả ươ ị ạ  

không đ c s  d ng vào m c đích khác. M c d  phòng hàng năm do doanhượ ử ụ ụ ứ ự  

nghi p quy t đ nh  nh ng không quá 17% qu  ti n l ng th c hi n. ệ ế ị ư ỹ ề ươ ự ệ
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d) Ti n l ng, ti n công c a ch  doanh nghi p t  nhân, chu công ty trachề ươ ề ủ ủ ệ ư ̉ ́  

nhiêm h u han 1 thanh viên (do m t cá nhân làm ch ); thù lao tr  cho các sáng l p̣ ữ ̣ ̀ ộ ủ ả ậ  

viên, thành viên c a h i đ ng thành viên, h i đ ng qu n tr  không tr c ti p thamủ ộ ồ ộ ồ ả ị ự ế  

gia đi u hành s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v .ề ả ấ ị ụ

2.6. Ph n chi trang ph c b ng hi n v t cho ng i lao đ ng không có hoáầ ụ ằ ệ ậ ườ ộ  

đ n;  ph n chi trang ph c b ng hi n v t cho ng i lao đ ng v t quá 1.500.000ơ ầ ụ ằ ệ ậ ườ ộ ượ  

đ ng/ng i/năm; ph n chi trang ph c b ng ti n cho ng i lao đ ng v t quáồ ườ ầ ụ ằ ề ườ ộ ượ  

1.000.000 đ ng/ng i/năm. ồ ườ

2.7. Chi th ng sáng ki n, c i ti n mà doanh nghi p không có quy chưở ế ả ế ệ ế 

quy đ nh c  th  v  vi c chi th ng sáng ki n,  c i ti n,  không có h i đ ngị ụ ể ề ệ ưở ế ả ế ộ ồ  

nghi m thu sáng ki n, c i ti n.ệ ế ả ế

2.8.  Chi mua b o hi m nhân th  cho ng i lao đ ng.ả ể ọ ườ ộ

2.9. Chi  ph  c p tàu xe đi ngh  phép không đúng theo quy đ nh c a Bụ ấ ỉ ị ủ ộ 

Lu t Lao đ ng; Ph n chi ph  c p cho ng i lao đ ng đi công tác trong n c vàậ ộ ầ ụ ấ ườ ộ ướ  

n c ngoài (không bao g m ti n đi l i và ti n ) v t quá 2 l n m c quy đ nhướ ồ ề ạ ề ở ượ ầ ứ ị  

theo h ng d n c a B  Tài chính đ i v i cán b  công ch c, viên ch c Nhàướ ẫ ủ ộ ố ớ ộ ứ ứ  

n c.ướ

2.10. Các kho n chi sau không đúng đ i t ng, không đúng m c đích  hoăcả ố ượ ụ ̣  

m c chi v t quá quy đ nh.ứ ượ ị

 a) Các kho n chi thêm cho lao đ ng n  đ c tính vào chi phí đ c tr  baoả ộ ữ ượ ượ ừ  

g m:ồ

- Chi cho công tác đào t o l i ngh  cho lao đ ng n  trong tr ng h pạ ạ ề ộ ữ ườ ợ  

ngh  cũ không còn phù h p ph i chuy n đ i sang ngh  khác theo quy ho ch phátề ợ ả ể ổ ề ạ  

tri n c a doanh nghi p.ể ủ ệ

Kho n chi này bao g m: h c phí (n u có) + chênh l ch ti n l ng ng chả ồ ọ ế ệ ề ươ ạ  

b c (đ m b o 100% l ng cho ng i đi h c).ậ ả ả ươ ườ ọ

- Chi phí ti n l ng và ph  c p (n u có) cho giáo viên d y  nhà tr , m uề ươ ụ ấ ế ạ ở ẻ ẫ  

giáo do doanh nghi p t  ch c và qu n lý. ệ ổ ứ ả

- Chi phí t  ch c khám s c kho  thêm trong năm nh  khám b nh nghổ ứ ứ ẻ ư ệ ề 

nghi p, mãn tính ho c ph  khoa cho n  công nhân viên.ệ ặ ụ ữ
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- Chi b i d ng cho lao đ ng n  sau khi sinh con l n th  nh t ho c l nồ ưỡ ộ ữ ầ ứ ấ ặ ầ  

th  hai.ứ

- Ph  c p làm thêm gi  cho lao đ ng n  trong tr ng h p vì lý do kháchụ ấ ờ ộ ữ ườ ợ  

quan ng i lao đ ng n  không ngh  sau khi sinh con, ngh  cho con bú mà  l iườ ộ ữ ỉ ỉ ở ạ  

làm vi c cho doanh nghi p đ c tr  theo ch  đ  hi n hành; k  c  tr ng h pệ ệ ượ ả ế ộ ệ ể ả ườ ợ  

tr  l ng b ng s n ph m mà lao đ ng n  v n làm vi c trong th i gian khôngả ươ ằ ả ẩ ộ ữ ẫ ệ ờ  

ngh  theo ch  đ .ỉ ế ộ

b) Các kho n chi thêm cho ng i dân t c thi u s   đ c tính vào chi phíả ườ ộ ể ố ượ  

đ c tr  bao g m: ượ ừ ồ h c phí đi h c (n u có) c ng chênh l ch ti n l ng ng chọ ọ ế ộ ệ ề ươ ạ  

b c (đ m b o 100% l ng cho ng i đi h c); ti n h  tr  v  nhà , b o hi m xãậ ả ả ươ ườ ọ ề ỗ ợ ề ở ả ể  

h i, b o hi m y t  cho ng i dân t c thi u s  trong tr ng h p ch a đ c Nhàộ ả ể ế ườ ộ ể ố ườ ợ ư ượ  

n c h  tr  theo ch  đ  quy đ nh.ướ ỗ ợ ế ộ ị

2.11. Ph n trích n p quĩ b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí côngầ ộ ả ể ộ ả ể ế  

đoàn v t m c quy đ nh. Ph n cượ ứ ị ầ hi đóng góp hình thành ngu n chi phí qu n lý choồ ả  

c p trên, chi đóng góp vào các qu  c a hi p h i v t quá  m c quy đ nh c aấ ỹ ủ ệ ộ ượ ứ ị ủ  

hi p h i.ệ ộ  

2.12. Chi tr  ti n đi n, ti n n c đ i v i nh ng h p đ ng đi n n c doả ề ệ ề ướ ố ớ ữ ợ ồ ệ ướ  

ch  s  h u cho thuê đ a đi m s n xu t, kinh doanh ký tr c ti p v i đ n v  cungủ ở ữ ị ể ả ấ ự ế ớ ơ ị  

c p đi n, n c không có đ  ch ng t  thu c m t trong các tr ng h p sau:ấ ệ ướ ủ ứ ừ ộ ộ ườ ợ

a) Tr ng h p doanh nghi p thuê đ a đi m s n xu t kinh doanh tr c ti pườ ợ ệ ị ể ả ấ ự ế  

thanh toán ti n đi n, n c cho nhà cung c p  đi n, n c không có b ng kê (theoề ệ ướ ấ ệ ướ ả  

m u s  02/TNDN ban hành kèm theo Thông t  này) ẫ ố ư  kèm theo các hoá đ n thanhơ  

toán ti n đi n, n c và h p đ ng thuê đ a đi m s n xu t kinh doanh.ề ệ ướ ợ ồ ị ể ả ấ

b) Tr ng h p doanh nghi p thuê đ a đi m s n xu t kinh doanh thanh toánườ ợ ệ ị ể ả ấ  

ti n đi n, n c v i ch  s  h u cho thuê đ a đi m kinh doanh không có b ng kêề ệ ướ ớ ủ ở ữ ị ể ả  

(theo m u s  02/TNDN ban hành kèm theo Thông t  này)  ẫ ố ư kèm theo ch ng tứ ừ 

thanh toán ti n đi n, n c đ i v i ng i cho thuê đ a đi m s n xu t kinh doanhề ệ ướ ố ớ ườ ị ể ả ấ  

phù h p v i s  l ng đi n, n c th c t  tiêu th  và h p đ ng thuê đ a đi m s nợ ớ ố ượ ệ ướ ự ế ụ ợ ồ ị ể ả  

xu t kinh doanh.ấ

2.13. Ph n chi phí thuê tài s n c  đ nh v t quá m c phân b  theo s  nămầ ả ố ị ượ ứ ổ ố  

mà bên đi thuê tr  ti n tr c. ả ề ướ
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Ví d : Doanh nghi p A thuê tài s n c  đ nh trong 4 năm v i s  ti n thuêụ ệ ả ố ị ớ ố ề  

là: 400 tri u đ ng và thanh toán m t l n. Chi phí thuê tài s n c  đ nh đ c h chệ ồ ộ ầ ả ố ị ượ ạ  

toán vào chi phí hàng năm là 100 tri u đ ng. Chi phí thuê tài s n c  đ nh hàngệ ồ ả ố ị  

năm v t trên 100 tri u đ ng thì ph n v t trên 100 tri u đ ng không đ c tínhượ ệ ồ ầ ượ ệ ồ ượ  

vào chi phí h p lý khi xác đ nh thu nh p ch u thu .ợ ị ậ ị ế

Đ i v i chi phí s a ch a tài s n c  đ nh đi thuê mà trong h p đ ng thuê tàiố ớ ử ữ ả ố ị ợ ồ  

s n quy đ nh bên đi thuê có trách nhi m s a ch a tài s n trong th i gian thuê thìả ị ệ ử ữ ả ờ  

chi phí s a ch a tài s n c  đ nh đi thuê đ c phép h ch toán vào chi phí ho cử ữ ả ố ị ượ ạ ặ  

phân b  d n vào chi phí nh ng th i gian t i đa không quá 3 năm.ổ ầ ư ờ ố

Tr ng h p chi phí đ  có các tài s n không thu c tài s n c  đ nh: chi vườ ợ ể ả ộ ả ố ị ề 

mua và s  d ng các tài li u k  thu t, b ng sáng ch , gi y phép chuy n giao côngử ụ ệ ỹ ậ ằ ế ấ ể  

ngh , nhãn hi u th ng m i, l i th  kinh doanh... đ c phân b  d n vào chi phíệ ệ ươ ạ ợ ế ượ ổ ầ  

kinh doanh nh ng t i đa không quá 3 năm.ư ố

2.14.  Ph n chi phí tr  lãi ti n vay v n s n xu t kinh doanh c a đ i t ngầ ả ề ố ả ấ ủ ố ượ  

không ph i là t  ch c tín d ng ho c t  ch c kinh t  v t quá 150% m c lãi su tả ổ ứ ụ ặ ổ ứ ế ượ ứ ấ  

c  b n do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m vay.ơ ả ướ ệ ố ạ ờ ể

2.15. Chi  tr  lãi ti n vay đ  góp v n đi u l  ho c chi tr  lãi ti n vayả ề ể ố ề ệ ặ ả ề  

t ng ng v i ph n v n đi u l  đã đăng ký còn thi u theo ti n đ  góp v n ghiươ ứ ớ ầ ố ề ệ ế ế ộ ố  

trong đi u l  c a doanh nghi p k  c  tr ng h p doanh nghi p đã đi vào s nề ệ ủ ệ ể ả ườ ợ ệ ả  

xu t kinh doanh.ấ

2.16. Trích, l p và s  d ng các kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho, dậ ử ụ ả ự ả ồ ự 

phòng t n th t các kho n đ u t  tài chính, d  phòng n  ph i thu khó đòi và dổ ấ ả ầ ư ự ợ ả ự 

phòng b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p không theo đúng h ngả ả ẩ ắ ướ  

d n c a B  Tài chính v  trích l p d  phòng.ẫ ủ ộ ề ậ ự

2.17. Trích, l p và s  d ng qu  d  phòng tr  c p m t vi c làm và chi trậ ử ụ ỹ ự ợ ấ ấ ệ ợ 

c p thôi vi c cho ng i lao đ ng không theo đúng ch  đ  hi n hành.ấ ệ ườ ộ ế ộ ệ

2.18. Các kho n chi phí trích tr c theo kỳ h n mà đ n kỳ h n ch a chiả ướ ạ ế ạ ư  

ho c chi không h t.ặ ế

Các kho n trích tr c bao g m:  ả ướ ồ trích tr c v  s a ch a l n tài s n cướ ề ử ữ ớ ả ố 

đ nh theo chu kỳ, các kho n trích tr c đ i v i ho t đ ng đã h ch toán doanh thuị ả ướ ố ớ ạ ộ ạ  
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nh ng còn ti p t c ph i th c hi n nghĩa v  theo h p đ ng và các kho n tríchư ế ụ ả ự ệ ụ ợ ồ ả  

tr c khác.ướ

Đ i v i nh ng tài s n c  đ nh vi c s a ch a có tính chu kỳ thì c  s  kinhố ớ ữ ả ố ị ệ ử ữ ơ ở  

doanh đ c trích tr c chi phí s a ch a theo d  toán vào chi phí hàng năm. N uượ ướ ử ữ ự ế  

s  th c chi s a ch a l n h n s  trích theo d  toán thì c  s  kinh doanh đ c tínhố ự ử ữ ớ ơ ố ự ơ ở ượ  

thêm vào chi phí h p lý s  chênh l ch này.ợ ố ệ

2.19.  Ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i,  ầ ả ế ị ế ạ hoa h ng môi gi iồ ớ ;  chi 

ti p tân, khánh ti t, h i ngh ; chi h  tr  ti p th , chi h  tr  chi phí, chi t kh uế ế ộ ị ỗ ợ ế ị ỗ ợ ế ấ  

thanh toán; chi báo bi u, báo t ng c a c  quan báo chí  ế ặ ủ ơ liên quan tr c ti p đ nự ế ế  

ho t đ ng s n xu t, kinh doanh v t quá 10% t ng s  chi đ c tr ; đ i v iạ ộ ả ấ ượ ổ ố ượ ừ ố ớ  

doanh nghi p thành l p m i là ph n chi v t quá 15% trong ba năm đ u, k  tệ ậ ớ ầ ượ ầ ể ừ 

khi đ c thành l p. T ng s  chi đ c tr  không bao g m các kho n chi kh ngượ ậ ổ ố ượ ừ ồ ả ố  

ch  quy đ nh t i đi m này; đ i v i ho t đ ng th ng m i, t ng s  chi đ c trế ị ạ ể ố ớ ạ ộ ươ ạ ổ ố ượ ừ 

không bao g m giá mua c a hàng hoá bán ra;ồ ủ

Các kho n chi  ả qu ng cáo, ti p th ,  khuy n m i,  ả ế ị ế ạ hoa h ng môi gi i  bồ ớ ị 

kh ng ch  nêu trên không bao g m hoa h ng môi gi i b o hi m theo quy đ nhố ế ồ ồ ớ ả ể ị  

c a pháp lu t v  kinh doanh b o hi m; ủ ậ ề ả ể hoa h ng tra cho cac đ i lý bán hàng đúngồ ̉ ́ ạ  

giá; các kho n chi sau phát sinh trong n c ho c ngoài n c (n u có):  ả ướ ặ ướ ế Chi phí 

nghiên c u th  tr ng: thăm dò, kh o sát, ph ng v n, thu th p, phân tích và đánhứ ị ườ ả ỏ ấ ậ  

giá thông tin; chi phí phát tri n và h  tr  nghiên c u th  tr ng; chi phí thuê tể ỗ ợ ứ ị ườ ư 

v n th c hi n công vi c nghiên c u, phát tri n và h  tr  nghiên c u th  tr ng;ấ ự ệ ệ ứ ể ỗ ợ ứ ị ườ  

Chi phí tr ng bày, gi i thi u s n ph m và t  ch c h i ch , tri n lãm th ngư ớ ệ ả ẩ ổ ứ ộ ợ ể ươ  

m i: chi phí m  phòng ho c gian hàng tr ng bày, gi i thi u s n ph m; chi phíạ ở ặ ư ớ ệ ả ẩ  

thuê không gian đ  tr ng bày, gi i thi u s n ph m; chi phí v t li u, công c  hể ư ớ ệ ả ẩ ậ ệ ụ ỗ 

tr  tr ng bày, gi i thi u s n ph m; chi phí v n chuy n s n ph m tr ng bày, gi iợ ư ớ ệ ả ẩ ậ ể ả ẩ ư ớ  

thi u.ệ

M c gi i h n 15% trong 3 năm đ u ch  áp d ng đ i v i doanh nghi p m iứ ớ ạ ầ ỉ ụ ố ớ ệ ớ  

thành l p đ c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh k  t  ngày 01/01/2009,ậ ượ ấ ấ ứ ậ ể ừ  

không áp d ng đ i v i doanh nghi p đ c thành l p m i do h p nh t, chia, tách,ụ ố ớ ệ ượ ậ ớ ợ ấ  

sáp nh p, chuy n đ i hình th c doanh nghi p, chuy n đ i s  h u.ậ ể ổ ứ ệ ể ổ ở ữ

Ví d : Công ty A thành l p năm 2008, trong năm 2009 l p báo cáo quy tụ ậ ậ ế  

toán thu  TNDN có s  li u v  chi phí đ c ghi nh n nh  sau : ế ố ệ ề ượ ậ ư
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- Ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i,  ầ ả ế ị ế ạ hoa h ng môi gi iồ ớ ;  chi ti pế  

tân, khánh ti t, h i ngh ; chi h  tr  ti p th , chi h  tr  chi phí, chi t kh u thanhế ộ ị ỗ ợ ế ị ỗ ợ ế ấ  

toán; chi báo bi u, báo t ng c a c  quan báo chí  ế ặ ủ ơ liên quan tr c ti p đ n ho tự ế ế ạ  

đ ng s n xu t, kinh doanh có đ y đ  hóa đ n, ch ng t  h p pháp : 250 tri uộ ả ấ ầ ủ ơ ứ ừ ợ ệ  

đ ng ồ

- T ng các kho n chi phí đ c tr  vào chi phí (không bao g m: ph n chiổ ả ượ ừ ồ ầ  

qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ả ế ị ế ạ hoa h ng môi gi iồ ớ ; chi ti p tân, khánh ti t, h iế ế ộ  

ngh ; chi h  tr  ti p th , chi h  tr  chi phí, chi t kh u thanh toán; chi báo bi u,ị ỗ ợ ế ị ỗ ợ ế ấ ế  

báo t ng c a c  quan báo chí ặ ủ ơ liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng s n xu t, kinhự ế ế ạ ộ ả ấ  

doanh): 2 t  đ ng ỷ ồ

V y ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ậ ầ ả ế ị ế ạ hoa h ng môi gi iồ ớ ; chi ti pế  

tân, khánh ti t, h i ngh ; chi h  tr  ti p th , chi h  tr  chi phí, chi t kh u thanhế ộ ị ỗ ợ ế ị ỗ ợ ế ấ  

toán; chi báo bi u, báo t ng c a c  quan báo chí  ế ặ ủ ơ liên quan tr c ti p đ n ho tự ế ế ạ  

đ ng s n xu t, kinh doanh đ c tr  tính vào chi phí b  kh ng ch  t i đa là : ộ ả ấ ượ ừ ị ố ế ố

2 t  đ ng nhân (x) 10%  b ng (=)  200 tri u đ ng ỷ ồ ằ ệ ồ

V y t ng chi phí đ c tr  tính vào chi phí trong năm 2009 là :ậ ổ ượ ừ

2 t  đ ng c ng (+) 200 tri u đ ng b ng (=) 2,2 t  đ ng  ỷ ồ ộ ệ ồ ằ ỷ ồ

2.20. Kho n l  chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i các kho n m cả ỗ ệ ỷ ố ạ ả ụ  

ti n t  có g c ngo i t  cu i năm tài chính;  l  chênh l ch t  giá phát sinh trongề ệ ố ạ ệ ố ỗ ệ ỷ  

quá trình đ u t  xây d ng c  b n (giai đo n tr c ho t đ ng s n xu t kinhầ ư ự ơ ả ạ ướ ạ ộ ả ấ  

doanh).

2.21. Chi tài tr  cho giáo d c không đúng đ i t ng quy đ nh t i kho n aợ ụ ố ượ ị ạ ả  

m c này ho c không có h  s  xác đ nh kho n tài tr  nêu t i đi m b d i đây: ụ ặ ồ ơ ị ả ợ ạ ể ướ

a) Tài tr  cho giáo d c g m: tài tr  cho các tr ng h c công l p, dân l pợ ụ ồ ợ ườ ọ ậ ậ  

và t  th c thu c h  th ng giáo d c qu c dân theo quy đ nh c a pháp lu t v  giáoư ụ ộ ệ ố ụ ố ị ủ ậ ề  

d c mà kho n tài  tr  này không ph i là đ  góp v n, mua c  ph n trong cácụ ả ợ ả ể ố ổ ầ  

tr ng h c; Tài tr  c  s  v t ch t ph c v  gi ng d y, h c t p và ho t đ ng c aườ ọ ợ ơ ở ậ ấ ụ ụ ả ạ ọ ậ ạ ộ ủ  

tr ng h c; Tài tr  cho các ho t đ ng th ng xuyên c a tr ng; Tài tr  h cườ ọ ợ ạ ộ ườ ủ ườ ợ ọ  

b ng cho h c sinh, sinh viên thu c các c  s  giáo d c ph  thông, c  s  giáo d cổ ọ ộ ơ ở ụ ổ ơ ở ụ  

ngh  nghi p và c  s  s  giáo d c đ i h c đ c quy đ nh t i Lu t Giáo d c tr cề ệ ơ ở ở ụ ạ ọ ượ ị ạ ậ ụ ự  

ti p cho h c sinh, sinh viên ho c thông qua c  quan, t  ch c có ch c năng huyế ọ ặ ơ ổ ứ ứ  
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đ ng tài tr  theo quy đ nh c a pháp lu t; Tài tr  cho các cu c thi v  các môn h cộ ợ ị ủ ậ ợ ộ ề ọ  

đ c gi ng d y trong tr ng h c mà đ i t ng tham gia d  thi là ng i h c; tàiượ ả ạ ườ ọ ố ượ ự ườ ọ  

tr  đ  thành l p các Qu  khuy n h c giáo d c theo quy đ nh c a pháp lu t vợ ể ậ ỹ ế ọ ụ ị ủ ậ ề 

giáo d c đào t o.ụ ạ

b) H  s  xác đ nh kho n tài tr  cho giáo d c g m:  Biên b n xác nh nồ ơ ị ả ợ ụ ồ ả ậ  

kho n tài tr  có ch  ký c a ng i đ i di n c  s  kinh doanh là nhà tài tr , đ iả ợ ữ ủ ườ ạ ệ ơ ở ợ ạ  

di n c a c  s  giáo d c h p pháp là đ n v  nh n tài tr , h c sinh, sinh viênệ ủ ơ ở ụ ợ ơ ị ậ ợ ọ  

(ho c c  quan, t  ch c có ch c năng huy đ ng tài tr ) nh n tài tr  (theo m u sặ ơ ổ ứ ứ ộ ợ ậ ợ ẫ ố 

03/TNDN ban hành kèm theo Thông t  này); kèm theo hoá đ n, ch ng t  muaư ơ ứ ừ  

hàng hoá (n u tài tr  b ng hi n v t) ho c ch ng t  chi ti n (n u tài tr  b ngế ợ ằ ệ ậ ặ ứ ừ ề ế ợ ằ  

ti n).ề

2.22. Chi tài tr  cho y t  không đúng đ i t ng quy đ nh t i kho n a m cợ ế ố ượ ị ạ ả ụ  

này ho c không có h  s  xác đ nh kho n tài tr  nêu t i đi m b d i đây: ặ ồ ơ ị ả ợ ạ ể ướ

a) Tài tr  cho y t  g m: tài tr  cho các c  s  y t  đ c thành l p theo quyợ ế ồ ợ ơ ở ế ượ ậ  

đ nh pháp lu t v  y t   mà kho n tài tr  này không ph i là đ  góp v n, mua cị ậ ề ế ả ợ ả ể ố ổ 

ph n trong các b nh vi n, trung tâm y t  đó; tài tr  thi t b  y t , d ng c  y t ,ầ ệ ệ ế ợ ế ị ế ụ ụ ế  

thu c ch a b nh; tài tr  cho các ho t đ ng th ng xuyên c a b nh vi n, trungố ữ ệ ợ ạ ộ ườ ủ ệ ệ  

tâm y t ; chi tài tr  b ng ti n cho ng i b  b nh thông qua m t c  quan, t  ch cế ợ ằ ề ườ ị ệ ộ ơ ổ ứ  

có ch c năng huy đ ng tài tr  theo quy đ nh c a pháp lu t.ứ ộ ợ ị ủ ậ

b) H  s  xác đ nh kho n tài tr  cho y t  g m: Biên b n xác nh n kho nồ ơ ị ả ợ ế ồ ả ậ ả  

tài tr  có ch  ký c a ng i đ i di n doanh nghi p là nhà tài tr , đ i di n c aợ ữ ủ ườ ạ ệ ệ ợ ạ ệ ủ  

đ n v  nh n tài tr  (ho c c  quan, t  ch c có ch c năng huy đ ng tài tr ) theoơ ị ậ ợ ặ ơ ổ ứ ứ ộ ợ  

m u s  04/TNDN ban hành kèm theo Thông t  này kèm theo hoá đ n, ch ng tẫ ố ư ơ ứ ừ 

mua hàng hoá (n u tài tr  b ng hi n v t) ho c ch ng t  chi ti n (n u tài trế ợ ằ ệ ậ ặ ứ ừ ề ế ợ 

b ng ti n).ằ ề

2.23. Chi tài tr  cho vi c kh c ph c h u qu  thiên tai không đúng đ iợ ệ ắ ụ ậ ả ố  

t ng quy đ nh t i kho n a m c này ho c không có h  s  xác đ nh kho n tài trượ ị ạ ả ụ ặ ồ ơ ị ả ợ 

nêu t i đi m b d i đây: ạ ể ướ

a) Tài tr  cho kh c ph c h u qu  thiên tai g m: tài tr  b ng ti n ho cợ ắ ụ ậ ả ồ ợ ằ ề ặ  

hi n v t đ  kh c ph c h u qu  thiên tai tr c ti p cho t  ch c đ c thành l p vàệ ậ ể ắ ụ ậ ả ự ế ổ ứ ượ ậ  



62

ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t; cá nhân b  thi t h i do thiên tai thông quaạ ộ ị ủ ậ ị ệ ạ  

m t c  quan, t  ch c có ch c năng huy đ ng tài tr  theo quy đ nh c a pháp lu t.ộ ơ ổ ứ ứ ộ ợ ị ủ ậ

b) H  s  xác đ nh kho n tài tr  cho vi c kh c ph c h u qu  thiên taiồ ơ ị ả ợ ệ ắ ụ ậ ả  

g m:  Biên b n xác nh n kho n tài tr  có ch  ký c a ng i đ i di n doanhồ ả ậ ả ợ ữ ủ ườ ạ ệ  

nghi p là nhà tài tr , đ i di n c a t  ch c b  thi t h i do thiên tai (ho c c  quan,ệ ợ ạ ệ ủ ổ ứ ị ệ ạ ặ ơ  

t  ch c có ch c năng huy đ ng tài  tr ) là đ n v  nh n tài  tr  (theo m u sổ ứ ứ ộ ợ ơ ị ậ ợ ẫ ố 

05/TNDN ban hành kèm theo Thông t  này) kèm theo hoá đ n, ch ng t  mua hàngư ơ ứ ừ  

hoá (n u tài tr  b ng hi n v t) ho c ch ng t  chi ti n (n u tài tr  b ng ti n).ế ợ ằ ệ ậ ặ ứ ừ ề ế ợ ằ ề

2.24. Chi tài tr  làm nhà tình nghĩa cho ng i nghèo không đúng đ i t ngợ ườ ố ượ  

quy đ nh t i kho n a m c này ho c không có h  s  xác đ nh kho n tài tr  nêu t iị ạ ả ụ ặ ồ ơ ị ả ợ ạ  

đi m b d i đây: ể ướ

a) Đ i t ng nh n tài tr  là h  nghèo theo quy đ nh c a Th  t ng Chínhố ượ ậ ợ ộ ị ủ ủ ướ  

ph . Hình th c tài tr : tài tr  b ng ti n ho c hi n v t đ  xây nhà tình nghĩa choủ ứ ợ ợ ằ ề ặ ệ ậ ể  

h  nghèo b ng cách tr c ti p ho c thông qua m t c  quan, t  ch c có ch c năngộ ằ ự ế ặ ộ ơ ổ ứ ứ  

huy đ ng tài tr  theo quy đ nh c a pháp lu t.ộ ợ ị ủ ậ

b) H  s  xác đ nh kho n tài tr  làm nhà tình nghĩa cho ng i nghèo g m:ồ ơ ị ả ợ ườ ồ  

Biên b n xác nh n kho n tài tr  có ch  ký c a ng i đ i di n doanh nghi p làả ậ ả ợ ữ ủ ườ ạ ệ ệ  

nhà tài tr , ng i đ c h ng tài tr  (ho c c  quan, t  ch c có ch c năng huyợ ườ ượ ưở ợ ặ ơ ổ ứ ứ  

đ ng tài tr ) là bên nh n tài tr  (theo m u s  06/TNDN ban hành kèm theo Thôngộ ợ ậ ợ ẫ ố  

t  này); văn b n xác nh n h  nghèo c a chính quy n đ a ph ng; kèm theo hoáư ả ậ ộ ủ ề ị ươ  

đ n, ch ng t  mua hàng hoá (n u tài tr  b ng hi n v t) ho c ch ng t  chi ti nơ ứ ừ ế ợ ằ ệ ậ ặ ứ ừ ề  

(n u tài tr  b ng ti n).ế ợ ằ ề

2.25. Ph n chi phí qu n lý kinh doanh do công ty  n c ngoài phân b  cho cầ ả ở ướ ổ ơ 

s  th ng trú t i Vi t Nam v t m c chi phí tính theo công th c sau:ở ườ ạ ệ ượ ứ ứ

Chi phí qu n lý kinhả  

doanh do công ty ở 

n c ngoài phân bướ ổ 

cho c  s  th ngơ ở ườ  

trú t i Vi t Namạ ệ  

trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu tính thu  c a cế ủ ơ 

s  th ng trú t i Vi t Namở ườ ạ ệ  

trong kỳ tính thuế

--------------------------------

T ng doanh thu c a công ty ổ ủ ở 

n c ngoài, bao g m cướ ồ ả 

doanh thu c a các c  sủ ơ ở 

  

x

T ng s  chi phíổ ố  

qu n lý kinhả  

doanh c a công tyủ  

 n c ngoàiở ướ  

trong kỳ tính 

thu .ế
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th ng trú  các n c khácườ ở ướ  

trong kỳ tính thuế

Các kho n chi phí qu n lý kinh doanh c a công ty n c ngoài phân b  choả ả ủ ướ ổ  

c  s  th ng trú t i Vi t Nam ch  đ c tính t  khi c  s  th ng trú t i Vi tơ ở ườ ạ ệ ỉ ượ ừ ơ ở ườ ạ ệ  

Nam đ c thành l p.ượ ậ

Căn c  đ  xác đ nh chi phí và doanh thu c a công ty  n c ngoài là báoứ ể ị ủ ở ướ  

cáo tài chính c a công ty  n c ngoài đã đ c ki m toán b i m t công ty ki mủ ở ướ ượ ể ở ộ ể  

toán đ c l p trong đó th  hi n rõ doanh thu c a công ty  n c ngoài,  chi phíộ ậ ể ệ ủ ở ướ  

qu n lý c a công ty  n c ngoài, ph n chi phí qu n lý công ty  n c ngoàiả ủ ở ướ ầ ả ở ướ  

phân b  cho c  s  th ng trú t i Vi t Nam.ổ ơ ở ườ ạ ệ

C  s  th ng trú c a công ty  n c ngoài t i Vi t Nam ch a th c hi nơ ở ườ ủ ở ướ ạ ệ ư ự ệ  

ch  đ  k  toán, hoá đ n, ch ng t ; ch a th c hi n n p thu  theo ph ng phápế ộ ế ơ ứ ừ ư ự ệ ộ ế ươ  

kê khai thì không đ c tính vào chi phí h p lý kho n chi phí qu n lý kinh doanhượ ợ ả ả  

do công ty  n c ngoài phân b .ở ướ ổ

2.26. Các kho n chi đ c bù đ p b ng ngu n kinh phí khác; Các kho n đãả ượ ắ ằ ồ ả  

đ c chi t  qu  phát tri n khoa h c và công ngh  c a doanh nghi p.ượ ừ ỹ ể ọ ệ ủ ệ

2.27. Các kho n chi không t ng ng v i doanh thu tính thu .ả ươ ứ ớ ế

2.28. Các kho n chi c a ho t đ ng kinh doanh b o hi m, kinh doanh xả ủ ạ ộ ả ể ổ 

s , kinh doanh ch ng khoán và m t s  ho t đ ng kinh doanh đ c thù khác khôngố ứ ộ ố ạ ộ ặ  

th c hi n đúng theo văn b n h ng d n riêng c a B  Tài chính.ự ệ ả ướ ẫ ủ ộ

2.29. Các kho n ti n ph t v  vi ph m hành chính bao g m: vi ph m lu tả ề ạ ề ạ ồ ạ ậ  

giao thông, vi ph m ch  đ  đăng ký kinh doanh, vi ph m ch  đ  k  toán th ngạ ế ộ ạ ế ộ ế ố  

kê, vi ph m pháp lu t v  thu  và các kho n ph t v  vi ph m hành chính khacạ ậ ề ế ả ạ ề ạ ́  

theo quy đ nh c a pháp lu t. ị ủ ậ

2.30. Chi v  đ u t   xây d ng c  b n trong giai đoan đâu t  đê hinh thanhề ầ ư ự ơ ả ̣ ̀ ư ̉ ̀ ̀  

tai san cô đinh; chi ng h  đ a ph ng; chi ng h  các đoàn th , t  ch c xã h ì ̉ ́ ̣ ủ ộ ị ươ ủ ộ ể ổ ứ ộ  

ngoài doanh nghi p; chi t  thi n tr  kho n chi tài tr  cho giáo d c, y t , kh cệ ừ ệ ừ ả ợ ụ ế ắ  

ph c h u qu  thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho ng i nghèo nêu t i đi m 2.21,ụ ậ ả ườ ạ ể  

2.22, 2.23, 2.24  ph n này; chi phí mua th  h i viên sân golf, chi phí ch i golf.ầ ẻ ộ ơ
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2.31. Thu  giá tr  gia tăng đ u vào đã đ c kh u tr  ho c hoàn; thu  thuế ị ầ ượ ấ ừ ặ ế  

nh p doanh nghi p; thu  thu nh p cá nhân.ậ ệ ế ậ

V. THU NH P KHÁCẬ

Thu nh p khác là các kho n thu nh p ch u thu  trong kỳ tính thu  màậ ả ậ ị ế ế  

kho n thu nh p này không thu c các ngành, ngh  lĩnh v c kinh doanh có trongả ậ ộ ề ự  

đăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. Thu nh p khác bao g m các kho n thuủ ệ ậ ồ ả  

nh p sau:ậ

 1. Thu nh p t  chuy n nh ng v n, chuy n nh ng ch ng khoán theoậ ừ ể ượ ố ể ượ ứ  

h ng d n t i Ph n E Thông t  này.ướ ẫ ạ ầ ư

2. Thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n theo h ng d n t i Ph n Gậ ừ ể ượ ấ ộ ả ướ ẫ ạ ầ  

Thông t  này. ư

3. Thu nh p t  quy n s  h u, quy n s  d ng tài s n bao g m c  ti n thuậ ừ ề ở ữ ề ử ụ ả ồ ả ề  

v  b n quy n d i m i hình th c tr  cho quy n s  h u, quy n s  d ng tài s n;ề ả ề ướ ọ ứ ả ề ở ữ ề ử ụ ả  

thu v  quy n s  h u trí tu ; thu nh p t  chuy n giao công ngh  theo quy đ nhề ề ở ữ ệ ậ ừ ể ệ ị  

c a pháp lu t. Cho thuê tài s n d i m i hình th c. ủ ậ ả ướ ọ ứ

Thu nh p t  ti n b n quy n s  h u trí tu , chuy n giao công ngh  đ cậ ừ ề ả ề ở ữ ệ ể ệ ượ  

xác đ nh b ng t ng s  ti n thu đ c tr  (-) giá v n ho c chi phí t o ra quy n sị ằ ổ ố ề ượ ừ ố ặ ạ ề ở 

h u trí tu , công ngh  đ c chuy n giao, tr  (-) chi phí duy trì, nâng c p, phátữ ệ ệ ượ ể ừ ấ  

tri n quy n s  h u trí tu , công ngh  đ c chuy n giao và các kho n chi đ cể ề ở ữ ệ ệ ượ ể ả ượ  

tr  khác. ừ

Thu nh p v  cho thuê tài s n đ c xác đ nh b ng doanh thu t  ho t đ ngậ ề ả ượ ị ằ ừ ạ ộ  

cho thuê tr  (-) các kho n chi: chi phí kh u hao, duy tu, s a ch a, b o d ng tàiừ ả ấ ử ữ ả ưỡ  

s n, chi phí thuê tài s n đ  cho thuê l i (n u có) và các chi đ c tr  khác có liênả ả ể ạ ế ượ ừ  

quan đ n vi c cho thuê tài s n. ế ệ ả

4. Thu nh p t  chuy n nh ng tài s n, thanh lý tài s n (tr  b t đ ng s n),ậ ừ ể ượ ả ả ừ ấ ộ ả  

các lo i gi y t  có giá khác. Kho n thu nh p này đ c xác đ nh b ng (=) doanhạ ấ ờ ả ậ ượ ị ằ  

thu thu đ c do chuy n nh ng tài s n, thanh lý tài s n tr  (-) giá tr  còn l i c aượ ể ượ ả ả ừ ị ạ ủ  

tài s n chuy n nh ng, thanh lý ghi trên s  sách k  toán t i th i đi m chuy nả ể ượ ổ ế ạ ờ ể ể  
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nh ng,  thanh lý và các kho n chi  phí đ c  tr  liên quan đ n vi c chuy nượ ả ượ ừ ế ệ ể  

nh ng, thanh lý tài s n.ượ ả

5. Thu nh p t  lãi ti n g i, lãi cho vay v n bao g m: lãi ti n g i t i các tậ ừ ề ử ố ồ ề ử ạ ổ 

ch c tín d ng, lãi cho vay v n d i m i hình th c theo quy đ nh c a pháp lu t,ứ ụ ố ướ ọ ứ ị ủ ậ  

phí b o lãnh tín d ng và các kho n phí khác trong h p đ ng cho vay v n.ả ụ ả ợ ồ ố

6. Thu nh p t  kinh doanh ngo i t ; ậ ừ ạ ệ Lãi v  chênh l ch t  giá h i đoái ề ệ ỷ ố th cự  

t  phát sinh trong kỳ c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh  ế ủ ạ ộ ả ấ (không bao g m lãiồ  

chênh l ch t  giá h i đoái do đánh giá l i các kho n m c ti n t  có g c ngo i tệ ỷ ố ạ ả ụ ề ệ ố ạ ệ 

cu i năm tài chính, lãi chênh l ch t  giá phát sinh trong quá trình đ u t  xây d ngố ệ ỷ ầ ư ự  

c  b n giai đo n tr c ho t đ ng s n xu t kinh doanh).ơ ả ạ ướ ạ ộ ả ấ

Thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh ngo i t  b ng t ng s  ti n thu t  bánậ ừ ạ ộ ạ ệ ằ ổ ố ề ừ  

ngo i t  tr  (-) t ng giá mua c a s  l ng ngo i t  bán ra.ạ ệ ừ ổ ủ ố ượ ạ ệ

7. Hoàn nh p các kho n d  phòng gi m giá hàng t n kho, d  phòng t nậ ả ự ả ồ ự ổ  

th t các kho n đ u t  tài chính, d  phòng n  khó đòi và hoàn nh p kho n dấ ả ầ ư ự ợ ậ ả ự 

phòng b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p đã trích nh ng h t th iả ả ẩ ắ ư ế ờ  

gian trích l p  không s  d ng ho c s  d ng không h t. ậ ử ụ ặ ử ụ ế

8. Kho n n  khó đòi đã xoá nay đòi đ c.ả ợ ượ

9. Kho n n  ph i tr  không xác đ nh đ c ch  n .ả ợ ả ả ị ượ ủ ợ

10.  Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a nh ng năm tr c bậ ừ ạ ộ ả ấ ủ ữ ướ ị 

b  sót do doanh nghi p phát hi n ra.ỏ ệ ệ

11. Chênh l ch gi a thu v  ti n ph t, ti n b i th ng do bên đ i tác việ ữ ề ề ạ ề ồ ườ ố  

ph m h p đ ng kinh t  sau khi đã tr  kho n b  ph t, b  tr  b i th ng do viạ ợ ồ ế ừ ả ị ạ ị ả ồ ườ  

ph m h p đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t.ạ ợ ồ ị ủ ậ

12. Chênh l ch do đánh giá l i tài s n theo quy đ nh c a pháp lu t đ  gópệ ạ ả ị ủ ậ ể  

v n, đ  đi u chuy n tài s n khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n đ i lo iố ể ề ể ả ợ ấ ậ ể ổ ạ  

hình doanh nghi p, tr  tr ng h p đánh giá tài s n c  đ nh khi chuy n doanhệ ừ ườ ợ ả ố ị ể  

nghi p Nhà n c thành công ty c  ph n. ệ ướ ổ ầ
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- Đ i v i tài s n c  đ nh đ c đánh giá l i khi góp v n, là chênh l ch gi aố ớ ả ố ị ượ ạ ố ệ ữ  

giá đánh giá l i tr  đi giá tr  còn l i c a tài s n c  đ nh và đ c phân b  theo sạ ừ ị ạ ủ ả ố ị ượ ổ ố 

năm còn đ c trích kh u hao c a tài s n c  đ nh t i doanh nghi p nh n v n góp;ượ ấ ủ ả ố ị ạ ệ ậ ố

- Đ i v i tài s n c  đ nh đ c đi u chuy n khi chia, tách, h p nh t, sápố ớ ả ố ị ượ ề ể ợ ấ  

nh p, chuy n đ i lo i hình doanh nghi p (tr  tr ng h p chuy n doanh nghi pậ ể ổ ạ ệ ừ ườ ợ ể ệ  

nhà n c thành công ty c  ph n) là ph n chênh l ch gi a giá đánh giá l i v i giáướ ổ ầ ầ ệ ữ ạ ớ  

tr  còn l i c a tài s n c  đ nh ghi trên s  sách k  toán.ị ạ ủ ả ố ị ổ ế

- Đ i v i tài s n không ph i là tài s n c  đ nh là ph n chênh l ch gi a giáố ớ ả ả ả ố ị ầ ệ ữ  

đánh giá l i v i giá tr  ghi trên s  sách k  toán.ạ ớ ị ổ ế

13. Quà bi u, quà t ng b ng ti n, b ng hi n v t; thu nh p nh n đ cế ặ ằ ề ằ ệ ậ ậ ậ ượ  

b ng ti n, b ng hi n v t t  kho n h  tr  ti p th , h  tr  chi phí, chi t kh uằ ề ằ ệ ậ ừ ả ỗ ợ ế ị ỗ ợ ế ấ  

thanh toán, th ng khuy n m i và các kho n h  tr  khác.ưở ế ạ ả ỗ ợ

14. Ti n đ n bù v  tài s n c  đ nh trên đ t và ti n h  tr  di d i  ề ề ề ả ố ị ấ ề ỗ ợ ờ sau khi 

tr  các kho n chi phí liên quan nh  chi phí di d i (chi phí v n chuy n, l p đ t),ừ ả ư ờ ậ ể ắ ặ  

giá tr  còn l i c a tài s n c  đ nh  và các chi phí khác (n u có). Riêng ti n đ n bùị ạ ủ ả ố ị ế ề ề  

v  tài s n c  đ nh trên đ t và ti n h  tr  di d i c a các doanh nghi p di chuy nề ả ố ị ấ ề ỗ ợ ờ ủ ệ ể  

đ a đi m theo quy ho ch c a c  quan Nhà n c có th m quy n mà giá tr  c a cácị ể ạ ủ ơ ướ ẩ ề ị ủ  

kho n h  tr , đ n bù sau khi tr  các chi phí liên quan (n u có) thì ph n còn l iả ỗ ợ ề ừ ế ầ ạ  

doanh nghi p s  d ng theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan.ệ ử ụ ị ủ ậ

15. Các kho n thu nh p liên quan đ n vi c tiêu th  hàng hoá, cung c pả ậ ế ệ ụ ấ  

d ch  v  không tính  trong doanh thu nh :  th ng gi i  phóng tàu  nhanh,  ti nị ụ ư ưở ả ề  

th ng ph c v  trong ngành ăn u ng, khách s n sau khi đã tr  các kho n chi phíưở ụ ụ ố ạ ừ ả  

đ  t o ra kho n thu nh p đó.ể ạ ả ậ

16. Thu nh p v  tiêu th  ph  li u, ph  ph m sau khi đã tr  chi phí thu h iậ ề ụ ế ệ ế ẩ ừ ồ  

và chi phí tiêu th . ụ

17. Các kho n thu nh p t  các ho t đ ng góp v n c  ph n, liên doanh,ả ậ ừ ạ ộ ố ổ ầ  

liên k t kinh t  trong n c đ c chia t  thu nh p tr c khi n p thu  thu nh pế ế ướ ượ ừ ậ ướ ộ ế ậ  

doanh nghi p.ệ



67

18. Thu nh p nh n đ c t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d chậ ậ ượ ừ ạ ộ ả ấ ị  

v   n c ngoài. ụ ở ướ

Doanh nghi p Vi t Nam đ u t  ra n c ngoài có thu nh p t  ho t đ ngệ ệ ầ ư ướ ậ ừ ạ ộ  

s n xu t, kinh doanh t i n c ngoài, th c hi n kê khai và n p thu  thu nh pả ấ ạ ướ ự ệ ộ ế ậ  

doanh nghi p theo qui đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p hi n hành c aệ ị ủ ậ ế ậ ệ ệ ủ  

Vi t nam, k  c  tr ng h p doanh nghi p đang đ c h ng u đãi mi n, gi mệ ể ả ườ ợ ệ ượ ưở ư ễ ả  

thu  thu nh p theo qui đ nh c a n c doanh nghi p đ u t . M c thu  su t thuế ậ ị ủ ướ ệ ầ ư ứ ế ấ ế 

thu nh p doanh nghi p đ  tính và kê khai thu  đ i v i các kho n thu nh p tậ ệ ể ế ố ớ ả ậ ừ 

n c ngoài là 25%, không áp d ng m c thu  su t u đãi (n u có) mà doanhướ ụ ứ ế ấ ư ế  

nghi p Vi t nam đ u t  ra n c ngoài đang đ c h ng theo Lu t thu  thuệ ệ ầ ư ướ ượ ưở ậ ế  

nh p doanh nghi p hi n hành.ậ ệ ệ

C  quan thu  có quy n n đ nh thu nh p ch u thu  t  ho t đ ng s n xu tơ ế ề ấ ị ậ ị ế ừ ạ ộ ả ấ  

kinh doanh t i n c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam đ u t  ra n c ngoài đ iạ ướ ủ ệ ệ ầ ư ướ ố  

v i các tr ng h p vi ph m qui đ nh v  kê khai, n p thu .ớ ườ ợ ạ ị ề ộ ế

Tr ng h p kho n thu nh p t  d  án đ u t  t i n c ngoài đã ch u thuườ ợ ả ậ ừ ự ầ ư ạ ướ ị ế 

thu nh p doanh nghi p (ho c m t lo i thu  có b n ch t t ng t  nh  thu  thuậ ệ ặ ộ ạ ế ả ấ ươ ự ư ế  

nh p doanh nghi p)  n c ngoài, khi tính thu  thu nh p doanh nghi p ph i n pậ ệ ở ướ ế ậ ệ ả ộ  

t i Vi t Nam, doanh nghi p Vi t Nam đ u t  ra n c ngoài đ c tr  s  thu  đãạ ệ ệ ệ ầ ư ướ ượ ừ ố ế  

n p  n c  ngoài ho c đã đ c đ i tác n c ti p nh n đ u t  tr  thay (k  cộ ở ướ ặ ượ ố ướ ế ậ ầ ư ả ể ả 

thu  đ i v i ti n lãi c  ph n), nh ng s  thu  đ c tr  không v t quá s  thuế ố ớ ề ổ ầ ư ố ế ượ ừ ượ ố ế 

thu nh p tính theo qui đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam.ậ ị ủ ậ ế ậ ệ ủ ệ  

S  thu  thu nh p doanh nghi p Vi t nam đ u t  ra n c ngoài đ c mi n, gi mố ế ậ ệ ệ ầ ư ướ ượ ễ ả  

đ i v i ph n l i nhu n đ c h ng t  d  án đ u t   n c ngoài theo lu tố ớ ầ ợ ậ ượ ưở ừ ự ầ ư ở ướ ậ  

pháp c a n c doanh nghi p đ u t  cũng đ c tr   khi xác đ nh s  thu  thuủ ướ ệ ầ ư ượ ừ ị ố ế  

nh p doanh nghi p ph i n p t i Vi t nam.ậ ệ ả ộ ạ ệ

Ví d  1: Doanh nghi p Vi t Nam A có m t kho n thu nh p 800 tri uụ ệ ệ ộ ả ậ ệ  

đ ng t  d  án đ u t  t i n c ngoài. Kho n thu nh p này là thu nh p sau khi đãồ ừ ự ầ ư ạ ướ ả ậ ậ  

n p thu  thu nh p theo Lu t c a n c doanh nghi p đ u t . S  thu  thu nh pộ ế ậ ậ ủ ướ ệ ầ ư ố ế ậ  

ph i n p tính theo quy đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p c a n cả ộ ị ủ ậ ế ậ ệ ủ ướ  

doanh nghi p đ u t  là 200 tri u đ ng. S  thu  TNDN sau khi đ c gi m 50%ệ ầ ư ệ ồ ố ế ượ ả  
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theo qui đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p c a n c doanh nghi p đ uị ủ ậ ế ậ ệ ủ ướ ệ ầ  

t  là 100 tri u đ ng.ư ệ ồ

Ph n thu nh p t  d  án đ u t   n c ngoài ph i tính thu  thu nh p theoầ ậ ừ ự ầ ư ở ướ ả ế ậ  

qui đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam nh  sau:ị ủ ậ ế ậ ệ ủ ệ ư

   [(800 tri u đ ng + 200 tri u đ ng) x 25%] = 250 tri u đ ngệ ồ ệ ồ ệ ồ

S  thu  thu nh p doanh nghi p còn ph i n p (sau khi đã tr  s  thu  đãố ế ậ ệ ả ộ ừ ố ế  

n p t i n c doanh nghi p đ u t ) là: ộ ạ ướ ệ ầ ư

  250 tri u đ ng - 200  tri u đ ng = 50 tri u đ ngệ ồ ệ ồ ệ ồ

Ví d  2: Doanh nghi p Vi t Nam A có kho n thu nh p 660 tri u đ ng tụ ệ ệ ả ậ ệ ồ ừ 

d  án đ u t  t i n c ngoài. Kho n thu nh p này là thu nh p còn l i sau khi đãự ầ ư ạ ướ ả ậ ậ ạ  

n p thu  thu nh p t i  n c  doanh nghi p đ u t .  S  thu  thu nh p doanhộ ế ậ ạ ướ ệ ầ ư ố ế ậ  

nghi p đã n p theo qui đ nh c a n c doanh nghi p đ u t  là 340 tri u đ ng.ệ ộ ị ủ ướ ệ ầ ư ệ ồ

Ph n thu nh p t  d  án đ u t  t i n c ngoài c a doanh nghi p ph i kêầ ậ ừ ự ầ ư ạ ướ ủ ệ ả  

khai và n p thu  thu nh p theo qui đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi pộ ế ậ ị ủ ậ ế ậ ệ  

c a Vi t Nam nh  sau:ủ ệ ư

[(660 tri u đ ng +  340 tri u đ ng) x 25%] = 250 tri u đ ngệ ồ ệ ồ ệ ồ

Doanh nghi p Vi t Nam A ch  đ c tr  s  thu  đã n p  n c doanhệ ệ ỉ ượ ừ ố ế ộ ở ướ  

nghi p đ u t  t ng đ ng v i s  thu  tính theo Lu t thu  thu nh p doanhệ ầ ư ươ ươ ớ ố ế ậ ế ậ  

nghi p c a Vi t Nam là 250 tri u đ ng. S  thu  đã n p t i n c doanh nghi pệ ủ ệ ệ ồ ố ế ộ ạ ướ ệ  

đ u t  v t quá s  thu  tính theo Lu t thu  thu nh p doanh nghi p c a Vi tầ ư ượ ố ế ậ ế ậ ệ ủ ệ  

Nam là 90 tri u Đ ng (340 - 250 = 90) không đ c tr  vào s  thu  ph i n p khiệ ồ ượ ừ ố ế ả ộ  

kê khai và n p thu  thu nh p doanh nghi p t i Vi t Nam. ộ ế ậ ệ ạ ệ

 H  s  đính kèm khi kê khai và n p thu  c a doanh nghi p Vi t Nam đ uồ ơ ộ ế ủ ệ ệ ầ  

t  ra n c ngoài đ i v i kho n thu nh p t  d  án đ u t  t i n c ngoài baoư ướ ố ớ ả ậ ừ ự ầ ư ạ ướ  

g m:  ồ

- Văn b n c a doanh nghi p v  vi c phân chia l i nhu n c a d  án đ uả ủ ệ ề ệ ợ ậ ủ ự ầ  

t  t i n c ngoài.ư ạ ướ

- Báo cáo tài chính c a doanh nghi p đã đ c t  ch c ki m toán đ c l pủ ệ ượ ổ ứ ể ộ ậ  

xác nh n. ậ
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- T  khai thu  thu nh p c a doanh nghi p thu c d  án đ u t  t i n cờ ế ậ ủ ệ ộ ự ầ ư ạ ướ  

ngoài (b n sao có xác nh n c a đ i di n có th m quy n c a d  án đ u t  t iả ậ ủ ạ ệ ẩ ề ủ ự ầ ư ạ  

n c ngoài);ướ

- Biên b n quy t toán thu  đ i v i doanh nghi p (n u có); ả ế ế ố ớ ệ ế

- Xác nh n s  thu  đã n p t i n c ngoài ho c ch ng t  ch ng minh sậ ố ế ộ ạ ướ ặ ứ ừ ứ ố 

thu   đã n p  n c ngoài.ế ộ ở ướ

Tr ng h p d  án đ u t  t i n c ngoài ch a phát sinh thu nh p ch uườ ợ ự ầ ư ạ ướ ư ậ ị  

thu  (ho c đang phát sinh l ), khi kê khai quy t toán thu  thu nh p doanh nghi pế ặ ỗ ế ế ậ ệ  

hàng năm, doanh nghi p Vi t Nam đ u t  ra n c ngoài ch  ph i n p Báo cáo tàiệ ệ ầ ư ướ ỉ ả ộ  

chính có xác nh n c a c  quan ki m toán đ c l p ho c c a c  quan có th mậ ủ ơ ể ộ ậ ặ ủ ơ ẩ  

quy n c a n c doanh nghi p đ u t  và T  khai thu  thu nh p c a d  án đ uề ủ ướ ệ ầ ư ờ ế ậ ủ ự ầ  

t  t i n c ngoài (b n sao có xác nh n c a đ i di n có th m quy n c a d  ánư ạ ướ ả ậ ủ ạ ệ ẩ ề ủ ự  

đ u t  t i n c ngoài). S  l  phát sinh t  d  án đ u t   n c ngoài  khôngầ ư ạ ướ ố ỗ ừ ự ầ ư ở ướ  

đ c tr  vào s  thu nh p phát sinh c a doanh nghi p trong n c khi tính thuượ ừ ố ậ ủ ệ ướ ế 

thu nh p doanh nghi p. ậ ệ

 Kho n thu nh p t  d  án đ u t  t i n c ngoài đ c kê khai vào quy tả ậ ừ ự ầ ư ạ ướ ượ ế  

toán thu  thu nh p doanh nghi p c a năm ti p sau năm tài chính phát sinh kho nế ậ ệ ủ ế ả  

thu nh p t i n c ngoài ho c kê khai vào quy t toán thu  thu nh p doanh nghi pậ ạ ướ ặ ế ế ậ ệ  

c a năm tài chính cùng v i năm phát sinh kho n thu nh p t i n c ngoài n uủ ớ ả ậ ạ ướ ế  

doanh nghi p có đ  c  s  và ch ng t  xác đ nh đ c s  thu nh p và s  thu  thuệ ủ ơ ở ứ ừ ị ượ ố ậ ố ế  

nh p đã n p c a d  án đ u t  t i n c ngoài. ậ ộ ủ ự ầ ư ạ ướ

Ví d  3: Doanh nghi p Vi t Nam A có thu nh p t  d  án đ u t  t i n cụ ệ ệ ậ ừ ự ầ ư ạ ướ  

ngoài trong năm tài chính 2009. Doanh nghi p Vi t Nam A ph i kê khai kho n thuệ ệ ả ả  

nh p nói trên vào T  khai quy t toán thu  thu nh p c a năm tài chính 2009 ho cậ ờ ế ế ậ ủ ặ  

năm 2010 theo qui đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam.ị ủ ậ ế ậ ệ ủ ệ

Đ i v i kho n thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a d  án đ uố ớ ả ậ ừ ạ ộ ả ấ ủ ự ầ  

t  t i n c đã ký Hi p đ nh tránh đánh thu  hai l n v i Vi t Nam, doanh nghi pư ạ ướ ệ ị ế ầ ớ ệ ệ  

Vi t nam đ u t  ra n c ngoài kê khai và n p thu  theo qui đ nh t i Hi p đ nh.ệ ầ ư ướ ộ ế ị ạ ệ ị

19. Cac khoan thu nhâp nhân đ c b ng ti n ho c hi n v t t  cac nguôń ̉ ̣ ̣ ượ ằ ề ặ ệ ậ ừ ́ ̀  

tai tr  tr  kho n tài tr  nêu t i Kho n 7 M c VI Ph n này.̀ ợ ừ ả ợ ạ ả ụ ầ

20. Các kho n thu nh p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ậ ị ủ ậ
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VI. THU NH P Đ C MI N THUẬ ƯỢ Ễ Ế

1. Thu nh p t  tr ng tr t,  chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n c a t  ch cậ ừ ồ ọ ồ ủ ả ủ ổ ứ  

đ c thành l p theo Lu t h p tác xã.ượ ậ ậ ợ

2. Thu nh p t  vi c th c hi n d ch v  k  thu t tr c ti p ph c v  nôngậ ừ ệ ự ệ ị ụ ỹ ậ ự ế ụ ụ  

nghi p g m: thu nh p t  d ch v  t i, tiêu n c; cày, b a đ t; n o vét kênh,ệ ồ ậ ừ ị ụ ướ ướ ừ ấ ạ  

m ng n i đ ng; d ch v  phòng tr  sâu, b nh cho cây tr ng, v t nuôi; d ch vươ ộ ồ ị ụ ừ ệ ồ ậ ị ụ 

thu ho ch s n ph m nông nghi p.ạ ả ẩ ệ

3. Thu nh p t  vi c th c hi n h p đ ng nghiên c u khoa h c và phát tri nậ ừ ệ ự ệ ợ ồ ứ ọ ể  

công ngh ; Thu nhâp t  doanh thu bán san phâm trong th i  kỳ s n xu t thệ ̣ ừ ̉ ̉ ờ ả ấ ử 

nghi m và thu nh p t  doanh thu bán s n ph m làm ra t  công nghê m i lân đâuệ ậ ừ ả ẩ ừ ̣ ớ ̀ ̀  

tiên ap dung tai Viêt Nam. Th i gian mi n thu  t i đa không quá m t (01) năm,́ ̣ ̣ ̣ ờ ễ ế ố ộ  

k  t  ngày b t đ u th c hi n h p đ ng nghiên c u khoa h c và phát tri n côngể ừ ắ ầ ự ệ ợ ồ ứ ọ ể  

ngh ; ngày b t đ u s n xu t th  nghi m s n ph m; ngày b t đ u áp d ng côngệ ắ ầ ả ấ ử ệ ả ẩ ắ ầ ụ  

ngh  m i l n đ u tiên áp d ng t i Vi t Nam đ  s n xu t s n ph m.ệ ớ ầ ầ ụ ạ ệ ể ả ấ ả ẩ

3.1.  Thu nh p t  vi c th c hi n h p đ ng nghiên c u khoa h c và phátậ ừ ệ ự ệ ợ ồ ứ ọ  

tri n công ngh   đ c mi n thu   ph i đ m b o các đi u ki n sau:ể ệ ượ ễ ế ả ả ả ề ệ

- Có ch ng nh n đăng ký ho t đ ng nghiên c u khoa h c;ứ ậ ạ ộ ứ ọ

- Đ c c  quan qu n lý Nhà n c v  khoa h c có th m quy n xác nh n;ượ ơ ả ướ ề ọ ẩ ề ậ

3.2. Thu nh p t  doanh thu bán s n ph m làm ra t  công ngh  m i l nậ ừ ả ẩ ừ ệ ớ ầ  

đ u tiên đ c áp d ng t i Vi t Nam đ c mi n thu  ph i đ m b o công nghầ ượ ụ ạ ệ ượ ễ ế ả ả ả ệ 

m i l n đ u tiên áp d ng t i Vi t Nam đ c c  quan quan ly Nha n c vê khoaớ ầ ầ ụ ạ ệ ượ ơ ̉ ́ ̀ ướ ̀  

hoc co thâm quyên xac nhân.̣ ́ ̉ ̀ ́ ̣

4. Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v  c aậ ừ ạ ộ ả ấ ị ụ ủ  

doanh nghi p có s  lao đ ng là ng i khuy t t t, ng i sau cai nghi n ma tuý,ệ ố ộ ườ ế ậ ườ ệ  

ng i nhi m HIV bình quân trong năm chi m t  51% tr  lên trong t ng s  laoườ ễ ế ừ ở ổ ố  

đ ng bình quân trong năm c a doanh nghi p. ộ ủ ệ

Ví d : Doanh nghi p A có s  lao đ ng trên danh sách tr  l ng, tr  côngụ ệ ố ộ ả ươ ả  

tháng 1 năm 2009 là 290 lao đ ng; tháng 4 năm 2008 tuy n thêm 12 lao đ ng;ộ ể ộ  
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tháng 10 có 2 lao đ ng ngh  vi c; tháng 12 có 3 lao đ ng ngh  vi c. Nh  v y sộ ỉ ệ ộ ỉ ệ ư ậ ố 

lao đ ng bình quân trong năm 2009 đ c xác đ nh b ngộ ượ ị ằ

    (12 ng i x 9tháng) – (2ng i x 3tháng) – (3 ng i x 1 tháng)ườ ườ ườ

290 + ____________________________________________________ 

12  

= 290 lao đ ng ộ + 8 lao đ ngộ  = 298 lao đ ngộ

Nh  v y s  lao đ ng bình quân trong năm 2009 c a doanh nghi p A là 298ư ậ ố ộ ủ ệ  

lao đ ng, tr ng h p doanh nghi p A có s  lao đ ng là ng i tàn t t t  151 laoộ ườ ợ ệ ố ộ ườ ậ ừ  

đ ng tr  lên (298 x 51%) thì thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàngộ ở ậ ừ ạ ộ ả ấ  

hoá, d ch v  c a doanh nghi p A s  đ c mi n thu .ị ụ ủ ệ ẽ ượ ễ ế

- Thu nh p đ c mi n thu  quy đ nh t i kho n này không bao g m thuậ ượ ễ ế ị ạ ả ồ  

nh p khác quy đ nh t i m c V Ph n C Thông t  này. ậ ị ạ ụ ầ ư

- Thu nh p đ c mi n thu  đ i v i các doanh nghi p t i đi m này ph iậ ượ ễ ế ố ớ ệ ạ ể ả  

đáp ng đ  các đi u ki n sau:ứ ủ ề ệ

4.1. Đ i v i doanh nghi p có s  d ng lao đ ng là ng i khuy t t t (baoố ớ ệ ử ụ ộ ườ ế ậ  

g m c  th ng binh, b nh binh) ph i có xác nh n c a c  quan y t  có th mồ ả ươ ệ ả ậ ủ ơ ế ẩ  

quy n v  s  lao đ ng là ng i khuy t t t. ề ề ố ộ ườ ế ậ

4.2. Đ i v i doanh nghi p có s  d ng lao đ ng là ng i sau cai nghi n maố ớ ệ ử ụ ộ ườ ệ  

túy ph i có gi y ch ng nh n hoàn thành cai nghi n c a các c  s  cai nghi nả ấ ứ ậ ệ ủ ơ ở ệ  

ho c xác nh n c a c  quan có th m quy n liên quan.ặ ậ ủ ơ ẩ ề

4.3. Đ i v i doanh nghi p có s  d ng lao đ ng là ng i nhi m HIV ph iố ớ ệ ử ụ ộ ườ ễ ả  

có xác nh n c a c  quan y t  có th m quy n v  s  lao đ ng là ng i nhi mậ ủ ơ ế ẩ ề ề ố ộ ườ ễ  

HIV. 

5. Thu nh p t  ho t đ ng d y ngh  dành riêng cho ng i dân t c thi uậ ừ ạ ộ ạ ề ườ ộ ể  

s , ng i khuy t t t, tr  em có hoàn c nh đ c bi t khó khăn, đ i t ng t  n nố ườ ế ậ ẻ ả ặ ệ ố ượ ệ ạ  

xã h i. Tr ng h p c  s  d y ngh  có c  đ i t ng khác thì ph n thu nh pộ ườ ợ ơ ở ạ ề ả ố ượ ầ ậ  

đ c mi n thu  đ c xác đ nh t ng ng v i t  l  h c viên là ng i dân t cượ ễ ế ượ ị ươ ứ ớ ỷ ệ ọ ườ ộ  
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thi u s , ng i khuy t t t, tr  em có hoàn c nh đ c bi t khó khăn, đ i t ng tể ố ườ ế ậ ẻ ả ặ ệ ố ượ ệ 

n n xã h i trong t ng s  h c viên. ạ ộ ổ ố ọ

Thu nh p t  ho t đ ng d y ngh  đ c mi n thu  t i đi m này ph i đápậ ừ ạ ộ ạ ề ượ ễ ế ạ ể ả  

ng đ  các đi u ki n sau:ứ ủ ề ệ

- C  s  d y ngh  đ c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a các vănơ ở ạ ề ượ ậ ạ ộ ị ủ  

b n h ng d n v  d y ngh .ả ướ ẫ ề ạ ề

- Có danh sách các h c viên là ng i dân t c thi u s , ng i khuy t t t,ọ ườ ộ ể ố ườ ế ậ  

tr  em có hoàn c nh đ c bi t khó khăn, đ i t ng t  n n xã h i.ẻ ả ặ ệ ố ượ ệ ạ ộ

6. Thu nh p đ c chia t  ho t đ ng góp v n, mua c  ph n, liên doanh,ậ ượ ừ ạ ộ ố ổ ầ  

liên k t kinh t  v i doanh nghi p trong n c, sau khi bên nh n góp v n, phátế ế ớ ệ ướ ậ ố  

hành c  phi u, liên doanh, liên k t đã n p thu  thu nh p doanh nghi p theo quyổ ế ế ộ ế ậ ệ  

đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p, k  c  tr ng h p bên nh n góp v n,ị ủ ậ ế ậ ệ ể ả ườ ợ ậ ố  

phát hành c  phi u, bên liên doanh, liên k t đ c mi n thu , gi m thu .ổ ế ế ượ ễ ế ả ế

Ví d : Doanh nghi p B nh n v n góp c a doanh nghi p A. Thu nh pụ ệ ậ ố ủ ệ ậ  

tr c thu  t ng ng v i ph n v n góp c a doanh nghi p A trong doanh nghi pướ ế ươ ứ ớ ầ ố ủ ệ ệ  

B là 100 tri u đ ng.ệ ồ

- Tr ng h p 1: Doanh nghi p B không đ c u đãi thu  thu nh p doanhườ ợ ệ ượ ư ế ậ  

nghi p và doanh nghi p B đã n p đ  thu  thu nh p doanh nghi p bao g m cệ ệ ộ ủ ế ậ ệ ồ ả 

kho n thu nh p c a doanh nghi p A nh n đ c thì thu nh p mà doanh nghi p Aả ậ ủ ệ ậ ượ ậ ệ  

nh n đ c t  ho t đ ng góp v n là 75 tri u đ ng [(100 tri u – (100 tri u xậ ượ ừ ạ ộ ố ệ ồ ệ ệ  

25%)], doanh nghi p A đ c mi n thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i 75 tri uệ ượ ễ ế ậ ệ ố ớ ệ  

đ ng này.ồ

- Tr ng h p 2: Doanh nghi p B đ c gi m 50% s  thu  thu nh p doanhườ ợ ệ ượ ả ố ế ậ  

nghi p ph i n p và doanh nghi p B đã n p đ  thu  thu nh p doanh nghi p baoệ ả ộ ệ ộ ủ ế ậ ệ  

g m c  kho n thu nh p c a doanh nghi p A nh n đ c theo s  thu  thu nh pồ ả ả ậ ủ ệ ậ ượ ố ế ậ  

đ c gi m thì thu nh p mà doanh nghi p A nh n đ c t  ho t đ ng góp v n làượ ả ậ ệ ậ ượ ừ ạ ộ ố  

87,5 tri u đ ng [100 tri u – (100 tri u x 25% x 50%)], doanh nghi p A đ cệ ồ ệ ệ ệ ượ  

mi n thu  thu nh p doanh nghi p  đ i v i 87,5 tri u đ ng này.ễ ế ậ ệ ố ớ ệ ồ

- Tr ng h p 3: Doanh nghi p B đ c mi n thu  thu nh p doanh nghi pườ ợ ệ ượ ễ ế ậ ệ  

thì thu nh p mà doanh nghi p A nh n đ c t  ho t đ ng góp v n là 100 tri uậ ệ ậ ượ ừ ạ ộ ố ệ  



73

đ ng, doanh nghi p A đ c mi n thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i 100 tri uồ ệ ượ ễ ế ậ ệ ố ớ ệ  

đ ng này.ồ

7. Kho n tài tr  nh n đ c đ  s  d ng cho ho t đ ng giáo d c, nghiênả ợ ậ ượ ể ử ụ ạ ộ ụ  

c u khoa h c, văn hoá, ngh  thu t, t  thi n, nhân đ o và ho t đ ng xã h i khácứ ọ ệ ậ ừ ệ ạ ạ ộ ộ  

t i Vi t Nam.ạ ệ

Tr ng h p t  ch c nh n tài tr  s  d ng không đúng m c đích các kho nườ ợ ổ ứ ậ ợ ử ụ ụ ả  

tài tr  trên thì t  ch c nh n tài tr  ph i tính n p thu  thu nh p doanh nghi p theoợ ổ ứ ậ ợ ả ộ ế ậ ệ  

m c thu  su t 25% trên s  ti n nh n tài tr  s  d ng không đúng m c đích.ứ ế ấ ố ề ậ ợ ử ụ ụ

T  ch c nh n tài tr  quy đ nh t i kho n này ph i đ c thành l p và ho tổ ứ ậ ợ ị ạ ả ả ượ ậ ạ  

đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t, th c hi n đúng quy đ nh c a pháp lu t v  kộ ị ủ ậ ự ệ ị ủ ậ ề ế 

toán th ng kê.ố

VII. XÁC Đ NH L  VÀ CHUY N LỊ Ỗ Ể Ỗ

1.  L  phát sinh trong kỳ tính thu  là s  chênh l ch âm v  thu nh p ch uỗ ế ố ệ ề ậ ị  

thu .ế

2. Doanh nghi p sau khi quy t toán thu  mà b  l  thì đ c chuy n l  c aệ ế ế ị ỗ ượ ể ỗ ủ  

năm quy t toán thu  tr  vào thu nh p chiu thu  c a nh ng năm sau. Th i gianế ế ừ ậ ̣ ế ủ ữ ờ  

chuy n l  tính liên t c không quá 5 năm, k  t   năm ti p sau năm phát sinh l .ể ỗ ụ ể ừ ế ỗ

Doanh nghi p t  xác đ nh s  l  đ c tr  vào thu nh p chiu thu  theoệ ự ị ố ỗ ượ ừ ậ ̣ ế  

nguyên t c trên. Tr ng h p trong th i gian chuy n l  có phát sinh ti p s  l  thìắ ườ ợ ờ ể ỗ ế ố ỗ  

s  l  phát sinh này (không bao g m s  l  c a kỳ tr c chuy n sang) s  đ cố ỗ ồ ố ỗ ủ ướ ể ẽ ượ  

chuy n l  tính liên t c không quá 5 năm, k  t   năm ti p sau năm phát sinh l .ể ỗ ụ ể ừ ế ỗ

 Tr ng h p c  quan có th m quy n ki m tra, thanh tra quy t toán thuườ ợ ơ ẩ ề ể ế ế 

thu nh p doanh nghi p xác đ nh s  l  doanh nghi p đ c chuy n khác v i s  lậ ệ ị ố ỗ ệ ượ ể ớ ố ỗ 

do  doanh nghi p t  xác đ nh thì s  l  đ c chuy n xác đ nh theo k t lu n c aệ ự ị ố ỗ ượ ể ị ế ậ ủ  

c  quan có th m quy n nh ng đ m b o chuy n l  tính liên t c không quá 5 năm,ơ ẩ ề ư ả ả ể ỗ ụ  

k  t   năm ti p sau năm phát sinh l .ể ừ ế ỗ

Quá th i h n 5 năm k  t  năm ti p sau năm phát sinh l  n u s  l  phátờ ạ ể ừ ế ỗ ế ố ỗ  

sinh ch a bù tr  h t thì s  không đ c gi m tr  ti p vào thu nh p c a các nămư ừ ế ẽ ượ ả ừ ế ậ ủ  

ti p sau.ế
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3. Doanh nghi p chuy n đ i lo i hình doanh nghi p, chuy n đ i hình th cệ ể ổ ạ ệ ể ổ ứ  

s  h u (k  c  giao, bán doanh nghi p Nhà n c), sáp nh p, h p nh t, chia, tách,ở ữ ể ả ệ ướ ậ ợ ấ  

gi i th , phá s n ph i th c hi n quy t toán thu  v i c  quan thu  đ n th i đi mả ể ả ả ự ệ ế ế ớ ơ ế ế ờ ể  

có quy t đ nh chuy n đ i lo i hình doanh nghi p, chuy n đ i hình th c s  h u,ế ị ể ổ ạ ệ ể ổ ứ ở ữ  

sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n c a c  quan có th m quy n.ậ ợ ấ ả ể ả ủ ơ ẩ ề  Số 

l  c a doanh nghi p phát sinh tr c khi chuy n đ i s  h u, sáp nh p, ỗ ủ ệ ướ ể ổ ở ữ ậ h p nh t,ợ ấ  

chia, tách ph i đ c theo dõi chi ti t theo năm phát sinh và đ c ti p t c chuy nả ượ ế ượ ế ụ ể  

vào thu nh p chiu  thu  c a doanh nghi p sau khi chuy n đ i s  h u, sáp nh p,ậ ̣ ế ủ ệ ể ổ ở ữ ậ  

h p nh t, chia, tách đ  đ m b o nguyên t c chuy n l  tính liên t c không quá 5ợ ấ ể ả ả ắ ể ỗ ụ  

năm, k  t   năm ti p sau năm phát sinh l .ể ừ ế ỗ

4. Doanh nghi p là liên doanh c a nhi u doanh nghi p khác, khi có quy tệ ủ ề ệ ế  

đ nh gi i th  mà b   l  thì s  l  đ c phân b  cho t ng doanh nghi p tham giaị ả ể ị ỗ ố ỗ ượ ổ ừ ệ  

liên doanh. Doanh nghi p tham gia liên doanh đ c t ng h p s  l  phân b  t  cệ ượ ổ ợ ố ỗ ổ ừ ơ 

s  liên doanh vào k t qu  kinh doanh c a mình khi quy t toán thu  nh ng đ mở ế ả ủ ế ế ư ả  

b o nguyên t c chuy n l  tính liên t c  không quá 5 năm, k  t   năm ti p sauả ắ ể ỗ ụ ể ừ ế  

năm phát sinh l  c a doanh nghi p liên doanh.ỗ ủ ệ

VIII. TRÍCH L P QU  PHÁT TRI N KHOA H C VÀ CÔNG NGHẬ Ỹ Ể Ọ Ệ 

C A DOANH NGHI PỦ Ệ

1. Doanh nghi p đ c thành l p, ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu tệ ượ ậ ạ ộ ị ủ ậ  

Vi t Nam đ c trích t i đa 10% thu nh p tính thu  hàng năm tr c khi tính thuệ ượ ố ậ ế ướ ế 

thu nh p doanh nghi p đ  l p Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  c a doanhậ ệ ể ậ ỹ ể ọ ệ ủ  

nghi p. Doanh nghi p t  xác đ nh m c trích l p Qu  phát tri n khoa h c côngệ ệ ự ị ứ ậ ỹ ể ọ  

ngh  theo quy đ nh tr c khi tính thu  thu nh p doanh nghi p. Hang năm nêuệ ị ướ ế ậ ệ ̀ ́  

doanh nghiêp co trich lâp quy phat triên khoa hoc công nghê thi doanh nghiêp phaị ́ ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉  

l p Báo cáo trích, s  d ng Qu  phát tri n khoa h c công ngh  và kê khai m cậ ử ụ ỹ ể ọ ệ ứ  

trích l p, s  ti n trích l p vao t  khai quyêt toan thuê thu nh p doanh nghi p. Báoậ ố ề ậ ̀ ờ ́ ́ ́ ậ ệ  

cáo vi c s  d ng Qu  phát tri n khoa h c công ngh  đ c n p cùng t  khaiệ ử ụ ỹ ể ọ ệ ượ ộ ờ  

quy t toán thu  thu nh p doanh nghi p.ế ế ậ ệ

2. Trong th i h n 5 năm, k  t  khi trích l p, n u Qu  phát tri n khoa h cờ ạ ể ừ ậ ế ỹ ể ọ  

và công ngh  không đ c s  d ng ho c s  d ng không h t 70% ho c s  d ngệ ượ ử ụ ặ ử ụ ế ặ ử ụ  

không đúng m c đích thì doanh nghi p ph i n p ngân sách nhà n c ph n thuụ ệ ả ộ ướ ầ ế 
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thu nh p doanh nghi p tính trên kho n thu nh p đã trích l p qu  mà không sậ ệ ả ậ ậ ỹ ử 

d ng ho c s  d ng không đúng m c đích và ph n lãi phát sinh t  s  thu  thuụ ặ ử ụ ụ ầ ừ ố ế  

nh p doanh nghi p đó. ậ ệ

S  ti n s  d ng không đúng m c đích thì s  không đ c tính vào t ng số ề ử ụ ụ ẽ ượ ổ ố 

ti n s  d ng cho m c đích phát tri n khoa h c và công ngh .ề ử ụ ụ ể ọ ệ

- Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p dùng đ  tính s  thu  thu h i làế ấ ế ậ ệ ể ố ế ồ  

thu  su t áp d ng cho doanh nghi p trong th i gian trích l p qu . ế ấ ụ ệ ờ ậ ỹ

- Lãi su t tính lãi đ i v i s  thu  thu h i tính trên ph n qu  không sấ ố ớ ố ế ồ ầ ỹ ử 

d ng h t là lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th iụ ế ấ ế ạ ạ ạ ộ ụ ạ ờ  

đi m thu h i và th i gian tính lãi là hai năm. ể ồ ờ

Ví d : Công ty A năm 2009 xác đ nh m c trích l p qu  phát tri n khoa h cụ ị ứ ậ ỹ ể ọ  

và công ngh  là 10% trên thu nh p tính thu  và công ty có trích l p qu  khoa h cệ ậ ế ậ ỹ ọ  

công ngh  t  năm 2009 đ n năm 2013. Đ u năm 2014 khi l p báo cáo quy t toánệ ừ ế ầ ậ ế  

thu  TNDN năm 2013, Công ty l p báo cáo tình hình trích l p và s  d ng Quế ậ ậ ử ụ ỹ 

phát tri n khoa h c công ngh  sau 5 năm căn c  theo báo cáo trích, s  d ng Quể ọ ệ ứ ử ụ ỹ 

hàng năm nh  sau:ư

M c trích l p qu  năm 2009 là 2 t  đ ng. Đ n h t năm 2013 Công ty m iứ ậ ỹ ỷ ồ ế ế ớ  

s  d ng cho nghiên c u khoa h c là 1,2 t  đ ng. Tr ng h p này Công ty ch  sử ụ ứ ọ ỷ ồ ườ ợ ỉ ử 

d ng 60% qu  đã trích (1,2/2 x 100), Công ty b  truy thu thu  và x  ph t nh  sau :ụ ỹ ị ế ử ạ ư

+ Thu  thu nh p doanh nghi p  b  truy thu do s  d ng không h t 70% quế ậ ệ ị ử ụ ế ỹ 

(gi  s  thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p trong th i gian trích l p Qu  làả ử ế ấ ế ậ ệ ờ ậ ỹ  

25%): 

(2 t  - 1,2 t ) x 25% = 200 tri u đ ng ỷ ỷ ệ ồ

+ Lãi phát sinh t  s  thu  thu nh p doanh nghi p b  truy thu do s  d ngừ ố ế ậ ệ ị ử ụ  

không h t 70% qu  (gi  s  lãi su t trái phi u kho b c kỳ h n 1 năm là 12%): ế ỹ ả ử ấ ế ạ ạ

200 tri u x 12% x 2 năm  = 48 tri u đ ng     ệ ệ ồ

Các năm sau năm 2009 m c trích l p và s  d ng qu  KHCN đ c tínhứ ậ ử ụ ỹ ượ  

theo nguyên t c s  ti n trích qu  tr c thì s  d ng tr c nêu trên.ắ ố ề ỹ ướ ử ụ ướ

- Lãi su t tính lãi đ i v i s  thu  thu h i tính trên ph n qu  s  d ng saiấ ố ớ ố ế ồ ầ ỹ ử ụ  

m c đích là m c lãi tinh theo ty lê ph t ch m n p theo quy đ nh c a Lu t qu n lýụ ứ ́ ̉ ̣ ạ ậ ộ ị ủ ậ ả  
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thu  và th i gian tính lãi là kho ng th i gian k  t  khi trích l p qu  đ n khi thuế ờ ả ờ ể ừ ậ ỹ ế  

h i. Ngày thu h i  là ngày hành vi vi ph m đ c phát hi n và l p biên b n (trồ ồ ạ ượ ệ ậ ả ừ 

tr ng h p không ph i l p biên b n) .ườ ợ ả ậ ả

Vi c xác đ nh th i đi m trích qu  c a s  ti n s  d ng sai m c đích làmệ ị ờ ể ỹ ủ ố ề ử ụ ụ  

căn c  tính lãi đ i v i s  thu  thu h i tính trên ph n qu  s  d ng sai m c đíchứ ố ớ ố ế ồ ầ ỹ ử ụ ụ  

theo nguyên t c s  ti n trích qu  tr c thì s  d ng tr c.ắ ố ề ỹ ướ ử ụ ướ

Ví d : Công ty B trích l p Qu  phát tri n khoa h c công ngh  nh  sau: kỳụ ậ ỹ ể ọ ệ ư  

tính thu  năm 2009 trích 200 tri u, năm 2010 trích 300 tri u, năm 2011 trích 300ế ệ ệ  

tri u, năm 2012 trích 500 tri u, năm 2013 trích 700 tri u. Năm 2010, Công ty sệ ệ ệ ử 

d ng 200 tri u t  Qu  KHCN, trong đó có 40 tri u s  d ng sai m c đích. Hàngụ ệ ừ ỹ ệ ử ụ ụ  

năm, Công ty l p Báo cáo trích, s  d ng Qu  KHCN. Đ n ngày 05/5/2011, quaậ ử ụ ỹ ế  

ki m tra, c  quan thu  phát hi n năm 2010 Công ty s  d ng 40 tri u t  Quể ơ ế ệ ử ụ ệ ừ ỹ 

KHCN sai m c đích và l p biên b n x  ph t. Lãi ph t n p ch m theo quy đ nhụ ậ ả ử ạ ạ ộ ậ ị  

hi n hành c a Lu t qu n lý thu  là 0,05%/ngày.ệ ủ ậ ả ế

Tr ng h p 1: Năm 2009, Công ty s  d ng 150 tri u cho đ  án KHCN thì:ườ ợ ử ụ ệ ề

- S  ti n 40 tri u s  d ng sai đ c xác đ nh là t  ti n trích Qu  c a kỳố ề ệ ử ụ ượ ị ừ ề ỹ ủ  

tính thu  năm 2009.ế

- S  thu  TNDN b  truy thu do s  d ng không đúng m c đích:ố ế ị ử ụ ụ

40 tri u đ ng x 25% = 10 tri u đ ngệ ồ ệ ồ

- S  ngày tính ph t ch m n p: t  ngày 01/4/2010 đ n h t ngày 05/5/2011:ố ạ ậ ộ ừ ế ế  

400 ngày.

Lãi ph t n p ch m: 10 tri u x 0,05% /ngày x 400 ngày = 2 tri u đ ngạ ộ ậ ệ ệ ồ

Tr ng h p 2: Năm 2009, Công ty s  d ng 200 tri u cho đ  án KHCN thì:ườ ợ ử ụ ệ ề

- S  ti n 40 tri u s  d ng sai đ c xác đ nh là t  ti n trích Qu  c a kỳố ề ệ ử ụ ượ ị ừ ề ỹ ủ  

tính thu  năm 2010.ế

- S  thu  TNDN b  truy thu do s  d ng không đúng m c đích:ố ế ị ử ụ ụ

40 tri u đ ng x 25% = 10 tri u đ ngệ ồ ệ ồ

- S  ngày tính ph t ch m n p: t  ngày 01/4/2011 đ n h t ngày 05/5/2011:ố ạ ậ ộ ừ ế ế  

35 ngày.
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Lãi ph t n p ch m: 10 tri u đ ng x 0,05%/ngày x 35 ngày = 175.000 đ ngạ ộ ậ ệ ồ ồ

3. Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  c a doanh nghi p ch  đ c sỹ ể ọ ệ ủ ệ ỉ ượ ử 

d ng cho đ u t  khoa h c, công ngh  t i Vi t Nam. Các kho n chi t  Qu  phátụ ầ ư ọ ệ ạ ệ ả ừ ỹ  

tri n khoa h c và công ngh  ph i có đ y đ  hóa đ n, ch ng t  h p pháp theoể ọ ệ ả ầ ủ ơ ứ ừ ợ  

quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

4. Doanh nghi p không đ c h ch toán các kho n chi t  Qu  phát tri nệ ượ ạ ả ừ ỹ ể  

khoa h c và công ngh  c a doanh nghi p vào chi phí đ c tr  khi xác đ nh thuọ ệ ủ ệ ượ ừ ị  

nh p ch u thu  trong kỳ tính thu . ậ ị ế ế

5. Doanh nghi p đang ho t đ ng mà có s  thay đ i v  hình th c s  h u,ệ ạ ộ ự ổ ề ứ ở ữ  

h p nh t, sáp nh p thì doanh nghi p m i thành l p t  vi c thay đ i hình th c sợ ấ ậ ệ ớ ậ ừ ệ ổ ứ ở 

h u, h p nh t, sáp nh p đ c k  th a và ch u trách nhi m v  vi c qu n lý, sữ ợ ấ ậ ượ ế ừ ị ệ ề ệ ả ử 

d ng Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  c a doanh nghi p tr c khi chuy nụ ỹ ể ọ ệ ủ ệ ướ ể  

đ i, h p nh t, sáp nh p. ổ ợ ấ ậ

Doanh nghi p n u có Qu  phát tri n khoa h c và công ngh  ch a s  d ngệ ế ỹ ể ọ ệ ư ử ụ  

h t khi chia, tách thì doanh nghi p m i thành l p t  vi c chia, tách đ c k  th aế ệ ớ ậ ừ ệ ượ ế ừ  

và ch u trách nhi m v  vi c qu n lý, s  d ng Qu  phát tri n khoa h c và côngị ệ ề ệ ả ử ụ ỹ ể ọ  

ngh  c a doanh nghi p tr c khi chia, tách. Vi c phân chia Qu  phát tri n khoaệ ủ ệ ướ ệ ỹ ể  

h c và công ngh  do doanh nghi p quy t đ nh và đăng ký v i c  quan thu .ọ ệ ệ ế ị ớ ơ ế

IX. THU  SU T THU  THU NH P DOANH NGHI PẾ Ấ Ế Ậ Ệ

1. Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p là 25%, tr  tr ng h p quy đ nhế ấ ế ậ ệ ừ ườ ợ ị  

t i kho n 2 Ph n này và các tr ng h p đ c áp d ng thu  su t u đãi.ạ ả ầ ườ ợ ượ ụ ế ấ ư

2.  Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i ho t đ ng tìm ki m,ế ấ ế ậ ệ ố ớ ạ ộ ế  

thăm dò, khai thác d u khí và tài nguyên quý hi m khác t i Vi t Nam t  32% đ nầ ế ạ ệ ừ ế  

50%. Căn c  vào v  trí khai thác, đi u ki n khai thác và tr  l ng m  doanhứ ị ề ệ ữ ượ ỏ  

nghi p có d  án đ u t  tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí và tài nguyên quýệ ự ầ ư ế ầ  

hi m khác g i h  s  d  án đ u t  đ n B  Tài chính đ  trình Th  t ng Chínhế ử ồ ơ ự ầ ư ế ộ ể ủ ướ  

ph  quy t đ nh m c thu  su t c  th  cho t ng d  án, t ng c  s  kinh doanh. ủ ế ị ứ ế ấ ụ ể ừ ự ừ ơ ở

Tài nguyên quý hi m khác t i kho n này bao g m: b ch kim, vàng, b c,ế ạ ả ồ ạ ạ  

thi c, wonfram, antimoan, đá quý, đ t hi m.ế ấ ế
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Ph n Dầ

N I N P THUƠ Ộ Ế

1. Nguyên t c xác đ nhắ ị

Doanh nghi p n p thu  t i n i có tr  s  chính. Tr ng h p doanh nghi pệ ộ ế ạ ơ ụ ở ườ ợ ệ  

có c  s  s n xu t (bao g m c  c  s  gia công, l p ráp) h ch toán ph  thu c ho tơ ở ả ấ ồ ả ơ ở ắ ạ ụ ộ ạ  

đ ng t i đ a bàn t nh, thành ph  tr c thu c trung ng khác v i đ a bàn n i doanhộ ạ ị ỉ ố ự ộ ươ ớ ị ơ  

nghi p đóng tr  s  chính thì s  thu  đ c tính n p  n i có tr  s  chính và ệ ụ ở ố ế ượ ộ ở ơ ụ ở ở 

n i có c  s  s n xu t.ơ ơ ở ả ấ

 Vi c n p thu  quy đ nh t i kho n này không áp d ng đ i v i ệ ộ ế ị ạ ả ụ ố ớ công trình, 

h ng m c công trình hay c  s  xây d ng xây d ng h ch toán ph  thu c.ạ ụ ơ ở ự ự ạ ụ ộ

2. Xác đ nh s  thu  và th  t c kê khai, n p thuị ố ế ủ ụ ộ ế

2.1. S  thu  thu nh p doanh nghi p tính n p  t nh, thành ph  tr c thu cố ế ậ ệ ộ ở ỉ ố ự ộ  

Trung ng n i có c  s  s n xu t h ch toán ph  thu c đ c xác đ nh b ng sươ ơ ơ ở ả ấ ạ ụ ộ ượ ị ằ ố 

thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p trong kỳ nhân (x) t  l  chi phí c a c  sế ậ ệ ả ộ ỷ ệ ủ ơ ở 

s n xu t h ch toán ph  thu c v i t ng chi phí c a doanh nghi p. ả ấ ạ ụ ộ ớ ổ ủ ệ

T  l   chi phí đ c xác đ nh b ng t  l  chi phí gi a t ng chi phí c a c  sỷ ệ ượ ị ằ ỷ ệ ữ ổ ủ ơ ở 

s n xu t  h ch toán ph  thu c v i t ng chi phí c a doanh nghi p. T  l  chi phíả ấ ạ ụ ộ ớ ổ ủ ệ ỷ ệ  

đ c xác đ nh nh  sau:ượ ị ư

T  l  chi phí c a c  s  s nỷ ệ ủ ơ ở ả  

xu t h ch toán ph  thu cấ ạ ụ ộ

=

T ng chi phí c a c  s  s n xu t ổ ủ ơ ở ả ấ

h ch toán ph  thu cạ ụ ộ

--------------------------------

T ng chi phí c a doanh nghi pổ ủ ệ

 S  li u đ  xác đ nh t  l  chi phí đ c căn c  vào s  li u quy t toán thuố ệ ể ị ỷ ệ ượ ứ ố ệ ế ế 

thu nh p c a doanh nghi p năm tr c li n k  năm tính thu  do doanh nghi p tậ ủ ệ ướ ề ề ế ệ ự 

xác đ nh đ  làm căn c  xác đ nh s  thu  ph i n p và đ c s  d ng đ  kê khai,ị ể ứ ị ố ế ả ộ ượ ử ụ ể  

n p thu  thu nh p doanh nghi p cho các năm sau.   ộ ế ậ ệ

Tr ng h p doanh nghi p đang ho t đ ng có các c  s  s n xu t h chườ ợ ệ ạ ộ ơ ở ả ấ ạ  

toán ph  thu c  các đ a ph ng, s  li u đ  xác đ nh t  l  chi phí c a tr  sụ ộ ở ị ươ ố ệ ể ị ỷ ệ ủ ụ ở 

chính và các c  s  s n xu t h ch toán ph  thu c do doanh nghi p t  xác đ nh cănơ ở ả ấ ạ ụ ộ ệ ự ị  
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c  theo s  li u quy t toán thu  thu nh p doanh nghi p năm 2008 và t  l  nàyứ ố ệ ế ế ậ ệ ỷ ệ  

đ c s  d ng n đ nh t  năm 2009 tr  đi. ượ ử ụ ổ ị ừ ở

Tr ng h p doanh nghi p m i thành l p, doanh nghi p đang ho t đ ng cóườ ợ ệ ớ ậ ệ ạ ộ  

thành l p thêm ho c thu h p các c  s  s n xu t h ch toán ph  thu c  các đ aậ ặ ẹ ơ ở ả ấ ạ ụ ộ ở ị  

ph ng thì doanh nghi p ph i t  xác đ nh t  l  chi phí cho kỳ tính thu  đ u tiênươ ệ ả ự ị ỷ ệ ế ầ  

đ i v i các tr ng h p này. T  kỳ tính thu  ti p theo t  l  chi phí đ c xác đ nhố ớ ườ ợ ừ ế ế ỷ ệ ượ ị  

theo nguyên t c nêu trên. ắ

2.2.  Doanh nghi p t i n i có tr  s  chính có trách nhi m khai thu , n pệ ạ ơ ụ ở ệ ế ộ  

thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i s  thu  thu nh p phát sinh t i tr  s  chínhế ậ ệ ố ớ ố ế ậ ạ ụ ở  

và t i c  s   s n xu t h ch toán ph  thu c theo m u s  07/TNDN ban hành kèmạ ơ ở ả ấ ạ ụ ộ ẫ ố  

theo Thông t  này. Căn c  vào s  thu  thu nh p doanh nghi p tính n p theo quý,ư ứ ố ế ậ ệ ộ  

t  l  chi phí c a c  s  s n xu t h ch toán ph  thu c, doanh nghi p  xác đ nh sỷ ệ ủ ơ ở ả ấ ạ ụ ộ ệ ị ố 

thu  thu nh p doanh nghi p t m n p hàng quý t i tr  s  chính và t i các c  sế ậ ệ ạ ộ ạ ụ ở ạ ơ ở 

s n xu t ph  thu c.ả ấ ụ ộ

Ví d : Doanh nghi p A có tr  s  chính t i thành ph  Hà N i và có các cụ ệ ụ ở ạ ố ộ ơ 

s  s n xu t ph  thu c t i H i D ng, H i Phòng, B c Ninh. T  l  chi phí d aở ả ấ ụ ộ ạ ả ươ ả ắ ỷ ệ ự  

theo t ng chi phí c a doanh nghi p năm 2008  nh  sau: Hà N i: 0,2; H i D ngổ ủ ệ ư ộ ả ươ  

0,3; H i Phòng: 0,3; B c Ninh: 0,2. T ng s  thu  thu nh p doanh nghi p ph iả ắ ổ ố ế ậ ệ ả  

n p quý 1 c a doanh nghi p A là 1 t  đ ng. T  năm 2009, t  l  phân b  chi phíộ ủ ệ ỷ ồ ừ ỷ ệ ổ  

nêu trên đ c s  d ng n đ nh n u doanh nghi p không thành l p thêm ho c thuượ ử ụ ổ ị ế ệ ậ ặ  

h p các c  s  s n xu t h ch toán ph  thu c  các đ a ph ng. S  thu  TNDNẹ ơ ở ả ấ ạ ụ ộ ở ị ươ ố ế  

ph i n p c a các đ n v  trong quý 1 nh  sau: Hà N i: 200 tri u đ ng (1.000ả ộ ủ ơ ị ư ộ ệ ồ  

x0,2); H i D ng: 300 tri u đ ng; H i Phòng: 300 tri u đ ng; B c Ninh: 200ả ươ ệ ồ ả ệ ồ ắ  

tri u đ ng.ệ ồ

3. Th  t c luân chuy n ch ng t  gi a Kho b c và c  quan thuủ ụ ể ứ ừ ữ ạ ơ ế

Doanh nghi p n p thu  thu nh p doanh nghi p phát sinh  n i đóng tr  sệ ộ ế ậ ệ ở ơ ụ ở 

chính cho Kho b c Nhà n c đ ng c p v i c  quan thu  n i doanh nghi p đăngạ ướ ồ ấ ớ ơ ế ơ ệ  

ký kê khai thu , đ ng th i doanh nghi p n p thay s  thu  ph i n p c a các cế ồ ờ ệ ộ ố ế ả ộ ủ ơ 

s  s n xu t ph  thu c t i các đ a ph ng. Các ch ng t  n p thu  đ c l pở ả ấ ụ ộ ạ ị ươ ứ ừ ộ ế ượ ậ  

riêng cho t ng Kho b c Nhà n c n i thu ngân sách.ừ ạ ướ ơ
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Tr ng h p doanh nghi p n i có tr  s  chính n p ti n m t t i Kho b cườ ợ ệ ơ ụ ở ộ ề ặ ạ ạ  

Nhà n c n i đóng tr  s  chính thì Kho b c Nhà n c s  chuy n ti n và ch ngướ ơ ụ ở ạ ướ ẽ ể ề ứ  

t  thu Ngân sách Nhà n c cho Kho b c Nhà n c liên quan đ  h ch toán thuừ ướ ạ ướ ể ạ  

Ngân sách Nhà n c ph n thu  c a c  s  s n xu t kinh doanh ph  thu c.ướ ầ ế ủ ơ ở ả ấ ụ ộ

4. Quy t toán thuế ế

Doanh nghi p khai quy t toán thu  thu nh p doanh nghi p t i n i có trệ ế ế ậ ệ ạ ơ ụ 

s  chính, s  thu  thu nh p doanh nghi p còn ph i n p đ c xác đ nh b ng sở ố ế ậ ệ ả ộ ượ ị ằ ố 

thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p theo quy t toán tr  đi s  đã t m n p t iế ậ ệ ả ộ ế ừ ố ạ ộ ạ  

n i có tr  s  chính và t m n p t i n i có các c  s  s n xu t ph  thu c. S  thuơ ụ ở ạ ộ ạ ơ ơ ở ả ấ ụ ộ ố ế 

thu nh p doanh nghi p còn ph i n p ho c hoàn khi quy t toán cũng đ c phânậ ệ ả ộ ặ ế ượ  

b  theo đúng t  l  t i n i có tr  s  chính và t i n i có các c  s  s n xu t phổ ỷ ệ ạ ơ ụ ở ạ ơ ơ ở ả ấ ụ 

thu c. ộ

Vi c phân c p, qu n lý, s  d ng ngu n thu đ c th c hi n theo quy đ nhệ ấ ả ử ụ ồ ượ ự ệ ị  

c a Lu t ngân sách nhà n c.ủ ậ ướ

5. Đ n v  h ch toán ph  thu c các doanh nghi p h ch toán toàn ngành cóơ ị ạ ụ ộ ệ ạ  

thu nh p ngoài ho t đ ng kinh doanh chính thì n p thu  t i t nh, thành ph  tr cậ ạ ộ ộ ế ạ ỉ ố ự  

thu c Trung ng n i phát sinh ho t đ ng s n xu t kinh doanh đó.ộ ươ ơ ạ ộ ả ấ

Ph n Eầ

XÁC Đ NH THU NH P TÍNH THU  VÀ THU  THU Ị Ậ Ế Ế

NH P DOANH NGHI P T  CHUY N NH NG V N, Ậ Ệ Ừ Ể ƯỢ Ố

CHUY N NH NG CH NG KHOÁN. Ể ƯỢ Ứ

1. Thu nh p thu c di n n p thuậ ộ ệ ộ ế

1.1.  Thu nh p t  chuy n nh ng v n c a doanh nghi p là thu nh p cóậ ừ ể ượ ố ủ ệ ậ  

đ c t  chuy n nh ng m t ph n ho c toàn b  s  v n c a doanh nghi p đãượ ừ ể ượ ộ ầ ặ ộ ố ố ủ ệ  

đ u t  cho m t ho c nhi u t  ch c, cá nhân khác (bao g m c  tr ng h p bánầ ư ộ ặ ề ổ ứ ồ ả ườ ợ  

toàn b  doanh nghi p).ộ ệ
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1.2. Thu nh p t  chuy n nh ng ch ng khoán c a doanh nghi p là thuậ ừ ể ượ ứ ủ ệ  

nh p có đ c t  chuy n nh ng m t ph n ho c toàn b  s  ch ng khoán c aậ ượ ừ ể ượ ộ ầ ặ ộ ố ứ ủ  

doanh nghi p đã tham gia đ u t  ch ng khoán cho m t ho c nhi u t  ch c cáệ ầ ư ứ ộ ặ ề ổ ứ  

nhân khác.

Thu nh p t  chuy n nh ng ch ng khoán bao g m: chuy n nh ng cậ ừ ể ượ ứ ồ ể ượ ổ 

phi u, trái phi u, ch ng ch  qu  và các lo i ch ng khoán khác theo quy đ nh.ế ế ứ ỉ ỹ ạ ứ ị

1.3. Doanh nghi p có thu nh p t  chuy n nh ng v n, chuy n nh ngệ ậ ừ ể ượ ố ể ượ  

ch ng khoán th c hi n kê khai, n p thu  thu nh p doanh nghi p theo h ng d nứ ự ệ ộ ế ậ ệ ướ ẫ  

t i Ph n E Thông t  này. ạ ầ ư

2. Căn c  tính thuứ ế

2.1. Thu nh p tính thu :ậ ế

a) Thu nh p tính thu  t  chuy n nh ng v n đ c xác đ nh:ậ ế ừ ể ượ ố ượ ị

Thu nh pậ  

tính thuế =

Giá 

chuy n nh ngể ượ -

Giá  mua

c a ph n v nủ ầ ố

 chuy n nh ngể ượ

-

Chi phí 

chuy n nh ngể ượ

Trong đó:

- Giá chuy n nh ng đ c xác đ nh là t ng giá tr  th c t  mà bên chuy nể ượ ượ ị ổ ị ự ế ể  

nh ng thu đ c theo h p đ ng chuy n nh ng. ượ ượ ợ ồ ể ượ

Tr ng h p h p đ ng chuy n nh ng v n quy đ nh vi c thanh toán theoườ ợ ợ ồ ể ượ ố ị ệ  

hình th c tr  góp, tr  ch m thì doanh thu c a h p đ ng chuy n nh ng khôngứ ả ả ậ ủ ợ ồ ể ượ  

bao g m lãi  tr  góp, lãi tr  ch m theo th i h n quy đ nh trong h p đ ng.ồ ả ả ậ ờ ạ ị ợ ồ

Tr ng h p h p đ ng chuy n nh ng không quy đ nh giá thanh toán ho cườ ợ ợ ồ ể ượ ị ặ  

c  quan thu  có c  s  đ  xác đ nh giá thanh toán không phù h p theo giá thơ ế ơ ở ể ị ợ ị 

tr ng, c  quan thu  có quy n ki m tra và n đ nh giá chuy n nh ng. Căn cườ ơ ế ề ể ấ ị ể ượ ứ 

n đ nh giá chuy n nh ng d a vào tài li u đi u tra c a c  quan thu  ho c cănấ ị ể ượ ự ệ ề ủ ơ ế ặ  

c  giá chuy n nh ng v n c a các tr ng h p khác  cùng th i gian, cùng tứ ể ượ ố ủ ườ ợ ở ờ ổ 

ch c kinh t  ho c các h p đ ng chuy n nh ng t ng t .ứ ế ặ ợ ồ ể ượ ươ ự

-  Giá mua c a ph n v n chuy n nh ng đ c xác đ nh đ i  v i  t ngủ ầ ố ể ượ ượ ị ố ớ ừ  

tr ng h p nh  sau:ườ ợ ư
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+ N u là chuy n nh ng v n góp thành l p doanh nghi p là giá tr  ph nế ể ượ ố ậ ệ ị ầ  

v n t i th i đi m góp v n. Tr  giá v n đ c xác đ nh trên c  s  s  sách, hoáố ạ ờ ể ố ị ố ượ ị ơ ở ổ  

đ n, ch ng t  k  toán c a t  ch c chuy n nh ng v n t i th i đi m góp v n vàơ ứ ừ ế ủ ổ ứ ể ượ ố ạ ờ ể ố  

đ c các bên tham gia doanh nghi p ho c tham gia h p đ ng h p tác kinh doanhượ ệ ặ ợ ồ ợ  

xác nh n.ậ

+ N u là ph n v n do mua l i thì giá mua là giá tr  ph n v n t i th i đi mế ầ ố ạ ị ầ ố ạ ờ ể  

mua. Giá mua đ c xác đ nh căn c  vào h p đ ng mua l i ph n v n góp, ch ngượ ị ứ ợ ồ ạ ầ ố ứ  

t  thanh toán.ừ

Tr ng h p doanh nghi p h ch toán k  toán b ng đ ng ngo i t  (đãườ ợ ệ ạ ế ằ ồ ạ ệ  

đ c B  Tài chính ch p thu n) có chuy n nh ng v n góp b ng ngo i t  thì giáượ ộ ấ ậ ể ượ ố ằ ạ ệ  

chuy n nh ng và giá mua c a ph n v n chuy n nh ng  đ c xác đ nh b ngể ượ ủ ầ ố ể ượ ượ ị ằ  

đ ng ngo i t ; Tr ng h p doanh nghi p h ch toán k  toán b ng đ ng Vi tồ ạ ệ ườ ợ ệ ạ ế ằ ồ ệ  

Nam có chuy n nh ng v n góp b ng ngo i t  thì giá chuy n nh ng ph iể ượ ố ằ ạ ệ ể ượ ả  

đ c xác đ nh b ng đ ng Vi t Nam theo t  giá t i th i đi m chuy n nh ng vàượ ị ằ ồ ệ ỷ ạ ờ ể ể ượ  

giá mua c a ph n v n chuy n nh ng đ c xác đ nh b ng đ ng Vi t Nam theoủ ầ ố ể ượ ượ ị ằ ồ ệ  

t  giá t i th i đi m góp v n ho c th i đi m mua l i ph n v n góp.ỷ ạ ờ ể ố ặ ờ ể ạ ầ ố

- Chi phí chuy n nh ng là các kho n chi th c t  liên quan tr c ti p đ nể ượ ả ự ế ự ế ế  

vi c  chuy n  nh ng,  có  ch ng  t ,  hoá  đ n  h p  pháp.  Tr ng  h p  chi  phíệ ể ượ ứ ừ ơ ợ ườ ợ  

chuy n nh ng phát sinh  n c ngoài thì các ch ng t  g c đó ph i đ c m tể ượ ở ướ ứ ừ ố ả ượ ộ  

c  quan công ch ng ho c ki m toán đ c l p c a n c có chi phí phát sinh xácơ ứ ặ ể ộ ậ ủ ướ  

nh n và ch ng t  ph i đ c d ch ra ti ng Vi t (có xác nh n c a đ i di n cóậ ứ ừ ả ượ ị ế ệ ậ ủ ạ ệ  

th m quy n).ẩ ề

Chi phí chuy n nh ng bao g m:ể ượ ồ  chi phí đ  làm các th  t c pháp lý c nể ủ ụ ầ  

thi t cho vi c chuy n nh ng; các kho n phí và l  phí ph i n p khi làm th  t cế ệ ể ượ ả ệ ả ộ ủ ụ  

chuy n  nh ng;  các  chi  phí  giao  d ch,  đàm phán,  ký  k t  h p  đ ng chuy nể ượ ị ế ợ ồ ể  

nh ng và các chi phí khác có ch ng t  ch ng minh.ượ ứ ừ ứ

Ví d : Doanh nghi p A góp 400 t  đ ng g m 320 t   là giá tr  nhà x ngụ ệ ỷ ồ ồ ỷ ị ưở  

và 80 t  ti n m t đ  thành l p doanh nghi p liên doanh s n xu t gi y v  sinhỷ ề ặ ể ậ ệ ả ấ ấ ệ  

sau đó doanh nghi p A chuy n nh ng ph n v n góp nêu trên cho doanh nghi pệ ể ượ ầ ố ệ  

B v i giá là 550 t . V n góp c a doanh nghi p A t i th i đi m chuy n nh ngớ ỷ ố ủ ệ ạ ờ ể ể ượ  

trên s  sách k  toán là 400 t  đ ng, chi phí liên quan đ n vi c chuy n nh ngổ ế ỷ ồ ế ệ ể ượ  
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v n là 70 t  đ ng. Thu nh p đ  tính thu  thu nh p t  chuy n nh ng v n trongố ỷ ồ ậ ể ế ậ ừ ể ượ ố  

tr ng h p này là 80 t  (550 - 400 - 70).ườ ợ ỷ

b) Thu nh p tính thu  t  chuy n nh ng ch ng khoán trong kỳ đ c xácậ ế ừ ể ượ ứ ượ  

đ nh b ng giá bán ch ng khoán tr  (-) giá mua c a ch ng khoán chuy n nh ng,ị ằ ứ ừ ủ ứ ể ượ  

tr  (-) các chi phí liên quan đ n vi c chuy n nh ng.ừ ế ệ ể ượ

- Giá bán ch ng khoán đ c xác đ nh nh  sau:ứ ượ ị ư

+ Đ i v i ch ng khoán niêm y t và ch ng khoán c a công ty đ i chúngố ớ ứ ế ứ ủ ạ  

ch a niêm y t nh ng th c hi n đăng ký giao d ch t i trung tâm giao d ch ch ngư ế ư ự ệ ị ạ ị ứ  

khoán thì giá bán ch ng khoán là giá th c t  bán ch ng khoán (là giá kh p l nhứ ự ế ứ ớ ệ  

ho c giá tho  thu n) theo thông báo c a S  giao d ch ch ng khoán, trung tâm giaoặ ả ậ ủ ở ị ứ  

d ch ch ng khoán.ị ứ

+ Đ i v i ch ng khoán c a các công ty không thu c các tr ng h p nêuố ớ ứ ủ ộ ườ ợ  

trên thì giá bán ch ng khoán là giá chuy n nh ng ghi trên h p đ ng chuy nứ ể ượ ợ ồ ể  

nh ng.ượ

- Giá mua c a ch ng khoán đ c xác đ nh nh  sau:ủ ứ ượ ị ư

+ Đ i v i ch ng khoán niêm y t và ch ng khoán c a công ty đ i chúngố ớ ứ ế ứ ủ ạ  

ch a niêm y t nh ng th c hi n đăng ký giao d ch t i trung tâm giao d ch ch ngư ế ư ự ệ ị ạ ị ứ  

khoán thì giá mua ch ng khoán là giá th c mua ch ng khoán (là giá kh p l nhứ ự ứ ớ ệ  

ho c giá tho  thu n) theo thông báo c a S  giao d ch ch ng khoán, trung tâm giaoặ ả ậ ủ ở ị ứ  

d ch ch ng khoán.ị ứ

+ Đ i v i ch ng khoán mua thông qua đ u giá thì giá mua ch ng khoán làố ớ ứ ấ ứ  

m c giá ghi trên thông báo k t qu  trúng đ u giá c  ph n c a t  ch c th c hi nứ ế ả ấ ổ ầ ủ ổ ứ ự ệ  

đ u giá c  ph n và gi y n p ti n.ấ ổ ầ ấ ộ ề

+ Đ i v i ch ng khoán không thu c các tr ng h p nêu trên: giá muaố ớ ứ ộ ườ ợ  

ch ng khoán là giá chuy n nh ng ghi trên h p đ ng chuy n nh ng.ứ ể ượ ợ ồ ể ượ

- Chi phí chuy n nh ng là các kho n chi th c t  liên quan tr c ti p đ nể ượ ả ự ế ự ế ế  

vi c chuy n nh ng, có ch ng t , hoá đ n h p pháp. ệ ể ượ ứ ừ ơ ợ

Chi phí chuy n nh ng bao g m: chi phí đ  làm các th  t c pháp lý c nể ượ ồ ể ủ ụ ầ  

thi t cho vi c chuy n nh ng; Các kho n phí và l  phí ph i n p khi làm th  t cế ệ ể ượ ả ệ ả ộ ủ ụ  

chuy n nh ng; Phí l u ký ch ng khoán theo quy đ nh c a U  ban ch ng khoánể ượ ư ứ ị ủ ỷ ứ  
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Nhà n c và ch ng t  th c a công ty ch ng khoán; Phí y thác ch ng khoán cănướ ứ ừ ủ ứ ủ ứ  

c  vào ch ng t  thu c a đ n v  nh n y thác; Các chi phí giao d ch, đàm phán, kýứ ứ ừ ủ ơ ị ậ ủ ị  

k t h p đ ng chuy n nh ng và các chi phí khác có ch ng t  ch ng minh.ế ợ ồ ể ượ ứ ừ ứ

2.2. Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p:ế ấ ế ậ ệ

Thu  su t  thu  thu  nh p  doanh  nghi p  đ i  v i  thu  nh p  t  chuy nế ấ ế ậ ệ ố ớ ậ ừ ể  

nh ng v n, chuy n nh ng ch ng khoán là 25%.ượ ố ể ượ ứ

2.3. Xác đ nh s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p:ị ố ế ậ ệ ả ộ

Thu  TNDNế

 ph i n pả ộ =

Thu nh pậ  

tính thuế

x Thu  su t thu  TNDNế ấ ế  

3. Kê khai, n p thuộ ế

3.1. Đ i v i doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p n c ngoài chuy nố ớ ệ ệ ệ ướ ể  

nh ng v n, chuy n nh ng ch ng khoán.ượ ố ể ượ ứ

Doanh nghi p có thu nh p t  chuy n nh ng v n, chuy n nh ng ch ngệ ậ ừ ể ượ ố ể ượ ứ  

khoán thì kho n thu nh p này đ c xác đ nh là  kho n thu nh p khác và kê khaiả ậ ượ ị ả ậ  

vào  thu nh p ch u thu  khi tính thu  thu nh p doanh nghi p. ậ ị ế ế ậ ệ

3.2. Đ i v i doanh nghi p n c ngoài, t  ch c n c ngoài s n xu t kinhố ớ ệ ướ ổ ứ ướ ả ấ  

doanh  t i  Vi t  Nam  không  theo  Lu t  Đ u  t ,  Lu t  Doanh  nghi pạ ệ ậ ầ ư ậ ệ  chuy nể  

nh ng v n.ượ ố

T  ch c, cá nhân nh n chuy n nh ng v n có trách nhi m xác đ nh, kêổ ứ ậ ể ượ ố ệ ị  

khai, kh u tr  và n p thay  t  ch c n c ngoài s  thu  thu nh p doanh nghi pấ ừ ộ ổ ứ ướ ố ế ậ ệ  

ph i n p.ả ộ

Th i h n n p h  s  khai thu  là ngày th  10 k  t  ngày c  quan có th mờ ạ ộ ồ ơ ế ứ ể ừ ơ ẩ  

quy n chu n y vi c chuy n nh ng v n, ho c k  t  ngày các bên th a thu nề ẩ ệ ể ượ ố ặ ể ừ ỏ ậ  

chuy n nh ng v n t i  h p đ ng chuy n nh ng v n đ i  v i  tr ng h pể ượ ố ạ ợ ồ ể ượ ố ố ớ ườ ợ  

không ph i chu n y vi c chuy n nh ng v n.ả ẩ ệ ể ượ ố

H  s  khai thu  đ i v i thu nh p t  chuy n nh ng v n: ồ ơ ế ố ớ ậ ừ ể ượ ố

- T  khai thu  thu nh p doanh nghi p v  chuy n nh ng v n (theo M uờ ế ậ ệ ề ể ượ ố ẫ  

s  08/TNDN ban hành kèm theo Thông t  này);ố ư
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-  B n  sao  h p  đ ng  chuy n  nh ng.  Tr ng  h p  h p  đ ng  chuy nả ợ ồ ể ượ ườ ợ ợ ồ ể  

nh ng b ng ti ng n c ngoài ph i d ch ra ti ng Vi t các n i dung ch  y u:ượ ằ ế ướ ả ị ế ệ ộ ủ ế  

Bên chuy n nh ng; bên nh n chuy n nh ng; th i gian chuy n nh ng;  n iể ượ ậ ể ượ ờ ể ượ ộ  

dung chuy n nh ng; quy n và nghĩa v  c a t ng bên; giá tr  c a h p đ ng; th iể ượ ề ụ ủ ừ ị ủ ợ ồ ờ  

h n, ph ng th c, đ ng ti n thanh toán. ạ ươ ứ ồ ề

- B n sao quy t đ nh chu n y vi c chuy n nh ng v n c a c  quan cóả ế ị ẩ ệ ể ượ ố ủ ơ  

th m quy n (n u có);ẩ ề ế

 - B n sao ch ng nh n v n góp;ả ứ ậ ố

- Ch ng t  g c c a các kho n chi phí. ứ ừ ố ủ ả

Tr ng h p c n b  sung h  s , c  quan thu  ph i thông báo cho t  ch c,ườ ợ ầ ổ ồ ơ ơ ế ả ổ ứ  

cá nhân nh n chuy n nh ng v n trong ngày nh n h  s  đ i v i tr ng h pậ ể ượ ố ậ ồ ơ ố ớ ườ ợ  

tr c ti p nh n h  s , trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày ti p nh n hự ế ậ ồ ơ ờ ạ ệ ể ừ ế ậ ồ 

s  qua đ ng b u chính ho c thông qua giao d ch đi n t . ơ ườ ư ặ ị ệ ử

Đ a đi m n p h  s  khai thu : t i c  quan thu  n i doanh nghi p c a tị ể ộ ồ ơ ế ạ ơ ế ơ ệ ủ ổ 

ch c, cá nhân n c ngoài chuy n nh ng v n đăng ký n p thu . ứ ướ ể ượ ố ộ ế

Th i h n n p thu : cùng v i th i h n n p h  s  khai thu . ờ ạ ộ ế ớ ờ ạ ộ ồ ơ ế

Ph n Gầ

XÁC Đ NH THU NH P TÍNH THU  VÀ THU  THU Ị Ậ Ế Ế

NH P DOANH NGHI P T  CHUY N NH NG B T Đ NG S NẬ Ệ Ừ Ể ƯỢ Ấ Ộ Ả

I. THU NH P THU C DI N N P THUẬ Ộ Ệ Ộ Ế

1. Thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n bao g m thu nh p t  chuy nậ ừ ể ượ ấ ộ ả ồ ậ ừ ể  

quy n s  d ng đ t, chuy n nh ng quy n thuê đ t, cho thuê l i đ t c a doanhề ử ụ ấ ể ượ ề ấ ạ ấ ủ  

nghi p kinh doanh b t đ ng s n theo quy đ nh c a pháp lu t v  đ t đai khôngệ ấ ộ ả ị ủ ậ ề ấ  

phân bi t có hay ch a có k t c u h  t ng, công trình ki n trúc g n li n v i đ t.ệ ư ế ấ ạ ầ ế ắ ề ớ ấ

Thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n bao g m các hình th c sau:ậ ừ ể ượ ấ ộ ả ồ ứ



86

- Thu nh p t  chuy n nh ng quy n s  d ng đ t; chuy n nh ng quy nậ ừ ể ượ ề ử ụ ấ ể ượ ề  

thuê đ t; cho thuê l i đ t c a doanh nghi p kinh doanh b t đ ng s n.ấ ạ ấ ủ ệ ấ ộ ả

- Thu nh p t  chuy n nh ng quy n s  d ng đ t; chuy n nh ng quy nậ ừ ể ượ ề ử ụ ấ ể ượ ề  

thuê đ t; cho thuê l i đ t c a doanh nghi p kinh doanh b t đ ng s n g n v i tàiấ ạ ấ ủ ệ ấ ộ ả ắ ớ  

s n trên đ t, bao g m:ả ấ ồ

+ Nhà ;ở

+ C  s  h  t ng;ơ ở ạ ầ

+ Công trình ki n trúc trên đ t;ế ấ

+ Các tài s n khác g n li n v i đ t bao g m các tài s n là s n ph m nôngả ắ ề ớ ấ ồ ả ả ẩ  

nghi p, lâm nghi p, ng  nghi p (cây tr ng, v t nuôi);ệ ệ ư ệ ồ ậ

- Thu nh p t  chuy n nh ng quy n s  h u ho c quy n s  d ng nhà .ậ ừ ể ượ ề ở ữ ặ ề ử ụ ở

Thu nh p t  cho thuê l i đ t c a doanh nghi p kinh doanh b t đ ng s nậ ừ ạ ấ ủ ệ ấ ộ ả  

không bao g m tr ng h p doanh nghi p ch  cho thuê nhà, c  s  h  t ng, côngồ ườ ợ ệ ỉ ơ ở ạ ầ  

trình ki n trúc trên đ t.ế ấ

2. Doanh nghi p có thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n th c hi nệ ậ ừ ể ượ ấ ộ ả ự ệ  

kê khai, n p thu  thu nh p doanh nghi p theo h ng d n t i Ph n G Thông tộ ế ậ ệ ướ ẫ ạ ầ ư 

này. 

II. CĂN C  TÍNH THUỨ Ế

Căn c  tính thu  thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n là thu nh pứ ế ậ ừ ể ượ ấ ộ ả ậ  

tính thu  và thu  su t.ế ế ấ

Thu nh p tính thu  b ng (=) thu nh p ch u thu  tr  (-) các kho n l  c aậ ế ằ ậ ị ế ừ ả ỗ ủ  

ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n c a các năm tr c (n u có).ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ủ ướ ế

1. Thu nh p ch u thu .ậ ị ế

Thu nh p ch u thu  t  chuy n nh ng b t đ ng s n đ c xác đ nh b ngậ ị ế ừ ể ượ ấ ộ ả ượ ị ằ  

doanh thu thu đ c t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n tr  giá v n c aượ ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ừ ố ủ  

b t đ ng s n và các kho n chi phí đ c tr  liên quan đ n ho t đ ng chuy nấ ộ ả ả ượ ừ ế ạ ộ ể  

nh ng b t đ ng s n.ượ ấ ộ ả

1.1. Doanh thu t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n.ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả
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a) Doanh thu t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n đ c xác đ nhừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ượ ị  

theo giá th c t  chuy n nh ng b t đ ng s n (bao g m c  các kho n ph  thu vàự ế ể ượ ấ ộ ả ồ ả ả ụ  

phí thu thêm n u có) t i th i đi m chuy n nh ng b t đ ng s n.ế ạ ờ ể ể ượ ấ ộ ả

Tr ng h p giá chuy n quy n s  d ng đ t th p h n giá đ t do U  banườ ợ ể ề ử ụ ấ ấ ơ ấ ỷ  

nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng quy đ nh thì tính theo giá do Uỉ ố ự ộ ươ ị ỷ 

ban nhân dân t nh,  thành ph  tr c thu c Trung ng quy đ nh t i  th i  đi mỉ ố ự ộ ươ ị ạ ờ ể  

chuy n nh ng b t đ ng s n.ể ượ ấ ộ ả

Th i đi m xác đ nh doanh thu tính thu  là th i đi m bên bán bàn giao b tờ ể ị ế ờ ể ấ  

đ ng s n cho bên mua, không ph  thu c vi c bên mua đã đăng ký quy n s  h uộ ả ụ ộ ệ ề ở ữ  

tài s n, quy n s  d ng đ t, xác l p quy n s  d ng đ t t i c  quan nhà n c cóả ề ử ụ ấ ậ ề ử ụ ấ ạ ơ ướ  

th m quy n.ẩ ề

Tr ng h p doanh nghi p đ c nhà n c giao đ t, cho thuê đ t đ  th cườ ợ ệ ượ ướ ấ ấ ể ự  

hi n d  án đ u t  c  s   h  t ng, nhà đ  chuy n nh ng ho c cho thuê, có thuệ ự ầ ư ơ ở ạ ầ ể ể ượ ặ  

ti n ng tr c c a khách hàng theo ti n đ  d i m i hình th c thì th i đi m xácề ứ ướ ủ ế ộ ướ ọ ứ ờ ể  

đ nh doanh thu tính thu  thu nh p doanh nghi p t m n p  là th i đi m thu ti nị ế ậ ệ ạ ộ ờ ể ề  

c a khách hàng. ủ

- Tr ng h p doanh nghi p có thu ti n c a khách hàng mà đã xác đ nhườ ợ ệ ề ủ ị  

đ c chi phí t ng ng v i doanh thu thì doanh nghi p kê khai n p thu  thuượ ươ ứ ớ ệ ộ ế  

nh p doanh nghi p t m n p theo doanh thu tr  chi phí.ậ ệ ạ ộ ừ

- Tr ng h p doanh nghi p có thu ti n c a khách hàng mà ch a xác đ nhườ ợ ệ ề ủ ư ị  

đ c chi phí t ng ng v i doanh thu thì doanh nghi p kê khai t m n p thu  thuượ ươ ứ ớ ệ ạ ộ ế  

nh p doanh nghi p theo t  l  2% trên doanh thu thu đ c ti n và doanh thu nàyậ ệ ỷ ệ ượ ề  

ch a ph i tính vào doanh thu tính thu  thu nh p doanh nghi p trong năm.ư ả ế ậ ệ

Các doanh nghi p tr c năm 2009 đã thu ti n c a khách hàng theo ti n đệ ướ ề ủ ế ộ 

công trình nh ng ch a kê khai n p thu  thu nh p doanh nghi p thì s  ti n đã thuư ư ộ ế ậ ệ ố ề  

đ c c a khách hàng ph i kê khai vào năm 2009 đ  xác đ nh s  thu  thu nh pượ ủ ả ể ị ố ế ậ  

doanh nghi p t m n p theo nguyên t c nêu trên.ệ ạ ộ ắ

 Khi bàn giao b t đ ng s n, doanh nghi p quy t toán l i s  thu  thu nh pấ ộ ả ệ ế ạ ố ế ậ  

doanh nghi p ph i n p. Tr ng h p s  thu  thu nh p doanh nghi p đã t m n pệ ả ộ ườ ợ ố ế ậ ệ ạ ộ  

th p h n s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p thì doanh nghi p ph i n p đấ ơ ố ế ậ ệ ả ộ ệ ả ộ ủ 

s  thu  còn thi u vào Ngân sách Nhà n c. Tr ng h p s  thu  thu nh p doanhố ế ế ướ ườ ợ ố ế ậ  
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nghi p đã t m n p l n h n s  thu  ph i n p  thì doanh nghi p đ c tr   sệ ạ ộ ớ ơ ố ế ả ộ ệ ượ ừ ố 

thu  n p th a vào s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a kỳ ti p theoế ộ ừ ố ế ậ ệ ả ộ ủ ế  

ho c đ c hoàn l i s  thu  đã n p th a. ặ ượ ạ ố ế ộ ừ

b) Doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  trong m t s  tr ng h p đ cể ậ ị ế ộ ố ườ ợ ượ  

xác đ nh nh  sau: ị ư

- Tr ng h p doanh nghi p đ c Nhà n c cho thuê đ t thu ti n thuê đ tườ ợ ệ ượ ướ ấ ề ấ  

hàng năm sau đó doanh nghi p này cho thuê l i đ t có hay ch a có k t c u hệ ạ ấ ư ế ấ ạ 

t ng, công trình ki n trúc trên đ t thì doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  là sầ ế ấ ể ậ ị ế ố 

ti n bên thuê tr  t ng kỳ theo h p đ ng thuê. Tr ng h p bên thuê tr  ti n thuêề ả ừ ợ ồ ườ ợ ả ề  

tr c cho nhi u năm thì doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  đ c phân b  choướ ề ể ậ ị ế ượ ổ  

s  năm tr  ti n tr c.  ố ả ề ướ

- Tr ng h p t  ch c tín d ng nh n giá tr  quy n s  d ng đ t b o đ mườ ợ ổ ứ ụ ậ ị ề ử ụ ấ ả ả  

ti n vay đ  thay th  cho vi c th c hi n nghĩa v  đ c b o đ m n u có chuy nề ể ế ệ ự ệ ụ ượ ả ả ế ể  

quy n s  d ng đ t là tài s n th  ch p b o đ m ti n vay thì doanh thu đ  tính thuề ử ụ ấ ả ế ấ ả ả ề ể  

nh p ch u thu  là giá chuy n nh ng quy n s  d ng đ t do các bên tho  thu n. ậ ị ế ể ượ ề ử ụ ấ ả ậ

- Tr ng h p chuy n quy n s  d ng đ t là tài s n kê biên b o đ m thiườ ợ ể ề ử ụ ấ ả ả ả  

hành án thì doanh thu đ  tính thu nh p ch u thu  là giá chuy n nh ng quy n sể ậ ị ế ể ượ ề ử 

d ng đ t do các bên đ ng s  tho  thu n ho c giá do H i đ ng đ nh giá xácụ ấ ươ ự ả ậ ặ ộ ồ ị  

đ nh.ị

 Vi c xác đ nh doanh thu đ i v i các tr ng h p nêu t i ti t b này  ph iệ ị ố ớ ườ ợ ạ ế ả  

đ m b o các nguyên t c nêu t i ti t a  đi m này.ả ả ắ ạ ế ể

1.2. Chi phí chuy n nh ng b t đ ng s n: ể ượ ấ ộ ả

a) Nguyên t c xác đ nh chi phí:ắ ị

- Các kho n chi đ c tr  đ  xác đ nh thu nh p ch u thu  c a ho t đ ngả ượ ừ ể ị ậ ị ế ủ ạ ộ  

chuy n nh ng b t đ ng s n trong kỳ tính thu  ph i t ng ng v i doanh thuể ượ ấ ộ ả ế ả ươ ứ ớ  

đ  tính thu nh p ch u thu . ể ậ ị ế

- Tr ng h p d  án đ u t  hoàn thành t ng ph n và chuy n nh ng d nườ ợ ự ầ ư ừ ầ ể ượ ầ  

theo ti n đ  hoàn thành thì các kho n chi phí chung s  d ng cho d  án, chi phíế ộ ả ử ụ ự  

tr c ti p s  d ng cho ph n d  án đã hoàn thành đ c phân b  theo mự ế ử ụ ầ ự ượ ổ 2 đ tấ  

chuy n quy n đ  xác đ nh thu nh p ch u thu  c a di n tích đ t chuy n quy n;ể ề ể ị ậ ị ế ủ ệ ấ ể ề  
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bao g m: Chi phí đ ng giao thông n i b ; khuôn viên cây xanh; chi phí đ u tồ ườ ộ ộ ầ ư 

xây d ng h  th ng c p, thoát n c; tr m bi n th  đi n; chi phí b i th ng vự ệ ố ấ ướ ạ ế ế ệ ồ ườ ề 

tài s n trên đ t; chi phí b i th ng, h  tr , tái đ nh c  và chi phí t  ch c th cả ấ ồ ườ ỗ ợ ị ư ổ ứ ự  

hi n b i th ng, h  tr , tái đ nh c , ch a đ c tr  vào ti n s  d ng đ t ho cệ ồ ườ ỗ ợ ị ư ư ượ ừ ề ử ụ ấ ặ  

ti n thuê đ t ph i n p Ngân sách; ti n s  d ng đ t ph i n p Ngân sách Nhàề ấ ả ộ ề ử ụ ấ ả ộ  

n c và các chi phí khác đ u t  trên đ t  liên quan đ n chuy n quy n s  d ngướ ầ ư ấ ế ể ề ử ụ  

đ t, chuy n quy n thuê đ t. Vi c phân b  các chi phí trên đ c th c hi n theoấ ể ề ấ ệ ổ ượ ự ệ  

công th c sau:ứ

Chi phí phân 

b  cho di nổ ệ  

tích đ t đãấ  

chuy nể  

nh ngượ

=

T ng chi phí đ u t  k t c u h  t ngổ ầ ư ế ấ ạ ầ

______________________________

T ng di n tích đ t đ c giao làm d  án ổ ệ ấ ượ ự

(tr  di n tích đ t s  d ng vào m c đíchừ ệ ấ ử ụ ụ  

công c ng theo quy đ nh c a ộ ị ủ

pháp lu t v  đ t đai).ậ ề ấ

x

Di n tích đ tệ ấ  

đã chuy nể  

nh ngượ

Tr ng h p m t ph n di n tích c a d  án không chuy n nh ng đ c sườ ợ ộ ầ ệ ủ ự ể ượ ượ ử 

d ng vào ho t đ ng kinh doanh khác thì các kho n chi phí chung nêu trên cũngụ ạ ộ ả  

phân b  cho c  ph n di n tích này đ  theo dõi, h ch toán, kê khai n p thu  thuổ ả ầ ệ ể ạ ộ ế  

nh p doanh nghi p đ i v i ho t đ ng kinh doanh khác.ậ ệ ố ớ ạ ộ

Tr ng h p doanh nghi p có ho t đ ng đ u t  xây d ng c  s  h  t ngườ ợ ệ ạ ộ ầ ư ự ơ ở ạ ầ  

kéo dài t  trên 01 năm đ n 05 năm và ch  quy t toán giá tr  k t c u h  t ng khiừ ế ỉ ế ị ế ấ ạ ầ  

toàn b  công vi c hoàn t t thì khi t ng h p chi phí chuy n nh ng b t đ ng s nộ ệ ấ ổ ợ ể ượ ấ ộ ả  

cho ph n di n tích đ t đã chuy n quy n, doanh nghi p đ c t m phân b  chi phíầ ệ ấ ể ề ệ ượ ạ ổ  

đ u t  k t c u h  t ng th c t  đã phát sinh theo t  l  di n tích đ t đã chuy nầ ư ế ấ ạ ầ ự ế ỷ ệ ệ ấ ể  

quy n theo công th c nêu trên. Sau khi hoàn t t quá trình đ u t  xây d ng, doanhề ứ ấ ầ ư ự  

nghi p đ c đi u ch nh l i  ph n chi phí đ u t  k t c u h  t ng t m phân bệ ượ ề ỉ ạ ầ ầ ư ế ấ ạ ầ ạ ổ 

cho ph n di n tích đã chuy n quy n cho phù h p v i t ng giá tr  k t c u hầ ệ ể ề ợ ớ ổ ị ế ấ ạ 

t ng. Tr ng h p khi đi u ch nh l i phát sinh s  thu  n p th a so v i s  thuầ ườ ợ ề ỉ ạ ố ế ộ ừ ớ ố ế 

thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n ph i n p thì doanh nghi p đ c tr  sậ ừ ể ượ ấ ộ ả ả ộ ệ ượ ừ ố 

thu  n p th a vào s  thu  ph i n p c a kỳ tính thu  ti p theo ho c đ c hoànế ộ ừ ố ế ả ộ ủ ế ế ặ ượ  
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tr  theo quy đ nh hi n hành; n u s  thu  đã n p ch a đ  thì doanh nghi p cóả ị ệ ế ố ế ộ ư ủ ệ  

trách nhi m n p đ  s  thu  còn thi u theo quy đ nh.ệ ộ ủ ố ế ế ị

b) Chi phí chuy n nh ng b t đ ng s n đ c tr  bao g m:ể ượ ấ ộ ả ượ ừ ồ

- Giá v n c a đ t chuy n quy n đ c xác đ nh phù h p v i ngu n g cố ủ ấ ể ề ượ ị ợ ớ ồ ố  

quy n s  d ng đ t, c  th  nh  sau: ề ử ụ ấ ụ ể ư

+ Đ i v i đ t Nhà n c giao có thu ti n s  d ng đ t, thu ti n cho thuêố ớ ấ ướ ề ử ụ ấ ề  

đ t thì giá v n là s  ti n s  d ng đ t, s  ti n cho thuê đ t th c n p Ngân sáchấ ố ố ề ử ụ ấ ố ề ấ ự ộ  

nhà n c; ướ

+ Đ i v i đ t nh n quy n s  d ng c a t  ch c, cá nhân khác thì căn cố ớ ấ ậ ề ử ụ ủ ổ ứ ứ 

vào h p đ ng và ch ng t  tr  ti n h p pháp khi nh n quy n s  d ng đ t, quy nợ ồ ứ ừ ả ề ợ ậ ề ử ụ ấ ề  

thuê đ t; tr ng h p không có h p đ ng và ch ng t  tr  ti n h p pháp thì giáấ ườ ợ ợ ồ ứ ừ ả ề ợ  

v n đ c tính theo giá do U  ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trungố ượ ỷ ỉ ố ự ộ  

ng quy đ nh t i th i đi m doanh nghi p nh n chuy n nh ng b t đ ng s n.ươ ị ạ ờ ể ệ ậ ể ượ ấ ộ ả

+ Đ i v i đ t có ngu n g c do góp v n thì giá v n là giá tr  quy n số ớ ấ ồ ố ố ố ị ề ử 

d ng đ t, quy n thuê đ t theo biên b n đ nh giá tài s n khi góp v n;ụ ấ ề ấ ả ị ả ố

Tr ng h p giá v n c a đ t theo biên b n góp v n cao h n giá th  tr ngườ ợ ố ủ ấ ả ố ơ ị ườ  

t i th i đi m góp v n thì c  quan thu  căn c  vào giá đ t c a th  tr ng t i th iạ ờ ể ố ơ ế ứ ấ ủ ị ườ ạ ờ  

đi m góp v n đ  xác đ nh l i m c giá đ t khi xác đ nh thu nh p ch u thu .ể ố ể ị ạ ứ ấ ị ậ ị ế

+ Tr ng h p doanh nghi p đ i công trình l y đ t c a Nhà n c thì giáườ ợ ệ ổ ấ ấ ủ ướ  

v n đ c xác đ nh theo giá tr  công trình đã đ i, tr  tr ng h p th c hi n theoố ượ ị ị ổ ừ ườ ợ ự ệ  

quy đ nh riêng c a c  quan nhà n c có th m quy n.ị ủ ơ ướ ẩ ề

+ Giá trúng đ u giá trong tr ng h p đ u giá quy n s  d ng đ t, quy nấ ườ ợ ấ ề ử ụ ấ ề  

thuê đ t;ấ

+ Đ i v i đ t c a doanh nghi pố ớ ấ ủ ệ  có ngu n g c do th a k  theo pháp lu tồ ố ừ ế ậ  

dân s ; do đ c cho, bi u, t ng mà không xác đ nh đ c giá v n thì xác đ nh theoự ượ ế ặ ị ượ ố ị  

giá các lo i đ t do y ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng quy tạ ấ Ủ ỉ ố ự ộ ươ ế  

đ nh căn c  vào B ng khung giá các lo i đ t do Chính ph  quy đ nh t i th i đi mị ứ ả ạ ấ ủ ị ạ ờ ể  

th a k , cho, bi u, t ng.ừ ế ế ặ

Tr ng h p đ t c a doanh nghi pườ ợ ấ ủ ệ  đ c th a k , cho, bi u, t ng tr cượ ừ ế ế ặ ướ  

năm 1994 thì giá v n đ c xác đ nh theo giá các lo i đ t do y ban nhân dân t nh,ố ượ ị ạ ấ Ủ ỉ  
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thành ph  tr c thu c Trung ngố ự ộ ươ   quy t đ nh năm 1994 căn c  vào B ng khungế ị ứ ả  

giá các lo i đ t quy đ nh t i Ngh  đ nh s  87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c aạ ấ ị ạ ị ị ố ủ  

Chính ph .ủ

+ Đ i v i đ t th  ch p b o đ m ti n vay, đ t là tài s n kê biên đ  b oố ớ ấ ế ấ ả ả ề ấ ả ể ả  

đ m thi hành án thì giá v n đ t đ c xác đ nh tùy theo t ng tr ng h p c  thả ố ấ ượ ị ừ ườ ợ ụ ể 

theo h ng d n t i các đi m nêu trên.ướ ẫ ạ ể

- Chi phí đ n bù thi t h i v  đ t. ề ệ ạ ề ấ

- Chi phí đ n bù thi t h i v  hoa màu.ề ệ ạ ề

- Chi phí b i th ng, h  tr , tái đ nh c  và chi phí t  ch c th c hi n b iồ ườ ỗ ợ ị ư ổ ứ ự ệ ồ  

th ng, h  tr , tái đ nh c  theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ỗ ợ ị ư ị ủ ậ

Các kho n chi phí b i th ng, đ n bù, h  tr , tái đ nh c  và chi phí tả ồ ườ ề ỗ ợ ị ư ổ 

ch c th c hi n b i th ng, h  tr , tái đ nh c  nêu trên n u không có hoá đ n  thìứ ự ệ ồ ườ ỗ ợ ị ư ế ơ  

đ c l p B ng kê ghi rõ: tên; đ a ch  c a ng i nh n; s  ti n đ n bù, h  tr ;ượ ậ ả ị ỉ ủ ườ ậ ố ề ề ỗ ợ  

ch  ký c a ng i nh n ti n và đ c Chính quy n ph ng, xã n i có đ t đ cữ ủ ườ ậ ề ượ ề ườ ơ ấ ượ  

đ n bù, h  tr  xác nh n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v  b i th ng, h  trề ỗ ợ ậ ị ủ ậ ề ồ ườ ỗ ợ 

và tái đ nh c  khi Nhà n c thu h i đ t.ị ư ướ ồ ấ

- Các lo i phí, l  phí theo quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n c p quy nạ ệ ị ủ ậ ế ấ ề  

s  d ng đ t.ử ụ ấ

- Chi phí c i t o đ t, san l p m t b ng.ả ạ ấ ấ ặ ằ

- Chi phí đ u tầ  xây d ng k t c u h  t ng nh  đ ng giao thông, đi n,ư ự ế ấ ạ ầ ư ườ ệ  

c p n c, thoát n c, b u chính vi n thông…ấ ướ ướ ư ễ

- Giá tr  k t c u h  t ng, công trình ki n trúc có trên đ t.ị ế ấ ạ ầ ế ấ

-  Các  kho n  chi  phí  khác  liên  quan  đ n  b t  đ ng  s n  đ c  chuy nả ế ấ ộ ả ượ ể  

nh ng.ượ

Tr ng h p doanh nghi p có ho t đ ng kinh doanh nhi u ngành nghườ ợ ệ ạ ộ ề ề 

khác nhau thì ph i h ch toán riêng các kho n chi phí. Tr ng h p không h chả ạ ả ườ ợ ạ  

toán riêng đ c chi phí c a t ng ho t đ ng thì chi phí chung đ c phân b  theoượ ủ ừ ạ ộ ượ ổ  

t  l  gi a doanh thu t  chuy n nh ng b t đ ng s n so v i t ng doanh thu c aỷ ệ ữ ừ ể ượ ấ ộ ả ớ ổ ủ  

doanh nghi p.ệ



92

Không đ c tính vào chi phí chuy n nh ng b t đ ng s n các kho n chiượ ể ượ ấ ộ ả ả  

phí đã đ c Nhà n c thanh toán ho c thanh toán b ng ngu n v n khác.ượ ướ ặ ằ ồ ố

2. Thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p t  chuy n nh ng b t đ ng s nế ấ ế ậ ệ ừ ể ượ ấ ộ ả  

là 25%.

3. Xác đ nh s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p:ị ố ế ậ ệ ả ộ

S  thu  thu nh p doanh nghi p trong kỳ tính thu  đ i  v i  ho t đ ngố ế ậ ệ ế ố ớ ạ ộ  

chuy n nh ng b t đ ng s n b ng thu nh p tính thu  t  ho t đ ng chuy nể ượ ấ ộ ả ằ ậ ế ừ ạ ộ ể  

nh ng b t đ ng s n nhân (x) v i thu  su t 25%.ượ ấ ộ ả ớ ế ấ

Thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n ph i xác đ nh riêng đ  kê khaiậ ừ ể ượ ấ ộ ả ả ị ể  

n p thu . ộ ế Không áp d ng m c thu  su t  u đãi; th i gian mi n thu , gi m thuụ ứ ế ấ ư ờ ễ ế ả ế 

theo h ng d n t i ph n H Thông t  này đ i v i thu nh p t  ho t đ ng chuy nướ ẫ ạ ầ ư ố ớ ậ ừ ạ ộ ể  

nh ng b t đ ng s n. Tr ng h p ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n bượ ấ ộ ả ườ ợ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ị 

l  thì kho n l  này không đ c bù tr  v i thu nh p t  ho t đ ng s n xu t kinhỗ ả ỗ ượ ừ ớ ậ ừ ạ ộ ả ấ  

doanh và thu nh p khác mà đ c chuy n l  vào thu nh p ch u thu  t  ho t đ ngậ ượ ể ỗ ậ ị ế ừ ạ ộ  

chuy n nh ng b t đ ng s n c a các năm sau (n u có). Th i gian chuy n l  t iể ượ ấ ộ ả ủ ế ờ ể ỗ ố  

đa không quá 5 năm liên t c, k  t  năm ti p sau năm phát sinh l .ụ ể ừ ế ỗ

III. KÊ KHAI, N P THU , QUY T TOÁN THU .Ộ Ế Ế Ế

1.  Doanh nghi p n p h  s  khai thu , n p thu  thu nh p doanh nghi pệ ộ ồ ơ ế ộ ế ậ ệ  

đ i v i thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n cho c  quan thu  đ a ph ngố ớ ậ ừ ể ượ ấ ộ ả ơ ế ị ươ  

n i có b t đ ng s n chuy n nh ng. ơ ấ ộ ả ể ượ

H  s  khai  thu ,  n p  thu ,  ch ng  t  n p  thu  thu  nh p  t  chuy nồ ơ ế ộ ế ứ ừ ộ ế ậ ừ ể  

nh ng b t đ ng s n phát sinh t i  đ a ph ng n i có b t đ ng s n chuy nượ ấ ộ ả ạ ị ươ ơ ấ ộ ả ể  

nh ng là căn c  làm th  t c quy t toán thu  n i đ t tr  s  chính.ượ ứ ủ ụ ế ế ơ ặ ụ ở

2. Đ i v i doanh nghi p không phát sinh th ng xuyên ho t đ ng chuy nố ớ ệ ườ ạ ộ ể  

nh ng b t đ ng s n.ượ ấ ộ ả

Doanh nghi p không phát sinh th ng xuyên ho t đ ng chuy n nh ngệ ườ ạ ộ ể ượ  

b t đ ng s n th c hi n khai thu  thu nh p doanh nghi p t m tính theo t ng l nấ ộ ả ự ệ ế ậ ệ ạ ừ ầ  

phát sinh chuy n nh ng b t đ ng s n.ể ượ ấ ộ ả
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H  s  khai thu  thu nh p doanh nghi p theo t ng l n chuy n nh ng b tồ ơ ế ậ ệ ừ ầ ể ượ ấ  

đ ng s n là T  khai thu  thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n theo m u sộ ả ờ ế ậ ừ ể ượ ấ ộ ả ẫ ố 

09/TNDN ban hành kèm theo Thông t  này.ư

Căn c  vào h  s  khai thu  thu nh p doanh nghi p t  ho t đ ng chuy nứ ồ ơ ế ậ ệ ừ ạ ộ ể  

nh ng b t đ ng s n, c  quan thu  ghi nh n s  thu  ph i n p theo h  s  khaiượ ấ ộ ả ơ ế ậ ố ế ả ộ ồ ơ  

thu  ho c đi u ch nh s  thu  ph i n p và thông báo g i tr c ti p cho ng i n pế ặ ề ỉ ố ế ả ộ ử ự ế ườ ộ  

thu  bi t trong th i h n 3 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c h  s .ế ế ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ồ ơ

K t thúc năm tính thu  khi l p t  khai  quy t toán thu  thu nh p doanhế ế ậ ờ ế ế ậ  

nghi p trong đó ph i quy t toán riêng s  thu  thu nh p t  chuy n nh ng b tệ ả ế ố ế ậ ừ ể ượ ấ  

đ ng s n. Tr ng h p s  thu  đã n p theo thông báo khi làm th  t c c p gi yộ ả ườ ợ ố ế ộ ủ ụ ấ ấ  

ch ng nh n quy n s  d ng đ t th p h n s  thu  ph i n p theo t  khai  quy tứ ậ ề ử ụ ấ ấ ơ ố ế ả ộ ờ ế  

toán thu  thu nh p doanh nghi p thì doanh nghi p ph i n p đ  s  thu  còn thi uế ậ ệ ệ ả ộ ủ ố ế ế  

vào Ngân sách Nhà n c. Tr ng h p s  thu  đã n p l n h n s  thu  ph i n pướ ườ ợ ố ế ộ ớ ơ ố ế ả ộ  

theo t  khai quy t toán thu  thì đ c tr  (-) s  thu  n p th a vào s  thu  thuờ ế ế ượ ừ ố ế ộ ừ ố ế  

nh p doanh nghi p còn thi u c a ho t đ ng kinh doanh khác ho c đ c tr  (-)ậ ệ ế ủ ạ ộ ặ ượ ừ  

vào s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a kỳ ti p theo. Tr ng h p ho tố ế ậ ệ ả ộ ủ ế ườ ợ ạ  

đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n b  l  thì doanh nghi p ph i theo dõi riêng vàộ ể ượ ấ ộ ả ị ỗ ệ ả  

đ c chuy n l  vào thu nh p ch u thu  t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ngượ ể ỗ ậ ị ế ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ  

s n c a các năm sau theo quy đ nh.ả ủ ị

3.  Đ i  v i  doanh  nghi p  phát  sinh  th ng  xuyên  ho t  đ ng  chuy nố ớ ệ ườ ạ ộ ể  

nh ng b t đ ng s n.ượ ấ ộ ả

Doanh nghi p  phát  sinh  th ng xuyên ho t  đ ng chuy n nh ng b tệ ườ ạ ộ ể ượ ấ  

đ ng s n th c hi n khai thu , n p thu , quy t toán thu  theo h ng d n t iộ ả ự ệ ế ộ ế ế ế ướ ẫ ạ  

Thông t  s  60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B  Tài chính .ư ố ủ ộ

Tr ng h p doanh nghi p  phát  sinh  th ng xuyên ho t  đ ng chuy nườ ợ ệ ườ ạ ộ ể  

nh ng b t đ ng s n đ  ngh  n p thu  theo t ng l n phát sinh thì khai thu  nhượ ấ ộ ả ề ị ộ ế ừ ầ ế ư 

doanh nghi p không phát sinh th ng xuyên ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ngệ ườ ạ ộ ể ượ ấ ộ  

s n.ả

K t thúc năm tính thu , doanh nghi p làm th  t c quy t toán thu  thuế ế ệ ủ ụ ế ế  

nh p doanh nghi p cho toàn b  ho t đ ng kinh doanh b t đ ng s n đã kê khaiậ ệ ộ ạ ộ ấ ộ ả  

theo t  khai theo t ng l n và t  khai t m n p thu  thu nh p doanh nghi p theoờ ừ ầ ờ ạ ộ ế ậ ệ  
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quý. Tr ng h p s  thu  đã t m n p trong năm th p h n s  thu  ph i n p theoườ ợ ố ế ạ ộ ấ ơ ố ế ả ộ  

t  khai  quy t toán thu  thu nh p doanh nghi p thì doanh nghi p ph i n p đ  sờ ế ế ậ ệ ệ ả ộ ủ ố 

thu  còn thi u vào Ngân sách Nhà n c. Tr ng h p s  thu  đã t m n p l nế ế ướ ườ ợ ố ế ạ ộ ớ  

h n s  thu  ph i n p theo t  khai quy t toán thu  thì đ c tr  (-) s  thu  n pơ ố ế ả ộ ờ ế ế ượ ừ ố ế ộ  

th a vào s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p c a kỳ ti p theo. Tr ng h pừ ố ế ậ ệ ả ộ ủ ế ườ ợ  

ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n b  l  thì đ c chuy n l  vào thu nh pạ ộ ể ượ ấ ộ ả ị ỗ ượ ể ỗ ậ  

ch u thu  t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n c a các năm sau theo quyị ế ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ủ  

đ nh.ị

4.  Doanh nghi p kê khai thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i ho t đ ngệ ế ậ ệ ố ớ ạ ộ  

chuy n nh ng b t đ ng s n theo t  khai s  09/TNDN ban hành kèm theo Thôngể ượ ấ ộ ả ờ ố  

t  này. Thu  thu nh p doanh nghi p t m n p t  s  ti n ng tr c c a kháchư ế ậ ệ ạ ộ ừ ố ề ứ ướ ủ  

hàng thu theo ti n đ  đ c n p thu  t i c  quan thu  đ a ph ng n i có b tế ộ ượ ộ ế ạ ơ ế ị ươ ơ ấ  

đ ng s n chuy n nh ng và đ c kê khai vào Ph n II T  khai s  09/TNDN. Khiộ ả ể ượ ượ ầ ờ ố  

bàn giao b t đ ng s n, doanh nghi p ph i quy t toán chính th c thu  thu nh pấ ộ ả ệ ả ế ứ ế ậ  

doanh nghi p đ i v i ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n và kê khai vàoệ ố ớ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả  

Ph n I T  khai s  09/TNDN.ầ ờ ố

5. Tr ng h p t  ch c tín d ng nh n giá tr  b t đ ng s n là tài s n b oườ ợ ổ ứ ụ ậ ị ấ ộ ả ả ả  

đ m ti n vay đ  thay th  cho vi c th c hi n nghĩa v  đ c b o đ m thì t  ch cả ề ể ế ệ ự ệ ụ ượ ả ả ổ ứ  

tín d ng khi chuy n nh ng b t đ ng s n ph i kê khai n p thu  thu nh p tụ ể ượ ấ ộ ả ả ộ ế ậ ừ 

chuy n chuy n nh ng b t đ ng s n vào Ngân sách Nhà n c. Tr ng h p bánể ể ượ ấ ộ ả ướ ườ ợ  

đ u giá b t đ ng s n là tài s n b o đ m ti n vay thì s  ti n thu đ c  th c hi nấ ấ ộ ả ả ả ả ề ố ề ượ ự ệ  

thanh toán theo quy đ nh c a Chính ph  v  b o đ m ti n vay c a các t  ch c tínị ủ ủ ề ả ả ề ủ ổ ứ  

d ng và kê khai n p thu  theo quy đ nh. Sau khi thanh toán các kho n trên, sụ ộ ế ị ả ố 

ti n còn l i đ c tr  cho các t  ch c kinh doanh đã th  ch p b t đ ng s n đề ạ ượ ả ổ ứ ế ấ ấ ộ ả ể 

b o đ m ti n vay. T  ch c tín d ng ho c t  ch c đ c t  ch c tín d ng uả ả ề ổ ứ ụ ặ ổ ứ ượ ổ ứ ụ ỷ 

quy n bán đ u giá tài s n th c hi n kê khai, kh u tr  ti n thu  thu nh p tề ấ ả ự ệ ấ ừ ề ế ậ ừ 

chuy n nh ng b t đ ng s n n p vào Ngân sách Nhà n c theo tên, đ a ch , mãể ượ ấ ộ ả ộ ướ ị ỉ  

s  thu , hoá đ n... c a mình. Trên các ch ng t  ghi rõ kê khai, n p thu  thay vố ế ơ ủ ứ ừ ộ ế ề 

bán tài s n b o đ m ti n vay.ả ả ả ề
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6. Tr ng h p c  quan thi hành án bán đ u giá b t đ ng s n là tài s n b oườ ợ ơ ấ ấ ộ ả ả ả  

đ m thi hành án thì s  ti n thu đ c th c hi n theo quy đ nh t i Ngh  đ nh c aả ố ề ượ ự ệ ị ạ ị ị ủ  

Chính ph  v  kê biên, đ u giá quy n s  d ng đ t đ  b o đ m thi hành án. Tủ ề ấ ề ử ụ ấ ể ả ả ổ 

ch c đ c u  quy n bán đ u giá b t đ ng s n th c hi n kê khai, kh u tr  ti nứ ượ ỷ ề ấ ấ ộ ả ự ệ ấ ừ ề  

thu  thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n n p vào Ngân sách Nhà n cế ậ ừ ể ượ ấ ộ ả ộ ướ  

theo tên, đ a ch , mã s  thu , hoá đ n... c a mình. Trên các ch ng t  ghi rõ kêị ỉ ố ế ơ ủ ứ ừ  

khai, n p thu  thay v  bán tài s n b o đ m thi hành án.ộ ế ề ả ả ả

Ph n Hầ

U ĐÃI THU  THU NH P DOANH NGHI PƯ Ế Ậ Ệ

I. ĐI U KI N, NGUYÊN T C ÁP D NG U ĐÃI THU  THU NH PỀ Ệ Ắ Ụ Ư Ế Ậ  

DOANH NGHI PỆ

1. Đi u ki n áp d ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi p: Các u đãi về ệ ụ ư ế ậ ệ ư ề 

thu  thu nh p doanh nghi p ch  áp d ng đ i v i doanh nghi p th c hi n ch  đế ậ ệ ỉ ụ ố ớ ệ ự ệ ế ộ 

k  toán, hoá đ n, ch ng t  theo quy đ nh và đăng ký, n p thu  thu nh p doanhế ơ ứ ừ ị ộ ế ậ  

nghi p theo kê khai. ệ

2. Nguyên t c áp d ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi pắ ụ ư ế ậ ệ

2.1.  Trong th i gian đang u đãi thu  thu nh p doanh nghi p n u doanhờ ư ế ậ ệ ế  

nghi p th c hi n nhi u ho t đ ng s n xu t, kinh doanh thì doanh nghi p ph iệ ự ệ ề ạ ộ ả ấ ệ ả  

h ch toán riêng thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đ c h ng u đãiạ ậ ừ ạ ộ ả ấ ượ ưở ư  

thu  thu nh p doanh nghi p (bao g m m c thu  su t u đãi ho c mi n, gi mế ậ ệ ồ ứ ế ấ ư ặ ễ ả  

thu ). ế

Tr ng h p trong kỳ tính thu  doanh nghi p không h ch toán riêng thuườ ợ ế ệ ạ  

nh p t  ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ c h ng u đãi thu  và thu nh p tậ ừ ạ ộ ả ấ ượ ưở ư ế ậ ừ 

ho t đ ng s n xu t kinh doanh không đ c h ng u đãi thu  thì ph n thu nh pạ ộ ả ấ ượ ưở ư ế ầ ậ  

c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh u đãi thu  xác đ nh b ng (=) t ng thu nh pủ ạ ộ ả ấ ư ế ị ằ ổ ậ  

ch u thu  c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh (không bao g m thu nh p khác)ị ế ủ ạ ộ ả ấ ồ ậ  

nhân (x) v i t  l  ph n trăm (%) c a doanh thu ho t đ ng s n xu t kinh doanhớ ỷ ệ ầ ủ ạ ộ ả ấ  

u đãi thu  so v i t ng doanh thu c a doanh nghi p trong kỳ tính thu . ư ế ớ ổ ủ ệ ế
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2.2. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  đ c h ng u đãi thuệ ậ ớ ừ ự ầ ư ượ ưở ư ế 

thu nh p doanh nghi p là doanh nghi p đăng ký kinh doanh doanh l n đ u, trậ ệ ệ ầ ầ ừ 

các tr ng h p sau:  ườ ợ

a) Doanh nghi p thành l p trong các tr ng h p chia, tách, sáp nh p, h pệ ậ ườ ợ ậ ợ  

nh t theo quy đ nh c a pháp lu t;ấ ị ủ ậ

b) Doanh nghi p thành l p do chuy n đ i hình th c doanh nghi p, chuy nệ ậ ể ổ ứ ệ ể  

đ i s  h u, tr  tr ng h p giao, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà n c;ổ ở ữ ừ ườ ợ ệ ướ

c) Doanh nghi p t  nhân, Công ty trách nhi m h u h n m t thành viênệ ư ệ ữ ạ ộ  

m i thành l p mà ch  doanh nghi p là ch  h  kinh doanh cá th  và không có thayớ ậ ủ ệ ủ ộ ể  

đ i v  ngành ngh  kinh doanh tr c đây.ổ ề ề ướ

d) Doanh nghi p t  nhân, công ty h p danh, công ty trách nhi m h u h nệ ư ợ ệ ữ ạ  

ho c h p tác xã m i thành l p mà ng i đ i di n theo pháp lu t (tr  tr ng h pặ ợ ớ ậ ườ ạ ệ ậ ừ ườ ợ  

ng i đ i di n theo pháp lu t không ph i là thành viên góp v n), thành viên h pườ ạ ệ ậ ả ố ợ  

danh ho c ng i có s  v n góp cao nh t đã tham gia ho t đ ng kinh doanh v iặ ườ ố ố ấ ạ ộ ớ  

vai trò là ng i đ i di n theo pháp lu t, thành viên h p danh ho c ng i có sườ ạ ệ ậ ợ ặ ườ ố 

v n góp cao nh t trong các doanh nghi p đang ho t đ ng ho c đã gi i th  nh ngố ấ ệ ạ ộ ặ ả ể ư  

ch a đ c 12 tháng tính t  th i đi m gi i th  doanh nghi p cũ đ n th i đi mư ượ ừ ờ ể ả ể ệ ế ờ ể  

thành l p doanh nghi p m i.ậ ệ ớ

D  án đ u t   là t p h p các đ  xu t b  v n trung và dài h n đ  ti nự ầ ư ậ ợ ề ấ ỏ ố ạ ể ế  

hành các ho t đ ng đ u t  theo quy đ nh c a pháp lu t v  đ u t .ạ ộ ầ ư ị ủ ậ ề ầ ư

2.3. Trong cùng m t kỳ tính thu   n u có m t kho n thu nh p  thu c di nộ ế ế ộ ả ậ ộ ệ  

áp d ng thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p u đãi và th i gian mi n thu ,ụ ế ấ ế ậ ệ ư ờ ễ ế  

gi m thu  theo nhi u tr ng h p khác nhau thì doanh nghi p t  l a ch n m tả ế ề ườ ợ ệ ự ự ọ ộ  

trong nh ng tr ng h p u đãi  thu  thu nh p doanh nghi p có l i nh t.ữ ườ ợ ư ế ậ ệ ợ ấ

2.4. Trong th i gian đ c u đãi thu  thu nh p doanh nghi p, n u trongờ ượ ư ế ậ ệ ế  

năm tính thu  mà doanh nghi p không đáp ng đ  m t trong các đi u ki n u đãiế ệ ứ ủ ộ ề ệ ư  

thu  quy đ nh t i Thông t  này thì doanh nghi p không đ c h ng u đãi trongế ị ạ ư ệ ượ ưở ư  

năm tính thu  đó mà ph i n p thu  thu nh p doanh nghi p theo m c thu  su tế ả ộ ế ậ ệ ứ ế ấ  

25%.

2.5. Tr ng h p trong kỳ tính thu  doanh nghi p v a có ho t đ ng kinhườ ợ ế ệ ừ ạ ộ  

doanh đ c h ng u đãi thu  v a có ho t đ ng kinh doanh không đ c h ngượ ưở ư ế ừ ạ ộ ượ ưở  
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u đãi thu  thì ph i h ch toán riêng thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh đ cư ế ả ạ ậ ừ ạ ộ ượ  

h ng u đãi thu  và ho t đ ng kinh doanh không đ c u đãi thu  đ  kê khaiưở ư ế ạ ộ ượ ư ế ể  

n p thu  riêng. ộ ế

Tr ng h p ho t đ ng kinh doanh đ c h ng u đãi thu  b  l , ho tườ ợ ạ ộ ượ ưở ư ế ị ỗ ạ  

đ ng kinh doanh không đ c h ng u đãi thu  (tr  ho t đ ng chuy n nh ngộ ượ ưở ư ế ừ ạ ộ ể ượ  

b t đ ng s n) có thu nh p (ho c ng c l i) thì doanh nghi p bù tr   vào thuấ ộ ả ậ ặ ượ ạ ệ ừ  

nh p ch u thu  c a các ho t đ ng kinh doanh có thu nh p do doanh nghi p t  l aậ ị ế ủ ạ ộ ậ ệ ự ự  

ch n. Ph n thu nh p còn l i sau khi bù tr  áp d ng m c thu  su t thu  thu nh pọ ầ ậ ạ ừ ụ ứ ế ấ ế ậ  

doanh nghi p theo m c thu  su t c a ho t đ ng kinh doanh còn thu nh p.ệ ứ ế ấ ủ ạ ộ ậ

2.6. Vi c u đãi thu  thu nh p doanh nghi p không áp d ng đ i v i: ệ ư ế ậ ệ ụ ố ớ

a) Các kho n thu nh p khác quy đ nh t i m c V Ph n C Thông t  này.ả ậ ị ạ ụ ầ ư  

b) Thu nh p t  ho t đ ng tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí và tàiậ ừ ạ ộ ế ầ  

nguyên quí hi m khác.ế

c) Thu nh p t  ậ ừ kinh doanh trò ch i có th ng, cá c c theo quy đ nh c a phápơ ưở ượ ị ủ  

lu t.ậ

d) Thu nh p t  ho t đ ng khai thác khoáng s n.ậ ừ ạ ộ ả

2.7. Doanh  nghi p  thành  l p  t  ệ ậ ừ chuy n  đ i  lo i  hình  doanh  nghi p,ể ổ ạ ệ  

chuy n đ i s  h u, chia, tách, sáp nh p, h p nh t ch u trách nhi m tr  các kho nể ổ ở ữ ậ ợ ấ ị ệ ả ả  

n  ti n thu , ti n ph t v  thu  thu nh p doanh nghi p c a doanh nghi p bợ ề ế ề ạ ề ế ậ ệ ủ ệ ị 

chuy n đ i, chia, tách, sáp nh p, h p nh t và đ c k  th a các u đãi v  thuể ổ ậ ợ ấ ượ ế ừ ư ề ế 

thu nh p doanh nghi p cho th i gian còn l i n u ti p t c đáp ng các đi u ki nậ ệ ờ ạ ế ế ụ ứ ề ệ  

u đãi thu  thu nh p doanh nghi p.ư ế ậ ệ

2.8.  Doanh nghi p trong th i gian đang đ c h ng u đãi mi n thu ,ệ ờ ượ ưở ư ễ ế  

gi m thu  thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh, ả ế ậ ệ ị c  quan có th m quy n ki mơ ẩ ề ể  

tra, thanh tra ki m tra phát hi n tăng s  thu  thu nh p doanh nghi p c a th i kỳể ệ ố ế ậ ệ ủ ờ  

mi n thu , gi m thu   thì doanh nghi p đ c h ng mi n thu , gi m thu  thuễ ế ả ế ệ ượ ưở ễ ế ả ế  

nh p doanh nghi p theo quy đ nh. Tuỳ theo l i c a doanh nghi p, c  quan  ậ ệ ị ỗ ủ ệ ơ có 

th m quy n ki m tra, thanh traẩ ề ể  áp d ng các m c x  ph t  vi ph m pháp lu t vụ ứ ử ạ ạ ậ ề 

thu  theo quy đ nh.ế ị
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- Doanh nghi p đang trong th i gian mi n thu , gi m thu  thu nh p doanhệ ờ ễ ế ả ế ậ  

nghi p, ệ c  quan có th m quy n ki m tra, thanh tra quy t toán thuơ ẩ ề ể ế ế ki m tra phátể  

hi n s  thu  thu nh p doanh nghi p mi n thu , gi m thu  theo quy đ nh nhệ ố ế ậ ệ ễ ế ả ế ị ỏ 

h n so v i đ n v  t  kê khai thì doanh nghi p ch  đ c mi n thu , gi m thu  thuơ ớ ơ ị ự ệ ỉ ượ ễ ế ả ế  

nh p doanh nghi p theo s  thu  thu nh p doanh nghi p do ki m tra, thanh traậ ệ ố ế ậ ệ ể  

phát hi n. Tuỳ theo l i c a doanh nghi p, c  quan ệ ỗ ủ ệ ơ có th m quy n ki m tra, thanhẩ ề ể  

tra áp d ng các m c x  ph t  vi ph m  pháp lu t v  thu  theo quy đ nh.ụ ứ ử ạ ạ ậ ề ế ị

II. U ĐÃI V  THU  SU TƯ Ề Ế Ấ

1. Thu  su t u đãi 10% trong th i h n m i lăm năm (15 năm) áp d ngế ấ ư ờ ạ ườ ụ  

đ i v i:ố ớ

1.1. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki nệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ  

kinh t  - xã h i đ c bi t khó khăn quy đ nh t i Ph  l c ban hành kèm theo Nghế ộ ặ ệ ị ạ ụ ụ ị 

đ nh s  124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph . ị ố ủ ủ

1.2. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i khu kinh t , khu côngệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ế  

ngh  cao đ c thành l p theo Quy t đ nh c a Th  t ng Chính ph ; ệ ượ ậ ế ị ủ ủ ướ ủ

1.3. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  thu c các lĩnh v c:ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ộ ự

- Công ngh  cao theo quy đ nh c a pháp lu t; nghiên c u khoa h c và phátệ ị ủ ậ ứ ọ  

tri n công ngh ;ể ệ

-  Đ u t  phát tri n nhà máy n c, nhà máy đi n, h  th ng c p thoátầ ư ể ướ ệ ệ ố ấ  

n c; c u, đ ng b , đ ng s t; c ng hàng không, c ng bi n, c ng sông; sânướ ầ ườ ộ ườ ắ ả ả ể ả  

bay, nhà ga và công trình c  s  h  t ng đ c bi t quan tr ng khác do Th  t ngơ ở ạ ầ ặ ệ ọ ủ ướ  

Chính ph  quy t đ nh;ủ ế ị

- S n xu t s n ph m ph n m m.ả ấ ả ẩ ầ ề

2. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  thu c lĩnh v c quy đ nhệ ậ ớ ừ ự ầ ư ộ ự ị  

t i đi m 1.3 kho n 1 Ph n này thu c lo i d  án có quy mô l n, công ngh  caoạ ể ả ầ ộ ạ ự ớ ệ  

ho c m i c n đ c bi t thu hút đ u t  thì th i gian áp d ng thu  su t u đãi 10%ặ ớ ầ ặ ệ ầ ư ờ ụ ế ấ ư  

có th  kéo dài thêm nh ng t ng th i gian áp d ng thu  su t 10% không quá 30ể ư ổ ờ ụ ế ấ  

năm theo Quy t đ nh c a Th  t ng Chính ph  căn c  theo đ  ngh  c a Bế ị ủ ủ ướ ủ ứ ề ị ủ ộ 

tr ng B  Tài chính.ưở ộ



99

3. Thu  su t 10% trong su t th i gian ho t đ ng đ i v i ph n thu nh pế ấ ố ờ ạ ộ ố ớ ầ ậ  

c a doanh nghi p có đ c t  ho t đ ng trong lĩnh v c giáo d c - đào t o, d yủ ệ ượ ừ ạ ộ ự ụ ạ ạ  

ngh , y t , văn hoá, th  thao và môi tr ng (sau đây g i chung là lĩnh v c xã h iề ế ể ườ ọ ự ộ  

hoá).

Danh m c chi ti t các ho t đ ng trong lĩnh v c xã h i hoá đ c th c hi nụ ế ạ ộ ự ộ ượ ự ệ  

theo danh m c do Th  t ng Chính ph  quy đ nh. ụ ủ ướ ủ ị

4. Thu  su t u đãi 20% trong th i gian m i năm (10 năm) áp d ng đ iế ấ ư ờ ườ ụ ố  

v i doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n kinh tớ ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ ế 

-  xã  h i  khó  khăn  quy  đ nh  t i  Ph  l c  ban  hành  kèm theo  Ngh  đ nh  sộ ị ạ ụ ụ ị ị ố 

124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph . ủ ủ

5. Thu  su t u đãi 20% trong su t th i gian ho t đ ng đ c áp d ng đ iế ấ ư ố ờ ạ ộ ượ ụ ố  

v i H p tác xã d ch v  nông nghi p và Qu  tín d ng nhân dân. ớ ợ ị ụ ệ ỹ ụ

Đ i v i H p tác xã d ch v  nông nghi p, qu  tín d ng nhân dân thành l pố ớ ợ ị ụ ệ ỹ ụ ậ  

m i t i đ a bàn  có đi u ki n kinh t  - xã h i đ c bi t khó khăn quy đ nh t i Phớ ạ ị ề ệ ế ộ ặ ệ ị ạ ụ 

l c ban hành kèm theo Ngh  đ nh s  124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 c a Chínhụ ị ị ố ủ  

ph  sau khi h t th i h n áp d ng thu  su t 10% quy đ nh t i đi m 1.1 kho n 1ủ ế ờ ạ ụ ế ấ ị ạ ể ả  

Ph n này thì chuy n sang áp d ng m c thu  su t 20%. ầ ể ụ ứ ế ấ

6. Th i gian áp d ng thu  su t u đãi quy đ nh t i Ph n này đ c tính liênờ ụ ế ấ ư ị ạ ầ ượ  

t c t  năm đ u tiên doanh nghi p có doanh thu t  ho t đ ng đ c h ng u đãiụ ừ ầ ệ ừ ạ ộ ượ ưở ư  

thu .ế

7. H t th i gian áp d ng m c thu  su t u đãi t i đi m 1, đi m 2, đi m 4ế ờ ụ ứ ế ấ ư ạ ể ể ể  

Ph n này, doanh nghi p chuy n sang áp d ng  m c thu  su t 25%.ầ ệ ể ụ ứ ế ấ

III. U ĐÃI V  TH I GIAN MI N THU , GI M THUƯ Ề Ờ Ễ Ế Ả Ế

1. Mi n thu  4 năm, gi m 50% s  thu  ph i n p trong 9 năm ti p theo đ iễ ế ả ố ế ả ộ ế ố  

v i: ớ

1.1. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki nệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ  

kinh t  - xã h i đ c bi t khó khăn quy đ nh t i Ph  l c ban hành kèm theo Nghế ộ ặ ệ ị ạ ụ ụ ị 

đ nh s  124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph .  ị ố ủ ủ
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1.2. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i khu kinh t , khu côngệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ế  

ngh  cao đ c thành l p theo Quy t đ nh c a Th  t ng Chính ph ; ệ ượ ậ ế ị ủ ủ ướ ủ

1.3. Doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  thu c các lĩnh v c:ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ộ ự

- Công ngh  cao theo quy đ nh c a pháp lu t; nghiên c u khoa h c và phátệ ị ủ ậ ứ ọ  

tri n công ngh ;ể ệ

- Đ u t  phát tri n nhà máy n c, nhà máy thu  đi n, h  th ng c p thoátầ ư ể ướ ỷ ệ ệ ố ấ  

n c; c u, đ ng b , đ ng s t; c ng hàng không, c ng bi n, c ng sông; sânướ ầ ườ ộ ườ ắ ả ả ể ả  

bay, nhà ga và công trình c  s  h  t ng đ c bi t quan tr ng khác do Th  t ngơ ở ạ ầ ặ ệ ọ ủ ướ  

Chính ph  quy t đ nh;ủ ế ị

- S n xu t s n ph m ph n m m.ả ấ ả ẩ ầ ề

1.4. Doanh nghi p thành l p m i trong lĩnh v c xã h i hoá th c hi n t iệ ậ ớ ự ộ ự ệ ạ  

đ a bàn có đi u ki n kinh t  - xã h i khó khăn ho c đ c bi t khó khăn quy đ nhị ề ệ ế ộ ặ ặ ệ ị  

t i Ph  l c ban hành kèm theo Ngh  đ nh s  124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008ạ ụ ụ ị ị ố  

c a Chính ph . ủ ủ

2. Mi n thu  4 năm, gi m 50% s  thu  ph i n p trong 5 năm ti p theo đ iễ ế ả ố ế ả ộ ế ố  

v i doanh nghi p thành l p m i trong lĩnh v c xã h i hoá  th c hi n t i đ a bànớ ệ ậ ớ ự ộ ự ệ ạ ị  

không thu c danh m c đ a bàn có đi u ki n kinh t  - xã h i khó khăn ho c đ cộ ụ ị ề ệ ế ộ ặ ặ  

bi t  khó  khăn  quy  đ nh  t i  Ph  l c  ban  hành  kèm  theo  Ngh  đ nh  sệ ị ạ ụ ụ ị ị ố 

124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph . ủ ủ

3. Mi n thu  2 năm và gi m 50% s  thu  ph i n p trong 4 năm ti p theoễ ế ả ố ế ả ộ ế  

đ i v i doanh nghi p thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki nố ớ ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ  

kinh t  - xã h i khó khăn quy đ nh t i Ph  l c ban hành kèm theo Ngh  đ nh sế ộ ị ạ ụ ụ ị ị ố 

124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph . ủ ủ

4.  Th i gian mi n thu , gi m thu  quy đ nh t i M c này đ c tính liênờ ễ ế ả ế ị ạ ụ ượ  

t c t  năm đ u tiên doanh nghi p có thu nh p ch u thu  t  d  án đ u t  đ cụ ừ ầ ệ ậ ị ế ừ ự ầ ư ượ  

h ng u đãi thu ; Tr ng h p doanh nghi p không có thu nh p ch u thu  trongưở ư ế ườ ợ ệ ậ ị ế  

ba năm đ u, k  t  năm đ u tiên có doanh thu t  d  án đ u t  thì th i  gian mi nầ ể ừ ầ ừ ự ầ ư ờ ễ  

thu , gi m thu  đ c tính t  năm th  t . ế ả ế ượ ừ ứ ư

Ví d : Năm 2009, doanh nghi p A thành l p m i t  d  án đ u t  s n xu tụ ệ ậ ớ ừ ự ầ ư ả ấ  

s n ph m ph n m m, n u năm 2009 doanh nghi p A đã có thu nh p ch u thu  tả ẩ ầ ề ế ệ ậ ị ế ừ 
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d  án s n xu t s n ph m ph m m m thì th i gian mi n gi m thu  đ c tínhự ả ấ ả ẩ ầ ề ờ ễ ả ế ượ  

liên t c k  t  năm 2009. Tr ng h p d  án s n xu t s n ph m ph m m m c aụ ể ừ ườ ợ ự ả ấ ả ẩ ầ ề ủ  

doanh nghi p A phát sinh doanh thu t  năm 2009, đ n năm 2012 doanh nghi p Aệ ừ ế ệ  

v n ch a có thu nh p ch u thu  thì th i gian  mi n gi m thu  đ c tính liên t cẫ ư ậ ị ế ờ ễ ả ế ượ ụ  

k  t  năm 2012.  ể ừ

5. Năm mi n thu , gi m thu  xác đ nh phù h p v i kỳ tính thu . Th iễ ế ả ế ị ợ ớ ế ờ  

đi m b t đ u tính th i gian mi n thu , gi m thu  tính liên t c k  t  kỳ tính thuể ắ ầ ờ ễ ế ả ế ụ ể ừ ế 

đ u tiên doanh nghi p b t đ u có thu nh p ch u thu  (ch a tr  s  l  các kỳ tínhầ ệ ắ ầ ậ ị ế ư ừ ố ỗ  

thu  tr c chuy n sang). Tr ng h p, kỳ tính thu  đ u tiên doanh nghi p có thuế ướ ể ườ ợ ế ầ ệ  

nh p ch u thu , nh ng th i gian ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d chậ ị ế ư ờ ạ ộ ả ấ ị  

v  d i 12 tháng thì doanh nghi p có quy n đăng ký v i c  quan thu  tính th iụ ướ ệ ề ớ ơ ế ờ  

gian mi n thu , gi m thu  ngay kỳ tính thu  đ u tiên đó ho c tính t  kỳ tínhễ ế ả ế ế ầ ặ ừ  

thu  ti p theo. Tr ng h p doanh nghi p đăng ký th i gian mi n gi m thu  vàoế ế ườ ợ ệ ờ ễ ả ế  

kỳ tính thu  ti p theo thì ph i xác đ nh s  thu  ph i n p c a kỳ tính thu  đ uế ế ả ị ố ế ả ộ ủ ế ầ  

tiên đ  n p vào Ngân sách Nhà n c theo quy đ nh. Kỳ tính thu  h ng d n t iể ộ ướ ị ế ướ ẫ ạ  

đi m 3 Ph n B không áp d ng đ  xác đ nh u đãi mi n thu , gi m thu  theo quyể ầ ụ ể ị ư ễ ế ả ế  

đ nh t i đi m này.ị ạ ể

IV. CÁC TR NG H P GI M THU  KHÁCƯỜ Ợ Ả Ế

1.  Doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, xây d ng, v n t iệ ạ ộ ự ả ấ ự ậ ả  

đ c gi m s  thu  thu nh p doanh nghi p ph i n p t ng ng v i s  ti n th cượ ả ố ế ậ ệ ả ộ ươ ứ ớ ố ề ự  

chi thêm cho lao đ ng n  h ng d n t i ti t a đi m 2.10 m c IV Ph n C Thôngộ ữ ướ ẫ ạ ế ể ụ ầ  

t  này n u h ch toán riêng đ c.ư ế ạ ượ

Các đ n v  s  nghi p, c  quan văn phòng thu c các T ng công ty khôngơ ị ự ệ ơ ộ ổ  

tr c ti p s n xu t kinh doanh thì không gi m thu  theo đi m này.ự ế ả ấ ả ế ể

2. Doanh nghi p s  d ng lao đ ng là ng i dân t c thi u s  đ c gi mệ ử ụ ộ ườ ộ ể ố ượ ả  

thu  thu nh p doanh nghi p ế ậ ệ ph i n p t ng ng v i s  ti n th c chi thêm ả ộ ươ ứ ớ ố ề ự cho 

lao đ ng là ng i dân t c thi u s  ộ ườ ộ ể ố h ng d n t i ti t b đi m 2.10 m c IV Ph nướ ẫ ạ ế ể ụ ầ  

C Thông t  này n u h ch toán riêng đ c.ư ế ạ ượ



102

V.  TH  T C TH C HI N U ĐÃI THU  THU NH P DOANHỦ Ụ Ự Ệ Ư Ế Ậ  

NGHI PỆ

Doanh nghi p t  xác đ nh các đi u ki n u đãi thu , m c thu  su t uệ ự ị ề ệ ư ế ứ ế ấ ư  

đãi, th i gianờ  mi n thu , gi m thu , s  l  đ c tr  (-) vào thu nh p tính thu  đễ ế ả ế ố ỗ ượ ừ ậ ế ể 

t  kê khai và t  quy t toán thu  v i c  quan thu .ự ự ế ế ớ ơ ế

 C  quan thu  khi ki m tra, thanh tra đ i v i doanh nghi p ph i ki m traơ ế ể ố ớ ệ ả ể  

các đi u ki n đ c h ng u đãi thu , s  thu  thu nh p doanh nghi p đ cề ệ ượ ưở ư ế ố ế ậ ệ ượ  

mi n thu , gi m thu , s  l  đ c tr  vào thu nh p ch u thu  theo đúng đi uễ ế ả ế ố ỗ ượ ừ ậ ị ế ề  

ki n th c t  mà doanh nghi p đáp ng đ c. Tr ng h p doanh nghi p khôngệ ự ế ệ ứ ượ ườ ợ ệ  

đ m b o các đi u ki n đ   áp d ng thu  su t u đãi và th i gian mi n thu ,ả ả ề ệ ể ụ ế ấ ư ờ ễ ế  

gi m thu  thì c  quan thu  x  lý truy thu thu  và x  ph t vi ph m hành chính vả ế ơ ế ử ế ử ạ ạ ề 

thu  theo quy đ nh. ế ị

Ph n Iầ

T  CH C TH C HI NỔ Ứ Ự Ệ

1. Thông t  này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k  t  ngày đăng công báoư ệ ự ể ừ  

và áp d ng cho kỳ tính thu  t  năm 2009 tr  đi. ụ ế ừ ở

Các doanh nghi p áp d ng năm tài  chính khác v i năm d ng l ch màệ ụ ớ ươ ị  

không đ c h ng thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p u đãi thì áp d ngượ ưở ế ấ ế ậ ệ ư ụ  

thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p 25% k  t  kỳ tính thu  năm 2009.  ế ấ ế ậ ệ ể ừ ế

2.  Doanh nghi p đang đ c h ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi pệ ượ ưở ư ế ậ ệ  

(bao g m m c thu  su t u đãi, th i gian mi n thu , gi m thu ) theo quy đ nhồ ứ ế ấ ư ờ ễ ế ả ế ị  

t i các văn b n quy ph m pháp lu t tr c đây v  thu  thu nh p doanh nghi pạ ả ạ ậ ướ ề ế ậ ệ  

ho c theo Gi y phép đ u t  ho c Gi y ch ng nh n u đãi đ u t  đã c p thì ti pặ ấ ầ ư ặ ấ ứ ậ ư ầ ư ấ ế  

t c đ c h ng các m c u đãi này cho th i gian còn l i. Tr ng h p m c uụ ượ ưở ứ ư ờ ạ ườ ợ ứ ư  

đãi v  thu  thu nh p doanh nghi p bao g m c  thu  su t u đãi và th i gianề ế ậ ệ ồ ả ế ấ ư ờ  

mi n thu , gi m thu  th p h n m c u đãi theo quy đ nh c a Thông t  này thìễ ế ả ế ấ ơ ứ ư ị ủ ư  

đ c áp d ng u đãi thu  theo quy đ nh c a Thông t  này cho th i gian còn l iượ ụ ư ế ị ủ ư ờ ạ  

tính t  kỳ tính thu  năm 2009. ừ ế
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Vi c xác đ nh th i gian còn l i đ  đ c h ng u đãi thu  đ c tính liênệ ị ờ ạ ể ượ ưở ư ế ượ  

t c k  t  khi th c hi n quy đ nh u đãi t i các văn b n quy ph m pháp lu tụ ể ừ ự ệ ị ư ạ ả ạ ậ  

tr c đây v  thu  thu nh p doanh nghi p ho c theo Gi y phép đ u t  ho cướ ề ế ậ ệ ặ ấ ầ ư ặ  

Gi y ch ng nh n u đãi đ u t  đã c p.ấ ứ ậ ư ầ ư ấ

 Kho ng th i gian u đãi còn l i b ng s  năm doanh nghi p còn đ cả ờ ư ạ ằ ố ệ ượ  

h ng u đãi thu  (thu  su t u đãi, th i gian mi n thu , gi m thu )  theoưở ư ế ế ấ ư ờ ễ ế ả ế  

h ng d n t i Thông t  này  tr  (-) đi s  năm doanh nghi p đã h ng u đãiướ ẫ ạ ư ừ ố ệ ưở ư  

thu  (thu  su t u đãi, th i gian mi n thu , gi m thu ) theo các văn b n quyế ế ấ ư ờ ễ ế ả ế ả  

ph m pháp lu t tr c đây v  thu  thu nh p doanh nghi p ho c theo Gi y phépạ ậ ướ ề ế ậ ệ ặ ấ  

đ u t  ho c Gi y ch ng nh n u đãi đ u t  đã c p đ n h t năm 2008. Vi c xácầ ư ặ ấ ứ ậ ư ầ ư ấ ế ế ệ  

đ nh kho ng  th i gian u đãi còn l i nêu trên ph i đ m b o nguyên t c:ị ả ờ ư ạ ả ả ả ắ

- Đ n h t kỳ tính thu  năm 2008, doanh nghi p đã h t th i gian đ cế ế ế ệ ế ờ ượ  

h ng u đãi v  thu  su t theo các văn b n quy ph m pháp lu t tr c đây vưở ư ề ế ấ ả ạ ậ ướ ề 

thu  thu nh p doanh nghi p ho c theo Gi y phép đ u t  ho c Gi y ch ng nh nế ậ ệ ặ ấ ầ ư ặ ấ ứ ậ  

u đãi đ u t  đã c p thì không đ c chuy n sang áp d ng u đãi v  thu   (thuư ầ ư ấ ượ ể ụ ư ề ế ế 

su t u đãi, th i gian mi n thu , gi m thu ) cho th i gian còn l i theo h ngấ ư ờ ễ ế ả ế ờ ạ ướ  

d n t i Thông t  này.ẫ ạ ư

- Đ n h t kỳ tính thu  năm 2008, doanh nghi p đang  trong th i gian đ cế ế ế ệ ờ ượ  

h ng u đãi thu  (thu  su t u đãi, th i gian mi n thu , gi m thu ) theo cácưở ư ế ế ấ ư ờ ễ ế ả ế  

văn b n quy ph m pháp lu t tr c đây v  thu  thu nh p doanh nghi p ho c theoả ạ ậ ướ ề ế ậ ệ ặ  

Gi y phép đ u t  ho c Gi y ch ng nh n u đãi đ u t  đã c p thì ti p t cấ ầ ư ặ ấ ứ ậ ư ầ ư ấ ế ụ  

h ng s  năm đ c áp d ng thu  su t và m c thu  su t u đãi, th i gian mi nưở ố ượ ụ ế ấ ứ ế ấ ư ờ ễ  

thu , gi m thu  cho th i gian còn l i theo h ng d n t i Thông t  này.ế ả ế ờ ạ ướ ẫ ạ ư

- Đ n h t kỳ tính thu  năm 2008, doanh nghi p đang đ c h ng thuế ế ế ệ ượ ưở ế 

su t u đãi, nh ng v a h t th i gian đ c mi n thu  theo các văn b n quy ph mấ ư ư ừ ế ờ ượ ễ ế ả ạ  

pháp lu t tr c đây v  thu  thu nh p doanh nghi p ho c theo Gi y phép đ u tậ ướ ề ế ậ ệ ặ ấ ầ ư 

ho c Gi y ch ng nh n u đãi đ u t  đã c p thì không h ng th i gian mi nặ ấ ứ ậ ư ầ ư ấ ưở ờ ễ  

thu  mà ch  h ng toàn b  s  năm gi m thu  theo h ng d n t i Thông t  này,ế ỉ ưở ộ ố ả ế ướ ẫ ạ ư  

ti p t c h ng s  năm áp d ng thu  su t và m c thu  su t  u đãi cho th i gianế ụ ưở ố ụ ế ấ ứ ế ấ ư ờ  

còn l i theo h ng d n t i Thông t  này.ạ ướ ẫ ạ ư

- Đ n h t kỳ tính thu  năm 2008, doanh nghi p đang đ c h ng thuế ế ế ệ ượ ưở ế 

su t u đãi, đang trong th i gian gi m thu  theo các văn b n quy ph m pháp lu tấ ư ờ ả ế ả ạ ậ  
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tr c đây v  thu  thu nh p doanh nghi p ho c theo Gi y phép đ u t  ho cướ ề ế ậ ệ ặ ấ ầ ư ặ  

Gi y ch ng nh n u đãi đ u t  đã c p thì s  năm  gi m thu  còn l i b ng sấ ứ ậ ư ầ ư ấ ố ả ế ạ ằ ố 

năm  gi m thu  theo h ng d n t i Thông t   này  tr  (-) s  năm doanh nghi pả ế ướ ẫ ạ ư ừ ố ệ  

đã  gi m thu  đ n h t kỳ tính thu  năm 2008, ti p t c h ng s  năm áp d ngả ế ế ế ế ế ụ ưở ố ụ  

thu  su t và m c thu  su t u đãi cho th i gian còn l i theo h ng d n t iế ấ ứ ế ấ ư ờ ạ ướ ẫ ạ  

Thông t  này.  ư

- Đ n h t kỳ tính thu  năm 2008, doanh nghi p đã h t th i gian mi nế ế ế ệ ế ờ ễ  

thu , gi m thu  theo các văn b n quy ph m pháp lu t tr c đây v  thu  thuế ả ế ả ạ ậ ướ ề ế  

nh p doanh nghi p ho c theo Gi y phép đ u t  ho c Gi y ch ng nh n u đãiậ ệ ặ ấ ầ ư ặ ấ ứ ậ ư  

đ u t  đã c p thì không thu c di n h ng u đãi thu  (thu  su t u đãi, th iầ ư ấ ộ ệ ưở ư ế ế ấ ư ờ  

gian mi n thu , gi m thu ) theo h ng d n t i Thông t  này.ễ ế ả ế ướ ẫ ạ ư

3. Doanh nghi p đang đ c h ng th i gian mi n thu , gi m thu  thuệ ượ ưở ờ ễ ế ả ế  

nh p doanh nghi p theo quy đ nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t tr c đâyậ ệ ị ạ ả ạ ậ ướ  

v  thu  thu nh p doanh nghi p ho c theo Gi y phép đ u t  ho c Gi y ch ngề ế ậ ệ ặ ấ ầ ư ặ ấ ứ  

nh n u đãi đ u t  đã c p nh ng không đ c h ng m c thu  su t u đãi thìậ ư ầ ư ấ ư ượ ưở ứ ế ấ ư  

ti p t c đ c h ng th i gian mi n thu , gi m thu  cho th i gian còn l i, t  kỳế ụ ượ ưở ờ ễ ế ả ế ờ ạ ừ  

tính thu  năm 2009 đ c chuy n sang áp d ng thu  su t 25%. ế ượ ể ụ ế ấ

4. Doanh nghi p thu c di n h ng th i gian mi n thu , gi m thu  theoệ ộ ệ ưở ờ ễ ế ả ế  

quy đ nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t tr c đây v  thu  thu nh p doanhị ạ ả ạ ậ ướ ề ế ậ  

nghi p ho c theo Gi y phép đ u t  ho c Gi y ch ng nh n u đãi đ u t  đã c pệ ặ ấ ầ ư ặ ấ ứ ậ ư ầ ư ấ  

mà đ n h t kỳ tính thu  năm 2008 n u: ế ế ế ế

4.1. Ch a có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu  đ c tính tư ờ ễ ế ả ế ượ ừ 

năm đ u tiên doanh nghi p có thu nh p ch u thu ; tr ng h p không có thu nh pầ ệ ậ ị ế ườ ợ ậ  

ch u thu  trong 3 năm đ u k  t  năm đ u tiên có doanh thu thì th i gian mi nị ế ầ ể ừ ầ ờ ễ  

thu , gi m thu  đ c tính t  năm th  t .ế ả ế ượ ừ ứ ư

 4.2. Đã có doanh thu nh ng ch a đ  3 năm, k  t  khi có doanh thu thì th iư ư ủ ể ừ ờ  

gian mi n thu , gi m thu  đ c tính t  năm đ u tiên có thu nh p ch u thu ;ễ ế ả ế ượ ừ ầ ậ ị ế  

tr ng h p không có thu nh p ch u thu  trong 3 năm đ u k  t  năm đ u tiên cóườ ợ ậ ị ế ầ ể ừ ầ  

doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu  đ c tính t  năm th  t , c  thờ ễ ế ả ế ượ ừ ứ ư ụ ể 

nh  sau:ư

 Doanh nghi p có kỳ tính thu  đ u tiên t  năm 2007 tr  đi và đã có doanhệ ế ầ ừ ở  
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thu thì th i gian mi n gi m thu  đ c tính liên t c k  t  năm đ u tiên có thuờ ễ ả ế ượ ụ ể ừ ầ  

nh p ch u thu . Tr ng h p đ n h t năm 2009 mà ch a có thu nh p ch u thu  thìậ ị ế ườ ợ ế ế ư ậ ị ế  

th i gian mi n gi m thu  đ c tính t  năm 2010.ờ ễ ả ế ượ ừ

4.3. Đã có doanh thu t  3 năm tr  lên thì th i gian mi n thu , gi m thuừ ở ờ ễ ế ả ế 

đ c tính t  năm tính thu  2009, c  th  nh  sau:ượ ừ ế ụ ể ư

Doanh nghi p có kỳ tính thu  đ u tiên tr c năm 2007 đã có doanh thuệ ế ầ ướ  

nh ng ch a có thu nh p ch u thu  và ch a tính th i gian mi n gi m thu  thì th iư ư ậ ị ế ư ờ ễ ả ế ờ  

gian mi n gi m thu  đ c tính t  kỳ tính thu  năm 2009.ễ ả ế ượ ừ ế

5.  Doanh nghi p  có  ho t  đ ng trong lĩnh  v c  xã  h i  hóa  tr c  ngàyệ ạ ộ ự ộ ướ  

1/1/2009 mà đang áp d ng m c thu  su t cao h n m c 10% thì đ c chuy nụ ứ ế ấ ơ ứ ượ ể  

sang áp d ng thu  su t 10%  đ i v i ho t đ ng này k  t  ngày 1/1/2009.ụ ế ấ ố ớ ạ ộ ể ừ

6. Doanh nghi p đang ho t đ ng t  năm 2009 có d  án đ u t  xây d ngệ ạ ộ ừ ự ầ ư ự  

dây chuy n s n xu t m i, m  r ng quy mô, đ i m i công ngh , c i thi n môiề ả ấ ớ ở ộ ổ ớ ệ ả ệ  

tr ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t thì ph n thu nh p t  d  án đ u tườ ự ả ấ ầ ậ ừ ự ầ ư 

này s  không đ c h ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi p. Các d  án đ u tẽ ượ ưở ư ế ậ ệ ự ầ ư 

tr c năm 2009 đang đ c h ng u đãi thu  thu nh p doanh nghi p (theo di nướ ượ ưở ư ế ậ ệ ệ  

u đãi đ u t  m  r ng) thì ti p t c đ c h ng u đãi cho th i gian còn l i vàư ầ ư ở ộ ế ụ ượ ưở ư ờ ạ  

ph n thu nh p tăng thêm c a các d  án đ u t  m  r ng đang áp d ng thu  su tầ ậ ủ ự ầ ư ở ộ ụ ế ấ  

28% đ c chuy n sang áp d ng thu  su t 25% .ượ ể ụ ế ấ

Doanh nghi p có d  án đ u t  m  r ng s n xu t đ n ngày 31 tháng 12ệ ự ầ ư ở ộ ả ấ ế  

năm 2008 đang đ u t  xây d ng d  dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào s nầ ư ự ở ả  

xu t, kinh doanh thì ti p t c đ c h ng th i gian mi n gi m thu  thu nh pấ ế ụ ượ ưở ờ ễ ả ế ậ  

doanh nghi p đ i v i  ph n thu nh p tăng thêm t  d  án đ u t  m  r ng mangệ ố ớ ầ ậ ừ ự ầ ư ở ộ  

l i theo Thông t  s  134/2007/TT-BTC; ph n thu nh p tăng thêm c a d  án nàyạ ư ố ầ ậ ủ ự  

áp d ng thu  su t 25% và th i gian mi n gi m thu  thu nh p doanh nghi p đ iụ ế ấ ờ ễ ả ế ậ ệ ố  

v i ph n thu nh p tăng thêm tính t  năm 2009 d  án đi vào s n xu t, kinh doanh.ớ ầ ậ ừ ự ả ấ

Doanh nghi p ph i có thông báo v i c  quan thu  các d  án đ u t  mệ ả ớ ơ ế ự ầ ư ở 

r ng s n xu t đang đ u t  xây d ng d  dang khi n p t  khai quy t toán thu  thuộ ả ấ ầ ư ự ở ộ ờ ế ế  

nh p doanh nghi p c a kỳ tính thu  năm 2008.ậ ệ ủ ế

 7. Doanh nghi p đã đ c c p Gi y phép đ u t , Gi y ch ng nh n đăngệ ượ ấ ấ ầ ư ấ ứ ậ  

ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u t  tr c ngày n c C ng hoà xã h i chấ ứ ậ ầ ư ướ ướ ộ ộ ủ 
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nghĩa Vi t Nam chính th c tr  thành thành viên c a T  ch c Th ng m i thệ ứ ở ủ ổ ứ ươ ạ ế 

gi i (ngày 11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh (trớ ậ ừ ạ ộ ừ 

ho t đ ng d t, may) đang trong th i gian đ c h ng u đãi thu  thu nh pạ ộ ệ ờ ượ ưở ư ế ậ  

doanh nghi p do đáp ng đi u ki n v  t  l  xu t kh u theo quy đ nh t i các vănệ ứ ề ệ ề ỷ ệ ấ ẩ ị ạ  

b n pháp lu t v  đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam, v  khuy n khích đ u t  trongả ậ ề ầ ư ướ ạ ệ ề ế ầ ư  

n c, v  thu  thu nh p doanh nghi p  thì ti p t c đ c h ng u đãi v  thuướ ề ế ậ ệ ế ụ ượ ưở ư ề ế 

thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh t i các văn b n pháp lu t này nh ng th iậ ệ ị ạ ả ậ ư ờ  

gian đ c h ng u đãi không quá  năm 2011.ượ ưở ư

8. Thông t  này thay th :ư ế

- Thông t  s  134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 c a B  Tài chính h ngư ố ủ ộ ướ  

d n thi hành Ngh  đ nh s  24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 c a Chính ph  quyẫ ị ị ố ủ ủ  

đ nh chi ti t thi hành Lu t thu  thu nh p doanh nghi p.ị ế ậ ế ậ ệ

- T  khai thu  thu nh p doanh nghi p dùng cho t  ch c kinh doanh khaiờ ế ậ ệ ổ ứ  

thu  thu nh p doanh nghi p t  chuy n quy n s   d ng đ t, chuy n quy n thuêế ậ ệ ừ ể ề ử ụ ấ ể ề  

đ t m u s  02/TNDN (ban hành kèm theo Thông t  s  60/2007/TT-BTC).ấ ẫ ố ư ố

9. Bãi b  các n i dung h ng d n v  thu  thu nh p doanh nghi p do Bỏ ộ ướ ẫ ề ế ậ ệ ộ 

Tài chính và các ngành ban hành không phù h p v i h ng d n t i Thông t  này.ợ ớ ướ ẫ ạ ư

10. Vi c gi i quy t nh ng t n t i v  thu , quy t toán thu , mi n, gi mệ ả ế ữ ồ ạ ề ế ế ế ễ ả  

thu  và x  lý vi ph m pháp lu t v  thu  thu nh p doanh nghi p tr c kỳ tínhế ử ạ ậ ề ế ậ ệ ướ  

thu  năm 2009 th c hi n theo các quy đ nh t ng ng h ng d n v  thu  thuế ự ệ ị ươ ứ ướ ẫ ề ế  

nh p doanh nghi p ban hành tr c kỳ tính thu  năm 2009.ậ ệ ướ ế

11. Tr ng h p n c C ng hoà Xã h i Ch  nghĩa Vi t Nam có tham giaườ ợ ướ ộ ộ ủ ệ  

ký k t m t Hi p đ nh ho c Đi u c qu c t  mà Hi p đ nh ho c Đi u cế ộ ệ ị ặ ề ướ ố ế ệ ị ặ ề ướ  

qu c t  đó có quy đ nh v  vi c n p thu  thu nh p doanh nghi p khác v i n iố ế ị ề ệ ộ ế ậ ệ ớ ộ  

dung h ng d n t i Thông t  này thì th c hi n theo quy đ nh c a Đi u c qu cướ ẫ ạ ư ự ệ ị ủ ề ướ ố  

t  đó.ế

Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn v ng m c đ  ngh  các tự ệ ế ướ ắ ề ị ổ 

ch c, doanh nghi p ph n ánh k p th i v  B  Tài chính đ  đ c gi i quy t k pứ ệ ả ị ờ ề ộ ể ượ ả ế ị  

th i./.ờ

        KT. B  TR NGỘ ƯỞ
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N i nh n:ơ ậ         TH  TR NGỨ ƯỞ
- VP TW Đ ng và các Ban c a Đ ng;ả ủ ả

- VP QH, VP Ch  t ch n c; VP CP; ủ ị ướ

- Ki m toán Nhà n c; ể ướ

- Vi n Ki m sát NDTC, Toà án NDTC;ệ ể  

- Các B , CQ ngang B , c  quan thu cộ ộ ơ ộ  

CP;

- C  quan TW c a các Đoàn th ;ơ ủ ể

- UBND, S  TC, C c thu  các t nh, TPở ụ ế ỉ  

tr c thu c TW;ự ộ

- Các T ng công ty Nhà n c;ổ ướ  

- Công báo;

- C c ki m tra văn b n (B  T  pháp);ụ ể ả ộ ư

- Website Chính ph ; ủ

- Các đ n v  thu c B ;ơ ị ộ ộ

- Website B  Tài chính;ộ

- L u: VT,  TCT (VT, CS).ư

                                

                       Đ  Hoàng Anh Tu nỗ ấ
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B NG KÊ DANH M C M U BI U BAN HÀNH Ả Ụ Ẫ Ể

KÈM THEO THÔNG T  THU  THU NH P DOANH NGHI PƯ Ế Ậ Ệ

1. B ng kê thu mua hàng hoá, d ch v  không có hoá đ n (M u s  01).ả ị ụ ơ ẫ ố

2. B ng kê thanh toán ti n đi n, n c (M u s  02).ả ề ệ ướ ẫ ố

3. Biên b n xác nh n tài tr  cho giáo d c (M u s  03).ả ậ ợ ụ ẫ ố

4. Biên b n xác nh n tài tr  cho y t  (M u s  04).ả ậ ợ ế ẫ ố

5. Biên b n xác nh n tài tr  kh c ph c h u qu  thiên tai (M u s  05).ả ậ ợ ắ ụ ậ ả ẫ ố

6. Biên b n xác nh n tài tr  xây nhà tình nghĩa (M u s  06).ả ậ ợ ẫ ố

7. Bi u thu  thu nh p doanh nghi p tính n p c a doanh nghi p có c  s  ể ế ậ ệ ộ ủ ệ ơ ở s nả  

xu t ph  thu cấ ụ ộ  (M u s  07).ẫ ố

8. T  khai thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i thu nh p t  ờ ế ậ ệ ố ớ ậ ừ chuy n nh ngể ượ  

v nố  c a t  ch c n c ngoài kinh doanh t i Vi t Nam không theo Lu tủ ổ ứ ướ ạ ệ ậ  

Đ u t , Lu t Doanh nghi p (M u s  08).ầ ư ậ ệ ẫ ố

9. T  khai thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i thu nh p t  ờ ế ậ ệ ố ớ ậ ừ chuy n nh ngể ượ  

b t đ ng s nấ ộ ả  (M u s  09).ẫ ố
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B NG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, D CH VẢ Ị Ụ

MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ Đ NƠ

(Ngày.....tháng..... năm 200....)

- Tên doanh nghi p:.............................................. ....   ệ

................................................................................................  

- Đ a ch :...............................................................................................................ị ỉ

- Đ a ch  n i t  ch c thu mua:............................................................................... ị ỉ ơ ổ ứ

- Ng i ph  trách thu mua:...................................................................................ườ ụ

Ngày 

tháng

Ng i bánườ Hàng hóa mua vào

năm

mua 

hàng

Tên ng iườ  

bán

Đ aị  

chỉ

Tên 

m tặ  

hàng

Số 

l ngượ

Đ nơ  

giá

T ng giáổ  

thanh 

toán

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

Mã s  thu : ố ế

M u s :  ẫ ố 01/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư  
s  130/2008/TT-BTC ngày  ố

 26/12/2008  c a  B  Tài chính)ủ ộ
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- T ng giá tr  hàng hoá mua vào:ổ ị ..............................................................

                                                 

   Ngày...... tháng... năm 200..

  Ng i l p b ng kêườ ậ ả     Giám  đ c  doanhố  

nghi pệ

   (Ký, ghi rõ h  tên) ọ         (Ký tên, đóng d u)ấ

Ghi chú:

- Căn c  vào s  th c t  các m t hàng trên  mà đ n v  mua c a ng i bánứ ố ự ế ặ ơ ị ủ ườ  

không có hoá đ n, l p b ng kê khai theo th  t  th i gian mua hàng, doanh nghi pơ ậ ả ứ ự ờ ệ  

ghi đ y đ  các ch  tiêu trên b ng kê, t ng h p b ng kê hàng tháng. Hàng hoá muaầ ủ ỉ ả ổ ợ ả  

vào l p theo b ng kê này đ c căn c  vào ch ng t  mua gi a ng i bán vàậ ả ượ ứ ứ ừ ữ ườ  

ng i mua l p có ghi rõ s  l ng, giá tr  các m t hàng mua, ngày, tháng mua, đ aườ ậ ố ượ ị ặ ị  

ch  ng i bán và ký nh n c a bên bán và bên mua.ỉ ườ ậ ủ

- Đ i v i doanh nghi p có t  ch c các tr m n i thu mua  nhi u n i thìố ớ ệ ổ ứ ạ ơ ở ề ơ  

t ng tr m thu mua ph i l p t ng b ng kê riêng. Doanh nghi p l p b ng kê t ngừ ạ ả ậ ừ ả ệ ậ ả ổ  

h p chung c a các tr m.ợ ủ ạ
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B NG KÊ THANH TOÁN TI N ĐI N, N CẢ Ề Ệ ƯỚ

(Ngày....tháng..... năm 200....)

- Tên doanh nghi p:....................................................    ệ

................................................................................................  

- Đ a ch :...............................................................................................................ị ỉ

- Tên ch  s  h u cho thuê đ a đi m s n xu t kinh doanh:....................................ủ ở ữ ị ể ả ấ

..............................................................................................................................

- Đ a ch  thuê:......................................................................................................ị ỉ

Hóa đ n GTGT  thanh toán ti n đi n, n cơ ề ệ ướ  

v i đ n v  cung c p ớ ơ ị ấ

Ch ng t  thanh toán ti n đi n, n cứ ừ ề ệ ướ  

th c t  Doanh nghi p s  d ng ự ế ệ ử ụ

S  hóaố  

đ n  ơ

Ngày 

Tháng 

năm 

Đ nơ  

v  ị

cung 

c pấ

S nả  

l ngượ  

đi n,ệ  

n cướ  

tiêu thụ

Thành 

ti n ề Số 

ch ngứ  

t  ừ

Ngày 

tháng 

năm 

S nả  

l ngượ  

đi n,ệ  

n c tiêuướ  

th  ụ

Thành 

ti n ề

Mã s  thu : ố ế

M u s : ẫ ố 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư  

s          ố
130/2008/TT-BTC ngày  

26/12/2008  c a  B  Tài chính)ủ ộ
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- T ng giá thanh toán (bao g m c  thu  GTGT):................................................ổ ồ ả ế

                                                  

Ngày...... tháng... năm 200..

  Ng i l p b ng kêườ ậ ả    Giám  đ c  doanhố  

nghi pệ

   (Ký, ghi rõ h  tên) ọ         (Ký tên, đóng d u)ấ
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C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

________________________

BIÊN B N XÁC NH N TÀI TR  CHO GIÁO D CẢ Ậ Ợ Ụ

Chúng tôi g m có:ồ

Tên doanh nghi p [đ n v  tài tr ]:ệ ơ ị ợ

           Đ a ch :                          S  đi n tho i: ị ỉ ố ệ ạ                 

 Mã s  thu :ố ế

           Tên c  s  giáo d c/H c sinh, sinh viên/C  quan, t  ch c (đ n v  nh n tàiơ ở ụ ọ ơ ổ ứ ơ ị ậ  

tr ): ợ

           Đ a ch :                               S  đi n tho i:                   ị ỉ ố ệ ạ

           Mã s  thu  (n u có):ố ế ế

Cùng xác nh n [tên doanh nghi p] đã tài tr  cho [c  s  giáo d c, h c sinh,ậ ệ ợ ơ ở ụ ọ  

sinh viên] nh m m c đích:ằ ụ

- Tài tr  cho tr ng h c ợ ườ ọ 

          - Tài tr  thi t b  ph c v  vi c gi ng d y, h c t p và ho t đ ng c a tr ngợ ế ị ụ ụ ệ ả ạ ọ ậ ạ ộ ủ ườ  

h c ọ 

M u s :  ẫ ố 03/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư  
s    130/2008/TT-BTC ngàyố  

26/12/2008  c a  B  Tài chính) ủ ộ
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- Tài tr  h c b ng ợ ọ ổ 

          - T  ch c cu c thi....ổ ứ ộ 

V i t ng giá tr  c a kho n tài tr  là ..........ớ ổ ị ủ ả ợ

B ng ti n:.............. ằ ề

Hi n v t:................quy ra tr  giá VND:....................... ệ ậ ị

Gi y t  có giá ..................quy ra tr  giá VND.....................ấ ờ ị

(kèm theo các ch ng t  liên quan khác c a kho n tài tr  ).ứ ừ ủ ả ợ

[Tên c  s  giáo d c; tên h c sinh, sinh viên; c  quan, t  ch c có ch c năngơ ở ụ ọ ơ ổ ứ ứ  

huy đ ng tài tr ] cam k t s  d ng đúng m c đích c a kho n tài tr . Tr ng h pộ ợ ế ử ụ ụ ủ ả ợ ườ ợ  

s  d ng sai m c đích, ng i nh n tài tr  ký tên d i đây xin ch u trách nhi mử ụ ụ ườ ậ ợ ướ ị ệ  

tr c pháp lu t. ướ ậ

 Biên b n này đ c l p vào h i ... t i .............ngày ... tháng...   năm .... vàả ượ ậ ồ ạ  

đ c l p thành.....b n nh  nhau, m i bên gi  01 b n.ượ ậ ả ư ỗ ữ ả

Bên nh n tài trậ ợ Giám đ c c  s  ố ơ ở

(Ký tên, đóng d u)ấ (Ký tên, đóng d u)ấ

C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

________________________

M u s : ẫ ố 04/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư  
s    130/2008/TT-BTC ngàyố  

26/12/2008 c a  B  Tài chính) ủ ộ
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BIÊN B N XÁC NH N TÀI TR  CHO Y TẢ Ậ Ợ Ế

Chúng tôi g m có:ồ

Doanh nghi p (đ n v  tài tr ):ệ ơ ị ợ

          Đ a ch :                                                               S  đi n tho i: ị ỉ ố ệ ạ                 

Mã s  thu :ố ế

          Tên c  s  y t  /đ n v  nh n tài tr : ơ ở ế ơ ị ậ ợ

          Đ a ch :                                                               S  đi n tho i:                   ị ỉ ố ệ ạ

          Mã s  thu  (n u có):ố ế ế

Cùng xác nh n [tên doanh nghi p] đã tài tr  cho [c  s  y t / đ n v  nh nậ ệ ợ ơ ở ế ơ ị ậ  

tài tr ]:ợ

- Tài tr  cho c  s  y t  ợ ơ ở ế 

          - Tài tr  thi t b  y t , d ng c  y t , thu c ợ ế ị ế ụ ụ ế ố 

- Tài tr  b ng ti n ợ ằ ề 

          V i t ng giá tr  c a kho n tài tr  là ..........ớ ổ ị ủ ả ợ

B ng ti n:.............. ằ ề

Hi n v t:................quy ra tr  giá VND:....................... ệ ậ ị

Gi y t  có giá ..................quy ra tr  giá VND.....................ấ ờ ị

(kèm theo các ch ng t  liên quan khác c a kho n tài tr  ).ứ ừ ủ ả ợ

[Tên c  s  y t /đ n v  nh n tài tr ] cam k t s  d ng đúng m c đích c aơ ở ế ơ ị ậ ợ ế ử ụ ụ ủ  

kho n tài tr . Tr ng h p s  d ng sai m c đích, ng i nh n tài tr  ký tên d iả ợ ườ ợ ử ụ ụ ườ ậ ợ ướ  

đây xin ch u trách nhi m tr c pháp lu t. ị ệ ướ ậ
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 Biên b n này đ c l p vào h i ... t i .............ngày ... tháng...   năm .... vàả ượ ậ ồ ạ  

đ c l p thành.....b n nh  nhau, m i bên gi  01 b n.ượ ậ ả ư ỗ ữ ả

Bên nh n tài trậ ợ Giám đ c doanh nghi p ố ệ

(Ký tên, đóng d u)ấ (Ký tên, đóng d u)ấ

C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

________________________

BIÊN B N XÁC NH N TÀI TR  KH C PH C H U QU  THIÊN TAIẢ Ậ Ợ Ắ Ụ Ậ Ả

Chúng tôi g m có:ồ

Doanh nghi p (đ n v  tài tr ):ệ ơ ị ợ

          Đ a ch :                                                               S  đi n tho i: ị ỉ ố ệ ạ                 

Mã s  thu :ố ế

M u s : ẫ ố 05/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư  
s  130 /2008/TT-BTC ngàyố  

26/12/2008 c a  B  Tài chính) ủ ộ
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          Bên nh n tài tr  [Tên đ n v  nh n tài tr  ho c c  quan, t  ch c có ch cậ ợ ơ ị ậ ợ ặ ơ ổ ứ ứ  

năng huy đ ng tài tr ]: ộ ợ

          Đ a ch :                                                               S  đi n tho i:                   ị ỉ ố ệ ạ

          Mã s  thu  (n u có):ố ế ế

Cùng xác nh n [tên doanh nghi p] đã tài tr  cho [đ n v  nh n tài tr ] đậ ệ ợ ơ ị ậ ợ ể 

kh c ph c h u qu  thiên tai:........ ắ ụ ậ ả

          V i t ng giá tr  c a kho n tài tr  là ..........ớ ổ ị ủ ả ợ

B ng ti n:.............. ằ ề

Hi n v t:................quy ra tr  giá VND:....................... ệ ậ ị

Gi y t  có giá ..................quy ra tr  giá VND.....................ấ ờ ị

(kèm theo các ch ng t  liên quan khác c a kho n tài tr  ).ứ ừ ủ ả ợ

[Tên đ n v  nh n tài tr ] cam k t s  d ng đúng m c đích c a kho n tàiơ ị ậ ợ ế ử ụ ụ ủ ả  

tr . Tr ng h p s  d ng sai m c đích, ng i nh n tài tr  ký tên d i đây xinợ ườ ợ ử ụ ụ ườ ậ ợ ướ  

ch u trách nhi m tr c pháp lu t. ị ệ ướ ậ

 Biên b n này đ c l p vào h i ... t i ... .........ngày ... tháng...   năm .... vàả ượ ậ ồ ạ  

đ c l p thành.....b n nh  nhau, m i bên gi  01 b n.ượ ậ ả ư ỗ ữ ả

Bên nh n tài trậ ợ Giám đ c doanh nghi p ố ệ

(Ký tên, đóng d u)ấ (Ký tên, đóng d u)ấ

M u s : ẫ ố 06/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư  
s  130 /2008/TT-BTC ngày  ố

26/12/2008 c a  B  Tài chính) ủ ộ
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C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

________________________

BIÊN B N XÁC NH N TÀI TR  XÂY NHÀ TÌNH NGHĨAẢ Ậ Ợ

Chúng tôi g m có:ồ

Doanh nghi p (đ n v  tài tr ):ệ ơ ị ợ

          Đ a ch :                                                               S  đi n tho i: ị ỉ ố ệ ạ                 

Mã s  thu :ố ế

          Bên nh n tài tr : [Tên cá nhân ho c c  quan, t  ch c có ch c năng huyậ ợ ặ ơ ổ ứ ứ  

đ ng tài tr ] ộ ợ

          Đ a ch :                                                               S  đi n tho i:                   ị ỉ ố ệ ạ

Cùng xác nh n [tên doanh nghi p] đã tài tr  cho [cá nhân, t  ch c] đ  xâyậ ệ ợ ổ ứ ể  

nhà tình nghĩa. 

          V i t ng giá tr  c a kho n tài tr  là ..........ớ ổ ị ủ ả ợ

B ng ti n:.............. ằ ề

Hi n v t:................quy ra tr  giá VND:....................... ệ ậ ị

Gi y t  có giá ..................quy ra tr  giá VND.....................ấ ờ ị

(kèm theo các ch ng t  liên quan khác c a kho n tài tr  ).ứ ừ ủ ả ợ
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[Tên cá nhân h ng tài tr  ho c t  ch c có ch c năng huy đ ng tài tr ]ưở ợ ặ ổ ứ ứ ộ ợ  

cam k t s  d ng đúng m c đích c a kho n tài tr . Tr ng h p s  d ng sai m cế ử ụ ụ ủ ả ợ ườ ợ ử ụ ụ  

đích, ng i nh n tài tr  ký tên d i đây xin ch u trách nhi m tr c pháp lu t. ườ ậ ợ ướ ị ệ ướ ậ

 Biên b n này đ c l p vào h i ... t i ... .........ngày ... tháng...   năm .... vàả ượ ậ ồ ạ  

đ c l p thành.....b n nh  nhau, m i bên gi  01 b n.ượ ậ ả ư ỗ ữ ả

Bên nh n tài trậ ợ Giám đ c doanh nghi p ố ệ

(Ký tên, đóng d u)ấ (Ký tên, đóng d u)ấ

C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

________________________

BI U THU  TNDN TÍNH N P C A DOANH NGHI PỂ Ế Ộ Ủ Ệ

CÓ CÁC C  S  S N XU T H CH TOÁN PH  THU C.Ơ Ở Ả Ấ Ạ Ụ Ộ

Kỳ tính thu : Quý.......năm.........ế

M u s : ẫ ố 07/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư  
s  130 /2008/TT-BTC ngày  ố

26/12/2008 c a  B  Tài chính) ủ ộ
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- Ng i n p thu :.................................................................................................   ườ ộ ế

- Mã s  thu : ........................................................................................................  ố ế

- Đ a ch : ...............................................................................................................ị ỉ

- Qu n/huy n:..........................T nh/thành ph .....................................................ậ ệ ỉ ố

- Đi n tho i.............................Fax:........................Email.....................................ệ ạ

Đ n v  ti n: đ ng Vi tơ ị ề ồ ệ  

Nam

TT Ch  tiêuỉ T  l  chi phíỷ ệ S  ti nố ề

1

2

3

4

5

T ng s  thu  TNDN ph i n p trong kỳổ ố ế ả ộ

T i n i có tr  s  chính:ạ ơ ụ ở

- Tên doanh nghi p:ệ

- Mã s  thu :ố ế

T i đ a ph ng A:ạ ị ươ

- Tên c  s  SX ph  thu c:ơ ở ụ ộ

- Mã s  thu :ố ế

T i đ a ph ng B:ạ ị ươ

- Tên c  s  SX ph  thu c:ơ ở ụ ộ

- Mã s  thu :ố ế

T i đ a ph ng C:ạ ị ươ

- Tên c  s  SX ph  thu c:ơ ở ụ ộ

- Mã s  thu :ố ế

..........
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Tôi cam đoan s  li u trên là đúng và ch u trách nhi m tr c pháp lu t vố ệ ị ệ ướ ậ ề 

s  li u đã kê khai./.ố ệ

.............. ngày .... tháng .... năm ....

             NG I N P THU  ho c ƯỜ Ộ Ế ặ

          Đ I DI N H P PHÁP C A NG I N PẠ Ệ Ợ Ủ ƯỜ Ộ  

THUẾ

       ký tên, đóng d u (ghi rõ h  tên và ch c v )ấ ọ ứ ụ

C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

________________________

T  KHAI THU  THU NH P DOANH NGHI PỜ Ế Ậ Ệ

 Đ I V I THU NH P T  CHUY N NH NG V NỐ Ớ Ậ Ừ Ể ƯỢ Ố

(c a t  ch c n c ngoài KD t i VN không theo Lu t ĐT, Lu t DN)ủ ổ ứ ướ ạ ậ ậ

Bên chuy n nh ng v n:ể ượ ố

Tên t  ch c có v n chuy n nh ng:..................................................................ổ ứ ố ể ượ

Đ a ch  tr  s  chính:..........................................................................................ị ỉ ụ ở

Bên nh n chuy n nh ng v n:ậ ể ượ ố

Tên t  ch c ho c cá nhân nh n v n chuy n nh ng:...........................................ổ ứ ặ ậ ố ể ượ

Quèc tÞch:................................................................................................................

M u s :  ẫ ố 08/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông t  ư
s  130 /2008/TT-BTC ngày  ố

26/12/2008 c a  B  Tài chính)ủ ộ
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§Þa chØ trô së chÝnh:..............................................................................................

M· sè thuÕ (nÕu cã): ............................................................................................

Tªn doanh nghi p cã vèn đ c chuyÓn nh ng:....................................................ệ ượ ượ

Mã s  thu :.........................................................................................................ố ế

H p đ ng chuy n nh ng s ....................ngày..................ợ ồ ể ượ ố

Giá chuy nể  

nh ngượ

Giá mua c aủ  

ph n v nầ ố  

chuy nể  

nh ngượ

Chi phí 

chuy nể  

nh ngượ

Thu nh p tậ ừ 

ho t đ ngạ ộ  

chuy n nh ngể ượ  

v nố

Thu

ế 

su tấ

Thu  thuế  

nh p ph iậ ả  

n pộ

(1) (2) (3) (4) = (1)-(2)-(3) (5) (6)=(4)x(5)

Cam đoan nh ng n i dung kê khai là đúng và ch u trách nhi m tr cư ộ ị ệ ướ  

pháp lu t v  nh ng n i dung đã kê khai./.ậ ề ữ ộ

.............. ngày .... tháng .... năm ....

Đ I DI N BÊN CHUY N NH NG V NẠ Ệ Ể ƯỢ Ố  

ho c ặ

    Đ I DI N C A BÊN NH N CHUY N NH NGẠ Ệ Ủ Ậ Ể ƯỢ  

V NỐ

         (ký tên, đóng d u)ấ
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C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ M u s  ẫ ố 09/TNDN

(Ban hành kèm theo 

Thông t  s  130/TT-ư ố

BTC ngày 26/12/2008 

c a B  Tài Chính )ủ ộ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

T  KHAI THU  THU NH P DOANH NGHI PỜ Ế Ậ Ệ

Dùng cho ng i n p thu  khai thu   thu nh p doanh nghi p ườ ộ ế ế ậ ệ

t  chuy n nh ng b t đ ng s nừ ể ượ ấ ộ ả

1. Bên chuy n nh ng:ể ượ

1.1- Tên doanh 

nghi p: ......................................................................................................................................ệ

1.2- Mã số 

thu :................................................................................................................................................ế

1.3- Đ a ch  trị ỉ ụ 

s :...........................................................................................................................................ở

1.4- Ngành ngh  kinh doanh chính:.............................................................................................................ề

.......................................................................................................................................................................

2. Bên nh n chuy n nh ng:ậ ể ượ

2.1- Tên t  ch c/cá nhân nh n chuy n nh ng:......................................................................................ổ ứ ậ ể ượ

2.2- Mã s  thu  (đ i v i doanh nghi p) ho c s  ch ng minh nhân dân (đ i v i cá nhân): ...................ố ế ố ớ ệ ặ ố ứ ố ớ

2.3- Đ a ch :................................................................................................................................................ị ỉ

3. H p đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n:  S :  .... ngày  .... tháng .... năm có công ch ng ho c ch ngợ ồ ể ượ ấ ộ ả ố ứ ặ ứ  

th c t i UBND ph ng (xã)  xác nh n  ngày ... tháng ... năm.... (n u có)ự ạ ườ ậ ế

4. Hình th c kê khai:ứ

  Kê khai khi bàn giao b t đ ng s nấ ộ ả . 

  Kê khai khi thu ti n theo ti n đ .ề ế ộ

                                                                        Đ n v  ti n: đ ng Vi t Namơ ị ề ồ ệ

STT Ch  tiêuỉ
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I Đ i v i hình th c kê khai khi bàn giao b t đ ng s nố ớ ứ ấ ộ ả

1 Doanh thu t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s nừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả

2 Chi phí t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s nừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả

2.1 - Giá v n c a đ t chuy n nh ngố ủ ấ ể ượ

2.2 - Chi phí đ n bù thi t h i v  đ tề ệ ạ ề ấ

2.3 - Chi phí đ n bù thi t h i v  hoa màuề ệ ạ ề

2.4 - Chi phí c i t o san l p m t b ngả ạ ấ ặ ằ

2.5 - Chi phí đ u t  xây d ng k t c u h  t ngầ ư ự ế ấ ạ ầ

2.6 - Chi phí khác

3 Thu nh p t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n ([3]=[1]-[2])ậ ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả

4 S  l  t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n t  nh ng năm tr c đ c chuy nố ỗ ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ừ ữ ướ ượ ể

5 Thu nh p ch u thu  TNDN t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n ([5]=[3]-[4])ậ ị ế ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả

6 Thu  su t thu  TNDN (25%)ế ấ ế

7 Thu  TNDN ph i n p ([7]=[5] x [6])ế ả ộ

8 Thu  TNDN đã t m n p (n u có)ế ạ ộ ế

9 Thu  TNDN còn ph i n p ([9] = [7] - [8])ế ả ộ

II Đ i v i hình th c kê khai thu ti n theo ti n đ :ố ớ ứ ề ế ộ

14 Doanh thu thu ti n theo ti n đ  t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s nề ế ộ ừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả

15 Chi phí t  ho t đ ng chuy n nh ng b t đ ng s n theo ti n đ  thu ti nừ ạ ộ ể ượ ấ ộ ả ế ộ ề

16 Thu  su t thu  TNDN (25%)ế ấ ế

17 T  l  n p TNDN trên doanh thu theo ti n đ  thu ti n (2%)ỷ ệ ộ ế ộ ề

18 Thu  TNDN t m n pế ạ ộ

                                                            ..........................., ngày......... tháng........... năm..........

                                                                       NG I N P THU  ho cƯỜ Ộ Ế ặ

                                                                    Đ I DI N H P PHÁP C A NG I N PẠ Ệ Ợ Ủ ƯỜ Ộ  

THUẾ

                                                                            Ký tên, đóng d u (ghi rõ h  tên và ch c v )ấ ọ ứ ụ
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B  TÀI CHÍNHỘ      C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ
-:-           Đ c l p – T  do – H nh phúcộ ậ ự ạ

S : 133  /2004/TT-BTCố           -----------------------------------

                      Hà N i, ngày 31ộ  
tháng12  năm 2004  

THÔNG TƯ

H ng d n th c hi n các Hi p đ nh tránh đánh thu  hai l n ướ ẫ ự ệ ệ ị ế ầ

đ i v i các lo i thu  đánh vào thu nh p ố ớ ạ ế ậ và tài s n ả

gi a Vi t Nam v i các n c có hi u l c thi hành t i Vi t Nam ữ ệ ớ ướ ệ ự ạ ệ

Căn c  các văn b n pháp lu t hi n hành v  thu  thu nh p doanh nghi p, thuứ ả ậ ệ ề ế ậ ệ ế  
thu nh p đ i v i ng i có thu nh p cao và thu  đ i v i đ u t  ra n c ngoài c aậ ố ớ ườ ậ ế ố ớ ầ ư ướ ủ  

doanh nghi p Vi t Nam; ệ ệ

Căn c  vào các Hi p đ nh tránh đánh thu  hai l n và ngăn ng a tr n l u đ iứ ệ ị ế ầ ừ ố ậ ố  
v i các lo i thu  đánh vào thu nh p ớ ạ ế ậ và tài s nả  gi a Vi t Nam v i các n c và vùngữ ệ ớ ướ  
lãnh th  đang có hi u l c thi hành;ổ ệ ự

Căn c  Ngh  đ nh s  77/2003/NĐ-CP ngày1/7/2003 c a Chính ph  ứ ị ị ố ủ ủ quy đ nhị  
ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c B  Tài chính;ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ộ

B  Tài chính h ng d n th c hi n ộ ướ ẫ ự ệ n i dung c  b nộ ơ ả  c a các Hi pủ ệ  
đ nh tránh đánh thu  hai l n và ngăn ng a tr n l u đ i v i các lo i thuị ế ầ ừ ố ậ ố ớ ạ ế 
đánh vào thu nh p ậ và tài s n ả gi a Vi t Nam v i các n c có hi u l c thiữ ệ ớ ướ ệ ự  
hành t i Vi t Nam (d i đây g i t t là Hi p đ nh) nh  sau:ạ ệ ướ ọ ắ ệ ị ư
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A. QUY Đ NH CHUNGỊ

I. Ph m vi áp d ngạ ụ

Thông t  này đi u ch nh các đ i t ng là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam ho cư ề ỉ ố ượ ố ượ ư ủ ệ ặ  
c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam ho c ủ ướ ế ệ ị ớ ệ ặ đ ng th i là đ i t ng c  trú c a cồ ờ ố ượ ư ủ ả 
Vi t Nam và N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Namệ ướ ế ệ ị ớ ệ . 

1. Theo Hi p đ nh, thu t ng  “đ i t ng c  trú c a m t N c ký k t” là đ iệ ị ậ ữ ố ượ ư ủ ộ ướ ế ố  
t ng mà theo lu t c a m t N c ký k t là đ i t ng ch u thu  t i n c đó do:ượ ậ ủ ộ ướ ế ố ượ ị ế ạ ướ

1.1. Có nhà , có th i gian c  trú t i n c đóở ờ ư ạ ướ  ho c các tiêu th c có tínhặ ứ  
ch t t ng tấ ươ ự trong tr ng h p đ i t ng đó là m t cá nhân; ho cườ ợ ố ượ ộ ặ

1.2. Có tr  s  đi u hành, tr  s  đăng ký, ho c đ c thành l p t i n c đó ụ ở ề ụ ở ặ ượ ậ ạ ướ ho cặ  
các tiêu th c có tính ch t t ng tứ ấ ươ ự trong tr ng h p đ i t ng đó là m t t  ch c.ườ ợ ố ượ ộ ổ ứ

2. Theo pháp lu t Vi t Nam, các đ i t ng sau đây đ c coi là đ i t ngậ ệ ố ượ ượ ố ượ  
c  trú c a Vi t Nam:ư ủ ệ

2.1. Cá nhân là ng i mang qu c t ch Vi t Nam, cá nhân là ng i khôngườ ố ị ệ ườ  
mang qu c t ch Vi t Nam ố ị ệ nh ng đ nh c  không th i h n t i Vi t Nam,ư ị ư ờ ạ ạ ệ  
ng i n c ngoài có m t t i Vi t Nam t  183 ngày tr  lên tính trong 12ườ ướ ặ ạ ệ ừ ở  
tháng liên t c cho năm tính thu  đ u tiên k  t  khi ng i đó đ n Vi tụ ế ầ ể ừ ườ ế ệ  
Nam và 183 ngày tr  lên tính cho nh ng năm d ng l ch ti p theo, trongở ữ ươ ị ế  
đó, ngày đ n và ngày đi đ c tính là 01 (m t) ngày.ế ượ ộ

2.2. Các t  ch c đ c thành l p và ho t đ ng theo pháp lu t t i Vi t Nam nhổ ứ ượ ậ ạ ộ ậ ạ ệ ư 
doanh nghi pệ  nhà n cướ , h p tác xã,ợ  công ty trách nhi m h u h n, công ty c  ph n,ệ ữ ạ ổ ầ  
doanh nghi p t  nhân, công ty h p danh, doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100%ệ ư ợ ệ ệ  
v n n c ngoài, ngân hàng liên doanh, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chínhố ướ  
100% v n n c ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tàiố ướ  
chính 100% v n n c ngoài đ c c p gi y phép ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam.ố ướ ượ ấ ấ ạ ộ ạ ệ

3. Tr ng h p căn c  vào quy đ nh t i đi m ườ ợ ứ ị ạ ể 1.1 và 1.2 trên đây, n u m t đ iế ộ ố  
t ng v a là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam v a là đ i t ng c  trú c a N c ký k tượ ừ ố ượ ư ủ ệ ừ ố ượ ư ủ ướ ế  
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Hi p đ nh v i Vi t Nam thì căn c  vào các tiêu th c theo th  t  u tiên d i đây đệ ị ớ ệ ứ ứ ứ ự ư ướ ể 
xác đ nh đ i t ng đó là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam:ị ố ượ ố ượ ư ủ ệ

3.1. Đ i v i cá nhân:ố ớ

3.1.1. N u cá nhân đó có nhà  th ng trú  Vi t Nam (nhà thu c s  h u ho cế ở ườ ở ệ ộ ở ữ ặ  
nhà thuê thu c quy n s  d ng c a đ i t ng đó) thì cá nhân đó đ c coi là đ i t ngộ ề ử ụ ủ ố ượ ượ ố ượ  
c  trú c a Vi t Nam.ư ủ ệ

3.1.2. N u cá nhân đó có nhà  th ng trú t i c  hai n c nh ng cá nhân đó cóế ở ườ ạ ả ướ ư  
quan h  kinh t  ch t ch  h n t i Vi t Nam nh  vi c làm, có đ a đi m kinh doanh, n iệ ế ặ ẽ ơ ạ ệ ư ệ ị ể ơ  
qu n lý tài s n cá nhân, ho c có quan h  cá nhân ch t ch  h n t i Vi t Nam nh  quanả ả ặ ệ ặ ẽ ơ ạ ệ ư  
h  gia đình, xã h i (ví d : h i viên các đoàn th  xã h i, hi p h i ngh  nghi p,...),... thìệ ộ ụ ộ ể ộ ệ ộ ề ệ  
cá nhân đó đ c coi là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam. ượ ố ượ ư ủ ệ

3.1.3. N u không xác đ nh đ c cá nhân đó có quan h  kinh t , quan h  cá nhânế ị ượ ệ ế ệ  
t i n c nào ch t ch  h n ho c n u cá nhân đó không có nhà  th ng trú  n cạ ướ ặ ẽ ơ ặ ế ở ườ ở ướ  
nào, nh ng cá nhân đó có th i gian có m t t i Vi t Nam nhi u h n trong năm tính thuư ờ ặ ạ ệ ề ơ ế 
thì cá nhân đó đ c coi là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam. ượ ố ượ ư ủ ệ

3.1.4. N u cá nhân đó th ng xuyên có m t c   Vi t Nam và N c ký k tế ườ ặ ả ở ệ ướ ế  
Hi p đ nh v i Vi t Nam cũng nh  không có m t th ng xuyên  c  hai n c nh ngệ ị ớ ệ ư ặ ườ ở ả ướ ư  
cá nhân đó mang qu c t ch Vi t Nam thì cá nhân đó đ c coi là đ i t ng c  trú c aố ị ệ ượ ố ượ ư ủ  
Vi t Nam.ệ

3.1.5. N u cá nhân đó mang qu c t ch c a c  Vi t Nam và N c ký k t Hi pế ố ị ủ ả ệ ướ ế ệ  
đ nh v i Vi t Nam ho c không mang qu c t ch c a c  hai n c thì Nhà ch c trách cóị ớ ệ ặ ố ị ủ ả ướ ứ  
th m quy n c a Vi t Nam s  gi i quy t v n đ  này thông qua th  t c tho  thu nẩ ề ủ ệ ẽ ả ế ấ ề ủ ụ ả ậ  
song ph ng v i Nhà ch c trách có th m quy n c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi tươ ớ ứ ẩ ề ủ ướ ế ệ ị ớ ệ  
Nam.

3.2. Đ i v i công ty, t  ch c kinh doanh:ố ớ ổ ứ

3.2.1. N u đ i t ng đó đ c thành l p t i Vi t Nam thì đ i t ng đó là đ iế ố ượ ượ ậ ạ ệ ố ượ ố  
t ng c  trú c a Vi t Nam.ượ ư ủ ệ

3.2.2. Tr ng h p đ i t ng đó thành l p  c  hai n c thì nhà ch c trách cóườ ợ ố ượ ậ ở ả ướ ứ  
th m quy n c a hai n c s  xác đ nh đ i t ng đó ch  là đ i t ng c  trú c a m tẩ ề ủ ướ ẽ ị ố ượ ỉ ố ượ ư ủ ộ  
trong hai n c b ng m t tho  thu n chung; ho c n u đ i t ng đó có tr  s  đi uướ ằ ộ ả ậ ặ ế ố ượ ụ ở ề  
hành th c t  t i Vi t Nam thì đ i t ng đó đ c coi là đ i t ng c  trú c a Vi tự ế ạ ệ ố ượ ượ ố ượ ư ủ ệ  
Nam.

Tr  s  đi u hành th c t  c a m t doanh nghi p là n i doanh nghi p đ t cụ ở ề ự ế ủ ộ ệ ơ ệ ặ ơ 
quan đ  t  ch c, đi u hành và ra các quy t đ nh ch  y u v  s n xu t, kinh doanh c aể ổ ứ ề ế ị ủ ế ề ả ấ ủ  
doanh nghi p. Tr  s  đi u hành th c t  th ng là n i các cán b  cao c p (ví d  nhệ ụ ở ề ự ế ườ ơ ộ ấ ụ ư 
Ban lãnh đ o)ạ  h p, xem xét, th o lu n và đ a ra các quy t đ nh qu n lý ho c n i ghiọ ả ậ ư ế ị ả ặ ơ  
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chép và l u gi  các s  sách k  toán quan tr ng đ  th c hi n các quy t đ nh v  s nư ữ ổ ế ọ ể ự ệ ế ị ề ả  
xu t, kinh doanh ho c các tiêu th c khác có tính ch t t ng t . ấ ặ ứ ấ ươ ự

Các quy đ nh v  đ i t ng c  trú nh  trên đ c nêu t i Đi u kho n Đ i t ngị ề ố ượ ư ư ượ ạ ề ả ố ượ  
c  trú (th ng là Đi u 4) c a Hi p đ nh.ư ườ ề ủ ệ ị

II. Mi n tr  đ i v i c  quan ngo i giao, lãnh sễ ừ ố ớ ơ ạ ự

Theo Hi p đ nh, các quy đ nh t i Hi p đ nh s  không nh h ng đ n quy nệ ị ị ạ ệ ị ẽ ả ưở ế ề  
mi n tr  c a các thành viên c  quan ngo i giao, lãnh s  đ c quy đ nh trong các đi uễ ừ ủ ơ ạ ự ượ ị ề  

c qu c t  mà n c C ng hoà Xã h i Ch  nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p.ướ ố ế ướ ộ ộ ủ ệ ế ặ ậ

Quy đ nh v  mi n tr  đ i v i c  quan ngo i giao, lãnh s  nh  trên đ c nêuị ề ễ ừ ố ớ ơ ạ ự ư ượ  
t i Đi u kho n Thành viên c  quan lãnh s , ngo i giao (th ng là Đi u 27) c a Hi pạ ề ả ơ ự ạ ườ ề ủ ệ  
đ nh.ị

III. Nguyên t c áp d ng lu t trong nắ ụ ậ c và Hi p đ nh tránh đánh thu  haiướ ệ ị ế  
l nầ

1. Tr ng h p có s  khác nhau gi a các quy đ nh t i Hi p đ nh và các quy đ nhườ ợ ự ữ ị ạ ệ ị ị  
t i lu t thu  trong n c thì s  áp d ng theo các ạ ậ ế ướ ẽ ụ quy đ nh c a Hi p đ nh.ị ủ ệ ị

2. Hi p đ nh không t o ra các nghĩa v  thu  m i, khác ho c n ng h n so v iệ ị ạ ụ ế ớ ặ ặ ơ ớ  
lu t thu  trong n c. Ví d : tr ng h p t i Hi p đ nh có các quy đ nh theo đó Vi tậ ế ướ ụ ườ ợ ạ ệ ị ị ệ  
Nam có quy n thu thu  đ i v i m t lo i thu nh p nào đó nh ng Lu t thu  Vi t Namề ế ố ớ ộ ạ ậ ư ậ ế ệ  
ch a có quy đ nh thu thu  đ i v i thu nh p đó ho c quy đ nh thu v i m c th p h n thìư ị ế ố ớ ậ ặ ị ớ ứ ấ ơ  
áp d ng theo quy đ nh c a Lu t thu  Vi t Nam.ụ ị ủ ậ ế ệ

3. Khi Vi t Nam th c hi n các ệ ự ệ quy đ nh t i Hi p đ nh, vào t ng th i đi m nh tị ạ ệ ị ừ ờ ể ấ  
đ nh các t  ng  ch a đ c đ nh nghĩa trong Hi p đ nh s  có nghĩa nh  quy đ nh t iị ừ ữ ư ượ ị ệ ị ẽ ư ị ạ  
lu t c a Vi t Nam theo m c đích thu  t i th i đi m đó, tr  tr ng h p ng  c nh đòiậ ủ ệ ụ ế ạ ờ ể ừ ườ ợ ữ ả  
h i có s  gi i thích khác.ỏ ự ả

4. Thông t  này h ng d n th c hi n n i dung c  b n c a các Hi p đ nh. Khiư ướ ẫ ự ệ ộ ơ ả ủ ệ ị  
áp d ng, x  lý v  thu  đ i v i t ng tr ng h p ph i căn c  theo quy đ nh c  th  t iụ ử ề ế ố ớ ừ ườ ợ ả ứ ị ụ ể ạ  
t ng Hi p đ nh (bao g m c  Ngh  đ nh th  và/ho c Th  trao đ i n u có) đã có hi uừ ệ ị ồ ả ị ị ư ặ ư ổ ế ệ  
l c thi hành t i Vi t Nam ự ạ ệ (Ph  l c 1 đính kèm Thông t  này)ụ ụ ư .

B. THU  Đ I V I CÁC LO I THU NH PẾ Ố Ớ Ạ Ậ

I. Thu nh p t  b t đ ng s nậ ừ ấ ộ ả

1. Đ nh nghĩa b t đ ng s nị ấ ộ ả

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, b t đ ng s n có t i Vi t Nam đ c đ nh nghĩaị ạ ệ ị ấ ộ ả ạ ệ ượ ị  
theo Đi u 181: B t đ ng s n và đ ng s nề ấ ộ ả ộ ả  t i Lu t Dân s  c a Vi t Nam và g m cạ ậ ự ủ ệ ồ ả 
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nh ng tài s n ph  kèm theo b t đ ng s n, đàn gia súc và thi t b  s  d ng trong nôngữ ả ụ ấ ộ ả ế ị ử ụ  
nghi p và lâm nghi p, các quy n l i đ c áp d ng theo quy đ nh t i Lu t đ t đai,ệ ệ ề ợ ượ ụ ị ạ ậ ấ  
quy n s  d ng b t đ ng s n, quy n đ c h ng các kho n thanh toán tr  cho vi cề ử ụ ấ ộ ả ề ượ ưở ả ả ệ  
khai thác ho c quy n khai thác tài nguyên thiên nhiên.ặ ề

Các lo i tàu thu , thuy n, máy bay không đ c coi là b t đ ng s n.ạ ỷ ề ượ ấ ộ ả

Ví d  1: M t đ i t ng c  trú n c ngoài s  đ c coi là có b t đ ng s n t iụ ộ ố ượ ư ướ ẽ ượ ấ ộ ả ạ  
Vi t Nam n u đ i t ng đó s  h u các tài s n không di d i đ c t i Vi t Nam nhệ ế ố ượ ở ữ ả ờ ượ ạ ệ ư  
nhà , công trình xây d ng, ho c có quy n s  d ng đ t t i Vi t Nam (theo Đi u 181:ở ự ặ ề ử ụ ấ ạ ệ ề  
B t đ ng s n và đ ng s n ấ ộ ả ộ ả c aủ  Lu t dân s ) và n u đ i t ng đó có m t đàn gia súcậ ự ế ố ượ ộ  
t i Vi t Nam liên quan tr c ti p đ n quy n s  d ng đ t này thì đàn gia súc đó cũngạ ệ ự ế ế ề ử ụ ấ  
đ c coi là b t đ ng s n t i Vi t Nam. ượ ấ ộ ả ạ ệ

2. Xác đ nh ị nghĩa v  thuụ ế 

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, t t c  các lo i thu nh p do m t đ i t ng c  trúị ạ ệ ị ấ ả ạ ậ ộ ố ượ ư  
c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam thu đ c t  vi c tr c ti p s  d ng, khaiủ ướ ế ệ ị ớ ệ ượ ừ ệ ự ế ử ụ  
thác ho c cho thuê các lo i b t đ ng s n t i Vi t Nam, k  c  b t đ ng s n c a doanhặ ạ ấ ộ ả ạ ệ ể ả ấ ộ ả ủ  
nghi p ho c c a cá nhân hành ngh  đ c l p, ph i n p thu  thu nh p t i Vi t Namệ ặ ủ ề ộ ậ ả ộ ế ậ ạ ệ  
theo Lu t thu  Vi t Nam.ậ ế ệ

Ví d  2ụ : M t Vi t ki u Xộ ệ ề  là m t đ i t ng c  trú c a Xing-ga-po s  h u m tộ ố ượ ư ủ ở ữ ộ  
căn nhà t i Vi t Nam và s  d ng căn nhà đó v i m c đích cho thuê. Thu nh p t  vi cạ ệ ử ụ ớ ụ ậ ừ ệ  
cho thuê căn nhà này s  ph i ch u thu  thu nh p t i Vi t Nam dù r ng ng i đó khôngẽ ả ị ế ậ ạ ệ ằ ườ  
có m tặ  t i Vi t Nam trong su t th i kỳ tính thu .ạ ệ ố ờ ế

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  b t đ ng s n nh  trên đ c nêu t iị ề ế ố ớ ậ ừ ấ ộ ả ư ượ ạ  
Đi u kho n Thu nh p t  b t đ ng s n (th ng là Đi u 6) c a Hi p đ nh.ề ả ậ ừ ấ ộ ả ườ ề ủ ệ ị

II. Thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh ậ ừ ạ ộ

1. Đ nh nghĩa thu nh p t  ho t đ ng kinh doanhị ậ ừ ạ ộ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh là thu nh p c aị ạ ệ ị ậ ừ ạ ộ ậ ủ  
các doanh nghi p c a N c ký k t (sau đây g i là doanh nghi p n c ngoài) ho tệ ủ ướ ế ọ ệ ướ ạ  
đ ng s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam, không bao g m các kho n thu nh p đ cộ ả ấ ạ ệ ồ ả ậ ượ  
nêu t i m c I, và các m c t  m c III đ n m c XVII Ph n B Thông t  này. ạ ụ ụ ừ ụ ế ụ ầ ư

2. Xác đ nh ị nghĩa vụ thuế

2.1. Tr ng h p doanh nghi p n c ngoài ti n hành ho t đ ng s n xu t,ườ ợ ệ ướ ế ạ ộ ả ấ  
kinh doanh t i Vi t Nam ạ ệ nh ngư  không thành l p pháp nhân t i Vi t Nam. ậ ạ ệ
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Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh c a doanhị ạ ệ ị ậ ừ ạ ộ ủ  
nghi p n c ngoài ch  b  đánh thu  t i Vi t Nam n u doanh nghi p đó cóệ ướ ỉ ị ế ạ ệ ế ệ  
m t c  s  th ng trú t i Vi t Nam và thu nh p đó liên quan tr c ti pộ ơ ở ườ ạ ệ ậ ự ế  
ho c gián ti p đ n c  s  th ng trú đó. Trong tr ng h p này doanhặ ế ế ơ ở ườ ườ ợ  
nghi p đó ch  b  đánh thu  t i Vi t Nam trên ph n thu nh p phân b  choệ ỉ ị ế ạ ệ ầ ậ ổ  
c  s  th ng trú đó. ơ ở ườ

2.1.1. Đ nh nghĩa c  s  th ng trúị ơ ở ườ

2.1.1.1. Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, “c  s  th ng trú” là m t c  s  kinhị ạ ệ ị ơ ở ườ ộ ơ ở  
doanh c  đ nh c a m t doanh nghi p, thông qua đó, doanh nghi p th c hi n toàn bố ị ủ ộ ệ ệ ự ệ ộ 
hay m t ph n ho t đ ng kinh doanh c a mình. ộ ầ ạ ộ ủ

M t doanh nghi p c a N c ký k t đ c coi là có c  s  th ng trú t i Vi tộ ệ ủ ướ ế ượ ơ ở ườ ạ ệ  
Nam n u h i đ  ba đi u ki n d i đây:ế ộ ủ ề ệ ướ

a) Duy trì t i Vi t Nam m t “c  s ”, ví d  nh  m t toà nhà, m t văn phòngạ ệ ộ ơ ở ụ ư ộ ộ  
ho c m t ph n c a toà nhà hay văn phòng đó, m t ph ng ti n ho c thi t b ,...; vàặ ộ ầ ủ ộ ươ ệ ặ ế ị  

b) C  s  này có tính ch t c  đ nh, nghĩa là đ c thi t l p t i m tơ ở ấ ố ị ượ ế ậ ạ ộ  
đ a đi m xác đ nh và/ho c đ c duy trì th ng xuyên. Tính c  đ nh c aị ể ị ặ ượ ườ ố ị ủ  
c  s  kinh doanh không nh t thi t ph  thu c vào vi c c  s  đó ph i đ cơ ở ấ ế ụ ộ ệ ơ ở ả ượ  
g n li n v i m t v  trí đ a lý c  th  trong m t đ  dài th i gian nh t đ nh;ắ ề ớ ộ ị ị ụ ể ộ ộ ờ ấ ị  
và

c) Doanh nghi p ti n hành toàn b  ho c m t ph n ho t đ ng kinh doanh thôngệ ế ộ ặ ộ ầ ạ ộ  
qua c  s  này.ơ ở

Ví d  3: Công ty X c a Trung Qu c m  m t gian hàng t i m t khuụ ủ ố ở ộ ạ ộ  
ch  t t c a Vi t Nam thông qua gian hàng này công ty X bán các hàng hoáợ ế ủ ệ  
t i h i ch . Khi đó, gian hàng này s  đ c coi là c  s  th ng trú c aạ ộ ợ ẽ ượ ơ ở ườ ủ  
công ty X t i Vi t Nam.ạ ệ

2.1.1.2. M t doanh nghi p c a m t N c ký k t s  đ c coi là ti n hành ho tộ ệ ủ ộ ướ ế ẽ ượ ế ạ  
đ ng kinh doanh thông qua m t c  s  th ng trú t i Vi t Nam trong các tr ng h pộ ộ ơ ở ườ ạ ệ ườ ợ  
ch  y u sau đây: ủ ế

a) Doanh nghi p đó có t i  Vi t Nam: tr  s  đi u hành, chi nhánh (nh  chiệ ạ ệ ụ ở ề ư  
nhánh công ty lu t, chi nhánh văn phòng n c ngoài, chi nhánh các công ty thu c lá, chiậ ướ ố  
nhánh ngân hàng,...), văn phòng (k  c  văn phòng đ i di n th ng m i n u ể ả ạ ệ ươ ạ ế có th ngươ  
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l ng,ượ  ký k t h p đ ng th ng m i), nhà máy, x ng s n xu t, m , gi ng d u ho cế ợ ồ ươ ạ ưở ả ấ ỏ ế ầ ặ  
khí, kho giao nh n hàng hoá, đ a đi m thăm dò ho c khai thác tài nguyên thiên nhiên,ậ ị ể ặ  
ho c có các thi t b , ph ng ti n ph c v  cho vi c thăm dò khai thác tài nguyên thiênặ ế ị ươ ệ ụ ụ ệ  
nhiên t i Vi t Nam.ạ ệ

Ví d  4: M t nhà th u ph  n c ngoài ụ ộ ầ ụ ướ s  d ngử ụ  ph ng ti n, thi t b  và nhânươ ệ ế ị  
công tham gia vào ho t đ ng khoan thăm dò d u khí t i Vi t Nam s  đ c coi là ti nạ ộ ầ ạ ệ ẽ ượ ế  
hành ho t đ ng kinh doanh thông qua m t c  s  th ng trú t i Vi t Nam. ạ ộ ộ ơ ở ườ ạ ệ

b) Doanh nghi p đó có t i Vi t Nam m t đ a đi m xây d ng, m t công trìnhệ ạ ệ ộ ị ể ự ộ  
xây d ng, l p đ t ho c l p ráp, ho c ti n hành các ho t đ ng giám sát ự ắ ặ ặ ắ ặ ế ạ ộ liên quan đ nế  
các đ a đi m xây d ng, công trình xây d ng, l p đ t ho c l p ráp nói trên v i đi uị ể ự ự ắ ặ ặ ắ ớ ề  
ki n các đ a đi m, công trình ho c các ho t đ ng giám sát đó kéo dài h n 6 tháng ho cệ ị ể ặ ạ ộ ơ ặ  
3 tháng (tuỳ theo t ng Hi p đ nh c  th ) t i Vi t Nam. ừ ệ ị ụ ể ạ ệ

Đ a đi m, công trình xây d ng ho c l p đ t bao g m đ a đi m, công trình xâyị ể ự ặ ắ ặ ồ ị ể  
d ng nhà c a, đ ng xá, c u c ng, l p đ t đ ng ng, khai qu t, n o vét sông ngòi,...ự ử ườ ầ ố ắ ặ ườ ố ậ ạ  
Th i gian (6 tháng ho c 3 tháng) đ c tính t  ngày nhà th u b t đ u công vi c chu nờ ặ ượ ừ ầ ắ ầ ệ ẩ  
b  cho công trình xây d ng t i Vi t Nam, nh  thành l p văn phòng xây d ng k  ho chị ự ạ ệ ư ậ ự ế ạ  
thi công, cho đ n khi công trình hoàn thi n, bàn giao toàn b  t i Vi t Nam k  c  th iế ệ ộ ạ ệ ể ả ờ  
gian công trình b  gián đo n do m i nguyên nhân. ị ạ ọ

Các nhà th u ph  c a N c ký k t tham gia vào các công trình xây d ng ho cầ ụ ủ ướ ế ự ặ  
l p đ t nêu trên cũng đ c coi là ti n hành ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam thôngắ ặ ượ ế ạ ộ ạ ệ  
qua c  s  th ng trú n u h i đ  các đi u ki n t i đi m 2.1.1.1 nêu trên. ơ ở ườ ế ộ ủ ề ệ ạ ể

Th i gian th c hi n công trình ờ ự ệ đ  xác đ nh c  s  th ng trú cho nhà th u chínhể ị ơ ở ườ ầ  
bao g m t ng c ng th i gian th c hi n các ph n h p đ ng c a các nhà th u ph  vàồ ổ ộ ờ ự ệ ầ ợ ồ ủ ầ ụ  
th i gian th c hi n c a nhà th u chính.ờ ự ệ ủ ầ

Ví d  5: Công ty Z c a Nh t B n trúng th u xây d ng m t chi cụ ủ ậ ả ầ ự ộ ế  
c u t i Vi t Nam. Ho t đ ng thi công c u di n ra nh  sau: 5 tháng thiầ ạ ệ ạ ộ ầ ễ ư  
công xây d ng tr  c u do m t nhà th u ph  Y đ m nhi m và 3 tháng thiự ụ ầ ộ ầ ụ ả ệ  
công sàn c u và hoàn thi n do nhà th u Z t  th c hi n. Trong tr ng h pầ ệ ầ ự ự ệ ườ ợ  
này, công ty Z đ c coi là ti n hành ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Namượ ế ạ ộ ạ ệ  
thông qua m t c  s  th ng trú vì t ng th i gian thi công c u là 8 tháng (5ộ ơ ở ườ ổ ờ ầ  
tháng + 3 tháng).

c) Doanh nghi p đó th c hi n vi c cung c p d ch v  bao g m c  d ch v  tệ ự ệ ệ ấ ị ụ ồ ả ị ụ ư 
v n  Vi t Nam thông qua nhân viên c a ấ ở ệ ủ doanh nghi pệ  ho c m t đ i t ng khác v iặ ộ ố ượ ớ  
đi u ki n các ho t đ ng d ch v  nói trên trong m t d  án ho c các d  án có liên quan,ề ệ ạ ộ ị ụ ộ ự ặ ự  
kéo dài t i Vi t Nam trong m t kho ng th i gian hay nhi u kho ng th i gian g p l iạ ệ ộ ả ờ ề ả ờ ộ ạ  
quá 183 ngày trong m i giai đo n 12 thángỗ ạ .
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Ví d  6: Năm 2000, hãng s n xu t máy bay Đ c a Thu  Đi n ký h p đ ng d chụ ả ấ ủ ỵ ể ợ ồ ị  
v  b o d ng máy bay v i hãng Hàng không Vi t Nam. Theo h p đ ng này, trong ụ ả ưỡ ớ ệ ợ ồ giai  
đo n 12 thángạ , hãng đã c  các đoàn chuyên gia k  thu t sang Vi t Nam làm vi c v iử ỹ ậ ệ ệ ớ  
t ng s  th i gian có m t t i Vi t Nam 190 ngày (v t quá th i h n 183 ngày). Nhổ ố ờ ặ ạ ệ ượ ờ ạ ư  
v y, hãng Đ đ c coi là có c  s  th ng trú t i Vi t Nam.ậ ượ ơ ở ườ ạ ệ

d) Doanh nghi p đó có t i Vi t Nam m t đ i lý môi gi i, đ i lý hoa h ng ho cệ ạ ệ ộ ạ ớ ạ ồ ặ  
b t kỳ m t đ i lý nào khác, n u các đ i lý đó dành toàn b  ho c đa ph n ho t đ ngấ ộ ạ ế ạ ộ ặ ầ ạ ộ  
c a mình cho doanh nghi p đó (đ i lý ph  thu c).ủ ệ ạ ụ ộ

Ví d  7: Công ty V là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam ký h p đ ng đ i lý v iụ ố ượ ư ủ ệ ợ ồ ạ ớ  
ch c năng l u kho và giao s n ph m s n cho m t công ty H là đ i t ng c  trú c aứ ư ả ẩ ơ ộ ố ượ ư ủ  
Anh. Theo quy đ nh t i h p đ ng, công ty V không đ c phép làm đ i lý cho b t cị ạ ợ ồ ượ ạ ấ ứ  
m t nhà s n xu t ho c phân ph i s n nào khác. Tr ng h p này, m c dù không cóộ ả ấ ặ ố ơ ườ ợ ặ  
ch c năng ký k t h p đ ng ho c thu ti n t i Vi t Nam nh ng công ty V đã tr  thànhứ ế ợ ồ ặ ề ạ ệ ư ở  
đ i lý ph  thu c không còn là đ i lý đ c l p n a. Theo quy đ nh c a Hi p đ nh Vi tạ ụ ộ ạ ộ ậ ữ ị ủ ệ ị ệ  
Nam - Anh (kho n 6 Đi u 5: C  s  th ng trú) công ty H đ c coi là có c  s  th ngả ề ơ ở ườ ượ ơ ở ườ  
trú t i Vi t Nam.ạ ệ

e) Doanh nghi p đó u  quy n cho m t đ i t ng t i Vi t Nam:ệ ỷ ề ộ ố ượ ạ ệ

- Th m quy n th ng xuyên ẩ ề ườ th ng l ng,ươ ượ  ký k t h p đ ng đ ng tên doanhế ợ ồ ứ  
nghi p đó; ho cệ ặ

-  Không có th m quy n th ng l ng,  ký k t  h p  đ ng,  nh ng có quy nẩ ề ươ ượ ế ợ ồ ư ề  
th ng xuyên đ i di n cho doanh nghi p đó giao hàng hoá t i Vi t Nam.ườ ạ ệ ệ ạ ệ

2.1.1.3. M t doanh nghi p n c ngoài s  đ c coi là không có c  sộ ệ ướ ẽ ượ ơ ở 
th ng trú t i Vi t Nam trong các tr ng h p sau đây:ườ ạ ệ ườ ợ

a) Doanh nghi p đó s  d ng các ph ng ti n ch  nh m m c đích l u kho,ệ ử ụ ươ ệ ỉ ằ ụ ư  
tr ng bày hàng hoá c a doanh nghi p;ư ủ ệ

b) Doanh nghi p đó có t i Vi t Nam m t kho hàng hoá ch  nh m m c đích l uệ ạ ệ ộ ỉ ằ ụ ư  
kho, tr ng bày ho c đ  cho m t doanh nghi p khác gia công;ư ặ ể ộ ệ

c) Doanh nghi p đó có t i Vi t Nam m t c  s  kinh doanh c  đ nh ch  nh mệ ạ ệ ộ ơ ở ố ị ỉ ằ  
m c đích mua hàng hoá ho c thu th p thông tin cho doanh nghi p;ụ ặ ậ ệ

d) Doanh nghi p đó có t i Vi t Nam m t c  s  kinh doanh c  đ nh ch  nh mệ ạ ệ ộ ơ ở ố ị ỉ ằ  
m c đích ti n hành các ho t đ ng chu n b  ho c ph  tr  cho doanh nghi p;ụ ế ạ ộ ẩ ị ặ ụ ợ ệ

2.1.1.4. Tr ng h p m t đ i t ng c  trú c a n c kýườ ợ ộ ố ượ ư ủ ướ  k t Hi p đ nh v i Vi tế ệ ị ớ ệ  
Nam ki m soát ho c ch u s  ki m soát b i m t công ty là đ i t ng c  trú c a Vi tể ặ ị ự ể ở ộ ố ượ ư ủ ệ  
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Nam, ho c ặ đang ti n hành ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam (có th  thông qua c  sế ạ ộ ạ ệ ể ơ ở 
th ng trú ho c d i hình th c khác) s  không làm cho b t kỳ công ty nào tr  thànhườ ặ ướ ứ ẽ ấ ở  
c  s  th ng trú c a công ty kia.ơ ở ườ ủ

  
Ví d  nh  mụ ư t doanh nghi p n c ngoài góp v n thành l p doanh nghi p liênộ ệ ướ ố ậ ệ  

doanh ho c thành l p doanh nghi p 100% v n n c ngoài t i Vi t Nam thì liên doanhặ ậ ệ ố ướ ạ ệ  
ho c doanh nghi p 100% v n này s  không đ c coi là c  s  th ng trú c a doanhặ ệ ố ẽ ượ ơ ở ườ ủ  
nghi p n c ngoài đó.ệ ướ

2.1.2. Xác đ nh thu nh p ch u thu  c a c  s  th ng trúị ậ ị ế ủ ơ ở ườ

2.1.2.1. Tr ng h p c  s  th ng trú c a doanh nghi p n c ngoài đ cườ ợ ơ ở ườ ủ ệ ướ ượ  
c p phép ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam và n p thu  theo ph ngấ ạ ộ ạ ệ ộ ế ươ  
pháp kê khai, vi c xác đ nh thu nh p ch u thu  c a c  s  th ng trú đ cệ ị ậ ị ế ủ ơ ở ườ ượ  
th c hi n nh  các c  s  kinh doanh là đ i t ng n p thu  thu nh p doanhự ệ ư ơ ở ố ượ ộ ế ậ  
nghi p theo các văn b n h ng d n th c hi n lu t thu  thu nh p doanhệ ả ướ ẫ ự ệ ậ ế ậ  
nghi p ệ theo ph ng pháp kê khai.ươ  

2.1.2.2. Tr ng h p các văn b n h ng d n đ c quy đ nh cho t ng lo i hìnhườ ợ ả ướ ẫ ượ ị ừ ạ  
c  s  th ng trú (ví d : chi nhánh c a t  ch c, cá nhân n c ngoài ho t đ ng t i Vi tơ ở ườ ụ ủ ổ ứ ướ ạ ộ ạ ệ  
Nam) thì th c hi n theo các quy đ nh t ng ng.ự ệ ị ươ ứ

2.1.2.3. Tr ng h p c  s  th ng trú c a doanh nghi p n c ngoài ho t đ ngườ ợ ơ ở ườ ủ ệ ướ ạ ộ  
kinh doanh trên c  s  h p đ ng đ c ký k t gi a h  v i t  ch c, cá nhân Vi t Namơ ở ợ ồ ượ ế ữ ọ ớ ổ ứ ệ  
không thu c ph m vi đi u ch nh c a các đi m 2.1.2.1 và 2.1.2.2 nêu trên thì thu nh pộ ạ ề ỉ ủ ể ậ  
ch u thu  đ c xác đ nh theo các quy đ nh v  ch  đ  thu  áp d ng đ i v i nhà th uị ế ượ ị ị ề ế ộ ế ụ ố ớ ầ  
n c ngoài.ướ

2.1.2.4. Khi xác đ nh thu nh p phân b  c a tr  s  chính cho c  s  th ngị ậ ổ ủ ụ ở ơ ở ườ  
trú, c  s  th ng trú s  đ c coi là m t doanh nghi p đ c l p cùng ti nơ ở ườ ẽ ượ ộ ệ ộ ậ ế  
hành các ho t đ ng nh  nhau hay t ng t  trong các đi u ki n nh  nhauạ ộ ư ươ ự ề ệ ư  
hay t ng t  và hoàn toàn đ c l p v i tr  s  chính c a c  s  th ng trúươ ự ộ ậ ớ ụ ở ủ ơ ở ườ  
đó.

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p kinh doanh nh  trên đ c nêu t i Đi uị ề ế ố ớ ậ ư ượ ạ ề  
kho n C  s  th ng trú (th ng là Đi u 5) và Đi u kho n Thu nh p kinh doanhả ơ ở ườ ườ ề ề ả ậ  
(th ng là Đi u 7) c a Hi p đ nh.ườ ề ủ ệ ị
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2.2. Tr ng h p các doanh nghi p n c ngoài ti n hành ho t đ ng s nườ ợ ệ ướ ế ạ ộ ả  
xu t, kinh doanh t i Vi t Nam thông qua vi c tham gia thành l p phápấ ạ ệ ệ ậ  
nhân t i Vi t Nam.ạ ệ

Theo quy đ nh hi n hành c a lu t pháp Vi t Nam, các doanh nghi p n cị ệ ủ ậ ệ ệ ướ  
ngoài có th  ể ti n hành kinh doanh t i Vi t Nam thông qua vi cế ạ ệ ệ  thành l pậ  
các pháp nhân t i Vi t Nam nh  các doanh nghi p liên doanh ho c doanhạ ệ ư ệ ặ  
nghi p 100% v n n c ngoài. ệ ố ướ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, các pháp nhân này có nghĩa v  n p thu  thuị ạ ệ ị ụ ộ ế  
nh p đ i v i thu nh p t  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh nh  các doanhậ ố ớ ậ ừ ạ ộ ả ấ ư  
nghi p Vi t Nam khác theo quy đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanhệ ệ ị ủ ậ ế ậ  
nghi p hi n hành. ệ ệ Trong đó, ph n thu nh p c a doanh nghi p n c ngoàiầ ậ ủ ệ ướ  
nh n đ c d i hình th c l i nhu n đ c chia c a nhà đ u t  ho c thuậ ượ ướ ứ ợ ậ ượ ủ ầ ư ặ  
nh p t  vi c chuy n nh ng ph n v n góp (n u có) s  đ c th c hi nậ ừ ệ ể ượ ầ ố ế ẽ ượ ự ệ  
theo quy đ nh c a các đi u kho n t ng ng c a Hi p đ nh quy đ nh vị ủ ề ả ươ ứ ủ ệ ị ị ề 
Thu nh p t  lãi c  ph n ho c Thu nh p t  chuy n nh ng tài s n. ậ ừ ổ ầ ặ ậ ừ ể ượ ả

Ví d  8: Công ty T c a Trung Qu c góp v n thành l p công ty liên doanh X  t iụ ủ ố ố ậ ạ  
Vi t Namệ .  Thu nh p liên doanh X  thu đ c t  ho t đ ng kinh doanhậ ượ ừ ạ ộ  ph i n p thuả ộ ế  
thu nh p nh  b t c  pháp nhân Vi t Nam nào khác.ậ ư ấ ứ ệ  Các kho n thu nh p Công ty Tả ậ  
nh n đ c t  liên doanh X, dù có b n ch t chung là thu nh p t  ho t đ ng kinh doanhậ ượ ừ ả ấ ậ ừ ạ ộ  
c a công ty T t i Vi t Nam nh ng theo Hi p đ nh, s  đ c x  lý v  thu  theo các quyủ ạ ệ ư ệ ị ẽ ượ ử ề ế  
đ nh t i các đi u kho n khác nhau c a Hi p đ nh (nêu t i các m c IV: Thu nh p tị ạ ề ả ủ ệ ị ạ ụ ậ ừ  
ti n lãi c  ph n, m c V: Thu nh p là lãi ti n cho vay, m c VI: Thu nh p t  ti n b nề ổ ầ ụ ậ ề ụ ậ ừ ề ả  
quy n và m c VII: Thu nh p t  cung c p d ch v  k  thu t t i Ph n B c a Thông  tề ụ ậ ừ ấ ị ụ ỹ ậ ạ ầ ủ ư  
này).

III. Thu nh p t  ho t đ ng v n t i qu c tậ ừ ạ ộ ậ ả ố ế

1. Đ nh nghĩa v n t i qu c tị ậ ả ố ế

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, v n t i qu c t  là các ho t đ ng v n chuy nị ạ ệ ị ậ ả ố ế ạ ộ ậ ể  
hàng hoá, hành khách b ng tàu th y ho c máy bay (m t s  tr ng h p đ c quy đ nhằ ủ ặ ộ ố ườ ợ ượ ị  
t i t ng Hi p đ nh c  th  có th  bao g m c  ph ng ti n v n t i đ ng b , đ ngạ ừ ệ ị ụ ể ể ồ ả ươ ệ ậ ả ườ ộ ườ  
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s t ho c đ ngắ ặ ườ  th y trong đ t li nủ ấ ề , d i đây đ c g i chung là ph ng ti n v n t i)ướ ượ ọ ươ ệ ậ ả  
do doanh nghi p c a N c ký k t th c hi n,  tr  tr ng h p các ho t  đ ng v nệ ủ ướ ế ự ệ ừ ườ ợ ạ ộ ậ  
chuy n đó ch  di n ra gi a hai đ a đi m c a Vi t Nam ho c c a N c ký k t Hi pể ỉ ễ ữ ị ể ủ ệ ặ ủ ướ ế ệ  
đ nh v i Vi t Nam.ị ớ ệ

Ví d  9: M t doanh nghi p Nh t B n th c hi n ho t đ ng v n t i hành kháchụ ộ ệ ậ ả ự ệ ạ ộ ậ ả  
và hàng hoá t i Vi t Nam.ạ ệ  Các ho t đ ng v n t i hành khách và hàng hóa sau đây c aạ ộ ậ ả ủ  

doanh nghi p ệ này s  đ c coi là ho t đ ng v n t i qu c t :ẽ ượ ạ ộ ậ ả ố ế

- V n chuy n hàng hoá, hành khách t  m t đ a đi m  Vi t Nam đ n m t đ aậ ể ừ ộ ị ể ở ệ ế ộ ị  
đi m t i Nh t B n (k  c  ể ạ ậ ả ể ả hàng hoá, hành khách đó t  H i Phòng qua thành ph  Hừ ả ố ồ  

Chí Minh và Ô-sa-ka để đ n Tô-ky-ô);ế

- V n chuy n hàng hoá, hành khách t  m t đ a đi m  Vi t Nam đ n m t đ aậ ể ừ ộ ị ể ở ệ ế ộ ị  
đi m ngoài Vi t Nam (ví d  ể ệ ụ Xing-ga-po);

Tr ng h p ườ ợ tàu c a doanh nghi p Nh t B n nêu trên v n chuy n hành kháchủ ệ ậ ả ậ ể  
du l ch theo d ch v  tr n gói cho hành trình thành ph  H  Chí Minh -- ị ị ụ ọ ố ồ Xing-ga-po --  
H i ả Phòng; tàu kh i hành t i thành ph  H  Chí Minh và c p c ng ở ạ ố ồ ậ ả t i ạ Xing-ga-po,  
toàn b  hành khách sau khi thăm Xing-ga-po quay tr  l i tàu đ  v  H i phòng. T iộ ở ạ ể ề ả ạ  

Xing-ga-po,  con tàu này không nh n thêm b t kỳ hành khách nào. Nh  v y, hành trìnhậ ấ ư ậ  
v n t i hành khách trên đây ậ ả không đ c coi là v n t i qu c t  ượ ậ ả ố ế (m c dù h i trình c aặ ả ủ  
tàu có ch ng v n chuy n di n ra ngoài Vi t Nam nh ng đi m xu t phát và đi m đ nặ ậ ể ễ ệ ư ể ấ ể ế  

cu i cùng đ u  t i Vi t Nam). ố ề ở ạ ệ

2. Xác đ nh đ i t ng th c h ngị ố ượ ự ưở

Tuỳ theo t ng Hi p đ nh, doanh nghi p c a N c ký k t th c hi n ho t đ ngừ ệ ị ệ ủ ướ ế ự ệ ạ ộ  
v n t i qu c t  đ c ậ ả ố ế ượ xác đ nh theo các tiêu th c sau:ị ứ

2.1.  Doanh nghi p do đ i t ng c  trú c a Vi t Nam ho c c a N c ký k tệ ố ượ ư ủ ệ ặ ủ ướ ế  
Hi p đ nh v i Vi t Nam đi u hành ; ệ ị ớ ệ ề ho cặ

2.2.  Doanh nghi p có tr  s  đi u hành th c t  t i Vi t Nam ho c t i N c kýệ ụ ở ề ự ế ạ ệ ặ ạ ướ  
k t Hi p đ nh v i Vi t Nam; ế ệ ị ớ ệ

v i đi u ki nớ ề ệ  doanh nghi p đó s  h u ho c có quy n s  d ng toàn b  ít nh t m tệ ở ữ ặ ề ử ụ ộ ấ ộ  
ph ng ti n v n t i và s  d ng ph ng ti n này vào vi c v n t i hành khách và/ho cươ ệ ậ ả ử ụ ươ ệ ệ ậ ả ặ  
hàng hóa trong hành trình v n t i qu c t  (đ c g i là ph ng ti n v n t i do doanhậ ả ố ế ượ ọ ươ ệ ậ ả  
nghi p đi u hành tr c ti p).ệ ề ự ế

3. Xác đ nh ị ph m vi áp d ngạ ụ

Tuỳ theo quy đ nh t i t ng Hi p đ nh, thu nh p t  ho t đ ng v n t i qu c tị ạ ừ ệ ị ậ ừ ạ ộ ậ ả ố ế 
c a các đ i t ng nêu t i đi m 2 trên đây s  đ c mi n ho c gi m thu  t i Vi tủ ố ượ ạ ể ẽ ượ ễ ặ ả ế ạ ệ  
Nam ho c t i n c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam. ặ ạ ướ ế ệ ị ớ ệ
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Ph m vi áp d ng mi n, gi m thu  t i Vi t Nam đ i v i doanh nghi p c aạ ụ ễ ả ế ạ ệ ố ớ ệ ủ  
N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam bao g m:ướ ế ệ ị ớ ệ ồ

3.1. Thu nh p t  ho t đ ng v n t i qu c t  b ng ph ng ti n v n t i doậ ừ ạ ộ ậ ả ố ế ằ ươ ệ ậ ả  
doanh nghi p đi u hành tr c ti p và t  các ho t đ ng ph  tr  đi li n v iệ ề ự ế ừ ạ ộ ụ ợ ề ớ  
ho t đ ng v n t i qu c t  này, c  th :ạ ộ ậ ả ố ế ụ ể

3.1.1. Doanh thu t  ho t đ ng v n t i qu c t  b ng ph ng ti n v n t iừ ạ ộ ậ ả ố ế ằ ươ ệ ậ ả  
do chính doanh nghi p đi u hành tr c ti p và xu t ch ng t  v n t i (xu tệ ề ự ế ấ ứ ừ ậ ả ấ  
vé, v n đ n ho c b n l c khai (manifest) v n chuy n hành khách vàậ ơ ặ ả ượ ậ ể  
hàng hoá).

3.1.2. Doanh thu t  vi c cho thuê m t ph n ph ng ti n v n t i (còn g iừ ệ ộ ầ ươ ệ ậ ả ọ  
là cho thuê ch ) ho c cho thuê toàn b  ph ng ti n v n t i theo t ngỗ ặ ộ ươ ệ ậ ả ừ  
chuy n do chính doanh nghi p đi u hành tr c ti p.ế ệ ề ự ế

Ví d  10: Hãng tàu A c a Nh t B n nh n ch  hàng hoá c a công tyụ ủ ậ ả ậ ở ủ  
C t  Vi t Nam đi Hà ừ ệ Lan v i m c c c phí là 300 đô la M . Hãng tàu Aớ ứ ướ ỹ  
không có tàu đi u hành tr c ti p mà thuê ch  trên tàu c a hãng tàu B c aề ự ế ỗ ủ ủ  
Thái Lan v i m c phí là 250 đô la M . Ngoài vi c ch  hàng cho hãng tàuớ ứ ỹ ệ ở  
A nh  trên, hãng tàu B còn tr c ti p ch  hàng cho các khách hàng khác trênư ự ế ở  
cùng tuy n v i s  c c thu đ c là 200 đô la M . Trong tr ng h p này: ế ớ ố ướ ượ ỹ ườ ợ

- Đ i v i hãng tàu A: s  ti n 300 đô la M  thu đ c t  vi c nh nố ớ ố ề ỹ ượ ừ ệ ậ  
ch  hàng cho Công ty C ho c s  ti n 50 đô la M  thu đ c do chênh l chở ặ ố ề ỹ ượ ệ  
t  vi c nh n ch  hàng cho Công ty C và thuê ch  trên tàu c a hãng B đ uừ ệ ậ ở ỗ ủ ề  
không đ c coi là thu nh p t  v n t i qu c t  b ng tàu bi n đ  đ cượ ậ ừ ậ ả ố ế ằ ể ể ượ  
mi n gi m theo Hi p đ nh Vi t Nam - Nh t B n do hãng A không tr cễ ả ệ ị ệ ậ ả ự  
ti p đi u hành tàu (mà ch  mua ch  toàn ch ng  trên tàu c a hãng tàu B)ế ề ỉ ỗ ặ ủ  
nên v n ph i n p đ  thu  thu nh p doanh nghi p.ẫ ả ộ ủ ế ậ ệ

- Đ i v i hãng tàu B: s  ti n c c 450 đô la M  đ c coi là thuố ớ ố ề ướ ỹ ượ  
nh p t  ho t đ ng v n t i qu c t  thu c di n đ c gi m thu  theo Hi pậ ừ ạ ộ ậ ả ố ế ộ ệ ượ ả ế ệ  
đ nh Vi t Nam - Thái Lan (gi m 50% thu  thu nh p doanh nghi p, cóị ệ ả ế ậ ệ  
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nghĩa là gi m 0,5% thu  thu nh p doanh nghi p trên 3% thu  c c ph iả ế ậ ệ ế ướ ả  
n p). ộ

 

3.1.3. Doanh thu t  ho t đ ng v n chuy n hàng hoá ho c hành khách  khiừ ạ ộ ậ ể ặ  
tham gia liên danh khai thác tuy n v n t i qu c t  v i đi u ki n doanhế ậ ả ố ế ớ ề ệ  
nghi p tham gia liên danh trên c  s  đóng góp ph ng ti n v n t i doệ ơ ở ươ ệ ậ ả  
chính doanh nghi p đi u hành tr c ti p ho c đóng góp chi phí cho ho tệ ề ự ế ặ ạ  
đ ng c a ph ng ti n v n t i do liên danh đi u hành tr c ti p và các bênộ ủ ươ ệ ậ ả ề ự ế  
s  d ng ch ng t  v n t i riêng bi t. Trong tr ng h p này, doanh thuử ụ ứ ừ ậ ả ệ ườ ợ  
đ c xác đ nh trên c  s  ch ng t  v n t i do doanh nghi p là bên liênượ ị ơ ở ứ ừ ậ ả ệ  
danh phát hành nh ng không v t quá h n m c ch  tr ng c a ph ngư ượ ạ ứ ỗ ố ủ ươ  
ti n v n t i mà doanh nghi p đ c phép khai thác theo tho  thu n liênệ ậ ả ệ ượ ả ậ  
danh.

3.1.4. Doanh thu t  ho t đ ng v n chuy n hành khách ho c hàng hoá ừ ạ ộ ậ ể ặ do 
doanh nghi p xu t ch ng t  v n t i qu c tệ ấ ứ ừ ậ ả ố ế đ c chuyên ch  trênượ ở  
ph ng ti n v n t i do doanh nghi p khác đi u hành v i m t trong haiươ ệ ậ ả ệ ề ớ ộ  
đi u ki n sau đây:ề ệ

a) Ch ng v n chuy n đó là m t ph n trong hành trình v n chuy n qu c tặ ậ ể ộ ầ ậ ể ố ế 
b ng tàu thu  ho c máy bay do chính doanh nghi p đi u hành tr c ti p vàằ ỷ ặ ệ ề ự ế  
đ c ghi trong ch ng t  v n t i do chính doanh nghi p phát hành; ượ ứ ừ ậ ả ệ

Ví d  11: Cũng v i Ví d  10 nêu trên, Hãng tàu A c a Nh t B nụ ớ ụ ủ ậ ả  
nh n ch  hàng hoá c a công ty C t  Vi t Nam đi Hà Lan v i m c c cậ ở ủ ừ ệ ớ ứ ướ  
phí là 300 đô la M . Tuy nhiên, hãng tàu A có tàu A1 do hãng tr c ti pỹ ự ế  
đi u  hành v n chuy n hàng hoá  ch ng hai  t  ề ậ ể ặ ừ Xing-ga-po đ n  Hà Lan.ế  
Ch ng m t  t  Vi t Nam đi ặ ộ ừ ệ Xing-ga-po, hãng A ph i thuê hãng tàu B c aả ủ  
Thái Lan v n chuy n hàng v i chi phí là 50 đô la M . ậ ể ớ ỹ

- Đ i v i hãng tàu A: s  ti n 250 đô la M  (300 – 50) thu đ c tố ớ ố ề ỹ ượ ừ 
vi c tr c ti p v n chuy n hàng hoá trong v n t i  qu c t  thu c di nệ ự ế ậ ể ậ ả ố ế ộ ệ  
đ c gi m thu  theo Hi p đ nh Vi t Nam - Nh t B n (gi m 1% thu  thuượ ả ế ệ ị ệ ậ ả ả ế  
nh p doanh nghi p trên 3% thu  c c ph i n p). ậ ệ ế ướ ả ộ

- Đ i v i hãng tàu B: s  ti n c c 50 đô la M  đ c coi là thu nh pố ớ ố ề ướ ỹ ượ ậ  
t  ho t đ ng v n t i qu c t  thu c di n đ c gi m thu  theo Hi p đ nhừ ạ ộ ậ ả ố ế ộ ệ ượ ả ế ệ ị  
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Vi t Nam - Thái Lan (gi m 50% thu  thu nh p doanh nghi p, có nghĩa làệ ả ế ậ ệ  
gi m 0,5% thu  thu nh p doanh nghi p trên 3% thu  c c ph i n p). ả ế ậ ệ ế ướ ả ộ

b) Vi c chuyên ch  đó đ c th c hi n trên c  s  th a thu n hoán đ iệ ở ượ ự ệ ơ ở ỏ ậ ổ  
m t ph n ph ng ti n v n t i (đ c g i là hoán đ i ch ) do chính doanhộ ầ ươ ệ ậ ả ượ ọ ổ ỗ  
nghi p đi u hành tr c ti p đ  đ i l i doanh nghi p đ c s  d ng m tệ ề ự ế ể ổ ạ ệ ượ ử ụ ộ  
ph n t ng ng ph ng ti n v n t i do doanh nghi p khác đi u hành.ầ ươ ứ ươ ệ ậ ả ệ ề  
Trong tr ng h p này, doanh thu đ c xác đ nh trên c  s  các ch ng tườ ợ ượ ị ơ ở ứ ừ 
v n t i do chính doanh nghi p phát hành nh ng không v t quá h n m cậ ả ệ ư ượ ạ ứ  
ch  tr ng mà doanh nghi p đ c khai thác mi n phí trên ph ng ti n c aỗ ố ệ ượ ễ ươ ệ ủ  
hãng đ i tác theo th a thu n hoán đ i ch .ố ỏ ậ ổ ỗ

3.1.5. Thu nh p t  vi c cho thuê ng n h n (l u) container v i tính ch t làậ ừ ệ ắ ạ ư ớ ấ  
ho t đ ng ph  kèm theo ho t đ ng c a ph ng ti n v n t i do doanhạ ộ ụ ạ ộ ủ ươ ệ ậ ả  
nghi p đi u hành tr c ti p nêu t i Hi p đ nh có quy đ nh. ệ ề ự ế ạ ệ ị ị

Tính ch t ho t đ ng ph  kèm theo ho t đ ng c a ph ng ti n v n t iấ ạ ộ ụ ạ ộ ủ ươ ệ ậ ả  
c a vi c cho thuê ng n h n (l u) container đ c xác đ nh là container điủ ệ ắ ạ ư ượ ị  
li n v i ph ng ti n v n t i có vào c ng Vi t Nam, container đang ch aề ớ ươ ệ ậ ả ả ệ ứ  
hàng v n chuy n nh p kh u và phí s  d ng container đã đ c bao g mậ ể ậ ẩ ử ụ ượ ồ  
trong giá c c v n chuy n;  thu nh p cho thuê ng n h n container phátướ ậ ể ậ ắ ạ  
sinh do bên nh n hàng l u gi  container quá th i h n s  d ng mi n phí.ậ ư ữ ờ ạ ử ụ ễ

3.1.6. Doanh thu t  vi c cho thuê tàu th y ho c máy bay tr ng (đ c g iừ ệ ủ ặ ố ượ ọ  
chung là thuê tàu tr ng) có tính ch t ph  tr  cho ho t đ ng v n t i qu cố ấ ụ ợ ạ ộ ậ ả ố  
t  c a ph ng ti n v n t i do doanh nghi p đi u hành tr c ti p n uế ủ ươ ệ ậ ả ệ ề ự ế ế  
đ c quy đ nh c  th  t i Hi p đ nh và th a mãn c  ba đi u ki n sau đây:ượ ị ụ ể ạ ệ ị ỏ ả ề ệ

a) Ph ng ti n v n t i đang đ c doanh nghi p s  d ng trong v nươ ệ ậ ả ượ ệ ử ụ ậ  
t i qu c t ; và ả ố ế

b) T ng th i gian cho thuê ng n h n th i gian ph ng ti n đ cổ ờ ắ ơ ờ ươ ệ ượ  
s  d ng cho ho t đ ng v n t i qu c t  c a chính doanh nghi p trong th iử ụ ạ ộ ậ ả ố ế ủ ệ ờ  
gian 12 tháng b t đ u ho c k t thúc năm d ng l ch; vàắ ầ ặ ế ươ ị
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c) Bên đi thuê không đ c thay đ i tên và hô hi u c a ph ng ti nượ ổ ệ ủ ươ ệ  
v n t i.ậ ả

Thuê tàu tr ng là bên đi thuê ch u trách nhi m toàn b  v  vi c đi u hànhố ị ệ ộ ề ệ ề  
và ki m soát s  v n hành c a tàu bao g m hoa tiêu, ể ự ậ ủ ồ  nhân l c,  nhiên li u,ự ệ  
s a ch a,ử ữ

v n hành, phí b o hi m và các chi phí khác đ  tàu ho t đ ng theo các quyậ ả ể ể ạ ộ  
đ nh v  hàng h i và hàng không. Bên cho thuê không ch u b t kỳ chi phíị ề ả ị ấ  
hay nghĩa v  gì v  ho t đ ng c a tàu.ụ ề ạ ộ ủ

Doanh thu đ c nêu t i các đi m 3.1.5 và 3.1.6 trên đây s  không đ c coi làượ ạ ể ẽ ượ  
doanh thu t  các ho t đ ng ph  tr  đi li n v i ho t đ ng v n t i qu c t  đ  áp d ngừ ạ ộ ụ ợ ề ớ ạ ộ ậ ả ố ế ể ụ  
Hi p đ nh n u doanh nghi p không phát sinh các kho n doanh thu đ c nêu t i đi mệ ị ế ệ ả ượ ạ ể  

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ho c 3.1.4. ặ

3.2. Tr ng h p hai ho c nhi u doanh nghi p có ho t đ ng liên danh đ  t oườ ợ ặ ề ệ ạ ộ ể ạ  
thành m t t  ch c liên danh ho c h p danh không có t  cách pháp nhân th c hi n ộ ổ ứ ặ ợ ư ự ệ
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ho t đ ng v n t i qu c t  b ng ph ng ti n v n t i do t  ch c liên danh ho c h pạ ộ ậ ả ố ế ằ ươ ệ ậ ả ổ ứ ặ ợ  
danh đi u hành tr c ti p và ch ng t  v n t i đ c xu t d i tên c a t  ch c liênề ự ế ứ ừ ậ ả ượ ấ ướ ủ ổ ứ  
danh ho c h p danh thì vi c xác đ nh ph m vi áp d ng mi n, gi m thu  theo Hi pặ ợ ệ ị ạ ụ ễ ả ế ệ  

đ nh đ c th c hi n riêng bi t cho t ng bên liên danh ị ượ ự ệ ệ ừ ho c h p danh theo Hi p đ nhặ ợ ệ ị  
ký k t gi a Vi t Nam và n c n i bên liên danh ho c h p danh là đ i t ng c  trúế ữ ệ ướ ơ ặ ợ ố ượ ư  

ho c có tr  s  đi u hành th c t . Căn c  xác đ nh doanh thu mi n, gi m thu  đ c ápặ ụ ở ề ự ế ứ ị ễ ả ế ượ  
d ng t ng t  nh  quy đ nh t i đi m 3.1 và đ c phân b  theo t  l  doanh thu chiaụ ươ ự ư ị ạ ể ượ ổ ỷ ệ  
cho bên liên danh ho c h p danh theo h p đ ng ho c th a thu n liên danh ho c h pặ ợ ợ ồ ặ ỏ ậ ặ ợ  

danh.

Ví d  12: Liên danh hàng không Scăng-đi-na-via (SAS) có ho t đ ng v nụ ạ ộ ậ  
chuy n hành khách qu c t  t i Vi t Nam đi các n c B c Âu. Nh  v y, doanh thu c aể ố ế ạ ệ ướ ắ ư ậ ủ  
hãng phát sinh t i Vi t Nam s  đ c phân b  cho các bên tham gia góp v n đi u hànhạ ệ ẽ ượ ổ ố ề  

liên danh hàng không SAS là các đ i t ng c  trú t i Na-uy, Đan M ch ho c Th yố ượ ư ạ ạ ặ ụ  
Đi n đ  áp d ng theo t ng Hi p đ nh có liên quan.ể ể ụ ừ ệ ị

Khi kê khai  nghĩa v  thu ,  các doanh nghi p trên ph i h ch toán riêng cácụ ế ệ ả ạ  
kho n thu nh p đ c nêu trên đ  đ c xét mi n, gi m thu  thu nh p doanh nghi pả ậ ượ ể ượ ễ ả ế ậ ệ  
phù h p v i quy đ nh v  thu nh p t  ho t đ ng v n t i qu c t . Trong m i tr ngợ ớ ị ề ậ ừ ạ ộ ậ ả ố ế ọ ườ  
h p doanh thu xét mi n, gi m thu  không v t quá doanh thu tính thu  thu nh pợ ễ ả ế ượ ế ậ  
doanh nghi p c a ho t đ ng v n t i qu c t  theo các văn b n ệ ủ ạ ộ ậ ả ố ế ả quy đ nh có liên quan. ị

Tr ng h p Hi p đ nh (nh  Hi p đ nh v i Thái Lan và Phi-lip-pin) quy đ nh chườ ợ ệ ị ư ệ ị ớ ị ỉ 
gi m thu  thu nh p theo m t t  l  thì doanh nghi p ph i n p thu  thu nh p đ i v iả ế ậ ộ ỷ ệ ệ ả ộ ế ậ ố ớ  
thu nh p t  v n t i qu c t  theo ph n t  l  không đ c gi m. Doanh nghi p ch  v nậ ừ ậ ả ố ế ầ ỷ ệ ượ ả ệ ỉ ậ  
chuy n hàng hoá, hành khách gi a hai đ a đi m t i Vi t Nam s  ph i n pể ữ ị ể ạ ệ ẽ ả ộ  thu  t iế ạ  
Vi t Nam theo quy đ nh c a Lu t thu  Vi t Nam.ệ ị ủ ậ ế ệ

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  v n t i qu c t  nh  trên đ c nêuị ề ế ố ớ ậ ừ ậ ả ố ế ư ượ  
t i Đi u kho n V n t i qu c t  (th ng là Đi u 8) c a Hi p đ nh.ạ ề ả ậ ả ố ế ườ ề ủ ệ ị

IV. Thu nh p t  ti n lãi c  ph nậ ừ ề ổ ầ

1. Đ nh nghĩa ti n lãi c  ph n ị ề ổ ầ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, ti n lãi c  ph n là kho n ti n đ c trích t  thuị ạ ệ ị ề ổ ầ ả ề ượ ừ  
nh p sau thu  c a các công ty trách nhi m h u h n, công ty c  ph n tr  cho các cậ ế ủ ệ ữ ạ ổ ầ ả ổ 
đông, kho n ti n đ c trích t  thu nh p sau thu  c a doanh nghi p liên doanh, xíả ề ượ ừ ậ ế ủ ệ  
nghi p 100% v n n c ngoài tr  cho bên n c ngoài, thu nh p t  các ho t đ ng đ uệ ố ướ ả ướ ậ ừ ạ ộ ầ  
t  (gián ti p)  n c ngoài (không k  lãi t  ti n cho vay theo quy đ nh c a m c V:ư ế ở ướ ể ừ ề ị ủ ụ  
Thu nh p là lãi ti n cho vay Ph n B c a Thông t  này) c a các đ i t ng c  trú Vi tậ ề ầ ủ ư ủ ố ượ ư ệ  
Nam, và thu nh p đ c chia t  ho t đ ng đ u t  tr c ti p ra n c ngoài c a cácậ ượ ừ ạ ộ ầ ư ự ế ướ ủ  
doanh nghi p Vi t Nam đ c N c ký k t x  lý thu  nh  lãi c  ph n.ệ ệ ượ ướ ế ử ế ư ổ ầ
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Ví d  1ụ 3: Doanh nghi p S c a Vi t Nam đ u t  t i các n c X vàệ ủ ệ ầ ư ạ ướ  
Y v i tình hình thu nh p và n p thu  theo quy đ nh c a n c X và Y nhớ ậ ộ ế ị ủ ướ ư 
sau:

STT N c Xướ N c Yướ
1
2
3
4

5

Thu nh p tr c thu  ậ ướ ế
Thu  thu nh p 28%ế ậ
Thu nh p sau thuậ ế
Thu  thu  nh p  đ iế ậ ố  
v i ti n lãi c  ph nớ ề ổ ầ
Thu nh p th c ậ ự nh nậ

100
  28
  72
  14,4  (thu  su tế ấ  
20%)
  
  57,6

100
  28
  72
  Không coi là lãi c  ph nổ ầ
  
  72

Nh  v y doanh nghi p S, trong ph m vi Hi p đ nh v i n c X, đ c coi là cóư ậ ệ ạ ệ ị ớ ướ ượ  
ti n lãi c  ph n t  n c ngoài là 72; trong ph m vi Hi p đ nh v i n c Y, không cóề ổ ầ ừ ướ ạ ệ ị ớ ướ  
ti n lãi c  ph n.ề ổ ầ

2. Xác đ nh ị nghĩa vụ thu  ế

2.1. Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, Vi t Nam có quy n thu thu  đ i v iị ạ ệ ị ệ ề ế ố ớ  
ti n lãi c  ph n do m t công ty là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam tr  choề ổ ầ ộ ố ượ ư ủ ệ ả  
m t đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam theo m tộ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ ộ  
thu  su t gi i h n tuỳ theo t ng Hi p đ nh (th ng không quá 15%) ế ấ ớ ạ ừ ệ ị ườ v iớ  
đi u ki n đ i t ng nh n là đ i t ng th c h ng.ề ệ ố ượ ậ ố ượ ự ưở

2.2 Tr ng h p m t đ i t ng c  trú c a Vi t Nam nh n đ c ti n lãi cườ ợ ộ ố ượ ư ủ ệ ậ ượ ề ổ 
ph n c a m t công ty là đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Namầ ủ ộ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ  
thì N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam có quy n đánh thu  thu nh p theo nh  quyướ ế ệ ị ớ ệ ề ế ậ ư  
đ nh t i đi m 2.1 nêu trên, Vi t Nam có quy n thu thu  đ i v i thu nh p này theo quyị ạ ể ệ ề ế ố ớ ậ  
đ nh t i Lu t thu  Vi t Nam; nh ng đ ng th i Vi t Nam ph i th c hi n các bi nị ạ ậ ế ệ ư ồ ờ ệ ả ự ệ ệ  
pháp tránh đánh thu  hai l nế ầ  đ i v i kho n thu nh p này (quy đ nh t i Ph n C: Bi nố ớ ả ậ ị ạ ầ ệ  
pháp tránh đánh thu  hai l n t i Vi t Nam c a Thông t  này).ế ầ ạ ệ ủ ư

2.3. Tr ng h p  ườ ợ m t đ i t ng c  trú nh n đ c ti n lãi c  ph n màộ ố ượ ư ậ ượ ề ổ ầ  Lu tậ  
thu  Vi t Nam không quy đ nh vi c thu thu  thu nh p đ i v i lo i thu nh p này ho cế ệ ị ệ ế ậ ố ớ ạ ậ ặ  
thu thu  v i m t m c thu  su t th p h n quy đ nh t i Hi p đ nh thì đ i t ng có thuế ớ ộ ứ ế ấ ấ ơ ị ạ ệ ị ố ượ  
nh p s  th c hi n nghĩa v  thu  theo các quy đ nh t i Lu t thu  Vi t Nam.ậ ẽ ự ệ ụ ế ị ạ ậ ế ệ

Ví d  ụ 14: M t công ty c a Anh đ u t  14 tri u đô la M  vào m t liên doanh t iộ ủ ầ ư ệ ỹ ộ ạ  
Vi t Nam, trong năm 2003 đã đ c chia và chuy n m t s  thu nh p ra n c ngoài.ệ ượ ể ộ ố ậ ướ  
M c dù theo Hi p đ nh Vi t Nam - Anh (kho n 2.a Đi u 10: Ti n lãi c  ph n), Vi tặ ệ ị ệ ả ề ề ổ ầ ệ  
Nam có quy n thu thu  đ i v i s  thu nh p chuy n ra n c ngoài v i thu  su t 7%.ề ế ố ớ ố ậ ể ướ ớ ế ấ  
Nh ng theo quy đ nh c a Lu t thu  hi n hành, Vi t Nam không thu thu  đ i v i kho nư ị ủ ậ ế ệ ệ ế ố ớ ả  
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thu nh p chuy n ra n c ngoài này nên Công ty Anh không ph i n p thu  đ i v i sậ ể ướ ả ộ ế ố ớ ố  
thu nh p chuy n ra ngoài nêu trên.ậ ể

3. Xác đ nh đ i t ng th c h ngị ố ượ ự ưở

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, các quy đ nh v  thu  đ i v i ti n lãi c  ph n chị ạ ệ ị ị ề ế ố ớ ề ổ ầ ỉ 
áp d ng đ i v i các đ i t ng th c h ng l i ích c a c  ph n - nghĩa là các ụ ố ớ ố ượ ự ưở ợ ủ ổ ầ c  đôngổ . 
Do đó, s  không áp d ng đ i v i:ẽ ụ ố ớ

3.1. Đ i t ng nh n kho n thanh toán ti n lãi c  ph n nh ng không ph i là cố ượ ậ ả ề ổ ầ ư ả ổ 
đông.

3.2. Ti n lãi c  ph n do công ty là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam tr  cho m tề ổ ầ ố ượ ư ủ ệ ả ộ  
c  s  th ng trú đ t t i Vi t Nam c a m t đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi pơ ở ườ ặ ạ ệ ủ ộ ố ượ ư ủ ướ ế ệ  
đ nh v i Vi t Nam.ị ớ ệ

Ví d  1ụ 5: Chi nhánh ngân hàng CV là chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi tướ ạ ệ  
Nam c a ngân hàng C c a Pháp mua c  ph n t i m t công ty c  ph n c a Vi t Namủ ủ ổ ầ ạ ộ ổ ầ ủ ệ  
và đ c chia m t kho n lãi c  ph n. Theo yêu c u c a chi nhánh CV, kho n ti n lãiượ ộ ả ổ ầ ầ ủ ả ề  
c  ph n đó đ c chuy n th ng cho ngân hàng C có tr  s  chính t i Pa-ri. Trongổ ầ ượ ể ẳ ụ ở ạ  
tr ng h p này, ng i th c h ng ti n lãi c  ph n là chi nhánh CV, không ph i ngânườ ợ ườ ự ưở ề ổ ầ ả  
hàng C. Do chi nhánh CV là m t c  s  th ng trú c a ngân hàng C t i Vi t Nam nênộ ơ ở ườ ủ ạ ệ  
theo quy đ nh c a Hi p đ nh Vi t Nam - Pháp (kho n 5 Đi u 10: Ti n lãi c  ph n),ị ủ ệ ị ệ ả ề ề ổ ầ  
các quy đ nh v  thu  đ i v i ti n lãi c  ph n s  không áp d ng đ i v i ngân hàng Cị ề ế ố ớ ề ổ ầ ẽ ụ ố ớ  
mà các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh s  đ c áp d ngị ề ế ố ớ ậ ừ ạ ộ ẽ ượ ụ  
(Đi u 7: L i t c doanh nghi p, Hi p đ nh Vi t Nam - Pháp).ề ợ ứ ệ ệ ị ệ

3.3. Ti n lãi c  ph n do công ty là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam tr  cho m tề ổ ầ ố ượ ư ủ ệ ả ộ  
c  s  th ng trú c a m t công ty khác c a Vi t Nam đ t t i N c ký k t Hi p đ nhơ ở ườ ủ ộ ủ ệ ặ ạ ướ ế ệ ị  
v i Vi t Nam. ớ ệ

Ví d  1ụ 6: Ngân hàng V c a Vi t Nam có m t chi nhánh VC t i n c L là N củ ệ ộ ạ ướ ướ  
ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam. Theo lu t c a n c L, chi nhánh VC đ c coi là m tế ệ ị ớ ệ ậ ủ ướ ượ ộ  
c  s  th ng trú c a ngân hàng V t i n c đó. Chi nhánh VC mua c  ph n c a m tơ ở ườ ủ ạ ướ ổ ầ ủ ộ  
công ty t i Vi t Nam và đ c chia lãi c  ph n. Trong tr ng h p này, các quy đ nh vạ ệ ượ ổ ầ ườ ợ ị ề  
thu  đ i v i ti n lãi c  ph n t i Hi p đ nh Vi t Nam - L s  không đ c áp d ng.ế ố ớ ề ổ ầ ạ ệ ị ệ ẽ ượ ụ

 
Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  ti n lãi c  ph n nh  trên đ c nêuị ề ế ố ớ ậ ừ ề ổ ầ ư ượ  

t i Đi u kho n Ti n lãi c  ph n (th ng là Đi u 10) c a Hi p đ nh.ạ ề ả ề ổ ầ ườ ề ủ ệ ị

V. Thu nh p ậ là lãi ti n ề cho vay

1. Đ nh nghĩa lãi ti n cho vayị ề
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Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, ị ạ ệ ị "lãi ti n cho vay" là thu nh p t  các kho n choề ậ ừ ả  
vay d i b t kỳ d ng nào, có ho c không đ c đ m b o b ng th  ch p và có ho cướ ấ ạ ặ ượ ả ả ằ ế ấ ặ  
không có quy n đ c h ng l i t c c a ng i đi vay, và đ c bi t là kho n thu nh pề ượ ưở ợ ứ ủ ườ ặ ệ ả ậ  
t  ch ng khoán c a Chính ph  và thu nh p t  trái phi u ho c trái phi u thông th ng,ừ ứ ủ ủ ậ ừ ế ặ ế ườ  
bao g m c  ti n th ng và gi i th ng đi li n v i các ch ng khoán, trái phi u ho cồ ả ề ưở ả ưở ề ớ ứ ế ặ  
trái phi u thông th ng đó.ế ườ

2. Xác đ nh nghĩa v  thu  ị ụ ế

2.1. Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, Vi t Nam có quy n thu thu  đ i v i lãi tị ạ ệ ị ệ ề ế ố ớ ừ 
ti n  ề cho vay phát sinh t i Vi t Nam tr  cho m t đ i t ng c  trú c a N c ký k tạ ệ ả ộ ố ượ ư ủ ướ ế  
Hi p đ nh v i Vi t Nam theo m t thu  su t gi i h n (th ng không quá 10%) tuỳ theoệ ị ớ ệ ộ ế ấ ớ ạ ườ  
t ng Hi p đ nh, ừ ệ ị v i đi u ki n đ i t ng nh n là đ i t ng th c h ng.ớ ề ệ ố ượ ậ ố ượ ự ưở

Lãi t  ti n cho vay phát sinh t i Vi t Nam là các kho n lãi t  ti n cho vay doừ ề ạ ệ ả ừ ề  
b t c  m t đ i t ng ấ ứ ộ ố ượ c  trúư  nào c a Vi t Nam ch u và ph i tr , k  c  các kho n lãiủ ệ ị ả ả ể ả ả  
đ c  ượ ch u và  ph i  trị ả ả b i  Chính ph  Vi t  Nam và  các  c  quan  chính quy n  đ aở ủ ệ ơ ề ị  
ph ng Vi t Nam ho c các c  s  th ng trú ươ ệ ặ ơ ở ườ ho c c  s  c  đ nh c a m t đ i t ngặ ơ ở ố ị ủ ộ ố ượ  
c  trú n c ngoàiư ướ  có t i Vi t Nam.ạ ệ

Ví d  1ụ 7: Chi nhánh ngân hàng QT là chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi tướ ạ ệ  
Nam c a ngân hàng Q c a Thái Lan chi tr  cho ngân hàng Q m t kho n lãi ti n vay.ủ ủ ả ộ ả ề  
Do chi nhánh QT là m t c  s  th ng trú c a ngân hàng Q t i Vi t Nam, nên theo quyộ ơ ở ườ ủ ạ ệ  
đ nh c a Hi p đ nh Vi t Nam - Thái Lan, kho n ti n lãi này coi nh  phát sinh t i Vi tị ủ ệ ị ệ ả ề ư ạ ệ  
Nam và ph i n p thu  t i Vi t Nam v i m c thu  su t 10% (kho n 2.a Đi u 11: Lãiả ộ ế ạ ệ ớ ứ ế ấ ả ề  
ti n cho vay). M c thu  su t này cũng b ng v i m c thu  su t quy đ nh t i văn b nề ứ ế ấ ằ ớ ứ ế ấ ị ạ ả  
pháp lu t v  thu  thu nh p hi n hành c a Vi t Nam. Do đó, Vi t Nam có quy n thuậ ề ế ậ ệ ủ ệ ệ ề  
thu  ế t i ngu nạ ồ  v i m c thu  su t 10%.ớ ứ ế ấ

2.2. Tr ng h p m t đ i t ng c  trú c a Vi t Nam nh n đ c lãi t  ti n choườ ợ ộ ố ượ ư ủ ệ ậ ượ ừ ề  
vay phát sinh t i N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam thì N c ký k t Hi p đ nh v iạ ướ ế ệ ị ớ ệ ướ ế ệ ị ớ  
Vi t Nam có quy n đánh thu  ệ ề ế t i ngu nạ ồ  thu nh p đó theo nh  quy đ nh t i đi m 2.1ậ ư ị ạ ể  
nêu trên và Vi t Nam ệ cũng có quy n thu thu  đ i v i thu nh p này theo quy đ nh t iề ế ố ớ ậ ị ạ  
Lu t thu  Vi t Nam, nh ng đ ng th i Vi t Nam ph i th c hi n các bi n pháp tránhậ ế ệ ư ồ ờ ệ ả ự ệ ệ  
đánh thu  ế hai l n ầ đ i v i kho n thu nh p này (quy đ nh t i Ph n C: Bi n pháp tránhố ớ ả ậ ị ạ ầ ệ  
đánh thu  hai l n t i Vi t Nam c a Thông t  này).ế ầ ạ ệ ủ ư

2.3. Tr ng h p Lu t thu  Vi t Nam không quy đ nh vi c thu thu  thu nh pườ ợ ậ ế ệ ị ệ ế ậ  
đ i v i lo i thu nh p này ho c thu thu  v i m t m c thu  su t th p h n quy đ nh t iố ớ ạ ậ ặ ế ớ ộ ứ ế ấ ấ ơ ị ạ  
Hi p đ nh thì đ i t ng có thu nh p s  th c hi n nghĩa v  thu  theo các quy đ nh t iệ ị ố ượ ậ ẽ ự ệ ụ ế ị ạ  
Lu t thu  Vi t Nam.ậ ế ệ

Ví d  1ụ 8: Cũng v i ví d  17 nh  trên, nh ng gi  s  kho n ti n lãiớ ụ ư ư ả ử ả ề  do cho vay  
v nố  đ c chi tr  cho m t đ i t ng c  trú là cá nhân  Thái Lan. M c dù theo Hi pượ ả ộ ố ượ ư ở ặ ệ  
đ nh Vi t Nam - Thái Lan (kho n 2.b Đi u 11ị ệ ả ề : Lãi t  ti n cho vay), Vi t Nam có quy nừ ề ệ ề  
thu thu  đ i v i kho n ti n lãi này v i thu  su t 15%. Nh ng theo quy đ nh c a Lu tế ố ớ ả ề ớ ế ấ ư ị ủ ậ  
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thu  thu nh p hi n hành c a Vi t Nam, m c thu  su t áp d ng là 10%. Do đó, Vi tế ậ ệ ủ ệ ứ ế ấ ụ ệ  
Nam ch   thu thu  v i m c thu  su t 10% thay vì 15%.ỉ ế ớ ứ ế ấ

3. Xác đ nh đ i t ng th c h ngị ố ượ ự ưở

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p là lãi tị ạ ệ ị ị ề ế ố ớ ậ ừ 
ti n cho vay ch  áp d ng đ i v i các đ i t ng th c h ng các kho n lãi t  ti n choề ỉ ụ ố ớ ố ượ ự ưở ả ừ ề  
vay đó - nghĩa là ng i cho vay. Do đó, s  không áp d ng đ i v i:ườ ẽ ụ ố ớ

3.1. Đ i t ng nh n kho n thanh toán lãi t  ti n cho vay nh ng không ph i làố ượ ậ ả ừ ề ư ả  
ng i cho vay.ườ

Ví dụ 19: M t công ty Vi t Nam tr  lãi ti n vay cho ngân hàng C c a Thái Lan.ộ ệ ả ề ủ  
Theo yêu c u c a ngân hàng này, s  lãi ti n vay này đ c chuy n cho ngân hàng Pầ ủ ố ề ượ ể  
c a Pháp có tr  s  chính t i Pa-ri. Trong tr ng h p này, ng i th c h ng ti n lãiủ ụ ở ạ ườ ợ ườ ự ưở ề  
là ngân hàng C c a Thái Lan, không ph i ngân hàng P c a Pháp. Do đó, ngân hàng Pủ ả ủ  
không có quy n yêu c u áp d ng các quy đ nh t i Hi p đ nh Vi t - Pháp đ i v i kho nề ầ ụ ị ạ ệ ị ệ ố ớ ả  
lãi t  ti n cho vay này.ừ ề

3.2. Lãi t  ti n cho vay phát sinh t i Vi t Nam tr  cho m t c  s  th ng trúừ ề ạ ệ ả ộ ơ ở ườ  
đ t t i Vi t Nam c a m t đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam.ặ ạ ệ ủ ộ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ

3.3. Lãi t  ti n cho vay phát sinh t i Vi t Nam tr  cho m t c  s  th ng trúừ ề ạ ệ ả ộ ơ ở ườ  
c a m t công ty khác c a Vi t Nam đ t t i N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam. ủ ộ ủ ệ ặ ạ ướ ế ệ ị ớ ệ

Ví dụ 20: Ngân hàng V c a Vi t Nam có m t chi nhánh VC t i n c L là N củ ệ ộ ạ ướ ướ  
ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam. Theo lu t c a n c L, chi nhánh VC đ c coi là m tế ệ ị ớ ệ ậ ủ ướ ượ ộ  
c  s  th ng trú c a Ngân hàng V t i n c đó. Chi nhánh VC cho m t công ty t i Vi tơ ở ườ ủ ạ ướ ộ ạ ệ  
Nam vay ti n và nh n đ c kho n lãi t  ti n cho vay. Trong tr ng h p này, các quyề ậ ượ ả ừ ề ườ ợ  
đ nh v  thu  đ i v i lãi t  ti n cho vay t i Hi p đ nh Vi t Nam - L s  không đ c ápị ề ế ố ớ ừ ề ạ ệ ị ệ ẽ ượ  
d ng. ụ

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  lãi t  ti n cho vay nh  trên đ c nêuị ề ế ố ớ ậ ừ ừ ề ư ượ  
t i Đi u kho n Lãi ti n cho vay (th ng là Đi u 11) c a Hi p đ nh.ạ ề ả ề ườ ề ủ ệ ị

VI. Thu nh p t  ti n b n quy nậ ừ ề ả ề

1. Đ nh nghĩa ti n b n quy nị ề ả ề

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, ti n b n quy n là các kho n ti n tr  cho vi c sị ạ ệ ị ề ả ề ả ề ả ệ ử 
d ng ho c có quy n s  d ng:ụ ặ ề ử ụ

1.1. B n quy n tác ph m văn h c, ngh  thu t ho c khoa h c, k  c  các lo iả ề ẩ ọ ệ ậ ặ ọ ể ả ạ  
phim đi n nh và các lo i băng ho c đĩa s  d ng trong phát thanh ho c truy n hình;ệ ả ạ ặ ử ụ ặ ề

1.2. B ng phát minh, sáng ch ;ằ ế
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1.3. Nhãn hi u th ng m i;ệ ươ ạ

1.4. Thi t k , m u, đ  án, công th c ho c quy trình bí m t;ế ế ẫ ồ ứ ặ ậ

1.5. Ph n m m máy tính;ầ ề

1.6. Thi t b  công nghi p, th ng m i và khoa h c;ế ị ệ ươ ạ ọ

1.7. Thông tin liên quan đ n kinh nghi m công nghi p, khoa h c và th ngế ệ ệ ọ ươ  
m i.ạ

2. Xác đ nh ị nghĩa vụ thuế 

2.1. Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, Vi t Nam có quy n thu thu  đ i v i ti n b nị ạ ệ ị ệ ề ế ố ớ ề ả  
quy n phát sinh t i Vi t Nam tr  cho m t đ i t ng c  trú c a n c ký k t Hi p đ nhề ạ ệ ả ộ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị  
v i Vi t Nam theo thu  su t gi i h n (th ng không quá 10%) tuỳ theo t ng Hi pớ ệ ế ấ ớ ạ ườ ừ ệ  
đ nh,ị  v i đi u ki n đ i t ng nh n là đ i t ng th c h ng.ớ ề ệ ố ượ ậ ố ượ ự ưở

Ti n b n quy n phát sinh t i Vi t Nam là các kho n ti n b n quy n do b t cề ả ề ạ ệ ả ề ả ề ấ ứ 
m t đ i t ng ộ ố ượ c  trúư  nào c a Vi t Nam ủ ệ ch u và ph i trị ả ả, k  c  các kho n ti n b nể ả ả ề ả  
quy n đ c ề ượ ch u và ph i trị ả ả b i Chính ph  và các c  quan chính quy n đ a ph ngở ủ ơ ề ị ươ  
Vi t Nam ho c các c  s  th ng trú ho c  ệ ặ ơ ở ườ ặ c  s  c  đ nh mà m t đ i t ng c  trúơ ở ố ị ộ ố ượ ư  
n c ngoài có t iướ ạ  Vi t Nam.ệ

2.2 Tr ng h p m t đ i  t ng c  trú  c a Vi t  Nam nh n đ c ti n  b nườ ợ ộ ố ượ ư ủ ệ ậ ượ ề ả  
quy n phát sinh t i N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam thì N c ký k t Hi p đ nhề ạ ướ ế ệ ị ớ ệ ướ ế ệ ị  
v i Vi t Nam có quy n đánh thu  thu nh p theo nh  quy đ nh t i đi m 2.1 nêu trên,ớ ệ ề ế ậ ư ị ạ ể  
Vi t Nam có quy n thu thu  đ i v i thu nh p này theo quy đ nh t i Lu t thu  Vi tệ ề ế ố ớ ậ ị ạ ậ ế ệ  
Nam; nh ng đ ng th i Vi t Nam ph i th c hi n các bi n pháp tránh đánh thu  hai l nư ồ ờ ệ ả ự ệ ệ ế ầ  
đ i v i kho n thu nh p này (quy đ nh t i Ph n C: Bi n pháp tránh đánh thu  hai l nố ớ ả ậ ị ạ ầ ệ ế ầ  
t i Vi t Nam c a Thông t  này).ạ ệ ủ ư

Ví d  21: M t liên doanh pha ch  d u nh n t i Vi t Nam ký k t h p đ ng v iụ ộ ế ầ ờ ạ ệ ế ợ ồ ớ  
m t công ty c a Hàn Qu c trong đó quy đ nh công ty này chuy n giao cho liên doanhộ ủ ố ị ể  
Vi t Nam công th c pha d u nh n c a công ty Hàn Qu c trong vòng 20 năm. Khi liênệ ứ ầ ờ ủ ố  
doanh Vi t Nam tr  ti n b n quy n cho công ty Hàn Qu c, theo quy đ nh c a Lu tệ ả ề ả ề ố ị ủ ậ  
thu  Vi t Nam, liên doanh ph i kh u tr  thu  trên ti n b n quy n  là 10% t ng sế ệ ả ấ ừ ế ề ả ề ổ ố  
ti n b n quy n đ  n p ngân sách. Tuy nhiên căn c  Hi p đ nh Vi t Nam - Hàn Qu cề ả ề ể ộ ứ ệ ị ệ ố  
(kho n 2.a Đi u 12: Ti n b n quy n), liên doanh ch  ph i kh u tr  theo m c 5% thayả ề ề ả ề ỉ ả ấ ừ ứ  
vì 10%.

2.3. Tr ng h p Lu t thu  Vi t Nam không quy đ nh thu thu  thu nh p đ i v iườ ợ ậ ế ệ ị ế ậ ố ớ  
lo i thu nh p này ho c thu thu  v i m t m c thu  su t th p h n quy đ nh t i Hi pạ ậ ặ ế ớ ộ ứ ế ấ ấ ơ ị ạ ệ  
đ nh thì đ i t ng có thu nh p s  th c hi n nghĩa v  thu  theo các quy đ nh t i Lu tị ố ượ ậ ẽ ự ệ ụ ế ị ạ ậ  
thu  Vi t Nam. ế ệ
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Ví d  22: Gi  s  v i ví d  21 nêu trên, công ty Hàn Qu c góp v n vào công tyụ ả ử ớ ụ ố ố  
liên doanh t i Vi t Nam b ng quy n s  d ng công th c pha ch  d u nh n trong vòngạ ệ ằ ề ử ụ ứ ế ầ ờ  
20 năm. Theo Hi p đ nh Vi t Nam - Hàn Qu c (kho n 2.a Đi u 12: Ti n b n quy n),ệ ị ệ ố ả ề ề ả ề  
Vi t Nam có quy n thu thu  b n quy n đ i v i công ty Hàn Qu c do vi c chuy nệ ề ế ả ề ố ớ ố ệ ể  
quy n s  d ng công th c pha ch  d u nh n thành v n ti n t  v i m c thu  su t 5%.ề ử ụ ứ ế ầ ờ ố ề ệ ớ ứ ế ấ  
Tuy nhiên, theo quy đ nh c a Lu t pháp Vi t Nam, (Đi m 2, Đi u 81: Chuy n giaoị ủ ậ ệ ể ề ể  
công ngh  và góp v n b ng công nghệ ố ằ ệ,  Ngh  đ nh 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000ị ị  
quy  đ nh  thi  hành  Lu t  Đ u  t  n c  ngoài  t i  Vi t  Nam  và  Đi u  1  Ngh  đ nhị ậ ầ ư ướ ạ ệ ề ị ị  
27/2003/NĐ-CP  ngày  19/3/2003  s a  đ i,  b  sung  m t  s  Đi u  c a  Ngh  đ nhử ổ ổ ộ ố ề ủ ị ị  
24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000), công ty Hàn Qu c đ c mi n thu . ố ượ ễ ế

3. Xác đ nh đ i t ng th c h ngị ố ượ ự ưở

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, các quy đ nh v  thu  đ i v i ti n b n quy n chị ạ ệ ị ị ề ế ố ớ ề ả ề ỉ 
áp d ng đ i v i các đ i t ng th c h ng thu nh p b n quy n - nghĩa là ng i cóụ ố ớ ố ượ ự ưở ậ ả ề ườ  
quy n s  h u, s  d ng và khai thác b n quy n. Do đó, s  không áp d ng đ i v i:ề ở ữ ử ụ ả ề ẽ ụ ố ớ

3.1. Đ i t ng nh n kho n thanh toán ti n b n quy n nh ng không ph i là ố ượ ậ ả ề ả ề ư ả đ iố  
t ngượ  có quy n s  h u, ề ở ữ quy nề  s  d ng và ử ụ quy n ề khai thác b n quy n; ả ề ho cặ

3.2. Ti n b n quy n phát sinh t i Vi t Nam liên quan tr c ti p đ n  m t c  sề ả ề ạ ệ ự ế ế ộ ơ ở 
th ng trú đ t t i Vi t Nam c a ườ ặ ạ ệ ủ đ i t ngố ượ  th c h ng là m t đ i t ng c  trú c aự ưở ộ ố ượ ư ủ  
N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam; ướ ế ệ ị ớ ệ ho cặ

3.3. Ti n b n quy n phát sinh t i Vi t Nam tr  cho m t c  s  th ng trú c aề ả ề ạ ệ ả ộ ơ ở ườ ủ  
m t công ty khác c a Vi t Nam đ t t i N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam.ộ ủ ệ ặ ạ ướ ế ệ ị ớ ệ

Ví d  23: M t chi nhánh c a công ty thu c lá Anh t i Vi t Nam cho phép m tụ ộ ủ ố ạ ệ ộ  
công ty Vi t Nam s  d ng công th c và nhãn hi u th ng m i c a công ty thu c láệ ử ụ ứ ệ ươ ạ ủ ố  
Anh trong các s n ph m c a công ty Vi t Nam v i đi u ki n chi nhánh ki m tra vàả ẩ ủ ệ ớ ề ệ ể  
giám sát quá trình s  d ng. Trong tr ng h p này, ti n b n quy n t  vi c s  d ngử ụ ườ ợ ề ả ề ừ ệ ử ụ  
công th c và nhãn hi u th ng m i c a công ty thu c lá Anh liên quan tr c ti p đ nứ ệ ươ ạ ủ ố ự ế ế  
chi nhánh. Do chi nhánh là c  s  th ng trúơ ở ườ  t i Vi t Nam c a công ty thu c lá Anh,ạ ệ ủ ố  
nên theo quy đ nh t i Hi p đ nh Vi t Nam - Anh (kho n 4 Đi u 12: Ti n b n quy n),ị ạ ệ ị ệ ả ề ề ả ề  
Vi t Nam có quy n thu thu  đ i v i thu nh p này nh  đ i v i thu nh p t  ho t đ ngệ ề ế ố ớ ậ ư ố ớ ậ ừ ạ ộ  
kinh doanh (Đi u 7: L i t c doanh nghi p c a Hi p đ nh Vi t Nam - Anh). ề ợ ứ ệ ủ ệ ị ệ

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  ti n b n quy n nh  trên đ c nêuị ề ế ố ớ ậ ừ ề ả ề ư ượ  
t i Đi u kho n Ti n b n quy n (th ng là Đi u 12) c a Hi p đ nh.ạ ề ả ề ả ề ườ ề ủ ệ ị

VII. Thu nh p t  cung c p d ch v  k  thu tậ ừ ấ ị ụ ỹ ậ

1. Đ nh nghĩa phí d ch v  k  thu tị ị ụ ỹ ậ
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Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, phí d ch v  k  thu t là các kho n thanh toán  b tị ạ ệ ị ị ụ ỹ ậ ả ở ấ  
c  d ng nào tr  cho b t kỳ đ i t ng nào, không ph i là ng i làm công cho đ iứ ạ ả ấ ố ượ ả ườ ố  
t ng tr  ti n, đ i v i b t kỳ các d ch v  nào mang tính ch t k  thu t, qu n lý ho cượ ả ề ố ớ ấ ị ụ ấ ỹ ậ ả ặ  
t  v n.ư ấ

2. Xác đ nh nghĩa v  thuị ụ ế

2.1. Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, Vi t Nam có quy n thu thu  đ i v i phí d chị ạ ệ ị ệ ề ế ố ớ ị  
v  k  thu t phát sinh t i Vi t Nam tr  cho m t đ i t ng c  trú c a n c ký k tụ ỹ ậ ạ ệ ả ộ ố ượ ư ủ ướ ế  
Hi p đ nh v i Vi t Nam theo thu  su t gi i h n (th ng không quá 10%) tuỳ theoệ ị ớ ệ ế ấ ớ ạ ườ  
t ng Hi p đ nh, v i đi u ki n đ i t ng nh n là đ i t ng th c h ng.ừ ệ ị ớ ề ệ ố ượ ậ ố ượ ự ưở

Phí d ch v  k  thu t phát sinh t i Vi t Nam là các kho n thanh toán d i b tị ụ ỹ ậ ạ ệ ả ướ ấ  
kỳ d ng nào do m t đ i t ng c  trú c a Vi t Nam ch u và ph i tr , k  c  các kho nạ ộ ố ượ ư ủ ệ ị ả ả ể ả ả  
phí d ch v  k  thu t đ c ch u và ph i tr  b i Chính ph  và các c  quan chính quy nị ụ ỹ ậ ượ ị ả ả ở ủ ơ ề  
đ a ph ng Vi t Nam ho c các c  s  th ng trú ho c c  s  c  đ nh mà m t đ iị ươ ệ ặ ơ ở ườ ặ ơ ở ố ị ộ ố  
t ng c  trú n c ngoài có t i Vi t Nam.ượ ư ướ ạ ệ

Ví d  24: Công ty X  là đ i t ng c  trú t i Vi t Nam chuyên s n xu t hoa quụ ố ượ ư ạ ệ ả ấ ả  
đóng h p. Đ  m  r ng th  tr ng tiêu th  hàng hóa sang Châu Âu, công ty X đã thuêộ ể ở ộ ị ườ ụ  
công ty M t i Đ c t  v n pháp lý v  th  t c m  chi nhánh ho c tìm đ i lý tiêu th  s nạ ứ ư ấ ề ủ ụ ở ặ ạ ụ ả  
ph m. D ch v  t  v n này đ c th c hi n t i  Đ c và công ty M không có c  sẩ ị ụ ư ấ ượ ự ệ ạ ứ ơ ở  
th ng trú t i Vi t Nam.ườ ạ ệ

Trong tr ng h p này, khi tr  ti n phí d ch v  cho công ty M, công ty X cóườ ợ ả ề ị ụ  
nghĩa v  kh u tr  thu  thu nh p doanh nghi p v i thu  su t không quá 7,5% theoụ ấ ừ ế ậ ệ ớ ế ấ  
Hi p đ nh Vi t Nam - Đ c (kho n 1.b Đi u 12:Ti n b n quy n và phí d ch v  kệ ị ệ ứ ả ề ề ả ề ị ụ ỹ  
thu t). ậ

2.2. Tr ng h p m t đ i t ng c  trú c a Vi t Nam nh n đ c phí d ch v  kườ ợ ộ ố ượ ư ủ ệ ậ ượ ị ụ ỹ 
thu t phát sinh t i N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam thì N c ký k t Hi p đ nhậ ạ ướ ế ệ ị ớ ệ ướ ế ệ ị  
v i Vi t Nam có quy n đánh thu  thu nh p theo nh  quy đ nh t i đi m 2.1 nêu trên,ớ ệ ề ế ậ ư ị ạ ể  
Vi t Nam có quy n thu thu  đ i v i thu nh p này theo quy đ nh t i Lu t thu  Vi tệ ề ế ố ớ ậ ị ạ ậ ế ệ  
Nam; nh ng đ ng th i Vi t Nam ph i th c hi n các bi n pháp tránh đánh thu  hai l nư ồ ờ ệ ả ự ệ ệ ế ầ  
đ i v i kho n thu nh p này (quy đ nh t i Ph n C: Bi n pháp tránh đánh thu  hai l nố ớ ả ậ ị ạ ầ ệ ế ầ  
t i Vi t Nam c a Thông t  này).ạ ệ ủ ư

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p là phí d ch v  k  thu t nh  trên đ cị ề ế ố ớ ậ ị ụ ỹ ậ ư ượ  
nêu t i Đi u kho n Phí d ch v  k  thu t (th ng là Đi u 13) c a Hi p đ nh. ạ ề ả ị ụ ỹ ậ ườ ề ủ ệ ị

VIII. Thu nh p t  chuy n nh ng tài s nậ ừ ể ượ ả

1. Đ nh nghĩa thu nh p t  chuy n nh ng tài s nị ậ ừ ể ượ ả

Thu nh p t  chuy n nh ng tài s n là thu nh p d i m i hình th c t  vi cậ ừ ể ượ ả ậ ướ ọ ứ ừ ệ  
bán, chuy n nh ng (toàn b  ho c m t ph n) ho c trao đ i tài s n và quy n đ i v iể ượ ộ ặ ộ ầ ặ ổ ả ề ố ớ  
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tài s n; k  c  tr ng h p đ a tài s n vào m t c  s  kinh doanh đ  đ i l y các quy nả ể ả ườ ợ ư ả ộ ơ ở ể ổ ấ ề  
t i c  s  kinh doanh đó. ạ ơ ở

2. Xác đ nh nghĩa v  thuị ụ ế

2.1. Thu nh p t  chuy n nh ng b t đ ng s n t i Vi t Nam ậ ừ ể ượ ấ ộ ả ạ ệ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, Vi t Nam có quy n thu thu  thu nh p theo quyị ạ ệ ị ệ ề ế ậ  
đ nh c a Lu t thu  Vi t Nam đ i v i thu nh p t  vi c chuy n nh ng b t đ ng s nị ủ ậ ế ệ ố ớ ậ ừ ệ ể ượ ấ ộ ả  
t i Vi t Nam c a m t đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam. ạ ệ ủ ộ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ

Ví d  25: Hãng khai thác d u m  c a Pháp chuy n nh ng quy n khai thácụ ầ ỏ ủ ể ượ ề  
d u m  t i m t đ a đi m trên vùng bi n Vi t Nam, thu nh p nh n đ c s  ph i n pầ ỏ ạ ộ ị ể ể ệ ậ ậ ượ ẽ ả ộ  
thu  thu nh p theo quy đ nh t iế ậ ị ạ  lu t pháp c a Vi t Nam.ậ ủ ệ

2.2. Thu nh p t  chuy n nh ng đ ng s n là tài s n kinh doanh c a m t c  sậ ừ ể ượ ộ ả ả ủ ộ ơ ở 
th ng trú t i Vi t Namườ ạ ệ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, Vi t Nam có quy n thu thu  thu nh p theo quyị ạ ệ ị ệ ề ế ậ  
đ nh c a Lu t thu  Vi t Nam đ i v i thu nh p t  vi c chuy n nh ng tài s n kinhị ủ ậ ế ệ ố ớ ậ ừ ệ ể ượ ả  
doanh c a c  s  th ng trú t i Vi t Nam c a m t đ i t ng c  trú c a N c ký k tủ ơ ở ườ ạ ệ ủ ộ ố ượ ư ủ ướ ế  
Hi p đ nh v i Vi t Nam.ệ ị ớ ệ

Ví d  26:  ụ Chi nhánh ngân hàng C c a n c P (là n c đã ký Hi p đ nh v iủ ướ ướ ệ ị ớ  
Vi t Nam) ho t đ ng t i Hà N i. Năm 2004, chi nhánh ng ng ho t đ ng và bán toànệ ạ ộ ạ ộ ừ ạ ộ  
b  thi t b  và tài s n đã s  d ng cho m c đích kinh doanh c a chi nhánh. Thu nh pộ ế ị ả ử ụ ụ ủ ậ  
thu đ c t  vi c chuy n nh ng trên s  ph i kê khai n p thu  (sau khi tr  đi giá trượ ừ ệ ể ượ ẽ ả ộ ế ừ ị  
còn l i c a thi t b  và tài s n) theo thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p 28%.ạ ủ ế ị ả ế ấ ế ậ ệ

2.3. Thu nh p t  chuy n nh ng tàu thu , thuy n, máy bay ho t đ ng trongậ ừ ể ượ ỷ ề ạ ộ  
v n t i qu c tậ ả ố ế

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p t  chuy n nh ng tàu thu ,ị ạ ệ ị ậ ừ ể ượ ỷ  
thuy n, máy bay ho t đ ng trong v n t i qu c t  (theo đ nh nghĩa t iề ạ ộ ậ ả ố ế ị ạ  
đi m 1 m c III Ph n B: Thu  đ i v i các lo i thu nh p c a Thông tể ụ ầ ế ố ớ ạ ậ ủ ư 
này) do doanh nghi p v n t i qu c t  c a n c ký k t Hi p đ nh v iệ ậ ả ố ế ủ ướ ế ệ ị ớ  
Vi t Nam đi u hành không ph i n p thu  t i Vi t Nam.ệ ề ả ộ ế ạ ệ

2.4. Thu nh p t  chuy n nh ng v n c a các nhà đ u t  n c ngoài trong cácậ ừ ể ượ ố ủ ầ ư ướ  
doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoàiệ ố ầ ư ướ
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Trong ph n l n các Hi p đ nh gi a Vi t Nam v i các n c đ u có quy đ nhầ ớ ệ ị ữ ệ ớ ướ ề ị  
theo đó,  Vi t  Nam có quy n thu thu  thu nh p trong tr ng h p bên n c ngoàiệ ề ế ậ ườ ợ ướ  
chuy n nh ng v n trong các doanh nghi p ho t đ ng theo Lu t Đ u t  N c ngoàiể ượ ố ệ ạ ộ ậ ầ ư ướ  
và thu đ c l i nhu n là ph n chênh l ch gi a giá tr  chuy n nh ng v i giá tr  g c. ượ ợ ậ ầ ệ ữ ị ể ượ ớ ị ố

2.5. Các tr ng h p chuy n nh ng tài s n khác t i Vi t Nam ườ ợ ể ượ ả ạ ệ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p t  chuy n nh ng các lo i tài s n khácị ạ ệ ị ậ ừ ể ượ ạ ả  
v i các lo i tài s n nêu t i các đi m t  2.1 đ n 2.4 nêu trên t i Vi t Nam c a m t đ iớ ạ ả ạ ể ừ ế ạ ệ ủ ộ ố  
t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam có th  không ph i n p thuượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ ể ả ộ ế 
thu nh p t i Vi t Nam.ậ ạ ệ

Ví d  27: M t Công ty xây d ng c a Trung Qu c đ a máy móc sangụ ộ ự ủ ố ư  Vi t Namệ  
thi công m t công trình xây d ng trong vòng 3 tháng. Sau th i gian thi công, Công tyộ ự ờ  
này v  n c và bán l i s  máy móc nêu trên t i Vi t Nam. Theo quy đ nh c a Hi pề ướ ạ ố ạ ệ ị ủ ệ  
đ nh Vi t Nam - Trung Qu c, Công ty này không có c  s  th ng trú t i Vi t Namị ệ ố ơ ở ườ ạ ệ  
(kho n 3.a Đi u 5: C  s  th ng trú),  do đó không ph i  n p thu  t i  Vi t  Namả ề ơ ở ườ ả ộ ế ạ ệ  
(kho n 6 Đi u 13: L i t c t  chuy n nh ng tài s n).ả ề ợ ứ ừ ể ượ ả

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  chuy n nh ng tài s n nh  trênị ề ế ố ớ ậ ừ ể ượ ả ư  
đ c nêu t i Đi u kho n Thu nh p t  chuy n nh ng tài s n (th ng là Đi u 13)ượ ạ ề ả ậ ừ ể ượ ả ườ ề  
c a Hi p đ nh.ủ ệ ị

IX. Thu nh p t  ho t đ ng ngành ngh  đ c l pậ ừ ạ ộ ề ộ ậ

1. Đ nh nghĩa thu nh p t  ho t đ ng ngành ngh  đ c l pị ậ ừ ạ ộ ề ộ ậ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p t  ho t đ ng ngành ngh  đ c l p là thuị ạ ệ ị ậ ừ ạ ộ ề ộ ậ  
nh p do m t cá nhân là đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam thuậ ộ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ  
đ c t  ho t đ ng ượ ừ ạ ộ đ c l p độ ậ ể cung ng các d ch v  ngành ngh  nh  d ch v  khoaứ ị ụ ề ư ị ụ  
h c, văn h c, ngh  thu t, giáo d c ho c gi ng d y, c  th  là ho t đ ng hành nghọ ọ ệ ậ ụ ặ ả ạ ụ ể ạ ộ ề 
đ c l p c a các bác sĩ, lu t s , k  s , ki n trúc s , nha sĩ, k  toán và ki m toán viên.ộ ậ ủ ậ ư ỹ ư ế ư ế ể

 
Thu nh p t  ho t đ ng ngành ngh  đ c l p không bao g m ho t đ ng làm thuêậ ừ ạ ộ ề ộ ậ ồ ạ ộ  

(đ c quy đ nh t i các Đi u kho n thu nh p t  Ho t đ ng cá nhân ph  thu c), ti nượ ị ạ ề ả ậ ừ ạ ộ ụ ộ ề  
thù lao giám đ c (đ c quy đ nh t i Đi u kho n Thù lao giám đ c), ti n l ng h uố ượ ị ạ ề ả ố ề ươ ư  
(đ c quy đ nh t i Đi u kho n Ti n l ng h u), ph c v  nhà n c (đ c quy đ nhượ ị ạ ề ả ề ươ ư ụ ụ ướ ượ ị  
t i Đi u kho n thu nh p t  Ph c v  Chính ph ), thu nh p c a h c sinh, sinh viênạ ề ả ậ ừ ụ ụ ủ ậ ủ ọ  
(đ c quy đ nh t i Đi u kho n thu nh p c a Sinh viên), giáo viên và giáo s  (đ cượ ị ạ ề ả ậ ủ ư ượ  
quy đ nh t i Đi u kho n thu nh p c a Giáo s , giáo viên và nhà nghiên c u) và ho tị ạ ề ả ậ ủ ư ứ ạ  
đ ng trình di n đ c l p c a các ngh  sĩ và v n đ ng viên (đ c quy đ nh t i Đi uộ ễ ộ ậ ủ ệ ậ ộ ượ ị ạ ề  
kho n thu nh p c a Ngh  sĩ và v n đ ng viên).ả ậ ủ ệ ậ ộ

2. Xác đ nh ị nghĩa v  thuụ ế
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2.1. Tr ng h p cá nhân là đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nhườ ợ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị  
v i Vi t Nam đ c c p phép kinh doanh d ch v  ngành ngh  đ c l p vàớ ệ ượ ấ ị ụ ề ộ ậ  
ho t đ ng thông qua m t đ a đi m kinh doanh c  đ nh t i Vi t Nam thìạ ộ ộ ị ể ố ị ạ ệ  
vi c kê khai, xác đ nh thu nh p c a cá nhân đó đ c th c hi n nh  các cệ ị ậ ủ ượ ự ệ ư ơ 
s  kinh doanh là đ i t ng n p thu  thu nh p doanh nghi p theo các vănở ố ượ ộ ế ậ ệ  
b n h ng d n th c hi n lu t thu  thu nh p doanh nghi p. ả ướ ẫ ự ệ ậ ế ậ ệ

Thu t ng  "c  s  c  đ nh" dùng đ  ch  m t đ a đi m ho c đ a ch  có tính ch tậ ữ ơ ở ố ị ể ỉ ộ ị ể ặ ị ỉ ấ  
th ng xuyên ho c n đ nh trong ph m vi lãnh th  qu c gia mà qua đó m t cá nhânườ ặ ổ ị ạ ổ ố ộ  
th c hi n vi c cung c p d ch v  ngành ngh  (ví d  nh  phòng t  v n khám b nh, vănự ệ ệ ấ ị ụ ề ụ ư ư ấ ệ  
phòng ki n trúc s  hay lu t s ,...). Nguyên t c xác đ nh "c  s  c  đ nh" cũng t ng tế ư ậ ư ắ ị ơ ở ố ị ươ ự 
nh  nguyên t c xác đ nh "c  s  th ng trú" c a doanh nghi p nêu t i đi m 2.1.1.1ư ắ ị ơ ở ườ ủ ệ ạ ể  
m c II Ph n B c a Thông t  này. ụ ầ ủ ư

2.2. Tr ng h p cá nhân là đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nhườ ợ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị  
v i Vi t Nam cung c p d ch v  ngành ngh  đ c l p thông qua m t c  sớ ệ ấ ị ụ ề ộ ậ ộ ơ ở 
c  đ nh t i Vi t Nam không trên c  s  gi y phép kinh doanh thì vi c kêố ị ạ ệ ơ ở ấ ệ  
khai, xác đ nh thu nh p c a cá nhân đó đ c th c hi n theo quy đ nh vị ậ ủ ượ ự ệ ị ề 
thu  thu nh p cá nhân đ i v i ng i có thu nh p cao.ế ậ ố ớ ườ ậ

2.3. Tr ng h p cá nhân là đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nhườ ợ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị  
v i Vi t Nam kinh doanh d ch v  ngành ngh  đ c l p không có c  s  cớ ệ ị ụ ề ộ ậ ơ ở ố 
đ nh t i Vi t Nam, nh ng có th i gian hi n di n t i Vi t Nam t  183ị ạ ệ ư ờ ệ ệ ạ ệ ừ  
ngày tr  lên trong năm tính thu   ho c trong vòng 12 tháng k  t  ngày đ nở ế ặ ể ừ ế  
Vi t Nam, tuỳ theo t ng Hi p đ nh c  th , thì vi c xác đ nh thu nh p ch uệ ừ ệ ị ụ ể ệ ị ậ ị  
thu  c a cá nhân đó đ c th c hi n theo quy đ nh ế ủ ượ ự ệ ị v  ch  đ  thu  ápề ế ộ ế  
d ng đ i v i cá nhân n c ngoài kinh doanh ho c có thu nh p phát sinhụ ố ớ ướ ặ ậ  
t i Vi t Nam. ạ ệ

2.4. Tr ng h p cá nhân là đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v iườ ợ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ  
Vi t Nam kinh doanh d ch v  ngành ngh  đ c l p không ph i thông qua m t c  s  cệ ị ụ ề ộ ậ ả ộ ơ ở ố 
đ nh t i Vi t Nam và trong năm tính thu  cá nhân đó có th i gian hi n di n t i Vi tị ạ ệ ế ờ ệ ệ ạ ệ  
Nam d i 183 ngày, c  quan thu  s  không thu thu  thu nh p đ i v i thu nh p tướ ơ ế ẽ ế ậ ố ớ ậ ừ 
ho t đ ng d ch v  ngành ngh  đ c l p.ạ ộ ị ụ ề ộ ậ

2.5. M cặ  dù đã có quy đ nh t i đi m 2.4 nêu trên, m t cá nhân hành ngh  đ cị ạ ể ộ ề ộ  
l p t i Vi t Nam cũng có th  ph i n p thu  t i Vi t Nam trong tr ng h p t i Hi pậ ạ ệ ể ả ộ ế ạ ệ ườ ợ ạ ệ  
đ nh quy đ nh cá nhân hành ngh  đ c l p có nghĩa v  n p thu  t i Vi t Nam đ i v iị ị ề ộ ậ ụ ộ ế ạ ệ ố ớ  
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m t m c thu nh p nh t đ nh thu đ c t  vi c th c hi n ngành ngh  đ c l p trongộ ứ ậ ấ ị ượ ừ ệ ự ệ ề ộ ậ  
m t kho ng th i gian nh t đ nh (thông th ng là trong m t năm tài chính). ộ ả ờ ấ ị ườ ộ

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  ho t đ ng ngành ngh  đ c l p nhị ề ế ố ớ ậ ừ ạ ộ ề ộ ậ ư 
trên đ c nêu t i Đi u kho n Ho t đ ng d ch v  cá nhân đ c l p (th ng là Đi u 14)ượ ạ ề ả ạ ộ ị ụ ộ ậ ườ ề  
c a Hi p đ nh.ủ ệ ị

X. Thu nh p t  ho t đ ng d ch v  cá nhân ph  thu cậ ừ ạ ộ ị ụ ụ ộ

1. Đ nh nghĩa thu nh p t  d ch v  cá nhân ph  thu cị ậ ừ ị ụ ụ ộ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p t  ho t đ ng d ch v  cá nhân phị ạ ệ ị ậ ừ ạ ộ ị ụ ụ 
thu c là thu nh p d i hình th c ti n công do m t cá nhân là đ i t ngộ ậ ướ ứ ề ộ ố ượ  
c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam thu đ c t  ho t đ ngư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ ượ ừ ạ ộ  
làm công t i Vi t Nam và ng c l i. Thu nh p t  ho t đ ng d ch v  cáạ ệ ượ ạ ậ ừ ạ ộ ị ụ  
nhân ph  thu c không bao g m thu nh p c a các cá nhân v i t  cách ụ ộ ồ ậ ủ ớ ư cá 
nhân hành ngh  đ c l p (đ c quy đ nh t i Đi u kho n D ch v  ngànhề ộ ậ ượ ị ạ ề ả ị ụ  
ngh  đ c l p),ề ộ ậ  thành viên ban giám đ c doanh nghi p (đ c quy đ nh t iố ệ ượ ị ạ  
Đi u kho n Thù lao giám đ c), ngh  sĩ, v n đ ng viên (đ c quy đ nh t iề ả ố ệ ậ ộ ượ ị ạ  
Đi u kho n thu nh p c a Ngh  sĩ và v n đ ng viên), nhân viên ph c về ả ậ ủ ệ ậ ộ ụ ụ 
cho Chính ph  n c ngoài (đ c quy đ nh t i Đi u kho n thu nh p tủ ướ ượ ị ạ ề ả ậ ừ 
Ph c v  Chính ph ), và ti n công d i hình th c ti n l ng h u (đ cụ ụ ủ ề ướ ứ ề ươ ư ượ  
quy đ nh t i Đi u kho n Ti n l ng h u).ị ạ ề ả ề ươ ư

2. Xác đ nh ị nghĩa vụ thuế

2.1. Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, m t cá nhân là đ i t ng c  trú c aị ạ ệ ị ộ ố ượ ư ủ  
N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam có thu nh p t  ho t đ ng làm côngướ ế ệ ị ớ ệ ậ ừ ạ ộ  
t i Vi t Nam s  ph i n p thu  thu nh p t i Vi t Nam theo các quy đ nhạ ệ ẽ ả ộ ế ậ ạ ệ ị  
hi n hành v  thu  thu nh p cá nhân t i Vi t Nam.ệ ề ế ậ ạ ệ

 

Ví d  28: Trong năm 2003, ông A ụ là đ i t ng c  trú c a n c Phápố ượ ư ủ ướ  làm vi cệ  
cho chi nhánh ngân hàng F là chi nhánh n c ngoài c a m t ngân hàng Pháp t i Vi tướ ủ ộ ạ ệ  
Nam trong vòng 2 tháng. Toàn b  ti n l ng và thu nh p khác c a ông A do chi nhánhộ ề ươ ậ ủ  
F thanh toán. Trong năm tr c và sau đó, ông A không hi n di n t i Vi t Nam. Trongướ ệ ệ ạ ệ  
tr ng h p này, ông A có nghĩa v  n p thu  thu nh p cá nhân đ i v i kho n thu nh pườ ợ ụ ộ ế ậ ố ớ ả ậ  
nh n đ c t  th i gian làm vi c t i Vi t Nam theo các quy đ nh hi n hành v  thu  thuậ ượ ừ ờ ệ ạ ệ ị ệ ề ế  
nh p cá nhân t i Vi t Nam.ậ ạ ệ
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2.2. N u cá nhân nêu trên đ ng th i tho  mãn c  3 đi u ki n sau đây, ti n côngế ồ ờ ả ả ề ệ ề  
thu đ c t  công vi c th c hi n t i Vi t Nam s  đ c mi n thu  thu nh p t i Vi tượ ừ ệ ự ệ ạ ệ ẽ ượ ễ ế ậ ạ ệ  
Nam:

2.2.1. Cá nhân đó có m t t i Vi t Nam d i 183 ngày trong giai đo n 12 thángặ ạ ệ ướ ạ  
b t đ u ho c k t thúc trong năm tính thu ; vàắ ầ ặ ế ế

2.2.2. Ch  lao đ ng không ph i là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam b t k  ti nủ ộ ả ố ượ ư ủ ệ ấ ể ề  
công đó đ c tr  tr c ti p b i ch  lao đ ng ho c thông qua m t đ i t ng đ i di nượ ả ự ế ở ủ ộ ặ ộ ố ượ ạ ệ  
cho ch  lao đ ng;ủ ộ  và

2.2.3. Ti n công đó không ề do m t c  s  th ng trú mà ch  lao đ ng có t i Vi tộ ơ ở ườ ủ ộ ạ ệ  
Nam ch u và ph i trị ả ả.

Ví dụ 29: Công ty N c a Nh t B n tham gia thành l p liên doanh S chuyên phânủ ậ ả ậ  
ph i hàng hoá t i Vi t Nam. Trong năm 2002, công ty N c  ông Z sang Vi t Nam v iố ạ ệ ử ệ ớ  
t  cách đ i di n công ty đ  đàm phán h p đ ng v  vi c công ty N cung c p “bíư ạ ệ ể ợ ồ ề ệ ấ  
quy t” bán hàng cho liên doanh S trong th i gian m t tháng. Trong năm tr c và sauế ờ ộ ướ  
đó ông Z không hi n di n t i Vi t Nam. Toàn b  thu nh p và chi phí c a ông Z trongệ ệ ạ ệ ộ ậ ủ  
th i gian làm vi c t i Vi t Nam ờ ệ ạ ệ do công ty N chi trả. Trong tr ng h p này, ông Z đãườ ợ  
đ ng th i tho  mãn c  3 đi u ki n nêu t i đi m 2.2 nêu trên nên đ c mi n thu  thuồ ờ ả ả ề ệ ạ ể ượ ễ ế  
nh p cá nhân t i Vi t Nam.ậ ạ ệ

2.3. Khái ni m "ch  lao đ ng" nêu t i đi m 2.2.2 dùng đ  ch  đ i t ng sệ ủ ộ ạ ể ể ỉ ố ượ ử 
d ng lao đ ng th c s . Thông th ng m t đ i t ng đ c coi là ch  lao đ ng th c sụ ộ ự ự ườ ộ ố ượ ượ ủ ộ ự ự 
trong các tr ng h p sau đây:ườ ợ

2.3.1. Đ i t ng đó có quy n đ i v i s n ph m và d ch v  do ng i lao đ ngố ượ ề ố ớ ả ẩ ị ụ ườ ộ  
t o ra và ch u trách nhi m cũng nh  r i ro đ i v i  lao đ ng đó; ho c ạ ị ệ ư ủ ố ớ ộ ặ

2.3.2. Đ i t ng đó đ a ra h ng d n và cung c p ph ng ti n lao đ ng choố ượ ư ướ ẫ ấ ươ ệ ộ  
ng i lao đ ng; ho cườ ộ ặ

2.3.3. Đ i t ng đó có quy n ki m soát và ch u trách nhi m v  đ a đi m laoố ượ ề ể ị ệ ề ị ể  
đ ng.ộ

Ví d  30: Cũng v i ví d  29 nêu trên, gi  s  trong năm 2004, ông Z sang Vi tụ ớ ụ ả ử ệ  
Nam v i t  cách là  ớ ư chuyên gia c a liên doanh S đủ  h ng d n áp d ngể ướ ẫ ụ  “bí quy t”ế  
trong giai đo n 3 tháng. Trong năm tr c và sau đó, ông Z không hi n di n t i Vi tạ ướ ệ ệ ạ ệ  
Nam. V i tinh th n tr  giúp cho liên doanh S, toàn b  thu nh p và chi phí c a ông Zớ ầ ợ ộ ậ ủ  
trong th i gian làm vi c t i Vi t Nam do công ty N chi tr . Trong tr ng h p này, vờ ệ ạ ệ ả ườ ợ ề  
hình th c, ông Z đã đ ng th i tho  mãn c  3 đi u ki n nêu t i đi m 2.2 nêu trên,ứ ồ ờ ả ả ề ệ ạ ể  
nh ng v  b n ch t, đ i v i các tiêu th c v  ch  lao đ ng th c s  thì ch  lao đ ngư ề ả ấ ố ớ ứ ề ủ ộ ự ự ủ ộ  
th c s  c a ông Z trong th i gian làm vi c t i Vi t Nam là liên doanh S, không ph iự ự ủ ờ ệ ạ ệ ả  
công ty N. Do đó, ông Z không đ c mi n thu  thu nh p cá nhân t i Vi t Nam. ượ ễ ế ậ ạ ệ
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2.4. Tr ng h p ng i Vi t Nam là đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi pườ ợ ườ ệ ố ượ ư ủ ướ ế ệ  
đ nh v i Vi t Nam không có thu nh p t  ho t đ ng làm công t i Vi t Nam mà ch  cóị ớ ệ ậ ừ ạ ộ ạ ệ ỉ  
thu nh p t  ho t đ ng làm công t i n c ngoài s  không ph i n p thu  thu nh p t iậ ừ ạ ộ ạ ướ ẽ ả ộ ế ậ ạ  
Vi t Nam đ i v i kho n ti n công đó.ệ ố ớ ả ề

2.5. Cá nhân là ng i làm công trên các tàu th y, thuy n, máy bay (th y thườ ủ ề ủ ủ 
đoàn, phi hành đoàn) trong ho t đ ng v n t i qu c t  c a doanh nghi p là đ i t ngạ ộ ậ ả ố ế ủ ệ ố ượ  
c  trú ho c có tr  s  đi u hành th c t  t i Vi t Nam s  ph i n p thu  thu nh p t iư ặ ụ ở ề ự ế ạ ệ ẽ ả ộ ế ậ ạ  
Vi t Nam .ệ

Ví d  31: Công ty S là doanh nghi p v n t i bi n c a Vi t Nam có thuê tàuụ ệ ậ ả ể ủ ệ  
th y và đoàn th y th  là ng i n c ngoài đ  khai thác tuy n v n t i qu c t  Trungủ ủ ủ ườ ướ ể ế ậ ả ố ế  
Qu c – Xing-ga-po thì Công ty S có nghĩa v  kh u tr  thu  thu nh p cá nhân theo lu tố ụ ấ ừ ế ậ ậ  
pháp Vi t Nam đ i v i ti n l ng tr  cho các cá nhân là thành viên đoàn th y thệ ố ớ ề ươ ả ủ ủ  
m c dù kho n ti n l ng này là m t ph n trong chi phí thuê tàu.ặ ả ề ươ ộ ầ

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  ho t đ ng d ch v  cá nhân ph  thu cị ề ế ố ớ ậ ừ ạ ộ ị ụ ụ ộ  
nh  trên đ c nêu t i Đi u kho n Ho t đ ng d ch v  cá nhân ph  thu c (th ng làư ượ ạ ề ả ạ ộ ị ụ ụ ộ ườ  
Đi u 15) c a Hi p đ nh.ề ủ ệ ị

XI. Thu nh p t  thù lao giám đ cậ ừ ố

1. Đ nh nghĩa thu nh p t  thù lao giám đ cị ậ ừ ố

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thù lao giám đ c là thu nh p do m t đ i t ng cị ạ ệ ị ố ậ ộ ố ượ ư 
trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam nh n đ c t i Vi t Nam v i t  cách làủ ướ ế ệ ị ớ ệ ậ ượ ạ ệ ớ ư  
thành viên ban Giám đ c công ty, H i đ ng qu n tr  công ty ho c ng i gi  ch c vố ộ ồ ả ị ặ ườ ữ ứ ụ 
qu n lý cao c p trong m t doanh nghi p ả ấ ộ ệ là đ i t ng c  trú c a Vi t Namố ượ ư ủ ệ ; và ng cượ  
l i. Thu nh p này không bao g m ti n l ng do các thành viên trên nh n đ c t  vi cạ ậ ồ ề ươ ậ ượ ừ ệ  
th c hi n các ch c năng khác trong doanh nghi p nh  ng i làm công, ng i t  v n,ự ệ ứ ệ ư ườ ườ ư ấ  
c  v n và ti n l ng c a các cá nhân n c ngoài gi  ch c v  trong văn phòng đ iố ấ ề ươ ủ ướ ữ ứ ụ ạ  
di n các công ty n c ngoài đ t t i Vi t Nam. Các kho n thu nh p thông th ng đóệ ướ ặ ạ ệ ả ậ ườ  
đ c coi là thu nh p t  ho t đ ng d ch v  cá nhân ph  thu c (quy đ nh t i m c X:ượ ậ ừ ạ ộ ị ụ ụ ộ ị ạ ụ  
Thu nh p t  ho t đ ng d ch v  cá nhân ph  thu c Ph n B c a Thông t  này).ậ ừ ạ ộ ị ụ ụ ộ ầ ủ ư

2. Xác đ nh ị nghĩa vụ thuế

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, tr ng h p cá nhân là đ i t ng c  trú t iị ạ ệ ị ườ ợ ố ượ ư ạ  
N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam nh n đ c thù lao v i t  cách làướ ế ệ ị ớ ệ ậ ượ ớ ư  
thành viên ban Giám đ c công ty, H i đ ng qu n tr  công ty hay v i tố ộ ồ ả ị ớ ư 
cách là ng i gi  ch c v  qu n lý cao c p trong công ty là đ i t ng cườ ữ ứ ụ ả ấ ố ượ ư 
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trú c a Vi t Nam, cá nhân đó s  ph i n p thu  đ i v i kho n thu nh p đóủ ệ ẽ ả ộ ế ố ớ ả ậ  
theo các quy đ nh v  thu  thu nh p đ i v i ng i có thu nh p cao t i Vi tị ề ế ậ ố ớ ườ ậ ạ ệ  
Nam (không phân bi t cá nhân đó có m t t i Vi t Nam hay không). ệ ặ ạ ệ

Ví d  32:  M t ụ ộ đ i t ng c  trú c aố ượ ư ủ  Anh là thành viên H i đ ng qu n trộ ồ ả ị  
c a m t liên doanh t i Vi t Nam. Trong năm 200ủ ộ ạ ệ 3, đ i t ngố ượ  đó ch  sangỉ  
Vi t Nam làm vi c v i t ng s  60 ngàyệ ệ ớ ổ ố  và nh n đ c thù lao v i t  cáchậ ượ ớ ư  
là thành viên H i đ ng Qu n trộ ồ ả ị. Căn c  Hi p đ nh Vi t Nam - Anh và quyứ ệ ị ệ  
đ nh v  thu  thu nh p đ i v i ng i có thu nh p cao c a Vi t Nam,ị ề ế ậ ố ớ ườ ậ ủ ệ  đ iố  
t ng nàyượ  ph i n p thu  thu nh p đ i v i thù lao nh n đ c v i t  cáả ộ ế ậ ố ớ ậ ượ ớ ư ch 
là thành viên H i đ ng Qu n trộ ồ ả ị v i thu  su t là 25% tính trên t ng thuớ ế ấ ổ  
nh p nh n đ c c a đ i t ng không c  trú c a Vi t Nam. ậ ậ ượ ủ ố ượ ư ủ ệ

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  ti n l ng c a giám đ c nh  trênị ề ế ố ớ ậ ừ ề ươ ủ ố ư  
đ c nêu t i Đi u kho n Thù lao Giám đ c (th ng là Đi u 16) c a Hi p đ nh.ượ ạ ề ả ố ườ ề ủ ệ ị
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XII. Thu nh p ậ t  các ho t đ ng bi u di nừ ạ ộ ể ễ  c a ngh  sĩ và v n đ ng viênủ ệ ậ ộ

1. Đ nh nghĩa thu nh p t  các  ị ậ ừ ho t đ ng bi u di nạ ộ ể ễ  c a ngh  sĩ và v n đ ngủ ệ ậ ộ  
viên

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh pị ạ ệ ị ậ  t  các ho t đ ng bi u di nừ ạ ộ ể ễ  c a ngh  sĩủ ệ  
và v n đ ng viên là thu nh p t  ho t đ ng trình di n ngh  thu t, th  thao t i Vi tậ ộ ậ ừ ạ ộ ễ ệ ậ ể ạ ệ  
Nam c a ủ b n thânả  ngh  sĩ, v n đ ng viên là đ i t ng c  trú t i N c ký k t Hi pệ ậ ộ ố ượ ư ạ ướ ế ệ  
đ nh v i Vi t Nam; và ng c l i.ị ớ ệ ượ ạ

2. Xác đ nh nghĩa v  thuị ụ ế

2.1. M c dù có các quy đ nh t i m c IX- Thu nh p t  ho t đ ng ngành nghặ ị ạ ụ ậ ừ ạ ộ ề 
đ c l p và m c X - Thu nh p t  ho t đ ng cá nhân ph  thu c, tr ng h p ộ ậ ụ ậ ừ ạ ộ ụ ộ ườ ợ cá nhân là 
đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam ti n hành ho t đ ng trìnhố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ ế ạ ộ  
di n ngh  thu t, th  thao t i Vi t Nam và nh n đ c thu nh p t  ho t đ ng trìnhễ ệ ậ ể ạ ệ ậ ượ ậ ừ ạ ộ  
di n đó thì s  ph i n p thu  thu nh p theo lu t pháp Vi t Nam.ễ ẽ ả ộ ế ậ ậ ệ

2.2. M c dù có các quy đ nh t i m c II- Thu nh p t  ho t đ ng kinhặ ị ạ ụ ậ ừ ạ ộ  
doanh, m c IX- Thu nh p t  ho t đ ng ngành ngh  đ c l p và m c X -ụ ậ ừ ạ ộ ề ộ ậ ụ  
Thu nh p t  ho t đ ng cá nhân ph  thu c, trong tr ng h p thu nh p tậ ừ ạ ộ ụ ộ ườ ợ ậ ừ 
vi c bi u di n không đ c tr  cho cá nhân bi u di n là đ i t ng c  trúệ ể ễ ượ ả ể ễ ố ượ ư  
c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam mà tr  cho đ i t ng khác thìủ ướ ế ệ ị ớ ệ ả ố ượ  
thu nh p đó s  ph i n p thu  t i Vi t Nam theo quy đ nh c a lu t phápậ ẽ ả ộ ế ạ ệ ị ủ ậ  
Vi t Nam. ệ

2.3. Tr ng h p ho t đ ng trình di n ngh  thu t, th  thao c a cá nhân, công tyườ ợ ạ ộ ễ ệ ậ ể ủ  
là đ i t ng c  trú t i N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam đ c th c hi n trongố ượ ư ạ ướ ế ệ ị ớ ệ ượ ự ệ  
khuôn kh  ch ng trình trao đ i văn hoá gi a Chính ph  hai n c, thì thu nh p tổ ươ ổ ữ ủ ướ ậ ừ 
ho t đ ng trình di n t i Vi t Nam c a cá nhân, công ty n c ngoài s  đ c mi nạ ộ ễ ạ ệ ủ ướ ẽ ượ ễ  
thu  t i Vi t Nam.ế ạ ệ

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p c a các ngh  sĩ và v n đ ng viên nhị ề ế ố ớ ậ ủ ệ ậ ộ ư 
trên đ c nêu t i Đi u kho n Ngh  sĩ và v n đ ng viên (th ng là Đi u 17) c a Hi pượ ạ ề ả ệ ậ ộ ườ ề ủ ệ  
đ nh.ị

XIII. Thu nh p t  ti n l ng h uậ ừ ề ươ ư

1. Đ nh nghĩa thu nh pị ậ  t  ti n l ng h uừ ề ươ ư

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p t  ti n l ng h u là ti n l ng h u doị ạ ệ ị ậ ừ ề ươ ư ề ươ ư  
đ i t ng c  trú c a n c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam nh n đ c t  công vi cố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ ậ ượ ừ ệ  
tr c đây làm t i Vi t Nam; và ng c l i. Thu nh p này không bao g m ti n l ngướ ạ ệ ượ ạ ậ ồ ề ươ  
h u do Chính ph , c  quan chính quy n đ a ph ng c a Vi t Nam và N c ký k tư ủ ơ ề ị ươ ủ ệ ướ ế  
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Hi p đ nh v i Vi t Nam chi tr  vì kho n thu nh p này đ c coi là thu nh p t  ho tệ ị ớ ệ ả ả ậ ượ ậ ừ ạ  
đ ng ph c v  Chính ph  (quy đ nh t i m c XIV: Thu nh p t  ho t đ ng ph c vộ ụ ụ ủ ị ạ ụ ậ ừ ạ ộ ụ ụ 
Chính ph  Ph n B c a Thông t  này).  ủ ầ ủ ư

2. Xác đ nh ị nghĩa vụ thuế

2.1. Tùy theo t ng Hi p đ nh c  th , thu nh p là ti n l ng h u s  ph i ch uừ ệ ị ụ ể ậ ề ươ ư ẽ ả ị  
thu :ế

2.1.1. Ch  t i n c n i đ i t ng nh n l ng h u là đ i t ng c  trú; ho cỉ ạ ướ ơ ố ượ ậ ươ ư ố ượ ư ặ

2.1.2. Ch  t i n c n i ti n l ng h u đ c tr ; ho cỉ ạ ướ ơ ề ươ ư ượ ả ặ

2.1.3. Đ ng th i t i n c c  trú c a đ i t ng nh n l ng h u và t i n cồ ờ ạ ướ ư ủ ố ượ ậ ươ ư ạ ướ  
phát sinh ngu n l ng h u n u đ i t ng tr  l ng h u là đ i t ng c  trú ho c làồ ươ ư ế ố ượ ả ươ ư ố ượ ư ặ  
c  s  th ng trú t i n c đó; ơ ở ườ ạ ướ

2.2. M c dù đã có các quy đ nh t i đi m 2.1 nêu trên, trong tr ng h p l ngặ ị ạ ể ườ ợ ươ  
h u ho c các kho n thanh toán khác đ c tr  t  ch  đ  b o hi m xã h i b t bu cư ặ ả ượ ả ừ ế ộ ả ể ộ ắ ộ  
c a nhà n c Vi t Nam ho c c a m t c  quan chính quy n đ a ph ng Vi t Nam thìủ ướ ệ ặ ủ ộ ơ ề ị ươ ệ  
s  ch  b  đánh thu  t i Vi t Nam.ẽ ỉ ị ế ạ ệ

Ví d  33: M t cá nhân trong th i gian làm vi c t i Vi t Nam có đóng ti n b oụ ộ ờ ệ ạ ệ ề ả  
hi m xã h i vào c  quan B o hi m xã h i Vi t Nam theo quy đ nh chung v  b o hi mể ộ ơ ả ể ộ ệ ị ề ả ể  
xã h i b t bu c đ i v i các cá nhân làm vi c t i Vi t Nam. Khi ngh  h u, ng i đóộ ắ ộ ố ớ ệ ạ ệ ỉ ư ườ  
sang Anh sinh s ng và là đ i t ng c  trú c a Anh. Ti n l ng h u ng i đó nh nố ố ượ ư ủ ề ươ ư ườ ậ  
đ c t  c  quan B o hi m xã h i Vi t Nam s  ch  b  đánh thu  t i Vi t Nam.ượ ừ ơ ả ể ộ ệ ẽ ỉ ị ế ạ ệ

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  ti n l ng h u nh  trên đ c nêu t iị ề ế ố ớ ậ ừ ề ươ ư ư ượ ạ  
Đi u kho n Ti n l ng h u (th ng là Đi u 18) c a Hi p đ nh.ề ả ề ươ ư ườ ề ủ ệ ị

XIV. Thu nh p t  ho t đ ng ph c v  Chính phậ ừ ạ ộ ụ ụ ủ

1. Đ nh nghĩa thu nh pị ậ  t  ho t đ ng ph c v  Chính phừ ạ ộ ụ ụ ủ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p t  ho t đ ng ph c v  Chính ph  là cácị ạ ệ ị ậ ừ ạ ộ ụ ụ ủ  
kho n thu nh p ti n công, ti n l ng, ti n l ng h u do Chính ph , chính quy n đ aả ậ ề ề ươ ề ươ ư ủ ề ị  
ph ng c a m t N c ký k t Hi p đ nh tr  cho m t cá nhân đ  ng i đó th c hi nươ ủ ộ ướ ế ệ ị ả ộ ể ườ ự ệ  
các nhi m v  cho N c ký k t đó.ệ ụ ướ ế  

2. Xác đ nh nghĩa v  thuị ụ ế

2.1. Tr ng h p ng i n c ngoài do Chính ph  c a N c ký k t Hi p đ nhườ ợ ườ ướ ủ ủ ướ ế ệ ị  
v i Vi t Nam c  sang Vi t Nam làm vi c cho các t  ch c c a Chính ph  n c đó đ tớ ệ ử ệ ệ ổ ứ ủ ủ ướ ặ  
t i Vi t Nam ho c cho các ch ng trình h p tác kinh t , văn hoá, vi n tr  gi a haiạ ệ ặ ươ ợ ế ệ ợ ữ  
n c, thì ti n l ng, ti n công do Chính ph  n c ngoài tr  cho cá nhân đó s  đ cướ ề ươ ề ủ ướ ả ẽ ượ  
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mi n thu  thu nh p t i Vi t Nam cho dù vì m c đích th c hi n các công vi c nh  v yễ ế ậ ạ ệ ụ ự ệ ệ ư ậ  
mà đ i t ng đó tr  thành đ i t ng c  trú c a Vi t Nam.ố ượ ở ố ượ ư ủ ệ

2.2. Tuy nhiên, ti n l ng, ti n công do Chính ph  m t N c ký k t Hi p đ nhề ươ ề ủ ộ ướ ế ệ ị  
v i Vi t Nam s  ch  b  đánh thu  t i Vi t Nam n u đ c tr  cho m t cá nhân c  trúớ ệ ẽ ỉ ị ế ạ ệ ế ượ ả ộ ư  
c a Vi t Nam đ  th c hi n các công vi c cho Chính ph  n c ngoài t i Vi t Nam vàủ ệ ể ự ệ ệ ủ ướ ạ ệ  
cá nhân này: 

2.2.1. Mang qu c t ch Vi t Nam; ho c ố ị ệ ặ

2.2.2. Đã là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam tr c khi th c hi n các công vi cố ượ ư ủ ệ ướ ự ệ ệ  
t i Vi t Nam ph c v  cho Chính ph  n c ngoài.ạ ệ ụ ụ ủ ướ

2.3. Khi m t cá nhân nh n đ c ti n l ng h u đ c tr  t  m t quĩ do Nhàộ ậ ượ ề ươ ư ượ ả ừ ộ  
n c Vi t Nam hay các c  quan chính quy n đ a ph ng c a Vi t Nam l p ra, ho cướ ệ ơ ề ị ươ ủ ệ ậ ặ  
đ c tr  b i chính Nhà n c Vi t Nam hay các c  quan chính quy n đ a ph ng đóượ ả ở ướ ệ ơ ề ị ươ  
thì ti n l ng h u này s  ch  b  đánh thu  t i Vi t Nam, tr  khi cá nhân nói trên v a làề ươ ư ẽ ỉ ị ế ạ ệ ừ ừ  
đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam v a mang qu c t ch c aố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ ừ ố ị ủ  
N c ký k t đó. Trong tr ng h p này, thu nh p ti n l ng h u c a cá nhân nói trênướ ế ườ ợ ậ ề ươ ư ủ  
s  đ c mi n thu  Vi t Nam.ẽ ượ ễ ế ệ

2.4. M c dù đã có các quy đ nh t i các đi m t  2.1 đ n 2.3 nêu trên, vi c đánhặ ị ạ ể ừ ế ệ  
thu  đ i v i ti n l ng, ti n công hay ti n l ng h u do Chính ph  n c ngoài trế ố ớ ề ươ ề ề ươ ư ủ ướ ả 
cho m t cá nhân vì tham gia các ho t đ ng kinh doanh c a Chính ph  n c ngoài t iộ ạ ộ ủ ủ ướ ạ  
Vi t Nam nh  ho t đ ng c a doanh nghi p v n t i đ ng s t, b u chính ho c côngệ ư ạ ộ ủ ệ ậ ả ườ ắ ư ặ  
ty bi u di n Nhà n c s  đ c áp d ng theo quy đ nh, tuỳ theo t ng tr ng h p, t iể ễ ướ ẽ ượ ụ ị ừ ườ ợ ạ  
các m c X - Thu nh p t  ho t đ ng cá nhân ph  thu c, XI - Thu nh p t  thù lao giámụ ậ ừ ạ ộ ụ ộ ậ ừ  
đ c, XII - Thu nh p c a Ngh  sĩ và v n đ ng viên và XIII - Thu nh p t  l ng h u.ố ậ ủ ệ ậ ộ ậ ừ ươ ư

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p t  ho t đ ng ph c v  Chính ph  nhị ề ế ố ớ ậ ừ ạ ộ ụ ụ ủ ư 
trên đ c nêu t i Đi u kho n Ho t đ ng ph c v  Chính ph  (th ng là Đi u 19) c aượ ạ ề ả ạ ộ ụ ụ ủ ườ ề ủ  
Hi p đ nh.ệ ị

XV. Thu nh p c a sinh viên, h c sinh h c ngh  ậ ủ ọ ọ ề

1. Đ nh nghĩa thu nh pị ậ  c a sinh viên, h c sinh h c nghủ ọ ọ ề

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p c a sinh viên và h c sinh h c ngh  n cị ạ ệ ị ậ ủ ọ ọ ề ướ  
ngoài t i Vi t Nam ph c v  cho vi c h c t p, nghiên c u, h c ngh  t i Vi t Nam,ạ ệ ụ ụ ệ ọ ậ ứ ọ ề ạ ệ  
thu c ph m vi đi u ch nh c a đi u kho n này ch  bao g m:ộ ạ ề ỉ ủ ề ả ỉ ồ

1.1. Thu nh p nh n đ c t  các ngu n t i n c ngoài đ  ph c v  cho m cậ ậ ượ ừ ồ ạ ướ ể ụ ụ ụ  
đích h c t p, sinh ho t t i Vi t Nam.ọ ậ ạ ạ ệ

1.2. Thu nh p nh n đ c t  công vi c t i Vi t Nam có liên quan tr c ti p đ nậ ậ ượ ừ ệ ạ ệ ự ế ế  
ho t đ ng h c t p, nghiên c u, h c ngh  t i Vi t Nam (trong tr ng h p Hi p đ nhạ ộ ọ ậ ứ ọ ề ạ ệ ườ ợ ệ ị  
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có quy đ nh). T i m t s  Hi p đ nh, kho n thu nh p này ch  đ c mi n thu  trongị ạ ộ ố ệ ị ả ậ ỉ ượ ễ ế  
ph m vi m t m c thu nh p nh t đ nh.ạ ộ ứ ậ ấ ị

2. Xác đ nh ị nghĩa vụ thuế

Tr ng h p sinh viên, h c sinh n c ngoài ngay tr c khi sang Vi t Nam h cườ ợ ọ ướ ướ ệ ọ  
t p, nghiên c u, h c ngh  là đ i t ng c  trú c a n c ký Hi p đ nh v i Vi t Nam,ậ ứ ọ ề ố ượ ư ủ ướ ệ ị ớ ệ  
sinh viên, h c sinh n c ngoài đó s  đ c mi n thu  thu nh p t i Vi t Nam đ i v iọ ướ ẽ ượ ễ ế ậ ạ ệ ố ớ  
các lo i thu nh p đ c nêu t i đi m 1.1 và 1.2 nêu trên.ạ ậ ượ ạ ể

Ví d  34: M t sinh viêụ ộ n là đ i t ng c  trú c aố ượ ư ủ  Trung Qu c sang Vi t Nam đố ệ ể  
nghiên c u ngh  thu t dân gian trong th i gian 4 năm. Trong th i gian nghiên c u t iứ ệ ậ ờ ờ ứ ạ  
Vi t Nam, anh ta nh n đ c h c b ng 800.000 đ ng/tháng ệ ậ ượ ọ ổ ồ t  Trung Qu cừ ố , d y ti ngạ ế  
Trung Qu c cho m t tr ng  Hà N i v i thu nh p 50 đô la M /tháng và tham giaố ộ ườ ở ộ ớ ậ ỹ  
bi u di n ngh  thu t dân gian Vi t Nam v i t ng thu nh p 2.500 đô la M /năm. Theoể ễ ệ ậ ệ ớ ổ ậ ỹ  
quy đ nh t i Hi p đ nh Vi t Nam - Trung Qu c (Đi u 20: Sinh viên, h c sinh h c nghị ạ ệ ị ệ ố ề ọ ọ ề  
và th c t p sinh), sinh viên này đ c mi n thu  thu nh p cá nhân v i ti n h c b ng,ự ậ ượ ễ ế ậ ớ ề ọ ổ  
thu nh p t  bi u di n trong ph m vi 2.000 đô la M ; và n p thu  thu nh p đ i v i thuậ ừ ể ễ ạ ỹ ộ ế ậ ố ớ  
nh p t  d y h c và ph n v t trên 2.000 đô la M  c a thu nh p bi u di n.ậ ừ ạ ọ ầ ượ ỹ ủ ậ ể ễ

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p c a sinh viên, h c sinh h c ngh  nhị ề ế ố ớ ậ ủ ọ ọ ề ư 
trên đ c nêu t i Đi u kho n Sinh viên, h c sinh h c ngh  (th ng là Đi u 20) c aượ ạ ề ả ọ ọ ề ườ ề ủ  
Hi p đ nh.ệ ị

XVI. Thu nh p c a giáo viên, giáo s  và ng i nghiên c uậ ủ ư ườ ứ

Trong m t s  Hi p đ nh có quy đ nh riêng v  vi c thu thu  đ i v i thu nh pộ ố ệ ị ị ề ệ ế ố ớ ậ  
c a giáo viên, giáo s  và ng i nghiên c u n c ngoài t  ho t đ ng gi ng d y, thuy tủ ư ườ ứ ướ ừ ạ ộ ả ạ ế  
trình, nghiên c u t i Vi t Nam. ứ ạ ệ

Theo quy đ nh t i Đi u kho n này:ị ạ ề ả

1. Giáo viên, giáo s , ng i nghiên c u n c ngoàiư ườ ứ ướ  ngay tr c khi sang Vi tướ ệ  
Nam gi ng d y, thuy t trình, nghiên c u là đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi pả ạ ế ứ ố ượ ư ủ ướ ế ệ  
đ nh v i Vi t Nam, s  đ c mi n thu  đ i v i ti n công t  ho t đ ng gi ng d y,ị ớ ệ ẽ ượ ễ ế ố ớ ề ừ ạ ộ ả ạ  
thuy t trình, nghiên c u đó trong th i gian 2 năm k  t  ngày đ u tiên ng i đó đ nế ứ ờ ể ừ ầ ườ ế  
Vi t Nam gi ng d y, thuy t trình ho c nghiên c u t i các tr ng đ i h c ho c c  sệ ả ạ ế ặ ứ ạ ườ ạ ọ ặ ơ ở 
giáo d c đ c Chính ph  Vi t Nam ch p nh n.ụ ượ ủ ệ ấ ậ

2. Vi c mi n thu  nh  trên không áp d ng đ i  v i  tr ng h p ho t đ ngệ ễ ế ư ụ ố ớ ườ ợ ạ ộ  
gi ng d y, nghiên c u ph c v  cho m c đích riêng c a m t cá nhân ho c c a m t tả ạ ứ ụ ụ ụ ủ ộ ặ ủ ộ ổ 
ch c t  nhân.ứ ư

Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p c a giáo viên, giáo s  và ng i nghiênị ề ế ố ớ ậ ủ ư ườ  
c u nh  trên đ c nêu t i Đi u kho n Giáo viên, giáo s  và nhà nghiên c u (th ng làứ ư ượ ạ ề ả ư ứ ườ  
Đi u 21) c a Hi p đ nh.ề ủ ệ ị
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XVII. Thu nh p khácậ

1. Đ nh nghĩa thu nh p khácị ậ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, thu nh p khác là toàn b  các kho n thu nh p cònị ạ ệ ị ậ ộ ả ậ  
ch a đ c đ  c p t i các đi u kho n nêu trên, ví d  nh : thu nh p t  trúng th ngư ượ ề ậ ạ ề ả ụ ư ậ ừ ưở  
x  s , th ng cá c c t i các sòng b c, thu nh p t  ti n c p d ng theo nghĩa v  hônổ ố ắ ượ ạ ạ ậ ừ ề ấ ưỡ ụ  
nhân gia đình,…

2. Xác đ nh nghĩa v  thuị ụ ế

2.1. Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, m t đ i t ng c  trú t i n c ký k t Hi pị ạ ệ ị ộ ố ượ ư ạ ướ ế ệ  
đ nh v i Vi t Nam có các kho n thu nh p khác t  Vi t Nam s  ph i n p thu  theoị ớ ệ ả ậ ừ ệ ẽ ả ộ ế  
quy đ nh c a Lu t thu  Vi t Nam. Tuy nhiên, t i m t s  Hi p đ nh (nh  Hi p đ nhị ủ ậ ế ệ ạ ộ ố ệ ị ư ệ ị  
gi a Vi t Nam - Pháp, Vi t Nam - Anh), Vi t Nam cam k t mi n thu  đ i v i thuữ ệ ệ ệ ế ễ ế ố ớ  
nh p khác trong tr ng h p này.ậ ườ ợ

Ví d  35: Ông H là m t đ i t ng c  trú t i Trung Qu c và ông P làụ ộ ố ượ ư ạ ố  
m t đ i t ng c  trú c a Pháp, trong m t chuy n du l ch hai tu n t i Vi tộ ố ượ ư ủ ộ ế ị ầ ạ ệ  
Nam, c  hai ông đ u trúng th ng x  s  20 tri u đ ng t i Hà N i. Theoả ề ưở ổ ố ệ ồ ạ ộ  
quy đ nh v  thu  thu nh p cá nhân c a Vi t Nam, đây là kho n thu nh pị ề ế ậ ủ ệ ả ậ  
không th ng xuyên nên c  hai ông đ u có nghĩa v  n p thu  t i Vi tườ ả ề ụ ộ ế ạ ệ  
Nam đ i v i s  ti n trúng th ng này. Theo Hi p đ nh Vi t Nam - Trungố ớ ố ề ưở ệ ị ệ  
Qu c (kho n 2 Đi u 22: Thu nh p khác), Vi t Nam có th  thu thu  đ iố ả ề ậ ệ ể ế ố  
v i thu nh p c a ông H. Theo Hi p đ nh Vi t Nam - Pháp (kho n 1 Đi uớ ậ ủ ệ ị ệ ả ề  
20: Thu nh p khác), thu nh p c a ông P đ c mi n thu  t i Vi t Nam. ậ ậ ủ ượ ễ ế ạ ệ

2.2. Tr ng h p kho n thu nh p khác liên quan đ n c  s  th ng trú t i Vi tườ ợ ả ậ ế ơ ở ườ ạ ệ  
Nam c a m t đ i t ng c  trú c a N c ký k t v i Vi t Nam thì Vi t Nam có quy nủ ộ ố ượ ư ủ ướ ế ớ ệ ệ ề  
thu thu  đ i v i kho n thu nh p đó theo quy đ nh c a Lu t thu  Vi t Nam ế ố ớ ả ậ ị ủ ậ ế ệ và phù h pợ  
v i quy đ nh c a m c II - Thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh và m c IX - Thu nh p tớ ị ủ ụ ậ ừ ạ ộ ụ ậ ừ 
ho t đ ng ngành ngh  đ c l p, tuỳ theo t ng tr ng h p.ạ ộ ề ộ ậ ừ ườ ợ

Ví d  36: Chi nhánh ngân hàng V là chi nhánh t i Vi t Nam c a ngân hàngụ ạ ệ ủ  
Nh t B n S mua m t xe ô tô c a m t công ty t i n c X và trúng th ng khuy n m iậ ả ộ ủ ộ ạ ướ ưở ế ạ  
10.000 đô la M . ỹ Chi c ô tô này đ c s  d ng cho m c đích kinh doanh c a chi nhánhế ượ ử ụ ụ ủ  
V. M c dù theo chính sách ặ n i bộ ộ c a ngân hàng S, các kho n thu nh p nh  v y ph iủ ả ậ ư ậ ả  
đ c coi nh  thu nh p c a tr  s  chính và chuy n v  tài kho n c a ngân hàng S t iượ ư ậ ủ ụ ở ể ề ả ủ ạ  
Nh t B n, kho n thu nh p t  ti n th ng này v n đ c coi là có liên quan th c tậ ả ả ậ ừ ề ưở ẫ ượ ự ế  
đ n chi nhánh V - m t c  s  th ng trú c a ngân hàng S t i Vi t Nam theo quy đ nhế ộ ơ ở ườ ủ ạ ệ ị  
c a Hi p đ nh Vi t Nam - Nh t B n (kho n 2 Đi u 21) ủ ệ ị ệ ậ ả ả ề và vì v y Vi t Nam có quy nậ ệ ề  
thu thu  đ i v i thu nh p này theo quy đ nh c a Lu t thu  Vi t Nam và phù h p v iế ố ớ ậ ị ủ ậ ế ệ ợ ớ  
quy đ nh c aị ủ  m c II - Thu nh p t  ho t đ ng kinh doanh (Đi u 7 c a Hi p đ nh Vi tụ ậ ừ ạ ộ ề ủ ệ ị ệ  
Nam – Nh t B n).ậ ả  
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Các quy đ nh v  thu  đ i v i thu nh p khác nh  trên đ c nêu t i Đi u kho nị ề ế ố ớ ậ ư ượ ạ ề ả  
Thu nh p khác (th ng là Đi u 22) c a Hi p đ nh.ậ ườ ề ủ ệ ị

C. BI N PHÁP TRÁNH ĐÁNH THU  HAI L N T I VI T NAMỆ Ế Ầ Ạ Ệ

Theo quy đ nh t i Hi p đ nh, khi m t đ i t ng n p thu  là đ i t ng c  trúị ạ ệ ị ộ ố ượ ộ ế ố ượ ư  
c a Vi t Nam, có thu nh p t  N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam và đã n p thuủ ệ ậ ừ ướ ế ệ ị ớ ệ ộ ế 
t i n c này (theo quy đ nh c a Hi p đ nh và Lu t pháp n c đó), Vi t Namạ ướ ị ủ ệ ị ậ ướ ệ  v n cóẫ  
th  có quy n thu thu  đ i v i các kho n thu nh p này nh ng đ ng th i Vi t Namể ề ế ố ớ ả ậ ư ồ ờ ệ  
cũng có nghĩa v  th c hi n các bi n pháp tránh đánh thu  hai l n đ  đ i t ng n pụ ự ệ ệ ế ầ ể ố ượ ộ  
thu  đó không b  n p thu  ế ị ộ ế hai l n.ầ

Tuỳ theo m i Hi p đ nh đã ký k t, Vi t Nam có th  s  th c hi n m t bi nỗ ệ ị ế ệ ể ẽ ự ệ ộ ệ  
pháp ho c k t h p các bi n pháp tránh đánh thu  hai l n d i đây:ặ ế ợ ệ ế ầ ướ

I. Bi n pháp kh u tr  thuệ ấ ừ ế

Tr ng h p m t đ i t ng c  trú c a Vi t Nam có thu nh p và đã n p thuườ ợ ộ ố ượ ư ủ ệ ậ ộ ế 
t i N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam, n u t i Hi p đ nh, Vi t Nam cam k t th cạ ướ ế ệ ị ớ ệ ế ạ ệ ị ệ ế ự  
hi n bi n pháp kh u tr  thu  thì khi đ i t ng c  trú này kê khai thu  thu nh p t iệ ệ ấ ừ ế ố ượ ư ế ậ ạ  
Vi t Nam, các kho n thu nh p đó s  đ c tính vào thu nh p ch u thu  t i Vi t Namệ ả ậ ẽ ượ ậ ị ế ạ ệ  
theo quy đ nh c a Lu t thu  Vi t Nam và s  ti n thu  đã n p  N c ký k t s  đ cị ủ ậ ế ệ ố ề ế ộ ở ướ ế ẽ ượ  
kh u tr  vào s  thu  ph i n p t i Vi t Nam. Tuy nhiên, trong m i tr ng h p, sấ ừ ố ế ả ộ ạ ệ ọ ườ ợ ố 
thu  đ c kh u tr  không v t quá s  thu  ph i n p t i Vi t Nam tính trên thu nh pế ượ ấ ừ ượ ố ế ả ộ ạ ệ ậ  
t  N c ký k t theo Lu t thu  Vi t Nam.ừ ướ ế ậ ế ệ

Ví d  37: Ông A ụ là ng i c a n c M vàườ ủ ướ  là đ i t ng c  trú c a Vi t Namố ượ ư ủ ệ  
trong năm 2005. Trong năm 2005, ông A có thu nh p t  ti n làm công 8 tháng t i Vi tậ ừ ề ạ ệ  
Nam là 40.000.000 đ ng và 4 tháng t i n cồ ạ ướ  M là 80.000.000 đ ng. Theo quy đ nh c aồ ị ủ  
Hi p đ nh Vi t Nam –ệ ị ệ  M (Kho n 1, Đi u 15ả ề :Ho t đ ng d ch v  cá nhân ph  thu cạ ộ ị ụ ụ ộ ) 
ông A ph i n p thu  t iả ộ ế ạ  M đ i v i thu nh p có đ c t  n c này v i m c thu  su tố ớ ậ ượ ừ ướ ớ ứ ế ấ  
theo quy đ nh c a Lu t thu  n c này (20%). Gi  s  ngoài các thu nh p v a nêu ôngị ủ ậ ế ướ ả ử ậ ừ  
A không có các ngu n thu nh p nào khác. Trong tr ng h p này, vi c kê khai n p thuồ ậ ườ ợ ệ ộ ế  
và kh u tr  thu  đã n p t i ấ ừ ế ộ ạ M c a ông A  Vi t Nam nh  sau:ủ ở ệ ư

- Xác đ nh thu nh p ch u thu  c a ông A (theo pháp lu t thu  Vi t Nam):ị ậ ị ế ủ ậ ế ệ
(40.000.000 đ ng + 80.000.000 đ ng) : 12 tháng = 10.000.000 đ ng/tháng ồ ồ ồ

- Xác đ nh thu  thu nh p c a ông A (theo pháp lu t thu  Vi t Nam):ị ế ậ ủ ậ ế ệ
(10.000.000 đ ng – 8.000.000đ ng) x 10% x 12 tháng = 2.400.000 đ ngồ ồ ồ

- S  thu  đã n p t i M (theo Lu t thu  c a M):ố ế ộ ạ ậ ế ủ
80.000.000 đ ng x 20%  = 16.000.000 đ ngồ ồ
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- Phân b  s  thu  tính theo pháp lu t Vi t Nam trên thu nh p phát sinh t iổ ố ế ậ ệ ậ ạ  
n c M:ướ

    2.400.000 đ
------------------------------------      x    80.000.000đ = 1.600.000đ
40.000.000 đ + 80.000.000đ

V y ông A ch  đ c kh u tr  1.600.000 đ ng trên t ng s  thu  16.000.000ậ ỉ ượ ấ ừ ồ ổ ố ế  
đ ng đã n p trên 80.000.000 đ ng phát sinh t i M. Do đó, ph i n p thu  ti p t i Vi tồ ộ ồ ạ ả ộ ế ế ạ ệ  
Nam là 800.000 đ ng (2.400.000 đ ng - 1.600.000 đ ng).ồ ồ ồ

Ví d  38: Công ty V c a Vi t Nam có m t c  s  th ng trú t i Lào. Trong nămụ ủ ệ ộ ơ ở ườ ạ  
2004, c  s  th ng trú này đ c xác đ nh có kho n thu nh p là 100.000 đô la M .ơ ở ườ ượ ị ả ậ ỹ  
Theo quy đ nh t i Hi p đ nh Vi t Nam - Lào (kho n 1, Đi u 7: L i t c doanh nghi p),ị ạ ệ ị ệ ả ề ợ ứ ệ  
công ty V có nghĩa v  n p thu  thu nh p theo Lu t thu  Lào đ i v i s  thu nh p đ cụ ộ ế ậ ậ ế ố ớ ố ậ ượ  
xác đ nh c a c  sị ủ ơ ở th ng trú này (thu  su t 25%). Trong tr ng h p này, vi c kêườ ế ấ ườ ợ ệ  
khai n p thu  và kh u tr  thu  đã n p t i Lào c a công ty V  Vi t Nam nh  sau:ộ ế ấ ừ ế ộ ạ ủ ở ệ ư

- Xác đ nh s  thu  đã n p t i Lào (theo Lu t thu  Lào):ị ố ế ộ ạ ậ ế
100.000 đô la M  x 25% = 25.000 đô la Mỹ ỹ

- Xác đ nh s  thu  ph i n p t i Vi t Nam  (theo Lu t thu  Vi t Nam):ị ố ế ả ộ ạ ệ ậ ế ệ
100.000 đô la M  x 28% = 28.000 đô la Mỹ ỹ

- S  thu  còn ph i n p t i Vi t Nam:ố ế ả ộ ạ ệ
28.000 đô la M  - 25.000 đô la M  = 3.000 đô la Mỹ ỹ ỹ

Ví d  39: Cũng v i ví d  38 nêu trên, gi  s  công ty V là công ty liên doanh vàụ ớ ụ ả ử  
đ c h ng m c thu  su t thu  thu nh p doanh nghi p t i Vi t Nam là 20%. Khi đó,ượ ưở ứ ế ấ ế ậ ệ ạ ệ  
vi c kê khai n p thu  và kh u tr  thu  đã n p t i Lào c a công ty V  Vi t Nam nhệ ộ ế ấ ừ ế ộ ạ ủ ở ệ ư  
sau:

- Xác đ nh s  thu  đã n p t i Lào (theo Lu t thu  Lào):ị ố ế ộ ạ ậ ế
100.000 đô la M  x 25% = 25.000 đô la Mỹ ỹ

- Xác đ nh s  thu  ph i n p t i Vi t Nam  (theo Lu t thu  Vi t Nam):ị ố ế ả ộ ạ ệ ậ ế ệ
100.000 đô la M  x 20% = 20.000 đô la Mỹ ỹ

S  thu  t i đa đ c kh u tr  t i Vi t Nam : 20.000 đô la Mố ế ố ượ ấ ừ ạ ệ ỹ

Trong tr ng h p này, công ty V đ c kh u tr  20.000 đô la M  trong t ng sườ ợ ượ ấ ừ ỹ ổ ố  
25.000 đô la M  ti n thu  đã n p t i Lào. Ph n chênh l ch 5.000 đô la M  (25.000 đôỹ ề ế ộ ạ ầ ệ ỹ  
la M  - 20.000 đô la M ) không đ c kh u tr  vào s  thu  thu nh p đ i v i thu nh pỹ ỹ ượ ấ ừ ố ế ậ ố ớ ậ  
t  trong n c (n u có) c a công ty V.ừ ướ ế ủ

II. Bi n pháp kh u tr  s  thu  khoánệ ấ ừ ố ế
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Tr ng h p m t đ i t ng c  trú c a Vi t Nam có thu nh p và ph i n pườ ợ ộ ố ượ ư ủ ệ ậ ả ộ  
thuế t i N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam (theo m c thu  đ c mi nạ ướ ế ệ ị ớ ệ ứ ế ượ ễ  
ho c gi m nh  m t u đãi đ c bi t), n u t i Hi p đ nh, Vi t Nam camặ ả ư ộ ư ặ ệ ế ạ ệ ị ệ  
k t th c hi n Bi n pháp kh u tr  s  thu  khoán thì khi đ i t ng c  trúế ự ệ ệ ấ ừ ố ế ố ượ ư  
đó kê khai thu  thu nh p t i Vi t Nam, các kho n thu nh p đó s  đ cế ậ ạ ệ ả ậ ẽ ượ  
tính vào thu nh p ch u thu  t i Vi t Nam theo quy đ nh c a Lu t thuậ ị ế ạ ệ ị ủ ậ ế 
Vi t Nam và s  ti n thu  khoán s  đ c kh u tr  vào s  thu  ph i n pệ ố ề ế ẽ ượ ấ ừ ố ế ả ộ  
t i Vi t Nam. Tuy nhiên, trong m i tr ng h p s  ti n thu  khoán đ cạ ệ ọ ườ ợ ố ề ế ượ  
kh u tr  không v t quá s  thu  ph i n p t i Vi t Nam tính trên thuấ ừ ượ ố ế ả ộ ạ ệ  
nh p t  n c ngoài theo Lu t thu  Vi t Nam.ậ ừ ướ ậ ế ệ

S  thu  khoán là s  thu  l  ra đ i t ng c  trú c a Vi t Nam ph i n p t iố ế ố ế ẽ ố ượ ư ủ ệ ả ộ ạ  
N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam trên kho n thu nh p phát sinh t i N c ký k tướ ế ệ ị ớ ệ ả ậ ạ ướ ế  
đó, nh ng theo quy đ nh t i lu t c a N c ký k t đó đ c mi n ho c gi m nh  m tư ị ạ ậ ủ ướ ế ượ ễ ặ ả ư ộ  
bi n pháp u đãi đ c bi t.ệ ư ặ ệ

 Ví d  40: Công ty Q c a Vi t Nam có m t c  s  th ng trú t i U-d -bê-ki-ụ ủ ệ ộ ơ ở ườ ạ ơ
xtăng. Trong năm 2004, c  s  th ng trú này đ c xác đ nh có kho n thu nh p làơ ở ườ ượ ị ả ậ  
100.000 đô la M . Theo quy đ nh t i Lu t thu  U-d -bê-ki-xtăng, kho n thu nh p nàyỹ ị ạ ậ ế ơ ả ậ  
đ c mi n thu  nh  m t bi n pháp u đãi đ c bi t (tr ng h p không đ c mi n, sượ ễ ế ư ộ ệ ư ặ ệ ườ ợ ượ ễ ẽ  
ph i n p thu  v i m c thu  su t 33%). Công ty Q có nghĩa v  n p thu  t i Vi t Namả ộ ế ớ ứ ế ấ ụ ộ ế ạ ệ  
theo m c thu  su t 28%. Theo quy đ nh t i Hi p đ nh Vi t Nam - U-d -bê-ki-xtăngứ ế ấ ị ạ ệ ị ệ ơ  
(Kho n 5, Đi u 24: Xoá b  vi c đánh thu  hai l n), Vi t Nam có nghĩa v  kh u tr  sả ề ỏ ệ ế ầ ệ ụ ấ ừ ố  
thu  khoán (t c là s  thu  ế ứ ố ế đáng ra đã ph i n p nh ng đ c mi nả ộ ư ượ ễ  t i U-d -bê-ki-ạ ơ
xtăng).  Trong tr ng h p này, vi c kê khai n p thu  và kh u tr  s  thu  khoán c aườ ợ ệ ộ ế ấ ừ ố ế ủ  
công ty Q  Vi t Nam nh  sau:ở ệ ư

-  Xác đ nh s  thu  khoán t i  U-d -bê-ki-xtăng (theo  Lu t  thu  U-d -bê-ki-ị ố ế ạ ơ ậ ế ơ
xtăng):

100.000 đô la M  x 33% = 33.000 đô la Mỹ ỹ

- Xác đ nh s  thu  ph i n p t i Vi t Nam  (theo Lu t thu  Vi t Nam);ị ố ế ả ộ ạ ệ ậ ế ệ
100.000 đô la M  x 28% = 28.000 đô la Mỹ ỹ

Nh  v y, công ty Q trên th c t  không ph i n p thu  nh ng đ c coi nh  đãư ậ ự ế ả ộ ế ư ượ ư  
n p 28.000 đô la M  (trong t ng s  33.000 đô la M  tính theo lu t thu  U-dộ ỹ ổ ố ỹ ậ ế -bê-ki-ơ
xtăng tr c khi đ c h ng u đãi) và đ c tr  s  thu  này vào thu  ph i n p t iướ ượ ưở ư ượ ừ ố ế ế ả ộ ạ  
Vi t Nam (t c là không ph i n p thu  t i Vi t Nam).ệ ứ ả ộ ế ạ ệ

III. Bi n pháp kh u tr  gián ti pệ ấ ừ ế

1. Tr ng h p m t đ i t ng c  trú c a Vi t Nam có thu nh p t  N c ký k tườ ợ ộ ố ượ ư ủ ệ ậ ừ ướ ế  
Hi p đ nh v i Vi t Nam mà kho n thu nh p này đã ch u thu  thu nh p ệ ị ớ ệ ả ậ ị ế ậ công ty tr cướ  
khi đ c chia cho đ i t ng đó và t i Hi p đ nh Vi t Nam cam k t th c hi n bi nượ ố ượ ạ ệ ị ệ ế ự ệ ệ  
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pháp kh u tr  thu  gián ti p thì khi kê khai thu  thu nh p t i Vi t Nam, các kho n thuấ ừ ế ế ế ậ ạ ệ ả  
nh p đó s  đ c tính vào thu nh p ch u thu  t i Vi t Nam theo quy đ nh c a Lu tậ ẽ ượ ậ ị ế ạ ệ ị ủ ậ  
thu  Vi t Nam và s  thu  gián ti p đã n p  N c ký k t s  đ c kh u tr  vào sế ệ ố ế ế ộ ở ướ ế ẽ ượ ấ ừ ố 
thu  ph i n p t i Vi t Nam. Tuy nhiên, trong m i tr ng h p, s  thu  đ c kh u trế ả ộ ạ ệ ọ ườ ợ ố ế ượ ấ ừ 
không v t quá s  thu  ph i n p t i Vi t Nam tính trên thu nh p t  n c ngoài theoượ ố ế ả ộ ạ ệ ậ ừ ướ  
Lu t thu  Vi t Nam.ậ ế ệ

S  thu  gián ti p đ c kh u tr  là s  thu  do m t công ty c  ph n là đ iố ế ế ượ ấ ừ ố ế ộ ổ ầ ố  
t ng c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam đã n p t i N c ký k tượ ủ ướ ế ệ ị ớ ệ ộ ạ ướ ế  
đó d i hình th c thu  thu nh p công tyướ ứ ế ậ  tr c khi chia lãi c  ph n choướ ổ ầ  
đ i t ng c  trú c a Vi t Nam v i đi u ki n đ i t ng c  trú c a Vi tố ượ ư ủ ệ ớ ề ệ ố ượ ư ủ ệ  
Nam ki m soát tr c ti p m t t  l  t i thi u quy n b  phi u c a công tyể ự ế ộ ỷ ệ ố ể ề ỏ ế ủ  
c  ph n (th ng là 10%).ổ ầ ườ

Ví d  41: Công ty V c a Vi t Nam đ u t  10.000.000 đô la M  ụ ủ ệ ầ ư ỹ (t ng đ ngươ ươ  
20% v n c  ph n) t i công ty N c a Liên bang Nga. Trong năm 2003, công ty N có thuố ổ ầ ạ ủ  
nh p là 100.000 đô la M  và ph i n p thu  theo Lu t thu  Liên bang Nga (m c thuậ ỹ ả ộ ế ậ ế ứ ế  
su t 30%). L i t c sau thu  c a công ty N đ c chia cho công ty V theo t  l  c  ph nấ ợ ứ ế ủ ượ ỷ ệ ổ ầ  
và ph i n p thu  t i Liên bang Nga v i m c thu  su t 10% (Kho n 2.a Đi u 10: Ti nả ộ ế ạ ớ ứ ế ấ ả ề ề  
lãi c  ph n, Hi p đ nh Vi t Nam - Liên bang Nga). Công ty V có nghĩa v  n p thuổ ầ ệ ị ệ ụ ộ ế  
theo Lu t thu  Vi t Nam v i m c thu  su t 28%. Trong tr ng h p này, vi c kê khaiậ ế ệ ớ ứ ế ấ ườ ợ ệ  
n p thu  và kh u tr  thu  gián ti p c a công ty V  Vi t Nam nh  sau:ộ ế ấ ừ ế ế ủ ở ệ ư

- S  l i nhu n tr c thu  c a Công ty V c a Vi t Nam đ c h ng trong t ngố ợ ậ ướ ế ủ ủ ệ ượ ưở ổ  
s  l i nhu n c a Công ty N  t i Liên bang Nga là: ố ợ ậ ủ ạ

100.000 đô la M  x 20% = 20.000 đô la M  ỹ ỹ
 

- S  thu  thu nh p doanh nghi p Công ty N ố ế ậ ệ đã n p t i Liên bang Nga đ i v iộ ạ ố ớ  
ph n l i nhu n nêu trên c a Công ty V theo Lu t thu  Liên bang Nga là:  ầ ợ ậ ủ ậ ế

20.000 đô la M  x 30% = 6.000 đô la Mỹ ỹ

- L i t c c  ph n đ c chia sau thu  c a Công ty V là: ợ ứ ổ ầ ượ ế ủ
 20.000 đô la M  - 6.000 đô la M  = 14.000 đô la Mỹ ỹ ỹ

- S  thu  Công ty V ph i n p t i Liên bang Nga ố ế ả ộ ạ đ i v i l i t c c  ph n đ cố ớ ợ ứ ổ ầ ượ  
chia theo Hi p đ nh Vi t Nam – Liên bang Nga  là: ệ ị ệ

14.000 đô la M  x 10% = 1.400 đô la Mỹ ỹ

-T ng s  thu  Công ty V ph i n p t i Liên bang Nga (bao g m c  thu  tr cổ ố ế ả ộ ạ ồ ả ế ự  
ti p do công ty V n p trên c  t c và thu  gián ti p do công ty N có v n đ u t  c aế ộ ổ ứ ế ế ố ầ ư ủ  
công ty V n p trên thu nh p công ty) là: ộ ậ

1.400 đô la M  + 6.000 đô la M   = 7.400 đô la Mỹ ỹ ỹ
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- S  thu  Công ty V ph i n p t i Vi t Nam theo lu t thu  Vi t Nam là: ố ế ả ộ ạ ệ ậ ế ệ
20.000 đô la M  x 28% = 5.600 đô la M  ỹ ỹ

Trong tr ng h p này, công ty V ch  đ c kh u tr  t i đa là 5.600 đô la Mườ ợ ỉ ượ ấ ừ ố ỹ  
trong t ng s  7.400 đô la M  đã n p t i Liên bang Nga. Ph n chênh l ch 1.800 đô laổ ố ỹ ộ ạ ầ ệ  
M  (7.400 đô la M  - 5.600 đô la M ) không đ c phép kh u tr  vào s  thu  đ i v iỹ ỹ ỹ ượ ấ ừ ố ế ố ớ  
thu nh p trong n c (n u có) c a Công ty V.  ậ ướ ế ủ

2. M c dù theo quy đ nh trên, Vi t Nam ch  th c hi n bi n pháp kh u tr  thuặ ị ệ ỉ ự ệ ệ ấ ừ ế 
gián ti p khi có cam k t t i Hi p đ nh, nh ng n u theo quy đ nh c a lu t Vi t Nam,ế ế ạ ệ ị ư ế ị ủ ậ ệ  
các kho n thu nh p t  n c ngoài c a m t đ i t ng c  trú Vi t Nam đ c kh u trả ậ ừ ướ ủ ộ ố ượ ư ệ ượ ấ ừ  
thu  gián ti p thì quy ế ế đ nh này v n đ c th c hi n. ị ẫ ượ ự ệ

Ví d  42: Cũng v i ví d  41 nêu trên, gi  s  vi c đ u t  vào công ty N t i Liênụ ớ ụ ả ử ệ ầ ư ạ  
bang Nga là m t D  án đ u t  tr c ti p ra n c ngoài c a công ty V theo quy đ nhộ ự ầ ư ự ế ướ ủ ị  
c a pháp lu t Vi t Nam (Ngh  đ nh s  22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999 c a Chính phủ ậ ệ ị ị ố ủ ủ  
quy đ nh v  đ u t  ra n c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam) thì dù t  l  đ u t  c aị ề ầ ư ướ ủ ệ ệ ỷ ệ ầ ư ủ  
công ty V chi m ít h n 10% v n c  ph n c a công ty N nh ng các bi n pháp kh u trế ơ ố ổ ầ ủ ư ệ ấ ừ  
thu  gián ti p v n đ c th c hi n (m c 2 Ph n II Thông t  97/2002/TT-BTC ngàyế ế ẫ ượ ự ệ ụ ầ ư  
24/10/2002 c a  B  Tài  chính h ng d n th c  hi n  nghĩa v  thu  đ i  v i  doanhủ ộ ướ ẫ ự ệ ụ ế ố ớ  
nghi p đ u t  ra n c ngoài) m c dù Hi p đ nh Vi t Nam - Liên bang Nga (kho n 2ệ ầ ư ướ ặ ệ ị ệ ả  
Đi u 23: Bi n pháp tránh đánh thu  hai l n) không quy đ nh.ề ệ ế ầ ị

Các quy đ nh v  các bi n pháp tránh đánh thu  hai l n nh  trên đ c nêu t iị ề ệ ế ầ ư ượ ạ  
Đi u kho n Bi n pháp tránh đánh thu  hai l n (th ng là Đi u 23) c a Hi p đ nh.ề ả ệ ế ầ ườ ề ủ ệ ị

M c dù có các quy đ nh nh  trên v  th c hi n các bi n pháp tránhặ ị ư ề ự ệ ệ  
đánh thu  hai l n, nh ng n u theo quy đ nh t i Hi p đ nh, các kho n thuế ầ ư ế ị ạ ệ ị ả  
nh p t  n c ngoài c a đ i t ng c  trú Vi t Nam đ c mi n thu  t iậ ừ ướ ủ ố ượ ư ệ ượ ễ ế ạ  
Vi t Nam thì kho n thu nh p này s  đ c mi n thu  và không đ c trệ ả ậ ẽ ượ ễ ế ượ ừ  
s  thu  đã n p t i n c ngoài (t c là ch  b  đánh thu  m t l n và khôngố ế ộ ạ ướ ứ ỉ ị ế ộ ầ  
ph i áp d ng bi n pháp tránh đánh thu  hai l n). Ví d  nh  ti n h cả ụ ệ ế ầ ụ ư ề ọ  
b ng c a h c sinh và sinh viên n c ngoài trong th i gian h c t i Vi tổ ủ ọ ướ ờ ọ ạ ệ  
Nam (m c XV:ụ  Thu nh p c a sinh viên, h c sinh h c ngh  Ph n B c aậ ủ ọ ọ ề ầ ủ  
Thông t  này).ư

D. CÁC QUY Đ NH V  TH  T C TH C HI N HI P Đ NHỊ Ề Ủ Ụ Ự Ệ Ệ Ị

I. Th  t c kh u tr  thu  n c ngoài vào thu  ph i n p t i Vi tủ ụ ấ ừ ế ướ ế ả ộ ạ ệ  
Nam
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Các t  ch c, cá nhân là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam (sau đây g i là đ iổ ứ ố ượ ư ủ ệ ọ ố  
t ng n p thu ) đ  đ c kh u tr  s  thu  đã n p (ho c đ c coi nh  đã n p) t iượ ộ ế ể ượ ấ ừ ố ế ộ ặ ượ ư ộ ạ  
N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Nam theo quy đ nh t i Ph n C: Bi n pháp tránh đánhướ ế ệ ị ớ ệ ị ạ ầ ệ  
thu  hai l n t i Vi t Nam c a Thông t  này c n hoàn t t các th  t c d i đây:ế ầ ạ ệ ủ ư ầ ấ ủ ụ ướ

1. Đ i t ng n p thu  g i h  s  đ  ngh  kh u tr  s  thu  đã n p (ho c đ cố ượ ộ ế ử ồ ơ ề ị ấ ừ ố ế ộ ặ ượ  
coi nh  đã n p) t i n c ngoài vào s  thu  ph i n p t i Vi t Nam đ n c  quan thuư ộ ạ ướ ố ế ả ộ ạ ệ ế ơ ế 
t nh, thành phỉ ố tr c thu c Trung ngự ộ ươ  n i đăng ký n p thu . H  s  g m:ơ ộ ế ồ ơ ồ

1.1. Đ n đ  ngh  kh u tr  thu  theo Hi p đ nh ơ ề ị ấ ừ ế ệ ị (m u s  1 đính kèm Thông tẫ ố ư  
này) trong đó cung c p các thông tin v  giao d ch liên quan đ n s  thu  n c ngoài đấ ề ị ế ố ế ướ ề 
ngh  đ c kh u tr  vào s  thu  ph i n p t i Vi t Nam thu c ph m vi đi u ch nh c aị ượ ấ ừ ố ế ả ộ ạ ệ ộ ạ ề ỉ ủ  
Hi p đ nh.ệ ị

Tr ng h p vì lý do b t kh  kháng, ng i làm đ n không cung c p đ  cácườ ợ ấ ả ườ ơ ấ ủ  
thông tin ho c các tài li u theo yêu c u c a Thông t  này đ  ngh  gi i trình c  th  t iặ ệ ầ ủ ư ề ị ả ụ ể ạ  
văn b n này.ả

1.2. Các tài li u khác tuỳ theo hình th c đ  ngh  kh u tr . C  th :ệ ứ ề ị ấ ừ ụ ể
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1.2.1. Tr ng h p kh u tr  tr c ti pườ ợ ấ ừ ự ế

a) B n sao T  khai thu  thu nh p  n c ngoài;ả ờ ế ậ ở ướ
b) B n ả sao ch ng t  n p thu   n c ngoài; vàứ ừ ộ ế ở ướ
c) B n g c xác nh n c a c  quan thu  n c ngoài v  s  thu  đã n p.ả ố ậ ủ ơ ế ướ ề ố ế ộ

1.2.2. Tr ng h p kh u tr  s  thu  khoánườ ợ ấ ừ ố ế

a) B n sao T  khai thu  thu nh p  n c ngoài;ả ờ ế ậ ở ướ
b) B n sao đăng ký kinh doanh ho c các ch ng t  pháp lý xác nh n ho t đ ngả ặ ứ ừ ậ ạ ộ  

kinh doanh t i n c ngoài; vàạ ướ
c) Th  xác nh n c a Nhà ch c trách có th m quy n n c ngoài v  s  thu  đãư ậ ủ ứ ẩ ề ướ ề ố ế  

mi n, gi m và xác nh n vi c đ  ngh  kh u tr  s  thu  khoán là  ễ ả ậ ệ ề ị ấ ừ ố ế phù h p v i Hi pợ ớ ệ  
đ nh và lu t pháp c a N c ký k t Hi p đ nh có liên quan.ị ậ ủ ướ ế ệ ị

1.2.3. Tr ng h p kh u tr  gián ti pườ ợ ấ ừ ế

a) Các tài li u pháp lý ch ng minh quan h  và ệ ứ ệ t  l  góp v n c a đ i t ng đỉ ệ ố ủ ố ượ ề 
ngh  kh u tr ;ị ấ ừ

b) B n sao T  khai thu  thu nh p  n c ngoài c a ả ờ ế ậ ở ướ ủ công ty chia lãi c  ph nổ ầ  
mà đ i t ng tham gia góp v n;ố ượ ố

c) B n sao T  khai thu  kh u tr  t i ngu n đ i v i l i t c c  ph n đ cả ờ ế ấ ừ ạ ồ ố ớ ợ ứ ổ ầ ượ  
chia; và

d) Xác nh n c a c  quan thu  n c ngoài v  s  thu  đã n p đ i v i c  ph nậ ủ ơ ế ướ ề ố ế ộ ố ớ ổ ầ  
đ c chia và s  thu  thu nh p công ty đã n p tr c khi chia lãi c  ph n.ượ ố ế ậ ộ ướ ổ ầ

2. C  quan thu  căn c  h  s  xem xét và gi i quy t kh u tr  thu  theo quyơ ế ứ ồ ơ ả ế ấ ừ ế  
đ nh t i Hi p đ nh và h ng d n t i Thông t  này trong th i h n 30 ngày làm vi c  kị ạ ệ ị ướ ẫ ạ ư ờ ạ ệ ể 
t  th i  đi m nh n đ  h  s  nêu t i đi m 1 trên đây. Th i h n 30 ngày làm vi cừ ờ ể ậ ủ ồ ơ ạ ể ờ ạ ệ  
không bao g m th i gian b  sung và gi i trình h  s . ồ ờ ổ ả ồ ơ

II. Th  t c mi n, gi m và hoàn thu  t i Vi t Nam đ i v i t  ch c,ủ ụ ễ ả ế ạ ệ ố ớ ổ ứ  
cá nhân là đ i t ng c  trú n c ngoàiố ượ ư ướ

1. Đ  đ c xét mi n, gi m thu  k  c  tr ng h p hoàn thu  đ c th c hi nể ượ ễ ả ế ể ả ườ ợ ế ượ ự ệ  
b ng hình th c bù tr  vào s  thu  phát sinh ph i n p ngân sách kỳ sau theo quy đ nhằ ứ ừ ố ế ả ộ ị  
t i Hi p đ nh, đ i t ng n p thu  ph i g i h  s  đ n c  quan thu  t nh, thành phạ ệ ị ố ượ ộ ế ả ử ồ ơ ế ơ ế ỉ ố 
tr c thu c Trung ng n i đăng ký n p thu  đ  ngh  đ c mi n, gi m thu . H  sự ộ ươ ơ ộ ế ề ị ượ ễ ả ế ồ ơ 
xin mi n, gi m thu  theo Hi p đ nh bao g m: ễ ả ế ệ ị ồ

1.1. Đ i v i các lo i thu nh p (tr  thu nh p t  v n t i qu c t )ố ớ ạ ậ ừ ậ ừ ậ ả ố ế
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1.1.1. Đ n đ  ngh  mi n, gi m thu  theo Hi p đ nh (ơ ề ị ễ ả ế ệ ị m u s  2 đính kèm Thôngẫ ố  
t  nàyư ) trong đó cung c p các thông tin v  giao d ch liên quan đ n thu nh p đ  nghấ ề ị ế ậ ề ị 
đ c mi n, gi m thu  thu c ph m vi đi u ch nh c a Hi p đ nh; ượ ễ ả ế ộ ạ ề ỉ ủ ệ ị

Tr ng h p vì lý do b t kh  kháng, ng i làm đ n không cung c p đ  cácườ ợ ấ ả ườ ơ ấ ủ  
thông tin ho c các tài li u theo yêu c u c a Thông t  này đ  ngh  gi i trình c  th  t iặ ệ ầ ủ ư ề ị ả ụ ể ạ  
văn b n này.ả

1.1.2. Gi y ch ng nh n c  trú c a n c c  trú do c  quan thu  c p (ghi rõ làấ ứ ậ ư ủ ướ ư ơ ế ấ  
đ i t ng c  trú trong năm tính thu  nào);ố ượ ư ế

1.1.3. B n sao: đăng ký kinh doanh và/ho c gi y ch ng nh n đăng ký thu  doả ặ ấ ứ ậ ế  
n c c  trú c p trong tr ng h p là t  ch c kinh doanh. B n sao: đăng ký kinh doanhướ ư ấ ườ ợ ổ ứ ả  
và/ho c gi y phép hành ngh , gi y ch ng nh n đăng ký thu  do n c c  trú c p vàặ ấ ề ấ ứ ậ ế ướ ư ấ  
h  chi u s  d ng cho vi c xu t nh p c nh t i Vi t Nam trong tr ng h p là cá nhânộ ế ử ụ ệ ấ ậ ả ạ ệ ườ ợ  
hành ngh  đ c l p. B n sao: h p đ ng lao đ ng và ề ộ ậ ả ợ ồ ộ h  chi u s  d ng cho vi c xu tộ ế ử ụ ệ ấ  
nh p c nh t i Vi t Nam trong tr ng h p là cá nhân hành ngh  ph  thu c;ậ ả ạ ệ ườ ợ ề ụ ộ

1.1.4. B n sao h p ả ợ đ ng kinh t , h p đ ng cung c p d ch v , h p đ ng đ i lý,ồ ế ợ ồ ấ ị ụ ợ ồ ạ  
h p đ ng u  thác, h p đ ng chuy n giao công ngh , hay h p đ ng lao đ ng ký v i tợ ồ ỷ ợ ồ ể ệ ợ ồ ộ ớ ổ 
ch c, cá nhân Vi t Nam, gi y ch ng nh n ti n g i t i Vi t Nam, gi y ch ng nh nứ ệ ấ ứ ậ ề ử ạ ệ ấ ứ ậ  
góp v n vào công ty t i Vi t Nam (tuỳ theo lo i thu nh p trong t ng tr ng h p cố ạ ệ ạ ậ ừ ườ ợ ụ 
th );ể

1.1.5. Bản sao ch ng t  n p thu  và gi y xác nh n c a Kho b c Nhà n c n iứ ừ ộ ế ấ ậ ủ ạ ướ ơ  
t  ch c, cá nhân n p thu  v  s  thu  đã n p theo m u gi y xác nh n quy đ nh t iổ ứ ộ ế ề ố ế ộ ẫ ấ ậ ị ạ  
Thông t  s  68/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 c a B  Tài chính (n u đã n p thu ).ư ố ủ ộ ế ộ ế  
Tr ng h p xác nh n c a Kho b c không chi ti t s  thu  theo t ng đ i t ng n pườ ợ ậ ủ ạ ế ố ế ừ ố ượ ộ  
thu , đ i t ng n p thu  đ  ngh  C c Thu  xác nh n đ i v i s  thu  đ  ngh  mi n,ế ố ượ ộ ế ề ị ụ ế ậ ố ớ ố ế ề ị ễ  
gi m trong t ng s  thu  đã đ c Kho b c xác nh n; ả ổ ố ế ượ ạ ậ

1.1.6. Xác nh n c a t  ch c, cá nhân Vi t Nam ký k t h p đ ng v  th i gianậ ủ ổ ứ ệ ế ợ ồ ề ờ  
ho t đ ng theo h p đ ng và th c t  ho t đ ng t i Vi t Nam.ạ ộ ợ ồ ự ế ạ ộ ạ ệ

1.2. Đ i v i thu nh p t  v n t i qu c tố ớ ậ ừ ậ ả ố ế

1.2.1. Tr ng h p đ i t ng n p thu  ch a có quy t đ nh mi n, gi m thuườ ợ ố ượ ộ ế ư ế ị ễ ả ế 
c a c  quan thu , h  s  đ  ngh  mi n, gi m thu  theo Hi p đ nh bao g m:ủ ơ ế ồ ơ ề ị ễ ả ế ệ ị ồ

a) Đ n và các tài li u, ch ng t  đã nêu t i đi m 1.1 nêu trên; và ơ ệ ứ ừ ạ ể

b)  Ch ng t  ch ng minh cho vi c doanh nghi p đi u hành tr c ti p  ứ ừ ứ ệ ệ ề ự ế ph ngươ  
ti n v n t i nh  b n sao ho c b n ch p có xác nh n c a đ i di n u  quy n h p phápệ ậ ả ư ả ặ ả ụ ậ ủ ạ ệ ỷ ề ợ  
t i Vi t Nam gi y đăng ký s  h u ph ng ti n v n t i (đ i v i tr ng h p doanhạ ệ ấ ở ữ ươ ệ ậ ả ố ớ ườ ợ  
nghi p  là  đ i  t ng  s  h u)  ho c  h p  đ ng  thuê  ho c  nh ng  quy n  s  d ngệ ố ượ ở ữ ặ ợ ồ ặ ượ ề ử ụ  
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ph ng ti n  v n t i  (tr ng h p doanh nghi p đi  thuê  ho c đ c trao  quy n sươ ệ ậ ả ườ ợ ệ ặ ượ ề ử 
d ng).ụ

Đ i v i các ph ng ti n v n t i có vào c ng Vi t Nam thì các doanh nghi p cóố ớ ươ ệ ậ ả ả ệ ệ  
th  s  d ng xác nh n c a c  quan qu n lý c ng ho c gi y phép ra/vào c ng đ  thayể ử ụ ậ ủ ơ ả ả ặ ấ ả ể  
th  các ch ng t  đi u hành ph ng ti n v n t i.ế ứ ừ ề ươ ệ ậ ả

Tr ng h p doanh nghi p có các ho t đ ng liên danh, hoán đ i, cho thuê ch ,ườ ợ ệ ạ ộ ổ ỗ  
cho thuê tàu tr ng,… thì c n cung c p thêm các ch ng t  có liên quan (nh  h p đ ngố ầ ấ ứ ừ ư ợ ồ  
liên danh cùng khai thác, đi u hành ph ng ti n v n t i, h p đ ng hoán đ i ch , h pề ươ ệ ậ ả ợ ồ ổ ỗ ợ  
đ ng cho thuê tàu tr ng,…). ồ ố

Tr ng h p các h p đ ng nói trên bao g m nhi u đi u kho n có tính ch t đ cườ ợ ợ ồ ồ ề ề ả ấ ặ  
thù kinh doanh thì doanh nghi p không ph i sao g i toàn b  h p đ ng mà ch  trích l cệ ả ử ộ ợ ồ ỉ ụ  
các quy đ nh có liên quan c n thi t đ  đ  xác đ nh đ i t ng đi u hành ph ng ti n,ị ầ ế ủ ể ị ố ượ ề ươ ệ  
đi u ki n và doanh thu áp d ng Hi p đ nh nh  tên tàu, tuy n v n chuy n, đ nh m cề ệ ụ ệ ị ư ế ậ ể ị ứ  
khai thác ch , th i gian thuê, giá tr  h p đ ng, th i hi u thi hành,…; vàỗ ờ ị ợ ồ ờ ệ

c) B ng kê thu nh p t  ho t đ ng v n t i qu c t  c a doanh nghi p phát sinhả ậ ừ ạ ộ ậ ả ố ế ủ ệ  
trong năm ho c kỳ tính thuặ  ế (m u s  7A, B ho c C đính kèm Thông t  này, tuỳ theoẫ ố ặ ư  
t ng tr ng h p).ừ ườ ợ

H  s  mi n, gi m thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i ho t đ ng v n t i qu cồ ơ ễ ả ế ậ ệ ố ớ ạ ộ ậ ả ố  
t  đ c xét theo s  th c t  phát sinh trong c  năm, t  1/1 đ n 31/12 (đ i v i doanhế ượ ố ự ế ả ừ ế ố ớ  
nghi p ho t đ ng t i Vi t Nam trong c  năm d ng l ch) ho c trong các kỳ tính thuệ ạ ộ ạ ệ ả ươ ị ặ ế 
(đ i v i doanh nghi p ho t đ ng t i Vi t Nam d i 12 tháng trong năm d ng l ch). ố ớ ệ ạ ộ ạ ệ ướ ươ ị

1.2.2. Tr ng h p đ i t ng n p thu  đã có quy t đ nh mi n, gi m thu  c aườ ợ ố ượ ộ ế ế ị ễ ả ế ủ  
c  quan thu  cho năm ho c kỳ tính thu  tr c, n u tình tr ng kinh doanh c a đ iơ ế ặ ế ướ ế ạ ủ ố  
t ng n p thu  không thay đ i thì h  s  đ  ngh  mi n, gi m thu  theo Hi p đ nh choượ ộ ế ổ ồ ơ ề ị ễ ả ế ệ ị  
năm ho c các kỳ tính thu  ti p theo bao g m: ặ ế ế ồ

a) Đ n đ  ngh  mi n, gi m thu  theo Hi p đ nh ơ ề ị ễ ả ế ệ ị (m u s  2 kèm theo Thông tẫ ố ư  
này), trong đó nêu rõ tình tr ng kinh doanh trong năm ho c kỳ tính thu  m i;ạ ặ ế ớ

b) Gi y ch ng nh n c  trú c a n c c  trú do c  quan thu  c p ấ ứ ậ ư ủ ướ ư ơ ế ấ (ghi rõ là đ iố  
t ng c  trú trong năm tính thu  nào)ượ ư ế ; 

c) B ng kê thu nh p t  ho t đ ng v n t i qu c t  phát sinh trong năm ho cả ậ ừ ạ ộ ậ ả ố ế ặ  
trong kỳ.

N u đ i t ng n p thu  có b t kỳ s  thay đ i nào v  tình tr ng kinh doanhế ố ượ ộ ế ấ ự ổ ề ạ  
nh  thay đ i v  đăng ký kinh doanh, thay đ i v  s  h u ho c đi u hành ph ng ti nư ổ ề ổ ề ở ữ ặ ề ươ ệ  
v n t i,… thì đ i t ng n p thu  có nghĩa v  cung c p các gi y t  có liên quan nhậ ả ố ượ ộ ế ụ ấ ấ ờ ư 
đã quy đ nh t i đi m 1.2.1 trên đây.ị ạ ể
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.1.2.3. Th  t c t m mi n, gi m đ i v i thu nh p t  v n t i qu c t :ủ ụ ạ ễ ả ố ớ ậ ừ ậ ả ố ế

Tr ng h p đ i t ng n p thu  ho t đ ng th ng xuyên t i Vi t Nam t  12ườ ợ ố ượ ộ ế ạ ộ ườ ạ ệ ừ  
tháng liên t c tr  lên có th  n p h  s  đ  ngh  đ c t m mi n, gi m thu  cho c  nămụ ở ể ộ ồ ơ ề ị ượ ạ ễ ả ế ả  
ho c cho kỳ thu  có liên quan đ i v i doanh thu thu đ c t  ho t đ ng v n t i qu cặ ế ố ớ ượ ừ ạ ộ ậ ả ố  
t  b ng ph ng ti n v n t i đã đ c xác đ nh do đ i t ng n p thu  đi u hành tr cế ằ ươ ệ ậ ả ượ ị ố ượ ộ ế ề ự  
ti p. H  s  bao g m:ế ồ ơ ồ

a) Đ n đ  ngh  mi n, gi m thu  theo Hi p đ nh ơ ề ị ễ ả ế ệ ị (m u s  2 kèm theo Thông tẫ ố ư  
này) nêu rõ yêu c u v  t m mi n, gi m thu ;ầ ề ạ ễ ả ế  

b) Gi y ch ng nh n c  trú c a n c c  trú do c  quan thu  n i đ i t ng làấ ứ ậ ư ủ ướ ư ơ ế ơ ố ượ  
đ i t ng c  trú c p (c a năm tính thu  hi n t i ho c năm tính thu  ngay tr c nămố ượ ư ấ ủ ế ệ ạ ặ ế ướ  
đ  ngh  áp d ng t m mi n, gi m thu  theo Hi p đ nh);ề ị ụ ạ ễ ả ế ệ ị

c) B n sao đăng ký kinh doanh và/ho c gi y ch ng nh n đăng ký thu  do n cả ặ ấ ứ ậ ế ướ  
c  trú c p;ư ấ

d) Ch ng t  ch ng minh cho vi c doanh nghi p đi u hành tr c ti p ph ngứ ừ ứ ệ ệ ề ự ế ươ  
ti n v n t i (theo quy đ nh t i đi m 1.2.1 trên đây);ệ ậ ả ị ạ ể

e) H p đ ng ho c văn b n xác nh n c a đ i lý ho c đ i di n h p pháp t iợ ồ ặ ả ậ ủ ạ ặ ạ ệ ợ ạ  
Vi t Nam v  vi c thay m t cho doanh nghi p ch u trách nhi m kê khai, n p thu  (kệ ề ệ ặ ệ ị ệ ộ ế ể 
c  vi c truy n p n u có).ả ệ ộ ế

Trong th i h n 5 ngày làm vi c k  t  khi h t th i h n đ c t m mi n, gi mờ ạ ệ ể ừ ế ờ ạ ượ ạ ễ ả  
thu , đ i t ng n p thu  có nghĩa v  n p đ  h  s , tuỳ t ng tr ng h p, theo quyế ố ượ ộ ế ụ ộ ủ ồ ơ ừ ườ ợ  
đ nh t i đi m 1.2.1 và 1.2.2 trên đây g i c  quan thu  đ  có quy t đ nh chính th c vị ạ ể ử ơ ế ể ế ị ứ ề 
s  thu  đ c mi n, gi m theo Hi p đ nh.ố ế ượ ễ ả ệ ị

Ví d  43: Hãng tàu A là hãng tàu đ nh tuy n (thu c n c đã ký Hi p đ nh v iụ ị ế ộ ướ ệ ị ớ  
Vi t Nam) có k  ho ch khai thác tuy n v n t i H i Phòng – Xing-ga-po b ng tàu A1ệ ế ạ ế ậ ả ả ằ  
và A2 do hãng đi u hành tr c ti p, đ ng th i hãng A có h p đ ng 2 năm hoán đ i 50ề ự ế ồ ờ ợ ồ ổ  
TEU trên tàu A2 l y 50 TEU trên tàu B1 c a hãng B. Gi  s  hãng tàu A ký h p đ ngấ ủ ả ử ợ ồ  
đ i lý v i doanh nghi p Vi t Nam là 2 năm.ạ ớ ệ ệ

Hãng tàu A có th  làm đ n đ  ngh  c  quan thu  (cùng v i h  s  kèm theoể ơ ề ị ơ ế ớ ồ ơ  
nh ng không bao g m b ng kê thu nh p) đ  đ c C c Thu  ra công văn h ng d nư ồ ả ậ ể ượ ụ ế ướ ẫ  
n p thu  c c v i thu  su t không bao g m thu  thu nh p doanh nghi p đ i v iộ ế ướ ớ ế ấ ồ ế ậ ệ ố ớ  
doanh thu thu đ c t  vi c xu t ch ng t  v n t i cho hàng hóa đ c v n chuy n trênượ ừ ệ ấ ứ ừ ậ ả ượ ậ ể  
các tàu A1, A2 và B1 trong năm. Ngày 5/1 năm sau, hãng tàu có nghĩa v  l p b ng kêụ ậ ả  
thu nh p t  ho t đ ng v n t i qu c t  g i c  quan thu  đ  có quy t đ nh mi n, gi mậ ừ ạ ộ ậ ả ố ế ử ơ ế ể ế ị ễ ả  
thu  theo Hi p đ nh (bao g m c  s  thu  đ c t m mi n, gi m và s  thu  phát sinhế ệ ị ồ ả ố ế ượ ạ ễ ả ố ế  
thêm (n u có)).ế

Doanh nghi p có nghĩa v  l u gi  các ch ng t  (bao g m c  ch ng t , h pệ ụ ư ữ ứ ừ ồ ả ứ ừ ợ  
đ ng v n t i, h p đ ng thuê tàu, hóa đ n thu c c phí, h p đ ng đ i lý và các gi y tồ ậ ả ợ ồ ơ ướ ợ ồ ạ ấ ờ 
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giao d ch gi a đ i lý và doanh nghi p v n t i,…) ch ng minh cho vi c kê khai thuị ữ ạ ệ ậ ả ứ ệ  
nh p và áp d ng đúng quy đ nh c a Hi p đ nh đ  ph c v  m c đích ki m tra, thanh traậ ụ ị ủ ệ ị ể ụ ụ ụ ể  
c a c  quan thu  khi c n thi t.ủ ơ ế ầ ế

1.3. C  quan thuơ ế căn c  h  s  đ  ngh  mi n, gi m thu  và các đi u kho nứ ồ ơ ề ị ễ ả ế ề ả  
c a t ng Hi p đ nh c  th  đ  xem xét và quy t đ nh trong th i h n 30 ngày làm vi củ ừ ệ ị ụ ể ể ế ị ờ ạ ệ  
k  t  ngày nh n đ  h  s  quy đ nh t i đi m 1.1 và 1.2 nêu trên. Th i h n 30 ngày làmể ừ ậ ủ ồ ơ ị ạ ể ờ ạ  
vi c không bao g m th i gian b  sung và gi i trình h  s . Riêng đ i v i tr ng h pệ ồ ờ ổ ả ồ ơ ố ớ ườ ợ  
t m mi n, gi m thu  đ i v i thu nh p t  v n t i qu c t  đ c quy đ nh t i đi mạ ễ ả ế ố ớ ậ ừ ậ ả ố ế ượ ị ạ ể  
1.2.3, trong th i h n 15 ngày làm vi c  k  t  ngày nh n đ  h  s , c  quan thu  raờ ạ ệ ể ừ ậ ủ ồ ơ ơ ế  
Thông báo t m mi n, gi m thu . ạ ễ ả ế

2. Hoàn thu  ế tr c ti p t  ngân sáchự ế ừ

2.1. Tr ng h p đ i t ng n p thu  đã n p thu  vào ngân sách và mu n đ cườ ợ ố ượ ộ ế ộ ế ố ượ  
hoàn tr  tr c ti p, không theo hình th c bù tr  vào s  thu  phát sinh ph i n p kỳ sauả ự ế ứ ừ ố ế ả ộ  
ng i đ  ngh  hoànườ ề ị  thu  g i h  s  đ n T ng c c Thu  đ  làm th  t c hoàn thu . Hế ử ồ ơ ế ổ ụ ế ể ủ ụ ế ồ 
s  hoàn thu  bao g m:ơ ế ồ

2.1.1. Đ n đ  ngh  hoàn thu  theo Hi p đ nh ơ ề ị ế ệ ị (m u s  1 ho c 2 kèm theo Thôngẫ ố ặ  
t  này. S  d ng m u s  1 trong tr ng h p là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam; sư ử ụ ẫ ố ườ ợ ố ượ ư ủ ệ ử  
d ng m u s  2 trong tr ng h p là đ i t ng c  trú n c ngoàiụ ẫ ố ườ ợ ố ượ ư ướ ) trong đó cung c pấ  
các thông tin v  giao d ch liên quan đ n thu nh p đ c mi n, gi m thu  và s  thu  đề ị ế ậ ượ ễ ả ế ố ế ề 
ngh  đ c hoàn tr  tr c ti p t  ngân sách thu c ph m vi đi u ch nh c a Hi p đ nh.ị ượ ả ự ế ừ ộ ạ ề ỉ ủ ệ ị

Tr ng h p vì lý do b t kh  kháng, ng i làm đ n không cung c p đ  cácườ ợ ấ ả ườ ơ ấ ủ  
thông tin ho c các tài li u theo yêu c u c a Thông t  này đ  ngh  gi i trình c  th  t iặ ệ ầ ủ ư ề ị ả ụ ể ạ  
văn b n này.ả

2.1.2. Gi y ch ng nh n c  trú c a n c c  trú do c  quan thu  c p ấ ứ ậ ư ủ ướ ư ơ ế ấ (ghi rõ là 
đ i t ng c  trú trong năm tính thu  nào);ố ượ ư ế

2.1.3. B n sao: đăng ký kinh doanh và/ho c gi y ch ng nh n đăng ký thu  doả ặ ấ ứ ậ ế  
n c c  trú c p trong tr ng h p là t  ch c kinh doanh. B n sao: đăng ký kinh doanhướ ư ấ ườ ợ ổ ứ ả  
và/ho c gi y phép hành ngh , gi y ch ng nh n đăng ký thu  do n c c  trú c p vàặ ấ ề ấ ứ ậ ế ướ ư ấ  
h  chi u s  d ng cho vi c xu t nh p c nh t i Vi t Nam trong tr ng h p là cá nhânộ ế ử ụ ệ ấ ậ ả ạ ệ ườ ợ  
hành ngh  đ c l p. B n sao: h p đ ng lao đ ng và ề ộ ậ ả ợ ồ ộ h  chi u s  d ng cho vi c xu tộ ế ử ụ ệ ấ  
nh p c nh t i Vi t Nam trong tr ng h p là cá nhân hành ngh  ph  thu c;ậ ả ạ ệ ườ ợ ề ụ ộ

2.1.4. B n sao h p đ ng kinh t , h p đ ng cung c p d ch v , h p đ ng đ i lý,ả ợ ồ ế ợ ồ ấ ị ụ ợ ồ ạ  
h p đ ng u  thác, h p đ ng chuy n giao công ngh , ợ ồ ỷ ợ ồ ể ệ ch ng t  ch ng minh cho vi cứ ừ ứ ệ  
doanh nghi p đi u hành tr c ti p ệ ề ự ế ph ng ti n v n t i (trong tr ng h p doanh nghi pươ ệ ậ ả ườ ợ ệ  
v n t i qu c t ) hay h p đ ng lao đ ng ký v i t  ch c, cá nhân Vi t Nam, gi yậ ả ố ế ợ ồ ộ ớ ổ ứ ệ ấ  
ch ng nh n ti n g i t i Vi t Nam, gi y ch ng nh n góp v n vào Công ty t i Vi tứ ậ ề ử ạ ệ ấ ứ ậ ố ạ ệ  
Nam (tuỳ theo lo i thu nh p trong t ng tr ng h p c  th );ạ ậ ừ ườ ợ ụ ể
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2.1.5. Bản sao ch ng t  n p thu  và gi y xác nh n c a Kho b c Nhà n c n iứ ừ ộ ế ấ ậ ủ ạ ướ ơ  
t  ch c, cá nhân n p thu  v  s  thu  đã n p (theo m u gi y xác nh n quy đ nh t iổ ứ ộ ế ề ố ế ộ ẫ ấ ậ ị ạ  
Thông t  s  68/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 c a B  Tài chính). Tr ng h p xácư ố ủ ộ ườ ợ  
nh n c a Kho b c không chi ti t s  thu  theo t ng đ i t ng n p thu , đ i t ngậ ủ ạ ế ố ế ừ ố ượ ộ ế ố ượ  
n p thu  đ  ngh  C c thu  xác nh n đ i v i s  thu  đ  ngh  hoàn trong t ng s  thuộ ế ề ị ụ ế ậ ố ớ ố ế ề ị ổ ố ế 
đã đ c Kho b c xác nh n; ượ ạ ậ

 2.1.6. Xác nh n c a t  ch c, cá nhân Vi t Nam ký k t h p đ ng v  th i gianậ ủ ổ ứ ệ ế ợ ồ ề ờ  
ho t đ ng th c t  theo h p đ ng.ạ ộ ự ế ợ ồ

 2.2. T ng c c Thu  ki m tra h  s , trình B  Tài chính ra quy t đ nh hoàn thuổ ụ ế ể ồ ơ ộ ế ị ế 
trong th i h n 60 ngày làm vi c  k  t  ngày nh n đ  h  s  đ  ngh  hoàn thu . Th iờ ạ ệ ể ừ ậ ủ ồ ơ ề ị ế ờ  
h n 60 ngày làm vi c không bao g m th i gian b  sung và gi i trình h  s .ạ ệ ồ ờ ổ ả ồ ơ

 2.3. Căn c  Quy t đ nh hoàn thu  c a B  Tài chính, V  Ngân sách Nhà n cứ ế ị ế ủ ộ ụ ướ  
làm th  t c thoái tr  ti n thu . Tr ng h p ph i thoái tr  ti n thu  b ng đ ng ti nủ ụ ả ề ế ườ ợ ả ả ề ế ằ ồ ề  
n c ngoài ho c ph i chuy n ti n thu  thoái tr  vào tài kho n t i n c ngoài theoướ ặ ả ể ề ế ả ả ạ ướ  
yêu c u c a đ i t ng n p thu , V  Ngân sách Nhà n c làm th  t c thanh toán theoầ ủ ố ượ ộ ế ụ ướ ủ ụ  
ch  đ  hi n hành v  chi ngân sách Nhà n c b ng ngo i t .ế ộ ệ ề ướ ằ ạ ệ

III. Th  t c mi n, gi m thu  t i Vi t Nam đ i v i cá nhân n củ ụ ễ ả ế ạ ệ ố ớ ướ  
ngoài là đ i t ng c  trú Vi t Namố ượ ư ệ

Đ i v i cá nhân là đ i t ng c  trú c a Vi t Nam đ c h ng các quyố ớ ố ượ ư ủ ệ ượ ưở  
đ nh mi n, gi m thu  đ i v i thu nh p quy đ nh t i các Đi u kho n thuị ễ ả ế ố ớ ậ ị ạ ề ả  
nh p t  ph c v  ậ ừ ụ ụ Chính ph ,ủ  thu nh p c a sinh viên, h c sinh h c ngh  vàậ ủ ọ ọ ề  
thu nh p c a giáo viên, giáo s  và ng i nghiên c u (nêu t i các m cậ ủ ư ườ ứ ạ ụ  
XIV: Thu nh p t  ho t đ ng ph c v  Chính ph , m c XV: Thu nh p c aậ ừ ạ ộ ụ ụ ủ ụ ậ ủ  
sinh viên, h c sinh h c ngh , và m c XVI: Thu nh p c a giáo viên, giáoọ ọ ề ụ ậ ủ  
s  và ng i nghiên c u Ph n B c a Thông t  này) th  t c mi n, gi mư ườ ứ ầ ủ ư ủ ụ ễ ả  
thu  nh  sau:ế ư
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1. Ng i đ  ngh  mi n, gi m thu  g i h  s  đ n C c Thu  t nh ho c thànhườ ề ị ễ ả ế ử ồ ơ ế ụ ế ỉ ặ  
ph  tr c thu c Trung ng n i đăng ký n p thu  đ  làm th  t c mi n, gi m thu . Hố ự ộ ươ ơ ộ ế ể ủ ụ ễ ả ế ồ 
s  bao g m:ơ ồ

1.1. Đ n đ  ngh  mi n, gi m thu  theo Hi p đ nh ơ ề ị ễ ả ế ệ ị (m u s  1 đính kèm Thông tẫ ố ư  
này), trong đó cung c p các thông tin v  giao d ch liên quan đ n thu nh p đ  ngh  đ cấ ề ị ế ậ ề ị ượ  
mi n, gi m thu  thu c ph m vi đi u ch nh c a Hi p đ nh.ễ ả ế ộ ạ ề ỉ ủ ệ ị

Tr ng h p vì lý do b t kh  kháng, ng i làm đ n không cung c p đ  cácườ ợ ấ ả ườ ơ ấ ủ  
thông tin ho c các tài li u theo yêu c u c a Thông t  này đ  ngh  gi i trình c  th  t iặ ệ ầ ủ ư ề ị ả ụ ể ạ  
văn b n này.ả

1.2. Gi y ch ng nh n c  trú c a n c mà ng i đ  ngh  mi n, gi m thu  theoấ ứ ậ ư ủ ướ ườ ề ị ễ ả ế  
Hi p đ nh ngay tr c khi sang Vi t Nam là đ i t ng c  trú c a n c đó do c  quanệ ị ướ ệ ố ượ ư ủ ướ ơ  
thu  c p.ế ấ

1.3. Tài li u ch ng minh tính ch t kho n thu nh p là ti n công hay ti n l ngệ ứ ấ ả ậ ề ề ươ  
h u do Chính ph  n c ngoài chi tr , ti n ph c v  cho ho t đ ng h c t p và sinhư ủ ướ ả ề ụ ụ ạ ộ ọ ậ  
ho t trong tr ng h p c a sinh viên, th c t p sinh, thu nh p tr  cho ho t đ ng gi ngạ ườ ợ ủ ự ậ ậ ả ạ ộ ả  
d y, nghiên c u (nh  h p đ ng lao đ ng, quy t đ nh tuy n d ng, …).ạ ứ ư ợ ồ ộ ế ị ể ụ

2. C  quan thu  căn c  h  s  xin mi n, gi m thu  và các đi u kho n c a t ngơ ế ứ ồ ơ ễ ả ế ề ả ủ ừ  
Hi p đ nh c  th  đ  xem xét và quy t đ nh trong th i h n 30 ngày làm vi c k  t  th iệ ị ụ ể ể ế ị ờ ạ ệ ể ừ ờ  
đi m nh n đ  h  s  nêu t i đi m 1 trên đây. Th i h n 30 ngày làm vi c không baoể ậ ủ ồ ơ ạ ể ờ ạ ệ  
g m th i gian b  sung và gi i trình h  s .ồ ờ ổ ả ồ ơ

IV. Th  t c xác nh n thu  đã n p t i Vi t Nam đ i v i đ i t ng c  trúủ ụ ậ ế ộ ạ ệ ố ớ ố ượ ư  
c a n c ngoàiủ ướ

Tr ng h p m t đ i t ng c  trú c a N c ký k t Hi p đ nh v i Vi t Namườ ợ ộ ố ượ ư ủ ướ ế ệ ị ớ ệ  
ph i n p thu  thu nh p t i Vi t Nam theo quy đ nh c a Hi p đ nh và ả ộ ế ậ ạ ệ ị ủ ệ ị pháp lu t thuậ ế 

Vi t Nam mu n xác nh n s  thu  đã n p t i Vi t Nam đ  đ c kh u tr  vào s  thuệ ố ậ ố ế ộ ạ ệ ể ượ ấ ừ ố ế 
ph i n p t i n c c  trú c n th c hi n các th  t c sau đây:ả ộ ạ ướ ư ầ ự ệ ủ ụ

1. Tr ng h p đ i t ng n p thu  đ  ngh  xác nh n s  thu  th c n p t i Vi tườ ợ ố ượ ộ ế ề ị ậ ố ế ự ộ ạ ệ  
Nam g i h  s  đ  ngh  đ n C c Thu  t nh ho c thành ph  tr c thu c Trung ng n iử ồ ơ ề ị ế ụ ế ỉ ặ ố ự ộ ươ ơ  
đăng ký n p thu  đ  làm th  t c xác nh n. H  s  bao g m:ộ ế ể ủ ụ ậ ồ ơ ồ

1.1. Đ n đ  ngh  xác nh n s  thu  th c n p t i Vi t Nam ơ ề ị ậ ố ế ự ộ ạ ệ (m u s  2 đính kèmẫ ố  
Thông t  này),ư  trong đó  cung c p các thông tin v  giao d ch liên quan đ n thu nh pấ ề ị ế ậ  
ch u thu  và ị ế s  thu  phát sinh t  giao d ch đó thu c ph m vi đi u ch nh c a Hi p đ nh.ố ế ừ ị ộ ạ ề ỉ ủ ệ ị  

Tr ng h p b t kh  kháng, đ i t ng làm đ n không cung c p đ y đ  cácườ ợ ấ ả ố ượ ơ ấ ầ ủ  
thông tin ho c các tài li u theo yêu c u c a Thông t  này đ  ngh  gi i trình c  th  t iặ ệ ầ ủ ư ề ị ả ụ ể ạ  

văn b n này.ả
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1.2. B n sao ch ng t  n p thu  và gi y xác nh n c a Kho b c Nhà n c n iả ứ ừ ộ ế ấ ậ ủ ạ ướ ơ  
đã n p thu  (theo m u gi y xác nh n quy đ nh t i Thông t  s  68/2001/TT-BTC ngàyộ ế ẫ ấ ậ ị ạ ư ố  
24/08/2001 c a B  Tài chính) trong tr ng h p đã n p thu  t i Vi t Nam.  ủ ộ ườ ợ ộ ế ạ ệ Tr ngườ  
h p xác nh n c a Kho b c không chi ti t s  thu  theo t ng đ i t ng n p thu , đ iợ ậ ủ ạ ế ố ế ừ ố ượ ộ ế ố  
t ng n p thu  đ  ngh  C c thu  xác nh n đ i v i s  thu  đ  ngh  mi n, gi m trongượ ộ ế ề ị ụ ế ậ ố ớ ố ế ề ị ễ ả  
t ng s  thu  đã đ c Kho b c xác nh n; ổ ố ế ượ ạ ậ

1.3. Gi y ch ng nh n c  trú c a n c c  trú do c  quan thu  c p (ghi rõ là đ iấ ứ ậ ư ủ ướ ư ơ ế ấ ố  
t ng c  trú trong ượ ư kỳ tính thu  nào).ế

Trong th i h n 15 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ  h  s , C c thu  n i đ iờ ạ ệ ể ừ ậ ủ ồ ơ ụ ế ơ ố  
t ng đăng kượ í thu  có trách nhi m c p gi y xác nh n s  thu  đã n p ế ệ ấ ấ ậ ố ế ộ (m u s  3 ho cẫ ố ặ  
4 đính kèm Thông t  này. S  d ng m u s  3 đ i v i thu  thu nh p cá nhân và thu  thuư ử ụ ẫ ố ố ớ ế ậ ế  
nh p doanh nghi p; s  d ng m u s  4 đ i v i thu  thu nh p ti n lãi c  ph n, lãi ti nậ ệ ử ụ ẫ ố ố ớ ế ậ ề ổ ầ ề  
cho vay, ti n b n quy n  ho c phí d ch v  k  thu t). ề ả ề ặ ị ụ ỹ ậ Th i h n 15 ngày làm vi c  khôngờ ạ ệ  
bao g m th i gian b  sung và gi i trình h  s .ồ ờ ổ ả ồ ơ

2. Tr ng h p đ i t ng đ  ngh  xác nh n s  thu  phát sinh t i Vi t Namườ ợ ố ượ ề ị ậ ố ế ạ ệ  
nh ng không ph i n p do đ c h ng u đãi thu  và đ c coi nh  s  thu  đã n p đư ả ộ ượ ưở ư ế ượ ư ố ế ộ ể 
kh u tr  s  thu  khoán t i n c n i c  trú g i h  s  đ  ngh  đ n T ng c c Thu  đấ ừ ố ế ạ ướ ơ ư ử ồ ơ ề ị ế ổ ụ ế ể 
làm th  t c xác nh n. H  s  bao g m:ủ ụ ậ ồ ơ ồ

2.1. Đ n đ  ngh  xác nh n s  thu  phát sinh t i Vi t Nam ơ ề ị ậ ố ế ạ ệ (m u s  2 đính kèmẫ ố  
Thông t  này)ư  trong đó cung c p các thông tin v  giao d ch liên quan đ n thu nh p ch uấ ề ị ế ậ ị  
thu ,  ế s  thu  phát sinh và các u đãi thu  đ i v i giao d ch đóố ế ư ế ố ớ ị  thu c ph m vi đi uộ ạ ề  
ch nh c a Hi p đ nhỉ ủ ệ ị .

Tr ng h p b t kh  kháng, đ i t ng làm đ n không cung c p đ y đ  cácườ ợ ấ ả ố ượ ơ ấ ầ ủ  
thông tin ho c các tài li u theo yêu c u c a Thông t  này đ  ngh  gi i trình c  th  t iặ ệ ầ ủ ư ề ị ả ụ ể ạ  
văn b n này.ả

2.2. Gi y ch ng nh n c  trú c a n c c  trú do c  quan thu  c p (ghi rõ là đ iấ ứ ậ ư ủ ướ ư ơ ế ấ ố  
t ng c  trú trong kỳ tính thu  nào);ượ ư ế

2.3. B n sao tài li u ch ng minh v  tình tr ng kinh doanh, đ u t  và các u đãiả ệ ứ ề ạ ầ ư ư  
v  thu  thu nh p đ c h ng t i Vi t Nam nh  gi y phép kinh doanh, gi y phép đ uề ế ậ ượ ưở ạ ệ ư ấ ấ ầ  
t , ch ng nh n s  h u c  ph n,… t i Vi t Namư ứ ậ ở ữ ổ ầ ạ ệ ; tr ng h p đ i t ng n p thu  tườ ợ ố ượ ộ ế ự 
xác đ nh các đi u ki n đ c h ng u đãi thu  thì g i kèm b n sao t  khai ho c biênị ề ệ ượ ưở ư ế ử ả ờ ặ  
b n quy t toán thu  thu nh p (bao g m c  ph  l c kèm theo).ả ế ế ậ ồ ả ụ ụ
     

Trong th i h n 15 ngày làm vi c  k  t  ngày nh n đ  h  s , T ng c c Thuờ ạ ệ ể ừ ậ ủ ồ ơ ổ ụ ế 
có trách nhi m xác nh n s  thu  ệ ậ ố ế phát sinh t i Vi t Nam nh ng không ph i n p doạ ệ ư ả ộ  
đ c u đãi thu  dành cho đ i t ng đ  ngh . ượ ư ế ố ượ ề ị Th i h n 15 ngày làm vi c  không baoờ ạ ệ  
g m th i gian b  sung và gi i trình h  s .ồ ờ ổ ả ồ ơ

V. Th  t c xác nh n đ i t ng c  trú c a Vi t Namủ ụ ậ ố ượ ư ủ ệ
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1. T  ch c, cá nhân yêu c u xác nh n là đ i t ng c  trú thu  c a Vi t Namổ ứ ầ ậ ố ượ ư ế ủ ệ  
theo quy đ nh t i Hi p ị ạ ệ đ nh th c hi n th  t c nh  sau:ị ự ệ ủ ụ ư

1.1. Đ i v i các đ i t ng đang là đ i t ng n p thu , n p đ n đ  ngh  ố ớ ố ượ ố ượ ộ ế ộ ơ ề ị (theo 
m u s  5 đính kèm Thông t  này)ẫ ố ư  đ n C c Thu  t nh, thành ph  tr c thu c Trungế ụ ế ỉ ố ự ộ  

ng n i đăng ký n p thu .ươ ơ ộ ế

1.2. Đ i v i các đ i t ng không ph i là đ i t ng kê khai, n p thu :ố ớ ố ượ ả ố ượ ộ ế

1.2.1. Đ n đ  ngh  (theo quy đ nh t i đi m 1.1 nói trên);ơ ề ị ị ạ ể

1.2.2. Xác nh n c a c  quan qu n lý ho c chính quy n đ a ph ng v  n iậ ủ ơ ả ặ ề ị ươ ề ơ  
th ng trú ho c n i đăng ký h  kh u đ i v i cá nhân ho c gi y đăng ký thành l pườ ặ ơ ộ ẩ ố ớ ặ ấ ậ  
đ i v i các t  ch c (ví d  nh  h p tác xã, t  h p tác nông nghi p); ố ớ ổ ứ ụ ư ợ ổ ợ ệ

1.2.3. Xác nh n c a c  quan chi tr  thu nh p (n u có). Tr ng h p không cóậ ủ ơ ả ậ ế ườ ợ  
xác nh n này, đ i t ng n p đ n t  kê khai trong đ n và ch u trách nhi m tr c phápậ ố ượ ộ ơ ự ơ ị ệ ướ  
lu t.ậ

2. Trong vòng 15 ngày làm vi c  k  t  ngày nh n đ c đ n, C c Thu  căn cệ ể ừ ậ ượ ơ ụ ế ứ 
vào quy đ nh t i Đi u 4 c a Hi p đ nh và h ng d n t i đi m 1 m c I: Ph m vi ápị ạ ề ủ ệ ị ướ ẫ ạ ể ụ ạ  
d ng c a Thông t  Ph n A c a Thông t  này đ  xét và c p gi y ch ng nh n c  trúụ ủ ư ầ ủ ư ể ấ ấ ứ ậ ư  
cho đ i t ng đ  ngh  ố ượ ề ị (m u s  6 đính kèm Thông t  này). ẫ ố ư Th i h n 15 ngày làm vi cờ ạ ệ  
không bao g m th i gian b  sung và gi i trình h  s .ồ ờ ổ ả ồ ơ
       

VI. Quy đ nh khácị

1. Tr ng h p đ i t ng n p thu  u  quy n cho đ i di n h p pháp th c hi nườ ợ ố ượ ộ ế ỷ ề ạ ệ ợ ự ệ  
các th  t c áp d ng Hi p đ nh: ủ ụ ụ ệ ị

 
1.1. Tr ng h p bên đ c u  quy n c  trú t i Vi t Nam, bên u  quy n và bênườ ợ ượ ỷ ề ư ạ ệ ỷ ề  

đ c u  quy n ph i th c hi n các quy đ nh v  công ch ng và ch ng th c c a phápượ ỷ ề ả ự ệ ị ề ứ ứ ự ủ  
lu t hi n hành (quy đ nh t i Đi u 48: Công ch ng, ch ng th c h p đ ng u  quy n,ậ ệ ị ạ ề ứ ứ ự ợ ồ ỷ ề  
gi y u  quy n, Ngh  đ nh s  75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 c a Chính ph ); ấ ỷ ề ị ị ố ủ ủ

1.2. Tr ng h p bên đ c u  quy n c  trú t i n c ngoài, bên u  quy n vàườ ợ ượ ỷ ề ư ạ ướ ỷ ề  
bên đ c u  quy n ph i th c hi n các quy đ nh v  gi y u  quy n theo quy đ nh c aượ ỷ ề ả ự ệ ị ề ấ ỷ ề ị ủ  
n c n i đ i t ng n p thu  là đ i t ng c  trú và h p pháp hoá lãnh s  h p đ ngướ ơ ố ượ ộ ế ố ượ ư ợ ự ợ ồ  
u  quy n, gi y u  quy n này. ỷ ề ấ ỷ ề

2. Các b n sao kèm theo (tr  b n sao ch ng t  n p thu ) đ u ph i đ c côngả ừ ả ứ ừ ộ ế ề ả ượ  
ch ng, ứ ch ng th cứ ự  theo quy đ nh c a pháp lu t v  công ch ng, ch ng th c.ị ủ ậ ề ứ ứ ự

3. Th  t c h p pháp hoá lãnh s : ch  ký, con d u trên gi y t , tài li u c aủ ụ ợ ự ữ ấ ấ ờ ệ ủ  
n c ngoài đ  s  d ng t i Vi t Nam ph i đ c h p pháp hoá lãnh s , theo quy đ nhướ ể ử ụ ạ ệ ả ượ ợ ự ị  
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t i Thông t  s  01/1999/TT-NG ngày 03/06/1999 c a B  Ngo i giao. Gi y t , tài li uạ ư ố ủ ộ ạ ấ ờ ệ  
c a các n c mà Hi p đ nh t ng tr  t  pháp v i Vi t Nam có hi u l c thi hành t iủ ướ ệ ị ươ ợ ư ớ ệ ệ ự ạ  
Vi t Nam quy đ nh mi n h p pháp hoá lãnh s  thì không ph i th c hi n th  t c h pệ ị ễ ợ ự ả ự ệ ủ ụ ợ  
pháp hóa lãnh s .ự

4. Tr ng h p c n thi t và h p lý, c  quan thu  có th  yêu c u ng i đ  nghườ ợ ầ ế ợ ơ ế ể ầ ườ ề ị 
đ c áp d ng Hi p đ nh gi i thích ho c cung c p thêm các tài li u có liên quan.ượ ụ ệ ị ả ặ ấ ệ

5. Các tài li u, văn b n ti ng n c ngoài ph i đ c d ch sang ti ng Vi t vàệ ả ế ướ ả ượ ị ế ệ  
công ch ng theo quy đ nh hi n hành.  Tr ng h p pháp lu t  không quy đ nh côngứ ị ệ ườ ợ ậ ị  
ch ng ng i đ  ngh  đ c áp d ng Hi p đ nh ph i ch u trách nhi m đ i v i b n d ch.ứ ườ ề ị ượ ụ ệ ị ả ị ệ ố ớ ả ị

6. Vi c mi n, gi m thu  theo Hi p đ nh ph i đ c th c hi n trên c  s  quy tệ ễ ả ế ệ ị ả ượ ự ệ ơ ở ế  
đ nh  c a c  quan thu  phù h p v i quy đ nh c a Hi p đ nh và lu t thu  Vi t Nam.ị ủ ơ ế ợ ớ ị ủ ệ ị ậ ế ệ  
C  quan thu  không gi i quy t mi n, gi m thu  đ i v i s  thu  đã phát sinh tr c khiơ ế ả ế ễ ả ế ố ớ ố ế ướ  
nh n đ c đ n đ  ngh  mi n, gi m thuậ ượ ơ ề ị ễ ả ế.

7. Tr ng h p đ i t ng c  trú n c ngoài đ  ngh  áp d ng Hi p đ nh đ i v iườ ợ ố ượ ư ướ ề ị ụ ệ ị ố ớ  
thu nh p t  nhi u h p đ ng cung c p cho nhi u đ i t ng t i các đ a ph ng khácậ ừ ề ợ ồ ấ ề ố ượ ạ ị ươ  
nhau  Vi t Nam, đ i t ng này có th  cung c p b n g c nh ng tài li u, văn b n quyở ệ ố ượ ể ấ ả ố ữ ệ ả  
đ nh ph i h p pháp hoá lãnh s  và công ch ng, ch ng th c t i C c thu  n i phát sinhị ả ợ ự ứ ứ ự ạ ụ ế ơ  
s  thu  đ  ngh  áp d ng Hi p đ nh l n nh t đ ng th i cung c p b n sao cho các C cố ế ề ị ụ ệ ị ớ ấ ồ ờ ấ ả ụ  
thu   các đ a ph ng khác liên quan và ghi rõ trong đ n đ  ngh  áp d ng Hi p đ nhế ở ị ươ ơ ề ị ụ ệ ị  
n i đã cung c p b n g c.   ơ ấ ả ố

VII. Th  t c gi i quy t khi u n i ủ ụ ả ế ế ạ

1. Tr ng h p đ i t ng c  trú c a N c ký k t cho r ng c  quan thu  Vi tườ ợ ố ượ ư ủ ướ ế ằ ơ ế ệ  
Nam xác đ nh nghĩa v  thu  c a mình không phù h p v i quy đ nh c a Hi p đ nh cóị ụ ế ủ ợ ớ ị ủ ệ ị  
th  khi u n i theo trình t  quy đ nh c a lu t thu  ho c các văn b n v  gi i quy tể ế ạ ự ị ủ ậ ế ặ ả ề ả ế  
khi u n i c a Vi t Nam.ế ạ ủ ệ

2. Ng i khi u n i có th  không ti n hành khi u n i theo trình t  nêu t i đi mườ ế ạ ể ế ế ạ ự ạ ể  
1 trên đây mà tr c ti p khi u n i lên Nhà ch c trách có th m quy n c a N c ký k tự ế ế ạ ứ ẩ ề ủ ướ ế  
n i đ i t ng đó là đ i t ng c  trú thu . ơ ố ượ ố ượ ư ế

3. Đ  ti n hành khi u n i, ng i khi u n i ph i th c hi n đúng các quy đ nhể ế ế ạ ườ ế ạ ả ự ệ ị  
d i đây:ướ

3.1. Th c hi n đ y đ  các nghĩa v  đã đ c thông báo t i các quy t đ nh x  lýự ệ ầ ủ ụ ượ ạ ế ị ử  
c a c  quan thu  tr c khi khi u n i.ủ ơ ế ướ ế ạ

3.2. Vi c khi u n i ph i đ c ti n hành trong vòng 3 năm k  t  khi có thôngệ ế ạ ả ượ ế ể ừ  
báo đ u tiên c a c  quan thu  d n đ n vi c x  lý thu  mà đ i t ng n p thu  cho làầ ủ ơ ế ẫ ế ệ ử ế ố ượ ộ ế  
không đúng v i Hi p đ nh. Đ i v i các lo i thu  kh u tr  t i ngu n, th i h n 3 nămớ ệ ị ố ớ ạ ế ấ ừ ạ ồ ờ ạ  
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k  t  khi kho n chi tr  có liên quan đ n nghĩa v  thu  đ c thanh toán ho c phát sinhể ừ ả ả ế ụ ế ượ ặ  
- tuỳ theo t ng Hi p đ nh.ừ ệ ị

3.3. Nhà ch c trách có th m quy n c a Vi t Nam không gi i quy t khi u n iứ ẩ ề ủ ệ ả ế ế ạ  
đ i v i  tr ng h p khi u n i đang ho c đã đ c toà án gi i quy t.  ố ớ ườ ợ ế ạ ặ ượ ả ế

Ví d  44: Ngày 01/06/2000, ông A, m t đ i t ng c  trú c a Vi t Nam nh nụ ộ ố ượ ư ủ ệ ậ  
đ c thông báo thu  n p thu nh p cá nhân c a C c thu  t nh H và ông cho r ngượ ế ộ ậ ủ ụ ế ỉ ằ  
nghĩa v  thu  ghi t i thông báo không đúng v i quy đ nh c a Hi p đ nh.ụ ế ạ ớ ị ủ ệ ị  Sau khi th cự  
hi n đ y đ  các nghĩa v  nêu t i thông báo thu , ông A có quy n khi u n i tr c ti pệ ầ ủ ụ ạ ế ề ế ạ ự ế  
lên T ng c c Thu  - v i t  cách Nhà ch c trách có th m quy n c a Vi t Nam - đổ ụ ế ớ ư ứ ẩ ề ủ ệ ể  
gi i quy t tr ng h p c a ông. Th i h n đ  ông A có th  ti n hành đ  đ n khi u n iả ế ườ ợ ủ ờ ạ ể ể ế ệ ơ ế ạ  
là 3 năm k  t  ngày 01/06/2000. ể ừ
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E. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N Ệ Ề Ạ
C A NHÀ CH C TRÁCH CÓ TH M QUY N Ủ Ứ Ẩ Ề

Đ  th c hi n các quy đ nh c a Hi p đ nh, T ng c c Thuể ự ệ ị ủ ệ ị ổ ụ ế đ c Bượ ộ 
tr ng B  Tài chính u  quy nưở ộ ỷ ề  th c hi n nh ng nhi m v  và quy n h nự ệ ữ ệ ụ ề ạ  
sau:

1. Ban hành văn b n thông báo hi u l c thi hành ho c ch m d t hi u l c c aả ệ ự ặ ấ ứ ệ ự ủ  
t ng Hi p đ nh trong ngành thu  sau khi có thông báo hi u l c c a B  Ngo i giao; ừ ệ ị ế ệ ự ủ ộ ạ

2. T  ch c ch  đ o và h ng d n, ki m tra, thanh tra các C c thu  và các tổ ứ ỉ ạ ướ ẫ ể ụ ế ổ 
ch c u  nhi m thu trong vi c th c hi n Hi p đ nh;ứ ỷ ệ ệ ự ệ ệ ị

3. Là "Nhà ch c trách có th m quy n” c a Vi t Nam đ  x  lý các công vi cứ ẩ ề ủ ệ ể ử ệ  
liên quan đ n Hi p đ nh, g m: ế ệ ị ồ

3.1. Nghiên c u và gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, ki n ngh  và các v nứ ả ế ấ ế ạ ế ị ấ  
đ  liên quan trong quá trình th c hi n Hi p đ nh v i Nhà ch c trách có th m quy nề ự ệ ệ ị ớ ứ ẩ ề  
c a n c ký Hi p đ nh v i Vi t Nam ủ ướ ệ ị ớ ệ thông qua th  t củ ụ  tho  thu n song ph ng quyả ậ ươ  
đ nh t i Hi p đ nh;ị ạ ệ ị

3.2. Trao đ i thông tin v i c  quan thu  n c ngoài và có trách nhi m gi  bíổ ớ ơ ế ướ ệ ữ  
m t thông tin theo quy đ nh c a Hi p đ nh.ậ ị ủ ệ ị

G. T  CH C TH C HI N Ổ Ứ Ự Ệ

1. Thông t  này có hi u l c thi hành sau 15 ngày ư ệ ự k  t  ngày đăng Công báo.ể ừ

2.  Bãi b  các Thông t  h ng d n th c hi n Hi p đ nh tránh đánh thu  haiỏ ư ướ ẫ ự ệ ệ ị ế  
l n: ầ

-  Thông t  s  52 TC/TCT ngày 16/08/1997 c a B  Tài chính h ng d n th cư ố ủ ộ ướ ẫ ự  
hi n Hi p đ nh tránh đánh thu  hai l n gi a Vi t Nam và các n c.ệ ệ ị ế ầ ữ ệ ướ

- Thông t  s  95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B  Tài chính h ng d nư ố ủ ộ ướ ẫ  
và gi i thích n i dung các đi u kho n c a Hi p đ nh tránh đánh thu  hai l n gi a Vi tả ộ ề ả ủ ệ ị ế ầ ữ ệ  
Nam và các n c đã ký k t và có hi u l c thi hành t i Vi t Nam.ướ ế ệ ự ạ ệ

-  Thông t  s  59/1998/TT/BTC ngày 12/05/1998 c a B  Tài  chính b  sungư ố ủ ộ ổ  
Thông t  s  95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B  Tài chính h ng d n và gi iư ố ủ ộ ướ ẫ ả  
thích n i dung các đi u kho n c a Hi p đ nh tránh đánh thu  hai l n gi a Vi t Namộ ề ả ủ ệ ị ế ầ ữ ệ  
và các n c đã ký k t và có hi u l c thi hành t i Vi t Nam. ướ ế ệ ự ạ ệ
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- Thông t  s  37/2000/TT/BTC ngày 05/05/2000 c a B  Tài chính s a đ i, bư ố ủ ộ ử ổ ổ 
sung Thông t  s  95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B  Tài chính v  h ng d nư ố ủ ộ ề ướ ẫ  
và gi i thích n i dung các đi u kho n c a Hi p đ nh tránh đánh thu  hai l n gi a Vi tả ộ ề ả ủ ệ ị ế ầ ữ ệ  
Nam và các n c đã ký k t và có hi u l c thi hành t i Vi t Namướ ế ệ ự ạ ệ .

 Trong quá trình th c hi n n u có v ng m c, đ  ngh  các đ n v , c  quanự ệ ế ướ ắ ề ị ơ ị ơ  
ph n ánh v  B  Tài chính đ  nghiên c u h ng d n b  sung./.ả ề ộ ể ứ ướ ẫ ổ

N i nh n:ơ ậ KT/ B  TR NG B  TÀI CHÍNHỘ ƯỞ Ộ
- Văn phòng T  Đ ngƯ ả ,                    Th  tr ngứ ưở
- VP Qu c h i, VP Ch  t ch n cố ộ ủ ị ướ ,
- Vi n ki m sát ệ ể nhân dân t i cao,ố
- Toà án nhân dân t i cao,ố
-  Các B ,  c  quan ngang B ,  c  quan tr c  thu cộ ơ ộ ơ ự ộ  
Chính ph ;ủ

Đã ký

- C  quan T  c a các đoàn th ;ơ Ư ủ ể
- UBND, S  Tài chính, C c thu  các t nh, thành phở ụ ế ỉ ố 
tr c thu c T ;ự ộ Ư

                                                

- Các T ng c c, C c, V , Vi n,  ổ ụ ụ ụ ệ đ n v  tr c thu cơ ị ự ộ  
B  Tài chính;ộ

                    Tr ng Chí Trungươ

- C c ki m tra văn b n – B  T  pháp;ụ ể ả ộ ư
- Công báo;
- Đ i di n TCT t i TP. H  Chí Minh;ạ ệ ạ ồ
- L u: VP (TH, HC), TCT (HC, HTQT).ư
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